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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Mạng xã hội đã trở thành phương tiện truyền thông quan trọng trong những 

năm qua, số người dùng trên toàn thế giới ước tính khoảng 3,5 tỷ người (Statista, 

2023). Trong năm 2022, riêng ở Hoa Kỳ có hơn 270 triệu người sử dụng ít nhất một 

trang mạng xã hội, và ở Việt Nam con số này là 76,9 triệu người (Datareportal, 2023). 

Blog (nhật ký cá nhân trên mạng) ngày càng trở nên phổ biến, bằng chứng là 78% 

người dùng Internet đọc blog vài lần một tuần và 46% người dùng Internet đọc blog 

nhiều lần một ngày (eMarketer, 2020), trong đó có rất nhiều bậc cha mẹ học cách 

nuôi dạy con cái từ những bài viết trên blog. Thống kê tại Mỹ trong năm 2020 cho 

thấy đã có hơn 23 triệu bà mẹ đọc blog hàng tháng (eMarketer, 2020).  

Trên thế giới có khá nhiều nghiên cứu liên quan tới các blog làm cha mẹ 

(parenting blog, mommy blog hoặc mama blog). Các nghiên cứu này tập trung vào 

những định kiến về giới được thể hiện qua các blog làm cha mẹ (Eistein, 2018), sự tự 

thể hiện bản thân của tác giả (Wakefield, 2010), phân tích các chủ đề trong các blog 

làm mẹ (Morrison, 2010), phân tích về tính nữ (Van Cleaf, 2014), sự thể hiện vai trò 

của người mẹ (Lopez, 2009), và sự thể hiện vai trò người mẹ trong xã hội Mỹ qua các 

bài viết blog (Yonker (2012). Theo Webb (2013), các nghiên cứu về blog sử dụng 

bốn kỹ thuật định tính: nghiên cứu điển hình (case study) (ví dụ: Hayes, 2011), phân 

tích nội dung (ví dụ: Kerr, Mortimer, Dickson và Waller, 2012), phân tích chủ đề sử 

dụng Lí thuyết cơ sở (grounded theory) (ví dụ: Jansen, Zhang, Sobel và Chowdury, 

2009), và phân tích diễn ngôn phê phán (ví dụ: Ifukor, 2010).  

Mặc dù blog làm mẹ là một chủ đề nghiên cứu phổ biến, có rất ít các nghiên 

cứu trên thế giới và ở Việt Nam sử dụng phương pháp phân tích diễn ngôn phê phán 

dựa trên khối liệu, và càng ít các nghiên cứu so sánh đối chiếu ngôn ngữ thể hiện vai 

trò người mẹ trong các blog tiếng Anh và tiếng Việt trên nguồn ngữ liệu blog làm mẹ 

này. Đó chính là lý do chúng tôi lựa chọn đề tài Đối chiếu ngôn ngữ thể hiện vai trò 

của người mẹ trong các blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng Việt cho luận án tiến sĩ của 

mình.   
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Nghiên cứu Đối chiếu ngôn ngữ thể hiện vai trò của người mẹ trong các blog làm mẹ 

tiếng Anh và tiếng Việt có mục đích khảo sát, so sánh, đối chiếu nhằm làm sáng tỏ sự 

tương đồng và khác biệt về ngôn ngữ thể hiện vai trò của người mẹ trong các bài viết 

blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng Việt. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sẽ gợi mở hướng 

nghiên cứu mới cho các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, các nhà nghiên cứu về xã hội 

học, nghiên cứu về giới. Ngoài ra, các bài viết trên các blog làm mẹ (được sử dụng 

trong nghiên cứu này) có thể trở thành nguồn ngữ liệu hữu ích trong việc dạy học 

ngôn ngữ và nghiên cứu ngôn ngữ. 

Để hoàn thành các mục đích nghiên cứu trên, luận án trả lời các câu hỏi nghiên 

cứu sau:   

Câu hỏi 1: Ngôn ngữ miêu tả vai trò của người mẹ được thể hiện như thế nào trong 

các blog làm mẹ bằng tiếng Anh?  

Câu hỏi 2: Ngôn ngữ miêu tả vai trò của người mẹ được thể hiện như thế nào trong 

các blog làm mẹ bằng tiếng Việt? 

Câu hỏi 3: Ngôn ngữ miêu tả vai trò của người mẹ trong các blog làm mẹ bằng 

tiếng Anh và tiếng Việt có sự tương đồng và khác biệt như thế nào? 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra, luận án đặt ra những nhiệm vụ 

nghiên cứu như sau: 

- Làm rõ cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu chính để làm căn cứ 

cho việc phân tích diễn ngôn phê phán về vai trò người mẹ trong các blog làm mẹ; 

- Khảo sát, mô tả, phân tích các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ 

trong các bài viết blog bằng tiếng Anh và tiếng Việt; 

- Khảo sát, mô tả, phân tích và đối chiếu sự tương đồng và khác biệt (nếu có) 

liên quan tới các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ trong các bài viết blog 

bằng tiếng Anh và tiếng Việt; từ đó tìm ra mối liên hệ giữa các đặc điểm ngôn ngữ 

và hệ tư tưởng của người mẹ trong hai nền văn hóa Mỹ và Việt Nam.  
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Luận án này tập trung vào nghiên cứu các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò 

của người mẹ trong các bài viết blog bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Cụ thể, trong 

nghiên cứu này, chúng tôi phân tích giá trị kinh nghiệm của từ vựng, giá trị quan hệ 

của từ vựng, giá trị biểu cảm của từ vựng và các biện pháp ẩn dụ được sử dụng trong 

1000 bài viết trong hai khối liệu.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án tập trung phân tích các đặc điểm từ ngữ miêu tả vai trò người mẹ. Cụ 

thể, luận án sử dụng cách tiếp cận phân tích khối liệu dựa trên mô hình phân tích diễn 

ngôn phê phán của Fairclough (2001). Liên quan tới các giá trị của từ vựng, giá trị 

kinh nghiệm của từ vựng được thể hiện thông qua các chủ đề bài viết blog và trường 

từ vựng của từng chủ đề; giá trị quan hệ của từ vựng thể hiện thông qua việc sử dụng 

từ ngữ ít trang trọng (biến thể từ ngữ, ngôn ngữ thông tục, chuyển mã, tiếng lóng, 

uyển ngữ); giá trị biểu cảm của từ vựng được thể hiện thông qua ngôn ngữ đánh giá 

thuộc phạm trù Thái độ (nằm trong lí thuyết đánh giá của Martin và White (2005); và 

việc sử dụng các ẩn dụ ý niệm trong các bài viết.  

Luận án chỉ tập trung nghiên cứu 500 bài viết trong 10 blog làm mẹ ở Mỹ và 

500 bài viết trong 10 blog làm mẹ ở Việt Nam và trong khoảng thời gian từ 2021 tới 

2022. Số lượng các bài viết như trên, theo chúng tôi, đủ lớn để tăng tính khái quát 

của kết quả nghiên cứu. Số lượng các bài viết lớn cũng giúp cho việc tìm kiếm các 

hiện tượng ngôn ngữ dễ dàng hơn. Phần dịch tiếng Việt tương ứng cho các bài viết 

trong khối liệu tiếng Anh do chúng tôi tự thực hiện, bởi chúng tôi có nền tảng tiếng 

Anh ở bậc 5/6 theo khung tham chiếu châu Âu CEFR. 

 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Các phương pháp nghiên cứu trong luận án 

4.1.1. Phương pháp định lượng và định tính 
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Trong quá trình phân tích khối liệu, phương pháp tiếp cận định tính giúp nhà 

nghiên cứu luận giải chi tiết về các đặc điểm của dữ liệu, thông qua việc phân tích cả 

những đặc điểm ngôn ngữ phổ biến, ít phổ biến hay bất thường. Tuy nhiên, các kết 

quả của nghiên cứu theo phương pháp định tính khó khái quát hóa, và khó kiểm tra 

liệu chúng có ý nghĩa thống kê hay do ngẫu nhiên (McEnery và Wilson, 2001).  

Ngược lại với phân tích định tính, phân tích định lượng cho phép khái quát 

hóa khối liệu lớn hơn, giúp cho việc so sánh các khối liệu trở nên dễ dàng hơn. Phân 

tích định lượng cho phép người nghiên cứu khám phá các đặc điểm của ngôn ngữ và 

cung cấp bức tranh chính xác về tần suất và mức độ phổ biến của các hiện tượng ngôn 

ngữ cụ thể. Tuy nhiên, bức tranh về dữ liệu xuất hiện từ phân tích định lượng kém 

phong phú hơn so với bức tranh thu được từ phân tích định tính (McEnery và Wilson, 

2001). 

Tóm lại, phân tích định tính có thể cung cấp kết quả với sự phong phú và chính 

xác cao hơn, trong khi phân tích định lượng cung cấp kết quả thống kê đáng tin cậy 

và mang tính khái quát hóa. Schmied (1993) cho rằng việc sử dụng kết hợp giữa phân 

tích định tính và phân tích định lượng cho cùng một khối liệu sẽ đem lại hiệu quả tối 

đa. Đó chính là lý do luận án này sử dụng cả hai hướng phân tích (định tính và định 

lượng) cho hai khối liệu được lựa chọn: blog làm mẹ tiếng Anh và blog làm mẹ tiếng 

Việt. Cụ thể, trong luận án này, khi phân tích các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò 

người mẹ trong các blog làm mẹ, giai đoạn đầu chúng tôi sử dụng phương pháp định 

lượng để tìm ra các xu hướng và đặc điểm ngôn ngữ thông qua các thông số như tần 

suất xuất hiện (frequency), cách kết hợp từ (collocation), và dòng dẫn mục 

(concordance line), v.v. Sau đó, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích định tính 

để diễn giải chi tiết những đặc điểm ngôn ngữ nói trên.  

4.1.2. Phương pháp đối chiếu  

Phương pháp này dùng để đối chiếu các hiện tượng, phạm trù của các ngôn 

ngữ khác nhau để tìm ra những đặc điểm giống và khác nhau của các ngôn ngữ đó 

(Lê Quang Thiêm, 2008). Bùi Mạnh Hùng (2008) nhấn mạnh rằng trong quá trình 
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nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, các nguyên tắc cơ bản sau đây cần được đảm 

bảo: 

a. Bảo đảm các phương tiện trong hai ngôn ngữ đối chiếu phải được miêu tả một cách 

đầy đủ, chính xác và chi tiết trước khi tiến hành đối chiếu để tìm ra những điểm giống 

nhau và khác nhau giữa chúng. 

b. Việc nghiên cứu đối chiếu không thể chỉ chú ý đến các phương tiện ngôn ngữ một 

cách tách biệt mà đặt chúng trong hệ thống. 

c. Phải xem xét các phương tiện đối chiếu không chỉ trong hệ thống ngôn ngữ mà còn 

trong hoạt động giao tiếp. 

d. Phải đảm bảo tính nhất quán trong việc vận dụng các khái niệm và mô hình lí thuyết 

để miêu tả các ngôn ngữ được đối chiếu. Nguyên tắc này đòi hỏi người nghiên cứu 

phải miêu tả các phương tiện của hai ngôn ngữ với cùng một mô hình. 

e. Phải tính đến mức độ gần gũi về loại hình giữa các ngôn ngữ cần đối chiếu. (Bùi 

Mạnh Hùng, 2008, tr.131-136). 

Các nguyên tắc này được tuân thủ chặt chẽ trong luận án này. Khối liệu nghiên 

cứu là khối liệu khả sánh (comparable corpora), được đảm bảo bằng cách tạo ra hai 

khối liệu (tiếng Anh và tiếng Việt) tương đương về các mặt: độ dài bài viết, thời gian 

đăng bài, chủ đề, v.v. Ngoài ra, nghiên cứu này tiến hành so sánh và đối chiếu song 

song hai khối liệu blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng Việt.  

4.2. Cách thức thu thập và xử lý số liệu  

4.2.1. Xây dựng khối liệu 

Khối liệu đáng tin cậy phải đảm bảo tính đại diện để đảm bảo khả năng khái 

quát hóa (Leech (1991, tr. 27), tính cân bằng về độ lớn và tỉ lệ tương đối đồng đều 

của các khối liệu (Sinclair và Wynne, 2004), và kích thước đủ lớn (để đảm bảo đơn 

vị ngôn ngữ xuất hiện với tần suất lớn) (Sinclair và Wynne, 2004).  

Luận án này chọn các bài blog trên các blog làm mẹ (viết bằng tiếng Anh) phổ 

biến nhất ở Mỹ và Việt Nam dựa trên nghiên cứu tương tự của Yonker (2012). Quy 

trình lựa chọn dữ liệu các blog làm mẹ diễn ra như sau:  
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a. Lên danh sách các trang blog làm mẹ bằng tiếng Anh (cụ thể tại Mỹ): Vì 

hơn 70% người dùng internet sử dụng Google làm công cụ tìm kiếm của họ 

(NetMarketShare, 2020) và 67% số lần nhấp vào công cụ tìm kiếm là từ năm kết quả 

đầu tiên luận án sử dụng năm (05) danh sách đầu tiên về các blog về mẹ được đề xuất 

trên Google.  

b. Sau khi năm danh sách được chọn, chúng được tập hợp lại thành một danh 

sách tổng thể các blog làm mẹ. Để xác định blog làm mẹ phổ biến nhất, tác giả dựa 

trên số lượng người theo dõi (followers) trên các blog làm mẹ này tính tại thời điểm 

nghiên cứu (cuối năm 2022). Tiêu chí lựa chọn blog làm mẹ trong nghiên cứu này 

dựa trên nghiên cứu của Yonker (2012, tr. 68):  

a. Chủ đề (Topic): Các blog được lựa chọn chủ yếu viết theo phong cách blog 

làm cha mẹ, và người viết tự xếp mình là người mẹ viết blog (mommy blogger). 

b. Sự lâu dài (longevity): tại thời điểm nghiên cứu, blog phải tồn tại được ít nhất 

một năm. Theo Yonker (2012), khoảng thời gian này đảm bảo người viết blog đã 

đủ cam kết để viết về các trải nghiệm làm mẹ của mình. 

c. Sự thường xuyên (Regularity): Các blog này được cập nhật thường xuyên (ít 

nhất một tuần một lần). Sự thường xuyên này đảm bảo được sự tương tác với độc 

giả.  

d. Tính tương tác (Connectivity): Các blog mở chế độ bình luận công khai để 

người đọc và người viết có thể tương tác dễ dàng.  

Các bài viết được viết trên blog được lựa chọn từ năm 2021 – 2022 để đảm bảo 

tính cập nhật. Các bài viết có độ dài từ 200 – 800 từ.  

Các blog sẽ bị loại nếu 1) trùng lặp; 2) không hoạt động trong ít nhất hai tháng; 

3) không phải bằng tiếng Anh; 4) không ghi ngày tháng; hoặc 5) không liên quan đến 

lời khuyên, bình luận hoặc thông tin nuôi dạy con cái. Các bài đăng trên blog cũng 

phải chủ yếu dựa trên văn bản, phần chứa hình ảnh hoặc video sẽ bị lược bỏ. Khi 

chọn được 10 blog có số lượng người theo dõi (followers) nhiều nhất, các bài viết 

được rà soát một lần nữa để loại bỏ các bài quảng cáo sản phẩm, hoặc không liên 

quan tới các trải nghiệm làm mẹ của cá nhân người viết (mà chỉ đưa ra lời khuyên 
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nuôi dạy con chung chung). Quy trình tương tự sẽ được áp dụng trong việc tìm kiếm 

blog làm mẹ bằng tiếng Việt. Các blog làm mẹ tiếng Anh sẽ được đặt tên lần lượt từ 

EN.01 tới EN.10, các blog làm mẹ tiếng Việt sẽ được đặt tên lần lượt từ VN.01 tới 

VN.10 theo trật tự giảm dần về số người theo dõi.  

Sau khi chọn được 10 blog tiếng Anh và 10 blog tiếng Việt có lượng người 

theo dõi nhiều nhất, chúng tôi chọn ra các bài viết có nhiều lượt tương tác và bình 

luận nhất. Các bài viết đều được lưu lại dưới dạng bản word trên máy tính, và được 

mã hóa. Ví dụ EN.01.1 là bài viết thứ nhất trong blog làm mẹ tiếng Anh thứ nhất, 

VN.05.20 là bài viết thứ hai mươi nằm trong blog làm mẹ tiếng Việt thứ 05. Thông 

tin cụ thể của từng bài viết được tập hợp vào một văn bản word để lưu trữ, gồm các 

thông tin sau: tên blog, xuất xứ (nước nào), ngày đăng bài viết, v.v. Bảng 0.1 dưới 

đây tổng hợp các thông số của hai khối liệu blog làm mẹ được sử dụng trong nghiên 

cứu này. 

Bảng 0.1. Các thông số về hai khối liệu blog làm mẹ trong luận án 

Các thông số Khối liệu 

tiếng Anh 

Khối liệu 

tiếng Việt 

Document (số lượng bài viết) 500 500 

Token (số lượng hiện dạng) 420,204 414,879 

Word (số lượng kiểu từ) 366,176 354,582 

Sentence (số lượng câu) 24,495 23,463 

4.2.2. Phân tích khối liệu 

Luận án này sử dụng thủ pháp thống kê, phân loại khi phân tích các giá trị của 

từ ngữ thể hiện vai trò người mẹ (bao gồm giá trị kinh nghiệm của từ vựng, giá trị 

quan hệ của từ vựng, giá trị biểu cảm của từ vựng và biện pháp ẩn dụ). Thủ pháp 

thống kê, phân loại được hỗ trợ bởi công cụ khối liệu mang tính định lượng Sketch 

Engine (www.sketchengine.eu). Sketch Engine có giao diện dễ sử dụng, có nhiều 

chức năng từ cơ bản tới nâng cao như danh sách từ khóa (keyword list), danh sách 

tần suất (frequency list), cách kết hợp từ (collocation), và dòng dẫn mục (concordance 

line). Sketch Engine là trang web hỗ trợ phân tích khối liệu bằng các ngôn ngữ khác 
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ngoài tiếng Anh (trong đó có tiếng Việt). Các từ khóa liên quan tới từng vai trò trong 

hai khối liệu sẽ được tổng hợp để tiện so sánh tương đối giữa khối liệu tiếng Anh và 

tiếng Việt. Hai khối liệu có sự chênh lệch nhỏ về số lượng hiện dạng (token) và số 

lượng kiểu từ (type), vì vậy chúng tôi trình bày kết quả dưới dạng tần suất tương đối 

(tính trên một triệu từ) (frequency per million). Phân tích định lượng và phân tích 

định tính được kết hợp để tăng tính tin cậy cho các phân tích.    

Liên quan tới giá trị kinh nghiệm của từ vựng, việc xác định trường từ vựng 

của các chủ đề, theo Owen (1984), có ba tiêu chí nhận diện chủ đề: sự lặp lại các từ 

/cụm từ khóa (từ ngữ, cách thức và phong cách diễn đạt có thể khác nhau, nhưng cùng 

một ý tưởng xuất hiện và xuất hiện lại trong toàn bộ tập dữ liệu), sự diễn đạt tương 

đương (các từ giống nhau hoặc tương đối giống nhau ngôn ngữ diễn đạt cùng một ý 

tưởng trong toàn bộ tập dữ liệu) và tính nhấn mạnh (các ý tưởng được nhấn mạnh 

bằng việc viết in hoa, in đậm, in nghiêng với cỡ chữ lớn hơn, v.v). Tuy nhiên, nghiên 

cứu này chỉ tập trung vào hai cách nhận diện đầu tiên, đó là sự lặp lại, và sự diễn đạt 

tương đương. Về cách tính tần suất của các chủ đề, chủ đề dù được lặp lại nhiều lần 

trong một bài viết thì chỉ được tính một lần. Khi tổng hợp tần suất của các chủ đề, tần 

suất được trình bày trong bảng là tần suất xuất hiện của chủ đề đó trong các bài viết 

khác nhau.  

Khi phân tích giá trị quan hệ của từ vựng, chúng tôi dựa trên nghiên cứu của 

Eggins và Martin (1997) về đặc điểm của văn phong trang trọng/ ít trang trọng trong 

tiếng Anh, nghiên cứu của Diệp Quang Ban (2009) về đặc điểm của ngôn ngữ nói và 

ngôn ngữ viết và nghiên cứu của Nguyễn Văn Khang (2019) về các đặc điểm của 

ngôn ngữ mạng nói chung và tiếng Việt nói riêng.  

Giá trị biểu cảm của từ vựng được chúng tôi nghiên cứu dựa trên ngôn ngữ 

đánh giá phạm trù Thái độ (attitude) nằm trong Thuyết đánh giá của Martin và White 

(2005). Chúng tôi tính tần suất xuất hiện của ngôn ngữ đánh giá thuộc ba tiểu mục 

Cảm xúc (Affect), Phán xét (Judgment) và Thẩm giá (Appreciation), và tính phân cực 

của ngôn ngữ đánh giá (tích cực hay tiêu cực).  

5. Đóng góp của luận án 
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Về mặt lí luận 

Luận án này trình bày cơ sở lí thuyết liên quan tới phương pháp phân tích diễn 

ngôn phê phán, phân tích khối liệu, ngữ pháp chức năng hệ thống; tổng hợp các 

nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan tới phân tích diễn ngôn phê phán, phân tích 

diễn ngôn dựa trên khối liệu, thuyết đánh giá. Vì vậy, những thông tin trong luận án 

góp phần cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về các lí thuyết liên quan. Việc áp dụng 

phân tích khối liệu và phân tích diễn ngôn phê phán vào phân tích blog làm mẹ là một 

hướng nghiên cứu mới mẻ tại Việt Nam, nên luận án này sẽ góp phần gợi mở những 

hướng nghiên cứu mới cho những nhà nghiên cứu khác trong tương lai. Cuối cùng, 

việc áp dụng các cơ sở lí thuyết kể trên trong luận án góp phần khẳng định tính khả 

thi của các phương pháp nghiên cứu trong các khối liệu khác nhau.  

Về mặt thực tiễn 

Về mặt thực tiễn, những kết quả nghiên cứu liên quan tới các đặc điểm từ vựng 

thể hiện vai trò người mẹ sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho người dạy và 

học ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt). Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu liên quan 

tới ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ trong các blog làm mẹ là nguồn tài liệu tham 

khảo hữu ích cho những người nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, xã hội học, hoặc nghiên 

cứu về vai trò giới, v.v.  

Trong quá trình thực hiện luận án này, chúng tôi tự xây dựng hai khối liệu blog 

làm mẹ bằng tiếng Anh và tiếng Việt, với tổng số 1000 bài viết. Việc xây dựng khối 

liệu với số lượng lớn, cộng với việc sử dụng công cụ phân tích dữ liệu định lượng 

Sketch Engine giúp phân tích được số lượng dữ liệu rất lớn, nâng cao tính đại diện 

cho dữ liệu nghiên cứu. Hai khối liệu blog làm mẹ được xây dựng trong luận án này 

này sẽ là dữ liệu rất quan trọng cho những nghiên cứu ngôn ngữ và xã hội học trong 

tương lai về blog làm mẹ, một chủ đề còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam.  

 

6. Bố cục của luận án 

Nội dung của luận án, ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và 

Phụ lục, gồm bốn chương như sau:  
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Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận của luận án 

Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước liên 

quan tới Ngữ pháp chức năng hệ thống, phân tích khối liệu, phân tích diễn ngôn phê 

phán; giới thiệu cơ sở lí thuyết liên quan đến phân tích khối liệu, phân tích diễn ngôn 

phê phán; trình bày cơ sở lý luận về khung lí thuyết phân tích diễn ngôn phê phán, 

thuyết đánh giá, và lí thuyết về đối chiếu ngôn ngữ.  

Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ trong các blog làm 

mẹ tiếng Anh  

Tập trung phân tích đặc điểm từ ngữ thể hiện vai trò người mẹ trong blog làm 

mẹ bằng tiếng Anh theo đường hướng phân tích diễn ngôn phê phán (dựa trên mô 

hình phân tích diễn ngôn của Fairclough (2001)). Cụ thể, chương này trình bày các 

kết quả nghiên cứu liên quan tới giá trị kinh nghiệm của từ vựng, giá trị quan hệ của 

từ vựng, giá trị biểu cảm của từ vựng và biện pháp ẩn dụ.  

Chương 3: Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ trong các blog làm 

mẹ tiếng Việt và đối chiếu Anh – Việt 

Phần đầu của chương tập trung phân tích đặc điểm từ ngữ thể hiện vai trò 

người mẹ trong blog làm mẹ tiếng Việt theo đường hướng phân tích diễn ngôn phê 

phán (dựa trên mô hình phân tích diễn ngôn của Fairclough (2001)). Cụ thể, phần đầu 

của chương trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan tới giá trị kinh nghiệm của từ 

vựng, giá trị quan hệ của từ vựng, giá trị biểu cảm của từ vựng và biện pháp ẩn dụ.  

Phần sau của chương 3 sẽ phân tích những điểm tương đồng và khác biệt về 

các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò của người mẹ trong hai khối liệu blog làm mẹ 

tiếng Anh và tiếng Việt. Trình bày mối quan hệ giữa các đặc điểm ngôn ngữ và hệ tư 

tưởng liên quan tới vai trò của người mẹ.  
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT 

Chương này bao gồm hai phần chính. Phần đầu của chương trình bày tình hình 

nghiên cứu liên quan tới đặc điểm của ngôn ngữ mạng, các nghiên cứu về blog làm 

mẹ, các nghiên cứu về phân tích diễn ngôn phê phán, trong đó có khung phân tích 

diễn ngôn của Fairclough (2001). Theo Fairclough (2001), việc phân tích các đặc 

điểm của từ vựng bao gồm phân tích chủ đề các bài viết và trường từ vựng (thể hiện 

giá trị kinh nghiệm của từ vựng), ngôn ngữ ít trang trọng, tiếng lóng, uyển ngữ (thể 

hiện giá trị quan hệ của từ vựng), ngôn ngữ đánh giá phạm trù Thái độ (thể hiện giá 

trị biểu cảm của từ vựng), và việc sử dụng biện pháp ẩn dụ. Vì vậy, chúng tôi sẽ trình 

bày các nghiên cứu liên quan tới uyển ngữ, ẩn dụ và thuyết đánh giá. 

Phần sau của chương sẽ tổng hợp các cơ sở lí thuyết chính của luận án (bao 

gồm phân tích diễn ngôn phê phán, phân tích diễn ngôn dựa trên khối liệu, so sánh 

và đối chiếu ngôn ngữ dựa trên khối liệu) và một số lí thuyết liên quan (uyển ngữ, ẩn 

dụ ý niệm, ngữ pháp chức năng hệ thống và thuyết đánh giá). 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

1.1.1. Các nghiên cứu về ngôn ngữ mạng 

Phương ngữ xã hội, một trong những nội dung quan trọng của ngôn ngữ học 

xã hội, được hiểu như là sản phẩm ngôn ngữ của các nhóm xã hội khác nhau (Nguyễn 

Văn Khang, 2012, tr.214), là biến thể ngôn ngữ dưới sự tác động của các nhân tố xã 

hội như tuổi tác, giới tính, trình độ văn hóa, v.v.  

Internet và công nghệ máy tính có tác động đáng kể đến việc sử dụng ngôn 

ngữ trong giao tiếp trên mạng Internet, đặc biệt là trên các mạng xã hội, từ đó xuất 

hiện khái niệm ngôn ngữ mạng, hay còn gọi là diễn ngôn điện tử (e-discourse) 

(AbuSa'aleek, 2015). Từ góc nhìn của ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ mạng là “ngôn 

ngữ được sử dụng để giao tiếp trên mạng, cụ thể hơn là ngôn ngữ được cư dân mạng 

sử dụng để thích ứng với nhu cầu giao tiếp trên mạng” (Nguyễn Văn Khang, 2019, 

tr.18). Ngôn ngữ mạng gồm ba loại: ngôn ngữ đời thường (phổ biến trong giao tiếp 
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hàng ngày), ngôn ngữ chuyên dụng của máy tính, và biến thể của ngôn ngữ khi được 

sử dụng trên mạng.  

Theo Nguyễn Văn Khang (2019), biến thể ngôn ngữ là “hình thức biểu hiện 

của ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong hoàn cảnh xã hội giống nhau với các đặc 

trưng xã hội giống nhau” (tr.12). Sự lựa chọn ngôn ngữ trong từng hoàn cảnh khác 

nhau phụ thuộc vào cộng đồng giao tiếp cụ thể, chính vì thế ngôn ngữ được sử dụng 

cũng có sự biến đổi để đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao tiếp. Tác giả nhấn mạnh rằng 

sự ảnh hưởng của môi trường giao tiếp trực tuyến (trên các mạng xã hội như facebook, 

các blog, v.v.) khiến cho ngôn ngữ có nhiều sự thay đổi lớn trong hệ thống ngữ âm, 

hệ thống từ vựng và ngữ pháp.  

Các nhà nghiên cứu nước ngoài đã dành nhiều sự quan tâm cho việc nghiên 

cứu các biến thể của ngôn ngữ tiếng Anh trên mạng Internet (Thurlow, 2003; Sun, 

2010;  Averianova, 2012; AbuSa’aleek, 2013; Lyddy và cộng sự, 2014; AbuSa'aleek, 

2015), từ đó rút ra tám đặc điểm chung của biến thể ngôn ngữ mạng, bao gồm: viết 

rút gọn từ (shortening), viết tắt (clippings and contractions), thay đổi chữ cái trong từ 

(unconventional spellings), thay từ bằng chữ cái (word-letter replacement), thay từ 

bằng con số (word-digits replacement), kết hợp từ (word combination), sử dụng các 

chữ cái đầu của từ (initialisms), và sử dụng biểu tượng cảm xúc thay cho chữ viết 

(emoticons). Ở cấp độ từ vựng, ngôn ngữ mạng còn có sự xuất hiện của các từ ngữ 

thông tục (mang đặc trưng của văn bản nói) và từ ngữ lóng. Bảng 1.1 dưới đây cung 

cấp ví dụ cho từng đặc điểm của ngôn ngữ mạng tiếng Anh.  

Bảng 1. 1. Đặc điểm của ngôn ngữ mạng tiếng Anh (tổng hợp từ các nghiên 

cứu khác nhau) 

STT Đặc điểm ngôn ngữ mạng Ví dụ biến thể 

ngôn ngữ trên 

mạng 

Ngôn ngữ chuẩn 

1 Rút gọn từ (shortening) bro brother (anh em trai, 

người anh em) 
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2 Viết tắt (clippings and 

contractions) 

goin / goin’ 

don’t 

nxt 

going (đang đi, sẽ) 

do not (không) 

next (sắp tới) 

3 Thay đổi chữ cái trong từ 

(unconventional spellings) 

gud good (tốt, giỏi) 

4 Thay từ bằng chữ cái (word-

letter replacement) 

y 

u 

why (tại sao) 

you (bạn) 

5 Thay từ bằng con số (word-

digits replacement) 

4 for (cho ai, để làm gì) 

6 Kết hợp từ (word combination) wanna want to (muốn làm gì) 

7 Sử dụng cái chữ cái đầu của từ 

(initialisms) 

asap as soon as possible 

(càng sớm càng tốt) 

8 sử dụng biểu tượng cảm xúc 

(emoticons) 

: ) smile (cười) 

9 Sử dụng những từ ngữ phong 

cách thân mật (mang đặc trưng 

của văn bản nói) 

a bunch of  a lot of (nhiều)  

10 Sử dụng từ ngữ lóng flunk  fail (thất bại) 

 

Ở Việt Nam, các công trình Ngôn ngữ học xã hội của GS.TS. Nguyễn Văn 

Khang như Ngôn ngữ học xã hội (1999), Tiếng lóng Việt Nam (2001), Từ ngoại lai 

trong tiếng Việt (2007), và Ngôn ngữ mạng - biến thể ngôn ngữ trên mạng tiếng Việt 

(2019) đã cung cấp cơ sở lý luận cho các nghiên cứu về ngôn ngữ trên mạng xã hội. 

Ngoài ra, các nhà khoa học trong nước cũng đã nghiên cứu các biến thể ngôn ngữ 

trên mạng, đặc biệt là ngôn ngữ của giới trẻ, ví dụ như Ngôn ngữ giới trẻ có phải là 

tiếng lóng cần chuẩn hóa? (Nguyễn Đức Tồn, 2014), Thái độ ngôn ngữ đối với những 

hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng Internet hiện nay (Trịnh Cẩm Lan, 

2014), Một số vấn đề mới trong phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

(Nguyễn Văn Hiệp, 2014), và Ngữ pháp chức năng hệ thống và đánh giá ngôn ngữ 
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“phi chuẩn” của giới trẻ hiện nay theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống 

(Nguyễn Văn Hiệp, 2015). Các nghiên cứu này phân tích vấn đề dưới góc độ lý luận 

ngôn ngữ học hiện đại và đề xuất các giải pháp để giữ gìn sự trong sáng của tiếng 

Việt.  

Một số công trình nghiên cứu bậc thạc sĩ và tiến sĩ gần đây đã nghiên cứu và 

đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của ngôn ngữ mạng trên các ngữ liệu khác nhau, ví dụ 

như các trang web, các bài báo (Nguyễn Thị Khánh Dương, 2009; báo điện tử (Đỗ 

Thùy Trang, 2018; báo in, báo mạng, các phim truyền hình và các diễn đàn mạng xã 

hội (Nguyễn Thị Hoài Tâm, 2022). Từ đó, các tác giả chỉ ra những điểm tương đồng 

và khác biệt (mang tính khái quát) trong các đặc điểm ngôn ngữ mạng của các ngôn 

ngữ được chọn nghiên cứu (tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hán). Các nghiên cứu này 

đều có nguồn ngữ liệu lớn chứa ngôn ngữ tự nhiên và gần gũi, từ đó những kết quả 

nghiên cứu phần nào phản ánh được những đặc điểm đặc trưng ngôn ngữ mạng mang 

hơi thở của cuộc sống hiện đại.  

 Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Khánh Dương (2009) nghiên cứu đặc điểm 

ngôn ngữ của các trao đổi trên mạng, các trang web, các bài báo có liên quan đến 

ngôn ngữ chat từ năm 2006 tới năm 2009 (với ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh). 

Nghiên cứu chỉ ra nhiều sự tương đồng trong ngôn ngữ chat ở hai ngôn ngữ: ví dụ sự 

tương đồng về chủ đề, sự phổ biến trong việc sử dụng các biểu tượng cảm xúc, từ viết 

tắt, hiện tượng bỏ các chữ cái trong từ, v.v.  

Luận án tiến sĩ của Đỗ Thùy Trang (2018) đã phân tích các đặc trưng của biến 

thể ngôn ngữ giới trẻ trên ngữ liệu 1000 bài viết trên một số báo điện tử phổ biến 

trong giới trẻ: Hoa Học trò, Sinh viên Việt Nam, Thế giới trẻ, YanNews, Kênh14, 

Zing.vn, đối chiếu với 400 bài báo trên trang Nhân Dân điện tử và Lao Động điện tử. 

Tác giả phân tích và đối chiếu ba hình thức đặc trưng của biến thể ngôn ngữ giới trẻ, 

đó là chêm xen tiếng Anh, sử dụng tiếng lóng và sử dụng kết cấu mới lạ, sau đó nêu 

ra những đặc điểm cụ thể của từng hình thức kể trên.  

 Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Hoài Tâm (2022) nghiên cứu 1.472 từ ngữ 

lóng của tiếng Hán và 1.472 từ ngữ lóng của tiếng Việt từ các cuốn từ điển chuyên 
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về từ ngữ lóng tiếng Hán và tiếng Việt, các bài viết trên báo in, báo mạng, các phim 

truyền hình và các diễn đàn mạng xã hội như Facebook và Weibo. Các từ ngữ lóng 

được lựa chọn thuộc bốn nhóm: nhóm trộm cướp, ma túy, mại dâm và buôn lậu. Kết 

quả nghiên cứu nêu rõ những điểm tương đồng trong đặc điểm về cấu tạo, đặc điểm 

từ loại, đặc điểm ngữ nghĩa của các từ lóng của hai ngôn ngữ.  

 Tuy nhiên, các nghiên cứu kể trên đều chưa khái quát được những điểm đặc 

trưng và khác biệt về đặc điểm ngôn ngữ mạng ở các ngôn ngữ khác nhau.  

Theo Nguyễn Văn Khang (2019, tr. 73-80), ngôn ngữ mạng tiếng Việt có sáu 

đặc điểm của biến thể ngữ âm - chính tả như trong bảng 1.2 dưới đây:  

Bảng 1. 2. Đặc điểm của ngôn ngữ mạng tiếng Việt  

STT Đặc điểm ngôn ngữ mạng Ví dụ biến thể 

ngôn ngữ trên 

mạng 

Ngôn ngữ chuẩn 

1 Không tuân thủ các quy tắc 

chính tả để tạo nên cách viết mới 

cho âm tiết tiếng Việt 

ăn kơm  

fải 

ăn cơm 

phải 

2 Tận dụng các biến thể ngữ âm 

của phương ngữ địa lý tiếng Việt 

để tạo ra các biến thể ngôn ngữ 

chời ơi 

chớt mất 

trời ơi 

chết mất 

3 Sử dụng kiểu viết nước ngoài, 

viết không dấu 

hwa 

nhiều wa 

úi zời ơi 

hôm qua 

nhiều quá 

úi giời ơi 

4 Tạo ra các biến thể ngữ âm để 

làm mới âm tiết 

lun yêu đời 

mềnh chán đời qué  

luôn yêu đời 

mình chán đời quá. 

5 Làm mới cách viết âm tiết bằng 

cách thay đổi vị trí của dấu 

thanh, dấu mũ và cách viết chính 

tả, quy tắc viết hoa, v.v.  

Con Gái Yêu Bằng 

Tai, Con Trai Yêu 

Bằng Mắt 

Chan doi qua, lam 

sao bay gio? 

con gái yêu bằng 

tai, con trai yêu 

bằng mắt 

Chán đời quá, làm 

sao bây giờ? 
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6 Sử dụng phương ngữ xã hội như 

tiếng lóng, uyển ngữ, cách phát 

âm của trẻ em, cách nói nhịu, nói 

nũng nịu 

em pé 

anh iu 

em bé 

anh yêu 

(Theo Nguyễn Văn Khang, 2019, tr.73-80) 

Ngoài ra biến thể từ ngữ trên mạng xã hội bao gồm các biển thể về âm, chính 

tả, biến thể về nghĩa, biến thể về ngữ pháp. Các nghiên cứu trong nước cũng chỉ ra 

một số đặc điểm khác của ngôn ngữ mạng tiếng Anh và tiếng Việt, đó chính là việc 

sử dụng từ lóng và hiện tượng trộn mã tiếng nước ngoài (Đỗ Thùy Trang, 2018; 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên và cộng sự, 2020; Nguyễn Thị Hoài Tâm, 2022).  

Một đặc điểm được coi là tương đối đặc trưng của ngôn ngữ mạng (hoặc ngôn 

ngữ ít trang trọng) chính là việc sử dụng từ ngữ lóng. Đây là chủ đề quan tâm của khá 

nhiều nhà nghiên cứu, trong đó tiêu biểu là Mattiello (2008), Redkozubova (2018) và 

Davie (2018). Nghiên cứu của Mattiello (2008) trình bày tổng quan và toàn diện về 

cơ chế hình thành, đặc trưng xã hội của từ ngữ lóng trong tiếng Anh và mối quan hệ 

của chúng với các yếu tố xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng lựa chọn ngôn ngữ của 

người sử dụng từ ngữ lóng có tác động lớn tới người tiếp nhận và từ ngữ lóng có ý 

nghĩa quan trọng trong nghiên cứu xã hội học. Nghiên cứu của Redkozubova (2018) 

cũng nhấn mạnh “việc sử dụng một từ ngữ lóng trong một ngữ cảnh nào đó là dấu 

hiệu cho thấy mức độ tự do giao tiếp cao hơn. […] lý do chính là để đạt được mối 

quan hệ thân mật đặc biệt giữa những người tham gia giao tiếp, và để đánh dấu vị trí 

của mình là “một thành viên trong cuộc” với mong muốn thay đổi khoảng cách xã 

hội và tâm lý của không gian giao tiếp” (Redkozubova, 2018, trích trong Doãn Thị 

Lan Anh, 2023, tr.17). Quan điểm này được chia sẻ bởi Davie (2018), trong nghiên 

cứu về từ ngữ lóng của hơn 20 nhóm xã hội ở 16 quốc gia khác nhau, tập trung vào 

từ ngữ lóng của các nhóm thanh thiếu niên, tội phạm và ngôn ngữ thông tục. Tác giả 

nhấn mạnh tầm quan trọng của từ ngữ lóng trong giao tiếp: phản ánh bản sắc và gắn 

kết các thành viên trong nhóm; từ ngữ lóng có nhiều thay đổi giữa các nền văn hóa, 

phát triển thông qua việc vay mượn và thay đổi ngữ nghĩa, do đó biến nó thành 
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phương tiện phong phú để hiểu cách ngôn ngữ tương tác với thái độ và hành vi của 

xã hội. Cả ba nghiên cứu kể trên là những nghiên cứu tổng quát về từ ngữ lóng, nhằm 

khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng hình thức ngôn ngữ này để tạo sự gắn 

kết giữa các thành viên trong nhóm/ cộng đồng xã hội.  

Một số nghiên cứu trong nước cũng có hướng tiếp cận tương tự. Luận án tiến 

sĩ của Doãn Thị Lan Anh (2023) đã khảo sát và đối chiếu hơn 1000 từ ngữ lóng trong 

tiếng Anh và hơn 1000 từ ngữ lóng trong tiếng Việt. Kết quả cho thấy có rất nhiều 

điểm tương đồng giữa từ ngữ lóng của hai ngôn ngữ, tuy nhiên có một số sự khác biệt 

về đặc điểm hình thái và khả năng cấu tạo (do sự khác nhau giữa hai loại hình ngôn 

ngữ tiếng Anh và tiếng Việt). Ngoài ra, luận án còn đối chiếu từ ngữ lóng ở bình diện 

ngữ nghĩa học, từ đó khẳng định việc sử dụng từ ngữ lóng chịu ảnh hưởng của các 

yếu tố về văn hóa và xã hội. Tác giả cũng kết luận rằng từ ngữ lóng được “xã hội 

hóa” để sử dụng trong phạm vi rộng, nhằm thiết lập bầu không khí cho cuộc giao tiếp 

và duy trì các mối liên hệ xã hội (tr. 174).  

Đồng quan điểm với các nhà nghiên cứu trên, chúng tôi coi từ ngữ lóng như 

một phương tiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm có nhiều điểm tương đồng 

(trong luận án của chúng tôi đó là cộng đồng các bà mẹ), là một trong những công cụ 

để duy trì mối quan hệ thân mật và giảm khoảng cách giữa người viết (là các bà mẹ 

viết blog) và đọc giả (là các bà mẹ khác). Vì vậy luận án của chúng tôi xem xét từ 

ngữ lóng dưới bình diện ngữ dụng học, xem nó như là phương tiện để thực hiện siêu 

chức năng liên nhân (theo lí thuyết Ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday).  

1.1.2. Các nghiên cứu về blog làm mẹ và vai trò người mẹ 

Blog làm mẹ (mommy blog, mama blog, mom blog), với tư cách là một loại 

diễn ngôn truyền thông, được định nghĩa là những bài viết mà người mẹ viết về việc 

làm mẹ của mình (Lopez, 2009). Ngôn ngữ của các blog này rất gần gũi, thiên về kể 

chuyện; các chủ đề trong các blog làm mẹ rất đa dạng, từ việc trẻ bị ốm, món ăn trẻ 

thích, cho tới những chủ đề rộng hơn như là văn hóa, ẩm thực, các sự kiện thời sự, 

chính trị, tình hình tài chính, v.v. (Lopez, 2009, tr. 734). Các bài viết trên các blog 

này miêu tả các khía cạnh khác nhau của việc làm mẹ, từ kỳ vọng văn hóa và truyền 
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thống nuôi dạy con cái đến cuộc đấu tranh giữa trách nhiệm của người mẹ ở nhà và 

nơi làm việc (Nelson, 2010; Schoenebeck, 2013), sự thách thức các phương pháp 

nuôi dạy con cái truyền thống (Friedman, 2013; Lopez, 2009; Madge và O 'Connor, 

2006; Moravec, 2011). Đây là cơ sở dữ liệu nghiên cứu rất dồi dào và có giá trị cho 

các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, xã hội học, v.v. 

Tại Mỹ, trong những năm đầu của thế kỷ 21, các bà mẹ thuộc tầng lớp trung 

lưu đã tận dụng hình thức giao tiếp trực tuyến (blog) để chia sẻ việc làm mẹ của họ 

với hàng trăm nghìn của độc giả trong nước và toàn cầu. Blog là một hình thức giao 

tiếp thuận tiện, quy mô rộng, không bị kiểm duyệt, mang tính cá nhân, nơi các bà mẹ 

được chủ động quyết định nội dung và hình thức trình bày các bài viết của mình. 

Thông qua việc sử dụng phương tiện mới này, hàng triệu bà mẹ đã thảo luận, ủng hộ 

và cũng thách thức cách làm mẹ truyền thống của tầng lớp trung lưu Mỹ (Lopez, 

2009).  

Vào những năm đầu của thế kỷ 21 khi Internet đang phát triển mạnh mẽ, người 

dùng Việt Nam đã bắt đầu sử dụng blog để chia sẻ kinh nghiệm về việc làm mẹ, nuôi 

dạy con cái, và các chủ đề liên quan đến gia đình. Các blog làm mẹ, chủ yếu trên nền 

tảng facebook, tập trung vào việc chia sẻ thông tin cá nhân, câu chuyện gia đình và 

kinh nghiệm cá nhân về việc làm mẹ. Sau đó, nhiều blog này đã trở thành nguồn 

thông tin hữu ích cho các bà mẹ khác và người quan tâm đến việc nuôi dạy con cái ở 

Việt Nam. Những năm gần đây khi các mạng xã hội bùng nổ, việc chia sẻ thông tin 

trở nên ngày càng dễ dàng hơn, giúp cho các blog làm mẹ ở Việt Nam phát triển rất 

nhanh, với rất nhiều nội dung đa dạng để đáp ứng nhu cầu của độc giả - thường là các 

cha mẹ trẻ.  

Các blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng Việt có sự tương đồng rất lớn về mục đích 

cũng như nội dung. Gần đây nhất, nghiên cứu của Ward (2012), Yonker (2012), 

Verniers và cộng sự (2022) đã chỉ ra blog làm mẹ ở Mỹ có xu hướng bao gồm các 

chủ đề sau: 

a) các tiêu chuẩn chung của việc làm mẹ hiện đại  

b) sự xem xét lại và xác định lại các tiêu chuẩn làm mẹ phổ biến  
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c) phong cách làm mẹ cá nhân của người viết 

d) những lời thú nhận của người mẹ về những cảm xúc và những trải nghiệm 

ít người biết tới 

e) sự dung hòa bản sắc và sự thương lượng những sở thích cá nhân sau khi làm 

mẹ 

f) sự cân bằng giữa công việc và gia đình 

g) sự đánh giá và tự đánh giá về vai trò làm mẹ  

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam liên quan 

tới nội dung của các blog làm mẹ. Tuy nhiên, dựa trên mô tả của những người mẹ 

viết blog tiếng Việt trong phần giới thiệu các blog, những chủ đề phổ biến trong blog 

làm mẹ tiếng Việt bao gồm:  

a) phong cách làm mẹ cá nhân của người viết 

b) những lời thú nhận của người mẹ về những cảm xúc và những trải nghiệm 

ít người biết tới 

c) những lời khuyên cho các cha mẹ khác (liên quan tới việc nuôi dạy và giáo 

dục con cái) 

Trong cuốn Bách khoa toàn thư về vai trò làm mẹ (Encyclopedia of 

Motherhood), Rich (1986) đã đưa ra định nghĩa về vai trò người mẹ (motherhood) 

như sau:  

“Vai trò làm mẹ bao gồm mối quan hệ của người mẹ với con cái; và những kỳ 

vọng của nam giới và cả xã hội đặt lên người mẹ.” (tr. 839) 

Vai trò người mẹ bao gồm các kinh nghiệm sống thực tế, niềm tin, cảm xúc, 

những hoạt động của người mẹ trong việc sinh và/ hoặc nuôi dạy con cái, bao gồm 

những suy nghĩ và thái độ của người mẹ về việc làm mẹ của mình. Những điều này 

có thể đồng thuận hoặc mâu thuẫn với các chuẩn mực xã hội (Rich, 1986). Những 

trải nghiệm làm mẹ của phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều bởi những kỳ vọng xã hội đặt lên 

họ trong quá trình làm mẹ (Walker, 2005).  

Nghiên cứu của Johnson và Swanson (2003b) phân loại vai trò chủ đạo của 

người mẹ thành: (a) người cung cấp các nhu cầu thiết yếu (necessity provider) - cung 
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cấp thực phẩm, quần áo, phương tiện đi lại cho trẻ; (b) người bảo vệ (protector) - bảo 

vệ trẻ khỏi bệnh tật, tai nạn, người lạ, ảnh hưởng xấu; (c) bạn cùng chơi (playmate) - 

giải trí, tương tác trực tiếp với trẻ qua các hoạt động; (d) nhà cách tân (innovator) - 

tạo ra những ý tưởng nuôi dạy trẻ mới; (e) giáo viên (teacher) - thử thách đứa trẻ về 

trí tuệ và kinh nghiệm; (f) người nuôi dưỡng yêu thương (loving nurturer) - bày tỏ 

tình cảm, sự hỗ trợ tinh thần, sự an ủi với trẻ; (g) người lao động (worker) – tham gia 

hoạt động tình nguyện hoặc thể hiện vai trò ở nơi làm việc; (h) người thi hành kỷ luật 

(discliplinarian); (i) cố vấn tinh thần/đạo đức (spiritual/moral advisor); và (j) các vai 

trò hỗn hợp. 

Nghiên cứu của Valiquette-Tessier và các cộng sự (2019) đã tổng hợp những 

điển hình văn hóa liên quan tới vai trò của người cha và người mẹ, dựa trên các nghiên 

cứu từ năm 2005 tới năm 2016 bên ngoài bối cảnh các nước Bắc Mỹ. Kết quả của 

nghiên cứu cho thấy các khuôn mẫu liên quan đến vai trò làm mẹ thành ba loại chính: 

Các bà mẹ là (a) người chăm sóc chính, (b) giáo viên hoặc hình mẫu ứng xử, và (c) 

người giúp việc gia đình hoặc người nội trợ.  

Nghiên cứu của Shrestha và cộng sự (2019) chỉ ra hai cấu phần chính của vai 

trò người mẹ: tham gia vào các hoạt động chăm sóc trẻ (như cho ăn, mặc quần áo, ôm 

ấp, bảo vệ trẻ khỏi nguy hiểm), và giáo dục trẻ (đảm bảo sự phát triển về trí tuệ của 

trẻ, và đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe tinh thần). Các tác giả cũng chỉ ra những 

phẩm chất chính của một người mẹ, bao gồm: nuôi dưỡng, yêu thương trẻ, hiểu nhu 

cầu của trẻ, học hỏi và tương tác với trẻ, nhận thức hành vi của trẻ, điều chỉnh và đối 

phó với các tình huống trong quá trình chăm sóc trẻ, bảo vệ trẻ, giữ an toàn cho trẻ, 

chăm sóc trẻ, quản lý thời gian, hiểu và nhận thức các tín hiệu của trẻ, thích nghi với 

hình ảnh cơ thể mới của bản thân và kết nối với trẻ.  

Schmidt và cộng sự (2023) đã tổng hợp tất cả các bài viết về vai trò người mẹ 

từ năm 2001 – 2020, và đề xuất năm chuẩn mực xã hội về vai trò làm mẹ ở các quốc 

gia WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic - phương Tây, 

có giáo dục, công nghiệp hóa, giàu có và dân chủ) như sau: 

• Người mẹ hiện tại (present mothers) quan tâm đến các nhu cầu hiện tại trẻ  
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• Người mẹ định hướng tương lai (future-oriented mothers) đảm bảo sự phát 

triển thành công của trẻ trong tương lai 

• Người mẹ đi làm (working mother) thực hiện công việc song song với việc 

làm mẹ  

• Người mẹ nơi công cộng (public mothers) kiểm soát tốt cơ thể, kiểm soát tốt 

việc làm mẹ, và kiểm soát con mình trong các tình huống xã hội) 

• Người mẹ hạnh phúc (happy mothers) có cảm giác hạnh phúc trong quá trình 

làm mẹ 

Kết quả của các nghiên cứu trên có điểm tương đồng, đó là đề cao hai vai trò 

chính của người mẹ: chăm sóc con và giáo dục con. Vì vậy, trong nghiên cứu hiện 

tại, vai trò của người mẹ được phân loại thành Người chăm sóc (bao gồm: người chăm 

sóc sức khỏe, người bảo vệ, người nuôi dưỡng yêu thương, bạn cùng chơi với trẻ) và 

Nhà giáo dục (giáo viên và người thi hành kỷ luật). 

Có thể thấy rằng việc nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai 

trò người mẹ trong các blog làm mẹ tại Mỹ và Việt Nam là cần thiết. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu về blog làm mẹ hiện nay (mà chúng tôi tiếp cận được) mới chỉ khai thác 

nội dung blog làm mẹ trên bình diện xã hội học, tâm lý học mà chưa tập trung vào 

đặc điểm ngôn ngữ của các bài viết blog và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hệ tư tưởng 

được thể hiện trong các bài viết. Đây chính là một khoảng trống nghiên cứu mà chúng 

tôi khai thác trong luận án này.  

1.1.3. Các nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích diễn ngôn phê phán 

Khung phân tích diễn ngôn phê phán đã được sử dụng trong rất nhiều nghiên 

cứu với đối tượng là các diễn ngôn truyền thông (Kim, 2014; Wang và Ma, 2021; 

Yan, 2023). Các nghiên cứu này phân tích sự thể hiện hình ảnh một nhóm đối tượng 

cụ thể trong xã hội (ví dụ người Hồi giáo, đối chiếu giữa ngôn ngữ thể hiện hình ảnh 

nam giới và nữ giới), hay phân tích sự khắc họa các vấn đề xã hội (ví dụ như béo phì).  

 Nghiên cứu của Shaikh và cộng sự (2015) phân tích sự khắc họa hình ảnh của 

nam giới và nữ giới trong 12 quảng cáo được phát sóng trên các kênh truyền hình 

Pakistan và trên internet. Kết quả cho thấy diễn ngôn quảng cáo (cả phần văn bản và 
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phần hình ảnh) thúc đẩy sự bất bình đẳng giới và hệ tư tưởng gia trưởng. Người phụ 

nữ được khắc họa là những người mềm yếu, thiếu hiểu biết, hướng về gia đình, còn 

đàn ông được miêu tả là người dũng cảm, táo bạo và là người đóng góp chính về tài 

chính trong gia đình. Nghiên cứu này chỉ ra rằng cần có những điều chỉnh về các giá 

trị xã hội tiềm ẩn về hình ảnh đàn ông và phụ nữ được khắc họa trong quảng cáo, từ 

đó nghiên cứu cũng gợi ý cách thể hiện vai trò của phụ nữ ngoài vai trò truyền thống 

của họ. Nghiên cứu này sẽ có tính đại diện cao hơn nếu lựa chọn ngữ liệu nghiên cứu 

lớn hơn (thay vì chỉ là 12 quảng cáo).  

Nghiên cứu của Li và Zhang (2022) phân tích ngôn ngữ khắc họa hình ảnh về 

Hồi giáo và người Hồi giáo trên các phương tiện truyền thông Mỹ, dựa trên việc phân 

tích các báo cáo trên tờ New York Times trong khoảng thời gian 17 năm (từ 2000 

đến 2016) sử dụng phương pháp phân tích diễn ngôn phê phán. Nghiên cứu nhằm xác 

định liệu Hồi giáo và người Hồi giáo có bị kỳ thị thông qua các khuôn mẫu, định kiến 

và phân biệt đối xử hay không. Các phát hiện cho thấy rằng ngôn ngữ của các bài viết 

trên New York Times đưa ra những khuôn mẫu tiêu cực về Hồi giáo và người Hồi 

giáo: Đạo Hồi được coi là đứng ngoài cuộc và thiếu thích nghi, gây ra sự hỗn loạn; 

người Hồi giáo được cho là người tiếp nhận (thông tin) một cách tiêu cực. Kết quả 

nghiên cứu có tính khái quát khá cao, tuy nhiên một hạn chế của nghiên cứu này đó 

là các tác giả chưa thể hiện được sự thay đổi (nếu có) về khuôn mẫu về người Hồi 

giáo trong khoảng thời gian (gần hai thập kỉ).  

Nghiên cứu của Song (2022) so sánh các diễn ngôn liên quan đến chủ đề béo 

phì trong các bài viết của báo China Daily và Associated Press. Các diễn ngôn được 

xác định thông qua tần suất xuất hiện của từ, dòng dẫn mục và phân tích từ khóa - 

các kỹ thuật phổ biến trong phân tích khối liệu. Kết quả phân tích cho thấy từ “rủi ro” 

và các tính từ mang tính tiêu cực được sử dụng thường xuyên trên cả hai tờ báo để 

mô tả bệnh béo phì, nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh này. China Daily quan 

tâm nhiều hơn đến bệnh béo phì ở thanh thiếu niên, phụ nữ và người già, đồng thời 

đưa tin nhiều hơn Associated Press. China Daily quan tâm nhiều hơn đến trách nhiệm 



30 
 

của nhà nước và xã hội khi đưa ra các giải pháp cho bệnh béo phì, nhưng Associated 

Press chủ yếu đề cập đến luật pháp. 

Luận án của chúng tôi tiếp thu và áp dụng hướng tiếp cận và điểm mạnh của 

cả ba nghiên cứu trên (đối tượng nghiên cứu là khối liệu lớn, kết hợp miêu tả với đối 

chiếu giữa hai khối liệu, làm rõ những khuôn mẫu mang tính văn hóa và hệ tư tưởng 

liên quan tới người mẹ, tìm hiểu mối quan hệ giữa việc tự khắc họa hình ảnh người 

mẹ qua ngôn ngữ với những quan điểm xã hội về hình ảnh người mẹ).  

Một số nghiên cứu trong nước gần đây đã sử dụng khung phân tích diễn ngôn 

phê phán của Fairclough (2001) trên ngữ liệu diễn ngôn truyền thông, ví dụ như bài 

phát biểu của tổng thống Mĩ Barack Obama về cái chết của Bin Laden (Bùi Thị Ánh 

Ngọc, 2014), bài phát biểu nhậm chức của tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2009 

(Nguyễn Thị Vân Anh, 2020), bài phát biểu tưởng niệm ngày 11/09 của tổng thống 

Mỹ Barack Obama (Nguyễn Dương Hà và Trần Thị Phương, 2022), bài phát biểu của 

phó tổng thống Mỹ Kamala Harris (Phạm Hiển và Ngô Sĩ Linh, 2022), hay một số 

quảng cáo Nivea bằng tiếng Hán (Trần Thị Thùy Linh và Nguyễn Phương Thanh, 

2022). Tuy nhiên các tác giả trên chọn nghiên cứu các ngữ liệu nhỏ, ít mang tính khái 

quát. Vì vậy, các nghiên cứu trên là những gợi mở bước đầu cho các nhà nghiên cứu 

khác có thể tham khảo hướng tiếp cận.  

Luận án tiến sĩ của Đỗ Thị Xuân Dung (2015) là một ví dụ chứng minh tính 

khả thi của khung phân tích diễn ngôn phê phán của Fairclough (2001) trong việc 

phân tích khối liệu lớn hơn. Tác giả đối chiếu đặc điểm diễn ngôn khẩu hiệu chính trị 

tiếng Anh và tiếng Việt, bao gồm: đặc điểm sử dụng từ ngữ, đặc điểm cấu trúc ngữ 

pháp và đặc điểm cấu trúc diễn ngôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy có rất nhiều đặc 

điểm tương đồng về chủ đề, về chiến lược hiện thực hóa các giá trị của từ ngữ, về cấu 

trúc ngữ pháp (hiện tượng danh hóa, cấu trúc bị động, các yếu tố tình thái, sử dụng 

đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất). Xét về cấu trúc diễn ngôn, sự tương đương được thể 

hiện ở việc độ dài văn bản không đáng kể, sử dụng một số phương thức liên kết cơ 

bản trong các diễn ngôn phức, và việc sắp xếp các thông tin cũ - mới ở đầu mỗi văn 

bản để thực hiện chức năng vận động, thuyết phục, v.v.  
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Vì vậy, có thể thấy rằng khung phân tích diễn ngôn phê phán, đặc biệt là khung 

phân tích của Fairclough (2001), phù hợp để phân tích các diễn ngôn truyền thông, 

kể cả các diễn ngôn đơn lẻ cũng như các diễn ngôn trong khối liệu lớn. Khung phân 

tích này kết hợp giữa phân tích các đặc điểm ngôn ngữ với việc tìm ra mối quan hệ 

của ngôn ngữ với hệ tư tưởng của người viết, từ đó xác định được cách ngôn ngữ 

được sử dụng để thể hiện quan điểm, hệ tư tưởng của người viết trong bối cảnh kinh 

tế, xã hội tương ứng.  

1.1.4. Các nghiên cứu về uyển ngữ 

Một số nghiên cứu nước ngoài đã tập trung nghiên cứu việc sử dụng uyển ngữ 

trong các diễn ngôn truyền thông, ví dụ như sê-ri phim truyền hình (Li và Lu, 2014), 

ngôn ngữ mạng xã hội (Saidil Morsalin và Adnan, 2022; Mudib, 2023), báo chí 

(Mohammed và Majeed, 2018), và phổ biến hơn cả là trong các diễn ngôn chính trị 

(Karam, 2011; Halmari, 2011: Crespo- Fernández, 2014, 2018; Aytan và cộng sự, 

2021). Các tác giả phân tích chức năng của uyển ngữ trong các diễn ngôn truyền 

thông, từ đó nhấn mạnh tác dụng của việc sử dụng uyển ngữ trong việc bộc lộ hệ tư 

tưởng của người phát ngôn. Một ví dụ tiêu biểu là luận án tiến sĩ của Asseel (2020) 

nghiên cứu uyển ngữ lời nói và hình ảnh trong 5 bộ phim hoạt hình tiếng Anh dựa 

trên lí thuyết phân tích diễn ngôn phê phán. Thông qua việc phân loại các uyển ngữ 

theo bình diện ngữ nghĩa, và các chiến lược tạo uyển ngữ, tác giả đã chỉ ra mối quan 

hệ giữa uyển ngữ và những quan điểm liên quan tới các vấn đề như sắc tộc, tình dục, 

phụ nữ, v.v.  

Uyển ngữ trong tiếng Việt là chủ đề nghiên cứu của một số nhà nghiên cứu 

trong nước như Nguyễn Thiện Giáp, Đinh Trọng Lạc và Cù Đình Tú. Các nghiên cứu 

về uyển ngữ sử dụng các cách tiếp cận khác nhau: phân tích đặc điểm ngôn ngữ - văn 

hóa của uyển ngữ tiếng Việt (Trần Thị Hồng Hạnh, 2015); bình diện ngữ pháp và ngữ 

dụng (ví dụ Trương Viên, 2003; bình diện ngữ nghĩa (ví dụ Hà Hội Tiên, 2015: 

Nguyễn Viết Toàn, 2017); tri nhận (Đoàn Tiến Lực. 2012, 2013). Một số nghiên cứu 

tiến hành đối chiếu uyển ngữ tiếng Việt với các ngôn ngữ khác (tiếng Anh).  
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Luận án tiến sĩ của Trương Viên (2003) nghiên cứu uyển ngữ trên bình diện 

ngữ pháp và ngữ dụng. Cụ thể, luận án đã phân tích chi tiết phương thức cấu tạo của 

uyển ngữ tiếng Anh và cách sử dụng của chúng (trên bình diện phong cách và bình 

diện ngữ dụng), sau đó tiến hành đối chiếu với uyển ngữ tiếng Việt với mục đích 

chuyển dịch uyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt.  

Luận án của Hà Hội Tiên (2015) phân tích đặc điểm ngữ nghĩa của uyển ngữ 

trong tiếng Hán, và phân tích những đặc trưng văn hóa được thể hiện qua uyển ngữ 

trong tiếng Hán và tiếng Việt. Luận văn của Phạm Hồng Thu Hằng (2015) nghiên cứu 

uyển ngữ tiếng Việt (trong các bài báo in, báo online) dưới góc nhìn tri nhận. Tác giả 

khảo sát các phương thức uyển ngữ thể hiện ý niệm (phương thức ngữ âm, phương 

thức từ vựng – ngữ nghĩa và phương thức ngữ pháp) và phân tích một số mô hình tri 

nhận được thể hiện qua từ ngữ uyển ngữ (tri nhận về cơ quan sinh dục, cái chết, tình 

yêu, hôn nhân và tính dục). Nghiên cứu cũng lý giải các nguyên nhân văn hóa, xã hội 

chi phối tới quá trình tri nhận của người Việt thông qua việc sử dụng uyển ngữ.  

Tóm lại, trong các nghiên cứu trên, uyển ngữ được tiếp cận theo nhiều góc độ 

khác nhau (ví dụ như phương thức cấu tạo, đặc điểm sử dụng, v.v.). Tuy nhiên, có rất 

ít các nghiên cứu tiếp cận việc phân tích uyển ngữ tiếng Việt theo đường hướng phân 

tích diễn ngôn phê phán, tức là nghiên cứu về mối quan hệ của uyển ngữ với tư duy 

và hệ tư tưởng.  

Như chúng tôi đã trình bày, uyển ngữ xuất hiện trong ngôn ngữ là để che đậy 

những điều cấm kỵ về văn hóa xã hội, và các cấm kỵ về văn hóa xã hội trong ngôn 

ngữ lại phản ánh các mô hình và thái độ xã hội, văn hóa và tư tưởng (Burgen, 1997). 

Cách tiếp cận phê phán đối với uyển ngữ tập trung vào hai đặc điểm chính của uyển 

ngữ, đó là nhằm giảm nhẹ nội dung (thông qua uyển ngữ tích cực) và thao túng người 

tiếp nhận (thông qua các uyển ngữ tiêu cực) (Crespo, 2005). Người phát ngôn cố tính 

lựa chọn các cách diễn đạt khác nhau để hướng sự chú ý hoặc đánh lạc hướng của 

người tiếp nhận. Trong khi uyển ngữ tích cực góp phần bảo vệ người tiếp nhận khỏi 

những nội dung cấm kỵ hay gây khó chịu, duy trì sự lịch sự trong giao tiếp (Linfoot-

Ham, 2005) thì uyển ngữ tiêu cực nhằm che đậy các vấn đề xã hội tiêu cực ví dụ như 
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sắc tộc, văn hóa (Abrantes, 2005), góp phần thao túng người tiếp nhận. Uyển ngữ tiêu 

cực (trong các diễn ngôn chính trị) đã và đang được các học giả nghiên cứu theo 

hướng tiếp cận phân tích diễn ngôn phê phán, trong khi uyển ngữ tích cực thường chỉ 

được coi là một công cụ từ vựng và thực dụng đơn thuần thay vì được nghiên cứu 

dưới cách tiếp cận phê phán.  

         Vì vậy, có thể khẳng định rằng, với những đặc điểm mang tính thao túng (tích 

cực và tiêu cực của mình), uyển ngữ có thể là một công cụ diễn ngôn phê phán rất 

mạnh mẽ. Khi xem xét thực tế là các blog làm mẹ góp phần định hình quan điểm và 

hệ tư tưởng của người mẹ, việc phân tích uyển ngữ trong blog làm mẹ là cần thiết.  

1.1.5. Các nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm 

Các nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm ở nước ngoài đã lựa chọn các ngữ liệu đa 

dạng, ví dụ như các diễn ngôn chính trị, diễn ngôn quảng cáo, bài báo thể thao, diễn 

ngôn tôn giáo (Knowles và Moon, 2004), báo chí (Chiang và Duann, 2007). Ẩn dụ ý 

niệm có mối quan hệ với hệ tư tưởng, vì thế nhiều nghiên cứu đã phân tích ẩn dụ ý 

niệm theo đường hướng phân tích diễn ngôn phê phán, chủ yếu lấy ngữ liệu là các 

diễn ngôn chính trị (Hart, 2008; Musolff, 2012) và diễn ngôn kinh tế (Guo, 2013), từ 

đó làm rõ hệ tư tưởng chính trị và các quan điểm kinh tế được thể hiện thông qua việc 

sử dụng các ẩn dụ trong diễn ngôn.  

Chúng tôi xin trình bày cụ thể hơn về hai loại ẩn dụ ý niệm được nghiên cứu 

trong luận án của mình, đó là ẩn dụ ý niệm LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH và ẩn 

dụ cấu trúc “trái tim”.  

Ẩn dụ X IS A JOURNEY (X LÀ MỘT HÀNH TRÌNH) được sử dụng trong 

nhiều ngôn ngữ và được áp dụng cho rất nhiều trải nghiệm của con người (Feldman, 

2006; Lakoff và Johnson, 1980). Nghiên cứu của Ritchie (2008) đã tổng hợp một số 

nghiên cứu ẩn dụ hành trình. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích các ẩn dụ GRIEF 

IS JOURNEY (Đau buồn là một cuộc hành trình) trong bài luận của Obst (2003) 

(Gibbs, 2006), trích dẫn kết quả nghiên cứu của Cameron (2007) về ẩn dụ HEALING 

IS A JOURNEY (SỰ CHỮA LÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH) trong bài đàm phán 
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hòa giải, và phân tích ẩn dụ TALK IS A JOURNEY (TRÒ CHUYỆN LÀ MỘT 

HÀNH TRÌNH) trong cuộc trò chuyện nhóm giữa một nhóm các nhà khoa học 

(Ritchie, 2008). Tác giả kết luận rằng mặc dù ẩn dụ hành trình được sử dụng theo 

nhiều cách khác nhau, áp dụng cho nhiều chủ đề khác nhau, nhưng việc hiện thực hóa 

ý niệm hành trình, về mặt ngôn ngữ, được thể hiện thông qua một số từ ngữ như: 

toward the goal (hướng tới mục tiêu), obstacle (trở ngại), progress (sự tiến bộ), move 

forward (tiến về phía trước), get over (vượt qua), deep dark tunnel (đường hầm tối 

tăm), lost (lạc lối), moving on (tiến bước), pass through (đi qua, vượt qua).  

Ẩn dụ LÀM MẸ VÀ MỘT HÀNH TRÌNH đã được thực hiện bởi Ringrow 

(2020). Tác giả lựa chọn 60 bài viết nằm của ba bà mẹ viết blog có đức tin tôn giáo ở 

Mỹ để nghiên cứu các ẩn dụ trong các bài viết. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một số 

ẩn dụ cấu trúc được sử dụng đó là LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH, LÀM MẸ LÀ 

MỘT CÔNG VIỆC, và CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC ĐỜI LÀ CÁC MÙA TRONG 

NĂM, trong đó ẩn dụ LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH chiếm tỉ trọng lớn nhất 

trong các bài viết blog. Tác giả cũng nhấn mạnh các ẩn dụ hành trình là ẩn dụ phổ 

biến trong nhiều loại diễn ngôn, trong đó có blog.  

Một số lượng lớn các nghiên cứu gần đây đã dành cho việc nghiên cứu ẩn dụ 

ý niệm trái tim trong tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Các nghiên cứu đưa ra các 

kết quả khá tương đồng. Cụ thể, Gutiérrez Pérez (2008) đã kiểm tra và phân loại các 

biểu thức ẩn dụ trái tim từ từ điển, so sánh các biểu thức ẩn dụ trong tiếng Anh, tiếng 

Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. Kết quả cho thấy ẩn dụ trái tim trong 

các ngôn ngữ nhất định có thể được phân loại thành: 

a. TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC (bao gồm tình yêu, lòng tốt hay sự 

rộng lượng, sự chân thành, tình cảm, lo lắng hay quan tâm, buồn bã, thương 

hại hay cảm thông, khao khát, can đảm) 

b. TRÁI TIM LÀ VẬT THỂ 

c. TRÁI TIM LÀ CƠ THỂ SỐNG 
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d. TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA TRÍ TUỆ 

đ. TRÁI TIM LÀ CỐT LÕI HOẶC PHẦN TRUNG TÂM CỦA ĐIỀU GÌ ĐÓ 

(Gutiérrez Pérez, 2008, tr.50) 

Nghiên cứu của Swan (2009) dựa trên dữ liệu từ điển Helsinki Corpus để xem 

xét tầm quan trọng của cơ thể trong việc hình thành nhận thức và cảm xúc của con 

người, trong đó nhấn mạnh tính văn hóa trong các ẩn dụ trái tim trong lịch sử của 

tiếng Anh. Kết quả cho thấy ẩn dụ trái tim trong tiếng Anh hiện đại nằm trong ba loại 

chính (được thể hiện trong bảng 1.3 dưới đây) 

Bảng 1. 3. Ánh xạ các ẩn dụ trái tim  

I. TRÁI TIM LÀ NƠI CHỨA CẢM XÚC 

A. TÌNH YÊU, 

ĐAM MÊ; CẢM 

GIÁC ẤM ÁP, SỰ 

QUAN TÂM 

lose one's heart to someone (đánh mất trái tim vì ai đó), 

win someone's heart (chiếm được trái tim ai đó), a broken 

heart (trái tim tan vỡ), hearts that burn for something (trái 

tim khao khát vì điều gì đó) 

B. BUỒN, VUI heavy or light heart (nặng lòng, nhẹ lòng), it cuts me to 

the heart (cứa vào tim tôi) 

C. KIÊU HÃNH, 

CAN ĐẢM, HÈN 

NHÁT (KỲ 

VỌNG, SỰ PHẤN 

KHÍCH) 

a proud heart (trái tim kiêu hãnh), a swelling heart (trái 

tim sưng tấy), hammering heart (trái tim đập thình thịch), 

his heart stood still (trái tim anh đứng yên), her heart beat 

excitedly (trái tim cô ấy đập phấn khích), her heart almost 

stopped (trái tim cô gần như ngừng đập), chicken-hearted 

(trái tim nhút nhát), heart of oak (trái tim gỗ sồi) 

II. TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC, TÂM LINH 

A. ĐẠO ĐỨC, 

TÔN GIÁO 

a pure or unclean heart, devout hearts (tấm lòng trong 

sạch hay ô uế, tấm lòng sùng đạo) 
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B. HẠNH PHÚC, 

TỬ TẾ 

a warm heart (trái tim ấm áp), a heart of gold (trái tim 

vàng), a heart of stone (trái tim sắt đá), have a heart! (có 

trái tim) 

C. CHÍNH MÌNH, 

BẢN CHÂN 

THẬT 

a man after my own heart (người đàn ông hợp lòng tôi), 

this comes from the heart (điều này xuất phát từ trái tim), 

all that which my heart desires (tất cả những gì trái tim 

tôi mong muốn), a heart-to-heart (một cuộc trò chuyện 

chân thành) 

III. TRÁI TIM LÀ MỘT VẬT THỂ  

A. VẬT CHỨA an empty heart (trái tim trống rỗng), a heart laden with 

sorrows (trái tim trĩu nặng nỗi buồn), a heart flowing over 

(trái tim chảy tràn) 

B. VẬT THỂ DI 

ĐỘNG/ CÓ THỂ 

ĐIỀU KHIỂN 

the heart is squeezed (tim bị bóp nghẹt), is heavy (nặng 

trĩu), my heart sank (tim chùng xuống), throw one’s heart 

away (vứt trái tim đi) 

(Theo Swan (2009, tr.466)) 

Nghiên cứu của Afreh (2015), dựa trên những phát hiện của Niemeir (2003), 

xem xét cấu trúc ẩn dụ và hoán dụ của trái tim bằng tiếng Anh và tiếng Akan (một 

ngôn ngữ ở Tây Phi) theo lí thuyết ẩn dụ ý niệm của Lakoff và Johnson. Nghiên cứu 

cho thấy không có sự khác biệt đáng kể trong khái niệm về “trái tim”. Kết quả chỉ ra 

rằng các cách diễn đạt ẩn dụ “trái tim” trong tiếng Anh được nhóm thành 4 loại: TRÁI 

TIM LÀ HÌNH THỨC CỦA CON NGƯỜI, TRÁI TIM LÀ CƠ THỂ SỐNG, TRÁI 

TIM LÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁ TRỊ và TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA (Niemeir, 2003, 

tr.199) Trong một nghiên cứu gần đây hơn, Al-Saleh (2020) đối chiếu các ẩn dụ cái 

đầu và trái tim trong tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, với kết quả cho thấy nhiều 

cách hiểu tương tự về mặt văn hóa về ẩn dụ cái đầu và trái tim trong hai ngôn ngữ. 
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Sirait (2022, tr. 76) nghiên cứu việc khái niệm hóa ẩn dụ trái tim từ khối liệu 

tiếng Anh Mỹ đương đại Corpus of Contemporary American English (COCA) theo lí 

thuyết ẩn dụ ý niệm. Kết quả nghiên cứu đưa ra ba kiểu khái niệm ẩn dụ về trái tim 

là TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA, TRÁI TIM LÀ VẬT THỂ, và TRÁI TIM LÀ CON 

NGƯỜI/SỰ THỂ. Những khái niệm chính này sau đó được xây dựng thành nhiều 

khái niệm; chúng là TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA, TIM LÀ VẬT LIỆU DỄ CHÁY, 

TRÁI TIM LÀ NGƯỜI NHANH NHẸN, TRÁI TIM LÀ CON NGƯỜI CÓ CẢM 

XÚC, và TRÁI TIM LÀ MỘT VẬT THỂ BIẾT BAY/ CON CHIM. Kết quả này 

tương tự với nghiên cứu của Berendt và Tanita (2011) khi ẩn dụ “trái tim” của tiếng 

Anh đối lập với ẩn dụ “trái tim” của tiếng Thái và tiếng Nhật. 

Dựa vào kết quả của các nghiên cứu trước đây, có thể thấy ẩn dụ “trái tim” 

trong tiếng Anh (và một số ngôn ngữ khác) được phân thành ba loại chính: TRÁI 

TIM LÀ MỘT CON NGƯỜI, TRÁI TIM LÀ MỘT VẬT THỂ/THỰC THỂ và TRÁI 

TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây (Swan, 2019; 

Sirait, 2021; Afred, 2015) cũng chỉ ra rằng việc phân loại ẩn dụ “trái tim” thành ba 

miền nguồn trên có thể gây nhầm lẫn, vì một biểu thức ẩn dụ có thể được xếp vào 

nhiều hơn một loại.  

Ẩn dụ ý niệm là đề tài được rất nhiều các nhà nghiên cứu trong nước quan 

tâm. Các ngữ liệu được lựa chọn để nghiên cứu ẩn dụ thường là bài thơ (ví dụ Trần 

Văn Nam, 2018; Trần Quỳnh Như, 2018; Phan Văn Hòa và Hồ Trịnh Quỳnh Như, 

2015), bài hát (Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2009; Sĩ Thị Thơm, 2021), truyện ngắn, 

bài báo (Hà Thanh Hải, 2021) trong ngữ liệu tiếng Việt và đối chiếu với tiếng Anh. 

Một số nghiên cứu khác chọn các biểu ngữ ẩn dụ về mùa (Sĩ Thị Thơm; 2021), ẩn dụ 

màu sắc (Nguyễn Thị Liên, 2022), ẩn dụ trái tim (Nguyễn Thị Kiều Thu và Bạch Thị 

Thu Hiền, 2014), ẩn dụ về tình yêu (Hồ Trịnh Quỳnh Như, 2018) để nghiên cứu sâu 

hơn.  

Luận án tiến sĩ của Hà Thanh Hải (2011) đã đối chiếu phương thức ẩn dụ nhìn 

từ lí thuyết ngôn ngữ học tri nhận trên ngữ liệu là 200 bài báo chí kinh tế bằng tiếng 
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Anh (thuộc thời báo tài chính (Financial Times) và Bưu điện Washington 

(Washington Post)) và 200 bài báo tài chính bằng tiếng Việt (thuộc Thời báo kinh tế 

Sài Gòn và Thời báo kinh tế Việt Nam) từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy về tổng quan, số lượng các biểu thức ẩn dụ và tần suất 

sử dụng trong các bản tin tiếng Anh lớn hơn so với trong các bản tin tiếng Việt; số 

lượng các ẩn dụ ý niệm bậc thượng danh giữa hai khối bản tin khá tương đồng. Sự 

khác biệt được tìm thấy ở các loại ẩn dụ hạ danh (hay là ẩn dụ tầng bậc thấp), trong 

ngữ cảnh sử dụng và các hình thức ngôn ngữ cụ thể của các ẩn dụ đó.  

Luận án tiến sĩ của Hồ Trịnh Quỳnh Như (2018) tập trung vào các biểu ngữ ẩn 

dụ tình yêu đôi lứa từ 547 bài thơ tình tiếng Anh và tiếng Việt từ đầu thế kỉ 20 đến 

nay và thuộc một trong ba phạm trù ngôn ngữ, không gian, thời gian và cảm quan. 

Kết quả cho thấy có 21 ẩn dụ ý niệm được tìm thấy trong tiếng Anh, và 22 ẩn dụ ý 

niệm được tìm thấy trong tiếng Việt, trong đó bao gồm một số ẩn dụ ý niệm mới như 

TÌNH YÊU LÀ ÂM NHẠC, TÌNH YÊU LÀ CÁI NHÌN, và TÌNH YÊU LÀ THỜI 

GIAN.  

Luận án tiến sĩ của Sĩ Thị Thơm (2021) xác định các ẩn dụ về mùa trong 854 

lời bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Tổng cộng, có 58 ẩn dụ về mùa được tìm thấy từ 

hai nguồn ngữ liệu, với 40 ẩn dụ về mùa, là miền mục tiêu và 18 ẩn dụ về ánh xạ mùa 

sang các miền khác. Đáng chú ý, số ẩn dụ với MÙA là miền đích cao hơn nhiều so 

với số ẩn dụ khi MÙA được coi là miền nguồn. Kết quả nghiên cứu cho thấy kho ngữ 

liệu tiếng Việt có nhiều biểu đạt ẩn dụ hơn tiếng Anh, tuy nhiên, về tần số, các biểu 

thức ẩn dụ xuất hiện nhiều hơn trong ngữ liệu tiếng Anh. 

Liên quan tới ẩn dụ về trái tim trong tiếng Việt, nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Kiều Thu và Bạch Thị Thu Hiền (2014) khảo sát về ẩn dụ trái tim trong tiếng Việt và 

tiếng Anh, từ đó làm nổi bật mối liên hệ giữa việc sử dụng ẩn dụ tri nhận và các mô 

hình văn hóa.  Cụ thể, ẩn dụ liên quan tới cơ thể con người ở hai nền văn hóa về cơ 

bản là tương ứng nhau (ví dụ như ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC, một 

ẩn dụ phổ biến hơn trong tiếng Việt). Kết quả nghiên cứu cho thấy ẩn dụ TRÁI TIM 
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LÀ TRUNG TÂM CỦA SỰ VẬT xuất hiện nhiều hơn trong tiếng Anh, nhưng lại ít 

xuất hiện trong tiếng Việt. Ngoài ra, hai tác giả chỉ ra rằng từ “heart” trong tiếng Anh 

xuất hiện ở tiếng Việt ở các từ tương đương như “tim”, “trái tim”, “tâm” “lòng”, 

“bụng”, “dạ”, “ruột” v.v.  

Phan Văn Hòa và Hồ Trịnh Quỳnh Như (2015) khảo sát hơn 300 bài thơ tiếng 

Việt và gần 300 bài thơ tiếng Anh có biểu thức ẩn dụ về tình yêu đôi lứa chứa từ 

“lòng” trong tiếng Việt và từ “heart” trong tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

sự tương đồng, đó là các biểu thức ẩn dụ chứa từ “lòng” và “heart” đều rất phổ biến 

ở cả hai ngôn ngữ, mô tả đầy đủ các trạng thái tình yêu, cảm xúc của người đang yêu. 

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách diễn đạt tình yêu; trong tiếng Việt, các trạng thái 

tình cảm được thể hiện gián tiếp thông qua các hiện tượng thiên nhiên, các yếu tố bên 

ngoài còn trong tiếng Anh, các trạng thái tình cảm này được miêu tả trực tiếp hơn.  

Theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có nhiều nghiên cứu tại Việt Nam tiếp cận 

ẩn dụ theo đường hướng phân tích diễn ngôn phê phán, cũng như chưa có nghiên cứu 

nào lựa chọn ngữ liệu blog làm mẹ. Vì vậy, đây là một khoảng trống nghiên cứu mà 

luận án của chúng tôi mong muốn được giải quyết.  

1.1.6. Các nghiên cứu sử dụng Thuyết đánh giá  

Có khá nhiều nghiên cứu trên thế giới sử dụng Thuyết đánh giá để phân tích 

các diễn ngôn truyền thông, tiêu biểu là các bài viết trên báo (Clara, 2011; Auman, 

2014; Debacker 2015), hay diễn văn của chính khách (Aian, 2017; Zhang, 2018); so 

sánh đối chiếu ngôn ngữ đánh giá giữa các nguồn thông tin khác nhau, giữa các ngôn 

ngữ khác nhau. Phạm trù Thái độ được phân tích nhiều nhất trong các nghiên cứu 

trên, bởi đây là phạm trù thể hiện các đánh giá và quan điểm của người viết rõ ràng 

nhất. Các nghiên cứu đưa ra các kết luận liên quan tới tần suất sử dụng ngôn ngữ đánh 

giá thuộc phạm trù Thái độ / Thang độ / Giọng điệu, và so sánh mức độ tích cực / tiêu 

cực của ngôn ngữ đánh giá.  

Luận án tiến sĩ của Clara (2011) phân tích các bài viết về người nổi tiếng trong 

trang web perezhilton.com. Kết quả nghiên cứu cho thấy các bài viết sử dụng tất cả 
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ba thành phần của phạm trù Thái độ (attitude) (cảm xúc, thẩm giá và phán xét, trong 

đó chủ yếu là ngôn ngữ phán xét). Phạm trù Giọng điệu (engagement) được thể hiện 

bằng tuyến đơn ngữ (monogloss) – nghĩa là từ quan điểm chủ quan của tác giả - hơn 

là tuyến dị ngữ (hetorogloss). Ngôn ngữ đánh giá của phạm trù Thang độ (graduation) 

chủ yếu được thể hiện thông qua lực (force). Tác giả đưa ra kết luận là các bài viết 

mang tính chủ quan của người viết, mang tính phán xét cao và thông tin chủ yếu dựa 

trên ý kiến cá nhân của tác giả bài viết chứ không dựa vào các nguồn thông tin khách 

quan khác.  

Nghiên cứu của Auman (2014) phân tích phạm trù Thái độ của 106 bài báo 

trong nước (Bỉ) và nước ngoài (Anh, Pháp) viết về sự thành công của đội tuyển bóng 

đá quốc gia Bỉ từ tháng 6 năm 2009 tới tháng 1 năm 2014.  Kết quả nghiên cứu cho 

thấy các bài báo ở nước Anh có ngôn ngữ đánh giá thể hiện sự thẩm giá (appreciation) 

nhiều hơn là phán xét hành vi (judgment), trong khi các bài bài báo của Pháp có nhiều 

ngôn ngữ thể hiện sự phán xét (judgment) nhiều hơn là thẩm giá (appreciation). Các 

bài báo của Bỉ thì thể hiện sự cân bằng giữa ngôn ngữ thẩm giá và ngôn ngữ phán 

xét. Ngôn ngữ đánh giá ở các bài báo cả ba nước đều mang tính tích cực.  

Nghiên cứu của Debacker (2015) phân tích các tin tức trên báo chí liên quan 

tới sự thất bại của Brazil và Tây Ban Nha tại World Cup 2014. Tác giả so sánh phạm 

trù Thái độ (tích cực và tiêu cực) của các bài báo tường bình luận trước và sau trận 

đấu từ các quốc gia liên quan (Hà Lan, Tây Ban Nha, Brazil và Đức) và các bài báo 

bình luận từ Anh (để kiểm chứng tính khách quan). Kết quả nghiên cứu cho thấy các 

bài báo bình luận sau trận đấu từ các quốc gia liên quan có ngôn ngữ đánh giá thuộc 

tiểu mục cảm xúc (affect), mang tính chủ quan nhiều hơn so với các bài báo tường 

thuật trước trận đấu. Các bài báo từ nước Anh mang tính trung lập và khách quan 

nhiều hơn.  

Nghiên cứu của Juana và Begoña (2006) đã khám phá ngôn ngữ đánh giá thuộc 

phạm trù Giọng điệu trong các bài bình luận báo chí và tin tức bằng tiếng Anh và 

tiếng Tây Ban Nha xét về lập trường của người viết và khía cạnh của tính chủ quan 

(giữa các) chủ thể. Trong bài nghiên cứu liên quan tới các bài báo nghiên cứu y khoa, 
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Fryer (2013) đã chỉ ra tần suất sử dụng cao của ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù 

Giọng điệu trong các phần khác nhau của các bài báo. 

Thuyết đánh giá đã và đang là một đề tài thu hút nhiều sự quan tâm của các 

nhà nghiên cứu trong nước. Các nghiên cứu đa số tập trung vào một đối tượng nghiên 

cứu nhỏ lựa chọn một trong ba phạm trù của hệ thống đánh giá (Tham gia, Thái độ, 

hoặc Thang độ) để nghiên cứu và đưa ra kết luận. Các nghiên cứu về phạm trù Thái 

độ chiếm tỉ trọng khá lớn. Các nghiên cứu này lựa chọn ngữ liệu nghiên cứu rất đa 

dạng, từ các chương trình truyền hình (Nguyễn Quang Ngoan và Lê Hữu Lộc, 2009; 

Lê Hữu Lộc, 2019: Nguyễn Thanh Trì, 2018); các bài báo (Võ Nguyễn Thùy Trang, 

2017; Ngũ Thiện Hùng và Võ Nguyễn Thùy Trang, 2021);  bản tin (Nguyễn Thị Kim 

Ngân và Nguyễn Thị Hương Lan, 2020), văn bản bình luận (Võ Nguyễn Thùy Trang, 

2020), bài phát biểu của chính khách (Huỳnh Thị Thu Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt, 

2018), truyện ngắn (Trần Văn Phước, 2019) v.v. Các nghiên cứu trên có đặc điểm 

chung là đưa ra tần suất xuất hiện của ngôn ngữ đánh giá ở phạm trù Thái độ, cụ thể 

hơn là ngôn ngữ miêu tả cảm xúc (Affect), thẩm giá (Appreciation) và phán xét hành 

vi (Judgment), cũng như đưa ra kết luận về thái độ tích cực hay tiêu cực thể hiện trong 

văn bản hay lời nói. Tuy nhiên ngữ liệu của các nghiên cứu này thường rất nhỏ, nên 

chưa mang tính khái quát cao.  

Các nghiên cứu về phạm trù Thang độ (graduation) (ví dụ Võ Nguyễn Thùy 

Trang, 2020; Trương Lê Bích Trang và Võ Nguyễn Thùy Trang, 2020) và phạm trù 

Giọng điệu (engagement) (ví dụ như Phạm Thị Mai Duyên, 2011; Nguyễn Thị Thu 

Hiền và Huỳnh Thị Thu Toàn, 2014; Ngũ Thiện Hùng và Võ Nguyễn Thùy Trang, 

2021) cũng tập trung phân tích bài báo và bài bình luận báo chí về các chủ đề khác 

nhau. Kết luận của các nghiên cứu này liên quan tới việc tác giả các văn bản sử dụng 

các giá trị của phạm trù thang độ tăng/ giảm để chỉ cường độ hóa và lượng hóa như 

thế nào để làm tăng tính biểu thái của lời phán xét hay đánh giá trong văn bản, giúp 

thể hiện thái độ rõ ràng hơn quan điểm về nội dung đang trình bày.  

Một số nghiên cứu đã lựa chọn ngữ liệu nghiên cứu lớn hơn: sách giáo khoa 

tiểu học (ví dụ Nguyễn Thị Hương Lan, 2018), đánh giá của giám khảo chương trình 
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truyền hình (Trần Thị Thanh Hương, 2018), diễn ngôn quảng cáo (Bùi Thị Kim Loan, 

2020), tạp chí chuyên ngành ngôn ngữ (Nguyễn Thị Bích Hồng, 2023).  

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Hương Lan (2018) nghiên cứu ngôn ngữ đánh 

giá trong sách giáo khoa bậc tiểu học ở Singapore và Việt Nam, tìm ra được những 

điểm tương đồng và khác biệt về cấu trúc thể loại và đặc điểm ngôn ngữ đánh giá thể 

hiện chức năng liên nhân trong một số thể loại văn bản, cụ thể là trong phạm trù Thái 

độ và Thang độ trong các bài đọc hiểu trong sách tiếng Anh và tiếng Việt bậc tiểu 

học ở Singapore và Việt Nam. Từ những sự tương đồng và khác biệt đó, tác giả bước 

đầu đề xuất những thay đổi về nội dung và ngôn ngữ trong sách giáo khoa tiếng Việt 

để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu sử dụng ngôn ngữ của học sinh tiểu học trong thời 

đại mới.  

Luận án tiến sĩ của Trần Thị Thanh Hương (2018) nghiên cứu ngôn ngữ đánh 

giá của các giám khảo trên truyền hình thực tế trong một số chương trình giải trí tiếng 

Việt (có liên hệ với tiếng Anh), trong đó sử dụng lí thuyết đánh giá của Martin và 

White (2005) trong phần phân tích phạm trù Thang độ (Graduation). Một số luận văn 

thạc sĩ được thực hiện gần đây cũng tập trung vào phạm trù Thái độ (Attitude), ví dụ 

như nghiên cứu của Trần Hữu Thuần (2014) tập trung vào ngôn ngữ Thẩm giá 

(Appreciation) thuộc phạm trù Thái độ trong các bài bình luận bóng đá, Nguyễn 

Thanh Tâm (2014) đã áp dụng Lí thuyết đánh giá để nghiên cứu các đặc điểm của 

ngôn ngữ Phán xét hành vi (judgment) thuộc phạm trù Thái độ trong bài phát biểu 

chính trị bằng tiếng Anh Mỹ.  

Luận án tiến sĩ của Bùi Thị Kim Loan (2020) đã nghiên cứu diễn ngôn quảng 

cáo tiếng Việt và so sánh với tiếng Anh. Tác giả sử dụng khung lí thuyết Ngữ pháp 

chức năng hệ thống của Halliday (1985) để phân tích ngôn ngữ đánh giá phạm trù 

Thang độ (graduation) và sử dụng lí thuyết ngữ vực của Halliday (1978) để phân tích 

các đặc điểm ngữ vực trong các diễn ngôn quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy rất nhiều sự tương đồng và khác biệt trong việc người viết 

sử dụng ngôn ngữ đánh giá phạm trù thang độ để trình bày nội dung quảng cáo và 

đưa ra đánh giá với sản phẩm. Rất nhiều sự tương đồng và khác biệt về đặc điểm ngữ 
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vực được thể hiện trên bình diện từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, tính trang trọng và sự 

lệch chuẩn.   

Gần đây nhất, luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Bích Hồng (2023) đã đối chiếu 

ngôn ngữ đánh giá trong tiếng Anh và tiếng Việt trên các bài tạp chí chuyên ngành 

ngôn ngữ học, chỉ ra rất nhiều điểm tương đồng về ngôn ngữ đánh giá trong hệ thống 

Thái độ (tần suất ngôn ngữ đánh giá về sự vật hiện tượng là nhiều nhất), hệ thống 

Giọng điệu (các tác giả nghiêng về Thu hẹp hơn là Mở rộng không gian đối thoại), 

hệ thống Thang độ (Lực xuất hiện phổ biến hơn Tiêu điểm; đánh giá tăng cấp vượt 

xa đánh giá hạ cấp; cường độ Phẩm chất phổ biến hơn cường độ Quá trình; đánh giá 

Số lượng nhiều hơn Khối lượng và Phạm vi). Những sự khác biệt về ngôn ngữ đánh 

giá trong các bài tạp chí tiếng Anh và tiếng Việt là không đáng kể.  

Từ những nghiên cứu trên, có thể thấy lí thuyết đánh giá có tính khả thi cao, 

thích hợp sử dụng cho rất nhiều loại diễn ngôn truyền thông khác nhau. Tuy nhiên, 

theo khảo sát của chúng tôi, chưa có nghiên cứu nào trên thế giới và trong nước sử 

dụng thuyết đánh giá trên ngữ liệu blog làm mẹ, trong khi đây là nguồn ngữ liệu chứa 

nhiều ngôn ngữ đánh giá cần được nghiên cứu. Đây là lý do mà chúng tôi thực hiện 

nghiên cứu trên ngữ liệu này.  

1.2. Các cơ sở lí thuyết chính của luận án 

 Trong phần này, chúng tôi thảo luận những cơ sở lí thuyết chính liên quan 

tới luận án, bao gồm phân tích diễn ngôn dựa trên khối liệu, phân tích diễn ngôn phê 

phán (Fairclough, 2001), Ngữ pháp chức năng hệ thống (Halliday, 1994) và thuyết 

đánh giá (Martin và White, 2005). Những khung lí thuyết này cung cấp các công cụ 

để phân tích các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ trong các bài viết.  

1.2.1. Phân tích diễn ngôn dựa trên khối liệu 

Ngôn ngữ học khối liệu là “ngành nghiên cứu ngôn ngữ dựa trên các ví dụ về 

việc sử dụng ngôn ngữ trong đời thực” (McEnergy và Wilson, 2003, tr.1). Tuy nhiên, 

không giống như các phương pháp nghiên cứu thuần túy định tính, ngôn ngữ học khối 

liệu sử dụng các phần của văn bản được mã hóa điện tử, thực hiện một phương pháp 

định lượng hơn, ví dụ bằng cách sử dụng thông tin tần suất về các lần xuất hiện của 
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các hiện tượng cụ thể (Đào Hồng Thu, 2009). Nghiên cứu dựa trên khối liệu thực sự 

phụ thuộc vào cả kỹ thuật định lượng và định tính: “Các mẫu liên kết biểu thị các mối 

quan hệ định lượng, đo lường mức độ mà các tính năng và biến thể được liên kết với 

các yếu tố ngữ cảnh. Tuy nhiên, diễn giải chức năng (định tính) cũng là một bước 

thiết yếu trong tất các phân tích dựa trên khối liệu”. 

Với sự hỗ trợ của các chương trình máy tính và các phần mềm chuyên dụng, 

việc xây dựng và phân tích các khối liệu đã trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn rất 

nhiều. Nhờ có khối liệu, việc tìm hiểu một đối tượng nghiên cứu trong ngôn ngữ trở 

nên đơn giản và chính xác hơn, dễ dàng đối chiếu các lí thuyết sẵn có với kết quả 

nghiên cứu ngôn ngữ thực tế. Khối liệu trở thành công cụ tập hợp và mang tính đại 

diện cao cho một loại hình văn bản cụ thể để nghiên cứu. Phân tích diễn ngôn bằng 

phương pháp tiếp cận dựa trên khối liệu đã trở thành một hướng tiếp cân chính cho 

các nghiên cứu ngôn ngữ, từ các nghiên cứu từ vựng đến ngữ pháp, ngữ nghĩa (Baker, 

2023). 

Các công cụ cơ bản của phân tích khối liệu bao gồm từ khóa (key word), danh 

mục từ (wordlist), tần suất sử dụng (frequency list) và dòng dẫn mục (concordance 

line) (Baker, 2010).  

Công cụ danh mục tần suất (frequency list) cung cấp các thông tin thống kê về 

tần số xuất hiện của từ trong khối liệu, kiểu từ (types) và hiện dạng từ (tokens). Với 

công cụ này, người nghiên cứu có thể tìm thấy tần số xuất hiện của từ xếp theo danh 

mục giảm dần hay theo thứ tự bảng chữ cái; xác định từ khóa của văn bản; phân tích 

cấu trúc liên kết và ý nghĩa của từ khóa trong một văn bản; so sánh ngôn từ trong 

nhiều văn bản cùng thể loại. Hình dưới đây minh họa 20 từ xuất hiện nhiều nhất trong 

khối liệu British National Corpus (Khối liệu quốc gia Anh) (dựa trên tần suất), được 

truy cập từ trang web www.sketchengine.edu.  
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Hình 1. 1. Danh sách 20 từ xuất hiện nhiều nhất trong kho dữ liệu British 

National Corpus  

Công cụ phân tích dòng dẫn mục (concordance line): Giúp tìm hiểu ngữ cảnh 

và cấu trúc liên kết của một từ khóa bất kì trong văn bản. Công cụ này cung cấp dữ 

liệu thống kê cả về cấu trúc ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa của một từ cụ thể trong văn bản.  
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Hình 1. 2. Minh họa kết quả tìm kiếm dòng dẫn mục của từ “colour” trong 

khối liệu. 

 

Hình 1. 3. Ví dụ về dòng dẫn mục của từ “time” trên trang Sketch Engine 

Việc sử dụng các công cụ phân tích khối liệu giúp phân tích diễn ngôn dựa 

trên khối liệu được thực hiện dễ dàng hơn, đem lại một số lợi ích như: a) hạn chế các 
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thành kiến nhận thức của người nghiên cứu, b) giúp nhà nghiên cứu dễ khái quát các 

mô hình và xu hướng chung và khám phá các đặc điểm diễn ngôn mang tính điển 

hình/ không điển hình (Blommaert và Mesthrie, 2005), c) hỗ trợ đắc lực trong việc 

so sánh, đối chiếu sự phát triển ngôn ngữ qua các thời kỳ khác nhau thông qua các 

chỉ số về tần xuất, về ngữ cảnh, hay nghĩa của từ, và d) tăng tính tin cậy của kết quả 

nghiên cứu khi được sử dụng kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khác (McNeill, 

2006).  

1.2.2. Phân tích diễn ngôn phê phán 

Fairclough (1995, tr.132-3), người tiên phong trong lĩnh vực phân tích diễn 

ngôn phê phán, đã viết:  

Phân tích diễn ngôn phê phán nhằm mục đích khám phá một cách có hệ thống 

các mối quan hệ nhân quả giữa (a) thực tiễn diễn ngôn, các sự kiện và văn 

bản, và (b) các cấu trúc, quan hệ và quá trình xã hội và văn hóa rộng hơn. 

Đây là quá trình nghiên cứu và hiểu sâu về cách sử dụng ngôn ngữ để thể hiện 

ý kiến, quan điểm, hoặc phê phán về một vấn đề cụ thể. Phân tích diễn ngôn 

phê phán tập trung tìm hiểu cấu trúc, ngữ cảnh, và mục tiêu của diễn ngôn để 

xác định những yếu tố ngôn ngữ và thông điệp được sử dụng để thể hiện quan 

điểm.  

Theo đó, Fairclough (1995, tr. 252) cho rằng phân tích diễn ngôn phê phán là 

một bộ phận của phân tích diễn ngôn, trong đó không chỉ nghiên cứu, phân tích các 

đặc điểm của diễn ngôn, mà còn nghiên cứu và phân tích “mối quan hệ giữa diễn 

ngôn, quyền lực, sự thống trị, bất bình đẳng xã hội và vị trí của người phân tích diễn 

ngôn trong các mối quan hệ xã hội đó”.  

Mô hình phân tích diễn ngôn của Fairclough (2001) là một mô hình phổ biến 

dùng để phân tích diễn ngôn theo quan điểm phê phán. Ông cho rằng mục đích của 

mô hình này là để hé lộ những mối quan hệ tiềm ẩn giữa ngôn ngữ, quyền lực và hệ 

tư tưởng được thể hiện trong việc lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ. Mô hình này gồm 

ba giai đoạn:  
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- Giai đoạn thứ nhất - Miêu tả diễn ngôn: Phân tích các đặc điểm diễn ngôn như phân 

tích từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc văn bản ... để làm sáng tỏ cách thức diễn ngôn tạo 

ra những tri thức và niềm tin về thế giới (chức năng kinh nghiệm), tạo những quan hệ 

liên cá nhân (chức năng liên nhân) và tạo ra lập trường cho người tiếp nhận (chức 

năng tư tưởng). 

- Giai đoạn thứ hai - Tìm hiểu diễn ngôn: tập trung vào hành động ngôn ngữ, các 

chiến lược diễn ngôn, liên kết nội dung và hình thức, v.v.  

- Giai đoạn thứ ba - Giải thích diễn ngôn: Phân tích thực tiễn xã hội làm sáng tỏ hệ 

tư tưởng và mối quan hệ quyền lực của các chủ thể tham gia diễn ngôn, giải thích 

những điều kiện lịch sử - xã hội đã đưa đến việc tạo lập và tiếp nhận diễn ngôn.  

Fairclough (1995, 2001) cho rằng mục đích của mô hình này là để hé lộ những 

mối quan hệ tiềm ẩn giữa ngôn ngữ, quyền lực và hệ tư tưởng. Mối quan hệ diễn ngôn 

và quyền lực xuất hiện ở giai đoạn thứ hai và thứ ba trong mô hình phân tích.  

 

Hình 1. 4. Mô hình phân tích diễn ngôn ba chiều của Fairclough (2001), trích 

trong nghiên cứu của Trần Thị Thùy Linh và Nguyễn Phương Thanh (2022) 

Bảng 1.4 dưới đây tổng hợp ba bước trong mô hình phân tích diễn ngôn của 

Fairclough (2001), cũng chính là cơ sở cho khung phân tích của luận án.  
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Bảng 1. 4. Mô hình phân tích diễn ngôn của Fairclough 

Bước 

1 

Miêu tả 

diễn 

ngôn 

Phân tích diễn ngôn 

 Phân tích cách lựa chọn từ vựng (bao gồm giá trị kinh 

nghiệm của từ vựng, giá trị quan hệ của từ vựng, giá trị biểu 

cảm của từ vựng và biện pháp ẩn dụ) 

 Phân tích cách lựa chọn ngữ pháp (bao gồm giá trị kinh 

nghiệm của các hiện tượng ngữ pháp, giá trị quan hệ của 

ngữ pháp, giá trị biểu cảm của ngữ pháp, đặc điểm liên kết 

câu/mệnh đề) 

 Phân tích các đặc điểm cấu trúc văn bản (độ dài văn bản, 

tính mạch lạc, cấu trúc tổ chức vi mô) 

Bước 

2 

Tìm hiểu 

diễn 

ngôn 

Tìm hiểu quá trình diễn ngôn 

 Tìm hiểu hành động ngôn từ, các chiến lược được sử dụng 

trong diễn ngôn, cách liên kết về nội dung và hình thức 

trong diễn ngôn 

Tìm hiểu bối cảnh diễn ngôn 

 Bối cảnh tình huống (Situational Context): Đây là ngữ 

cảnh hoặc tình huống cụ thể trong đó diễn ngôn phê phán 

được tạo ra hoặc sử dụng. Bối cảnh tình huống bao gồm 

thông tin về nơi, thời điểm, người tham gia, sự kiện, và tất 

cả các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cách hiểu về diễn 

ngôn. 

 Bối cảnh giao văn bản (Inter-textual Context): liên quan 

đến cách diễn ngôn trong văn bản cụ thể liên kết với và 

tham chiếu đến các văn bản khác. Bối cảnh giao văn bản 

bao gồm những mối liên hệ văn bản giữa văn bản hiện tại 

và các văn bản trước đó hoặc song song. Điều này cho thấy 

diễn ngôn không tồn tại độc lập mà thường đề cập hoặc 
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phản ánh các văn bản khác trong quá trình truyền đạt ý 

nghĩa. 

Bước 

3 

Giải 

thích 

diễn 

ngôn 

Phân tích thực tiễn xã hội 

 Giải thích những điều kiện lịch sử - văn hóa - xã hội đã 

đưa đến việc tạo lập và tiếp nhận diễn ngôn 

 Giải thích mối quan hệ giữa diễn ngôn và hệ tư tưởng 

 Giải thích ảnh hưởng của diễn ngôn 

 

Dưới đây là một số lí thuyết liên quan tới các phạm trù ngôn ngữ được nghiên 

cứu trong luận án này: từ ngữ lóng, uyển ngữ, trộn mã.  

Từ ngữ lóng, theo Oxford Advanced Learners’ Dictionary (2020) là những từ 

và cách diễn đạt rất thân mật phổ biến hơn trong ngôn ngữ nói, đặc biệt được sử dụng 

bởi một nhóm người cụ thể, ví dụ như trẻ em, tội phạm, binh lính, v.v. 

 Tác giả Nguyễn Thiện Giáp (2009) quan niệm: “Tiếng lóng là những từ ngữ 

được dùng hạn chế về mặt xã hội, tức là những từ ngữ không phải được toàn dân sử 

dụng mà chỉ một tầng lớp xã hội nào đó sử dụng mà thôi… Tiếng lóng là hiện tượng 

kí sinh vào tiếng Việt, số phận tiếng lóng gắn liền với môi trường, hoàn cảnh và bản 

thân những tầng lớp xã hội sản sinh ra nó.”. Đỗ Hữu Châu (2005) cho rằng tiếng lóng 

là “một loại biệt ngữ, là những tên gọi thêm, chồng lên tên gọi chính thức, do các tập 

thể xã hội sản sinh ra chúng với mục đích phân biệt mình với những tập thể xã hội 

khác.” Nguyễn Văn Khang (2012, tr.117), đứng trên quan điểm ngôn ngữ học xã hội, 

cho rằng tiếng lóng là một loại phương ngữ xã hội, được các nhóm xã hội tạo ra để 

giao tiếp nội bộ, thường được sử dụng trong giao tiếp khẩu ngữ. Tiếng lóng không 

tạo cho mình một hệ thống ngữ âm hay ngữ pháp riêng mà sự khác biệt chủ yếu ở từ 

vựng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát tần suất xuất hiện của các từ ngữ 

lóng, và sử dụng từ điển Dictionary of American Slang (Barbara và Robert, 2007) và 

The Routledge Dictionary of Modern American Slang and Unconventional English 

(Tom, 2018) để tra cứu nghĩa.  
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Redkozubova (2018), Matiello (2008) và Davie (2008), trong nghiên cứu của 

mình về từ ngữ lóng trong tiếng Anh và từ ngữ lòng trong các quốc gia khác nhau, đã 

nhấn mạnh răng việc sử dụng từ ngữ lóng là một cách để đạt được “mối quan hệ thân 

mật đặc biệt giữa những người tham gia giao tiếp, và để đánh dấu vị trí của mình là 

“một thành viên trong cuộc” với mong muốn thay đổi khoảng cách xã hội và tâm lý 

của không gian giao tiếp” và để “phản ánh bản sắc và gắn kết các thành viên trong 

nhóm”. Quan điểm này cũng được Doãn Thị Lan Anh (2023) đồng thuận trong nghiên 

cứu so sánh đối chiếu từ ngữ lóng trong tiếng Anh và tiếng Việt: việc sử dụng từ ngữ 

lóng trong tiếng Anh và tiếng Việt “nhằm thiết lập bầu không khí cho cuộc giao tiếp/ 

hội thoại và duy trì các mối liên hệ xã hội”.  

Chuyển mã (code-switching), theo Nguyễn Văn Khang (2012, tr. 224), là việc 

sử dụng hai hoặc trên hai biến thể ngôn ngữ trong một lần đối thoại. Trong khi đó, 

trộn mã (code-mixing) là hiện tượng thành phần mã ngôn ngữ A ở một mức độ nhất 

định nhập vào mã ngôn ngữ B. Mã ngôn ngữ B chiếm vị trí chủ đạo còn mã ngôn ngữ 

A chỉ có vai trò thứ yếu, có tính chất bổ sung và người sử dụng không ý thức dùng 

nó như mã ngôn ngữ B (Nguyễn Văn Khang, 2012, tr. 232). Đỗ Thùy Trang (2018) 

gọi hiện tượng trộn mã tiếng Anh trong tiếng Việt là hiện tượng “chêm xen tiếng 

Anh”, nhấn mạnh rằng việc sử dụng tiếng Anh chỉ đóng vai trò thứ yếu, và có tính 

chất bổ sung cho tiếng Việt.  

Nilep (2006) đã chỉ ra rằng việc lựa chọn nhiều hơn một mã ngôn ngữ khi giao 

tiếp là một lựa chọn phổ biến trong bối cảnh hiện nay. Grosjean (1982) đã phân tích 

một số yếu tố góp phần vào việc lựa chọn mã ngôn ngữ, trong đó nhấn mạnh vai trò 

của chức năng tương tác và nỗ lực tạo dựng và duy trì khoảng cách xã hội của các 

bên tham gia giao tiếp. Điều này khẳng định rằng, việc lựa chọn chuyển mã hoặc trộn 

mã nhằm duy trì giao tiếp cho các đối tượng liên quan, giúp họ có thể nới rộng hoặc 

thu hẹp khoảng cách với người đang tham gia giao tiếp với mình.  

Chuyển mã và trộn mã đôi khi khó có sự phân biệt rạch ròi (Fasold, 1984; 

Myers-Scotton, 1992; Sarah Grey, 2001). Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý với quan điểm 
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của Nguyễn Văn Khang (2012) rằng trộn mã là hành vi của người chỉ thành thạo một 

ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ của họ), còn chuyển mã là việc sử dụng nhiều hơn một mã 

ngôn ngữ của người có khả năng sử dụng thành thạo cả hai ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ và 

ngoại ngữ). Trong luận án của chúng tôi, 10 bà mẹ Mỹ được miêu tả là sử dụng thành 

thạo ngôn ngữ tiếng Anh, và 10 bà mẹ Việt Nam được miêu tả có khả năng dùng 

tiếng Việt thành thạo. Vì không có thông tin về khả năng sử dụng ngoại ngữ (ngoài 

tiếng mẹ đẻ) của họ, nên hành vi sử dụng ngoại ngữ trong các bài viết được coi là 

trộn mã (hoặc theo Nguyễn Văn Khang là hiện tượng “chêm xen tiếng nước ngoài”). 

Hiện tượng chuyển mã được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau; dưới góc độ 

dụng học, đây được coi là một chiến lược giao tiếp. Chuyển mã chủ yếu xảy ra trong 

giao tiếp hội thoại, khi tính trang trọng không phải là một yêu cầu bắt buộc.  

Uyển ngữ (euphemism) là thuật ngữ này bắt nguồn từ một từ Hi Lạp, trong đó 

tiền tố eu có nghĩa là tốt, và phemism có nghĩa lời nói. Từ điển Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary đã định nghĩa euphemism là “một từ hoặc cụm từ gián tiếp mà 

mọi người thường sử dụng để đề cập đến điều gì đó đáng xấu hổ hoặc khó chịu, đôi 

khi để làm cho nó có vẻ dễ chấp nhận hơn thực tế”. Trong Từ điển tiếng Việt, uyển 

ngữ được định nghĩa là “phương thức nói giảm, bằng cách không dùng lối diễn đạt 

trực tiếp mà dùng hình thức diễn đạt nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, do những nguyên 

nhân về mặt phong cách”. (trích trong Trần Thị Hồng Hạnh, 2015, tr. 74).  

Các nhà nghiên cứu như Đinh Trọng Lạc (1999), Nguyễn Thiện Giáp (2009), 

Nguyễn Văn Khang (2012) đưa ra những định nghĩa khác nhau về uyển ngữ, nhưng 

đều coi uyển ngữ như một kiểu “biến thể ngôn ngữ”, bản chất của uyển ngữ là phép 

thay thế. Nói một cách khác biến thể ngôn ngữ uyển ngữ được tạo nên dựa vào việc 

thay thế, biến đổi từ gốc thành một từ/ cụm từ có hình thức khác biệt (Trần Thị Hồng 

Hạnh, 2015, tr. 74) 

1.2.3. Ngữ pháp chức năng hệ thống và Thuyết đánh giá 

1.2.3.1. Ngữ pháp chức năng hệ thống 

Ngữ pháp chức năng hệ thống, là một lĩnh vực quan trọng trong ngôn ngữ học 

được phát triển bởi Halliday (1994). Hệ thống ngôn ngữ học chức năng được thiết kế 
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để nghiên cứu và mô tả cách sử dụng ngôn ngữ để thực hiện các chức năng xã hội và 

giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, hay thể hiện quyền lực. Halliday cho rằng ngôn ngữ 

là một hệ thống mà người dùng liên tục đưa ra các lựa chọn về từ ngữ, cấu trúc ngữ 

pháp và cú pháp để thể hiện ý nghĩa. Tất cả những sự lựa chọn về ngôn ngữ đều nhằm 

mục đích thực hiện các siêu chức năng. Chức năng tối thượng của ngôn ngữ là biểu 

đạt nghĩa trong đời sống xã hội, và để thực hiện chức năng này, tất cả ngôn ngữ đều 

có ba thành tố nghĩa, như ba nguồn lực để kiến giải kinh nghiệm (thành tố tư tưởng), 

để luật định các mối quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp (thành tố liên nhân), cho 

phép các kiểu nghĩa có thể đi với nhau trong một văn bản mạch lạc (thành tố văn bản) 

(Nguyễn Văn Hiệp, 2005). Ngữ pháp chức năng hệ thống đặc biệt quan tâm đến ngữ 

cảnh sử dụng ngôn ngữ. Halliday nhấn mạnh rằng ngôn ngữ không chỉ là các câu đơn 

lẻ mà còn phải được xem xét trong bối cảnh sử dụng. Điều này bao gồm người tham 

gia giao tiếp, mục đích giao tiếp, và kênh giao tiếp. Ngữ pháp chức năng hệ thống 

cho rằng ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là công cụ để thể hiện 

quyền lực, địa vị và mối quan hệ giữa các cá nhân. 

Halliday (1994) tập trung vào chức năng của ngôn ngữ trong việc thỏa mãn 

các nhu cầu xã hội và giao tiếp của con người, bao gồm: siêu chức năng biểu ý 

(ideational), siêu chức năng liên nhân (interpersonal), và siêu chức năng ngôn bản 

(textual).  

Siêu chức năng biểu ý liên quan đến cách ngôn ngữ diễn đạt thông tin về thế 

giới xung quanh, thường thông qua cấu trúc ngữ pháp và từ vựng. Ngôn ngữ giúp 

chúng ta miêu tả những gì chúng ta thấy, nghe, cảm nhận; kể chuyện, diễn đạt các 

hành động, sự kiện xảy ra; liên kết các ý tưởng, tạo ra các câu, đoạn văn có ý nghĩa.  

Siêu chức năng liên nhân tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ để xây dựng 

mối quan hệ xã hội, bao gồm cả việc thể hiện quyền lực, thể hiện sự tôn trọng, và 

giao tiếp hiệu quả trong các tình huống giao tiếp. Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ, 

chúng ta có thể biểu lộ cảm xúc, ý kiến, đánh giá; hỏi, trả lời, yêu cầu, đề nghị; xác 

định vị trí của mình trong xã hội và tương tác với người khác một cách phù hợp. 
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Siêu chức năng ngôn bản tập trung vào cách tổ chức ngôn ngữ để tạo ra các 

văn bản có ý nghĩa và mạch lạc. Ngôn ngữ giúp chúng ta: liên kết các câu, đoạn văn 

thành một văn bản hoàn chỉnh; tạo ra các tiêu đề, phần mở đầu, phần kết luận; sử 

dụng các từ nối, các cấu trúc ngữ pháp để tạo ra sự liên kết giữa các phần khác nhau 

của văn bản. Ví dụ: Trong một bài báo, chúng ta sử dụng các từ nối như "thứ nhất", 

"thứ hai", "tuy nhiên" để tạo ra sự liên kết giữa các ý tưởng. 

Ngôn ngữ học chức năng hệ thống của Halliday (1994) đã đóng góp quan trọng 

vào sự hiểu biết về cách ngôn ngữ phản ánh và thể hiện các khía cạnh xã hội, văn hóa 

và tương tác trong cộng đồng ngôn ngữ.  

Trong luận án này, chúng tôi phân tích mối quan hệ giữa việc sử dụng ngôn 

ngữ trong các bài viết blog làm mẹ để thực hiện chức năng liên nhân. Siêu chức năng 

liên nhân tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ để tạo ra và duy trì các mối quan hệ 

xã hội. Thông qua cách chúng ta tương tác với người khác (bằng ngôn ngữ), chúng 

ta thể hiện bản thân và thiết lập các vai trò xã hội. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ để 

đánh giá sự vật, hiện tượng, người khác một cách tích cực hoặc tiêu cực (ví dụ: "Cuốn 

sách này thật tuyệt vời!", "Anh ấy làm tôi thất vọng"). Ngoài ra, chúng ta sử dụng 

ngôn ngữ để biểu lộ cảm xúc (ví dụ “buồn”, “vui”), hoặc đưa ra ý kiến, quan điểm cá 

nhân về một vấn đề (ví dụ: "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm như thế này"). 

Siêu chức năng liên nhân còn được thể hiện thông qua việc sử dụng ngôn ngữ 

để tương tác với người khác (trong nghiên cứu này, tương tác ngôn ngữ hướng tới 

con cái của người mẹ và người đọc các bài viết blog). Ngôn ngữ giúp chúng ta xác 

định vai trò của mình trong cuộc giao tiếp (ví dụ: vai trò người nói, người nghe, người 

ra lệnh, người được yêu cầu); ngôn ngữ phản ánh mức độ thân mật, lịch sự trong mối 

quan hệ (ví dụ: "Bạn có thể cho tôi mượn bút không?" được cho là lịch sự hơn so với 

"Cho tôi mượn bút cái"). Trong luận án này, chúng tôi phân tích mối quan hệ của việc 

sử dụng ngôn ngữ với việc thể hiện mối quan hệ giữa người mẹ (viết blog) và người 

đọc. Cụ thể, đó là việc người mẹ sử dụng ngôn ngữ ít trang trọng, sử dụng từ ngữ 

lóng để rút ngắn khoảng cách xã hội và sử dụng uyển ngữ tích cực để tăng cường tính 

lịch sự.  
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Cuối cùng, ngôn ngữ được sử dụng để thể hiện và duy trì quyền lực xã hội, 

giúp chúng ta xây dựng và thể hiện danh tính cá nhân, thuộc về một nhóm xã hội nào 

đó; thể hiện quyền lực, sự thống trị hoặc sự phục tùng. Trong luận án này, chúng tôi 

muốn nhấn mạnh mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hệ tư tưởng làm mẹ, ngôn ngữ và 

vai trò người mẹ trong xã hội.  

Có rất nhiều yếu tố ngôn ngữ thể hiện siêu chức năng liên nhân, ví dụ như từ 

vựng, ngữ pháp, âm điệu, ngôn ngữ phi lời nói (ví dụ như cử chỉ, điệu bộ, biểu cảm 

khuôn mặt). Tuy nhiên, luận án của chúng tôi tập trung phân tích việc sử dụng từ ngữ 

để thể hiện thái độ tích cực hoặc tiêu cực, sự lịch sự hoặc bất lịch sự. Việc phân tích 

và hiểu rõ về siêu chức năng tương tác giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý định của người 

viết, cách họ muốn tác động đến người đọc, cách họ thể hiện quyền lực và vị trí xã 

hội thông qua ngôn ngữ. Hiểu biết này sẽ giúp chúng ta biết cách sử dụng ngôn ngữ 

một cách hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ, cũng như nhận biết và giải quyết 

các vấn đề trong giao tiếp gây ra bởi sự khác biệt về văn hóa, địa vị xã hội. 

1.2.3.2. Thuyết đánh giá 

Thuyết đánh giá (Appraisal Theory) là một lí thuyết do James Martin và Peter 

White phát triển năm 2005 dựa trên mô hình l luận của ngôn ngữ chức năng hệ thống. 

Theo Martin và White (2005), ngôn ngữ đánh giá vận hành trong siêu chức năng liên 

nhân, để bày tỏ quan điểm của bản thân về những hành vi con người, về các hiện 

tượng, sự vật trong cuộc sống xã hội, thế giới tự nhiên và từ đó tìm hiểu hoặc làm 

thay đổi quan điểm của người khác về những sự vật hiện tượng đó. Hệ thống đánh 

giá được cấu thành bởi ba loại phạm trù: Giọng điệu (engagement), Thái độ (attitude), 

và Thang độ (graduation), mỗi phạm trù lại được phân chia thành các tiểu mục nhỏ 

hơn. (Hình 1.5). 
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Hình 1. 5. Khung lí thuyết đánh giá, trích trong Nguyễn Thị Bích Hồng (2023) 

Phạm trù được sử dụng để phân tích ngôn ngữ đánh giá về vai trò người mẹ 

trong nghiên cứu này là phạm trù Thái độ (Attitude). Phạm trù này bao gồm ba tiểu 

mục: Cảm xúc (Affect), Phán xét (Judgment) và Thẩm giá (Appreciation). Hình 1.6 

dưới đây tổng hợp ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ.  
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Hình 1. 6. Hệ thống Thái độ thuộc Thuyết đánh giá, trích trong Nguyễn Thị 

Bích Hồng (2023) 

Phạm trù Thái độ gồm ba tiểu mục chính: Cảm xúc (Affect), Phán xét hành vi 

(Judgment) và Thẩm giá (Appreciation).  

Ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu mục Cảm xúc (Affect) được phân loại chi tiết theo 

các yếu tố sau: 

a) Cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Ví dụ: Anh ấy rất vui – tích cực hay Cô ấy rất 

buồn – tiêu cực. 

b) Cảm xúc là quá trình hành vi (Thằng bé mỉm cười với mẹ), quá trình tinh thần 

(Cô gái thích quyển sách), hay quá trình quan hệ (Cô gái cảm thấy vui vẻ với 

người bạn của mình).  

c) Cảm xúc là phản ứng với yếu tố tác động (Tôi ghét bộ phim này) hay là hướng 

tới yếu tố khác (Con bé rất buồn bã).  

d) Cảm xúc được phân theo mức độ từ cao tới thấp: Ví dụ không thích – ghét – 

ghê sợ 
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e) Cảm xúc liên quan tới những điều thực tế (Tôi không thích rời đi) hoặc không 

thực tế (Tôi sợ rời đi). Cảm xúc tiềm ẩn được thể hiện qua sự mong muốn hoặc 

không mong muốn (ví dụ như sợ hãi, mong ước, khao khát) 

f) Cảm xúc chia thành ba nhóm chính: Hạnh phúc/ không hạnh phúc 

(un/happiness), An toàn/ Không an toàn (in/security), Hài lòng/ Không hài 

lòng (dis/satisfaction).  

Trong phạm vi của luận án này, chúng tôi sẽ phân tích Cảm xúc theo hai khía 

cạnh: tính phân cực của Cảm xúc (tích cực, tiêu cực) và bốn cặp cảm xúc đối lập 

như trong bảng 1.5 dưới đây:   

 

Bảng 1. 5. Các cặp cảm xúc đối lập thuộc tiểu mục Cảm xúc 

Cảm xúc Tích cực (+) Tiêu cực (-) 

Mong muốn  nhớ, mong chờ, khao 

khát 

cảnh giác, sợ hãi 

Hạnh phúc cười, vui mừng, thích, 

ôm, yêu 

buồn, khổ sở, khóc 

An toàn tự tin, thoải mái lo lắng, ngạc nhiên, bồn 

chồn, choáng váng 

Hài lòng thỏa mãn, hài lòng, khen 

ngợi 

chán, chán ngấy 

      (Dựa theo Martin và White, 2005, tr.51) 

Ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu mục Phán xét chỉ thái độ đối với con người và 

cách hành xử của con người. Tiểu mục này được chia thành hai loại chính là Phán xét 

năng lực, phẩm chất cá nhân và Chuẩn mực đạo đức xã hội.  

Năng lực, phẩm chất cá nhân được phán xét từ các khía cạnh sau: 

- Bình thường (Normality): Ví dụ: Cô ấy luôn ăn mặc hợp thời trang.  

- Khả năng (Capacity): Ví dụ: Ông ấy là một bác sĩ lành nghề.    

- Kiên trì (Tenacity): Ví dụ: Cô bé không kiên nhẫn chút nào.  

Chuẩn mực đạo đức xã hội đánh giá con người dựa trên: 
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- Chân thật (Veracity): Ví dụ: Maya là một cô gái trung thực.  

- Đạo đức (Propriety): Ví dụ: Ông ta vẫn luôn tàn nhẫn với nhân viên của mình.   

Ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu mục Thẩm giá, theo Martin và White (2005, tr.56), 

là “đánh giá của chúng ta về các sự vật, bao gồm giá trị của chúng và đánh giá của 

chúng ta về giá trị của chúng”. Thẩm giá được chia thành ba tiểu loại nhỏ:  

- Phản ứng (Reaction): chỉ tác động của sự vật lên chủ thể đánh giá, bao gồm 

Tác động (impact) (sự vật có thu hút sự chú ý của ta không) và Chất lượng 

(quality) (sự vật có làm ta hài lòng/ yêu thích không). Ví dụ: Quyển sách rất 

thú vị.  

-  Tổng hợp (Composition): là sự đánh giá về kết cấu của sự vật trên phương 

diện sự cân bằng (balance) và phức tạp (complexity). Ví dụ: Một bài nói lủng 

củng, không logic.  

Trong luận án này, chúng tôi tập trung khảo sát ngôn ngữ đánh giá thuộc ba 

loại: Cảm xúc, Phán xét và Thẩm giá, khảo sát tính phân cực của ngôn ngữ đánh giá 

thuộc phạm trù Thái độ, và chỉ tập trung vào ngôn ngữ đánh giá hiển ngôn.  

1.2.4. So sánh đối chiếu ngôn ngữ sử dụng khối liệu 

Ngôn ngữ học đối chiếu là sự so sánh có hệ thống hai hoặc nhiều ngôn ngữ, 

với mục đích mô tả những điểm tương đồng và khác biệt của chúng. Việc so sánh đối 

chiếu ngôn ngữ rất được quan tâm ở góc độ lí thuyết cũng như ứng dụng. Nó tiết lộ 

những đặc điểm chung và đặc điểm riêng của từng ngôn ngữ, do đó rất quan trọng 

đối với việc hiểu ngôn ngữ nói chung và nghiên cứu các ngôn ngữ riêng lẻ (Johansson 

và Hofland, 2000, tr. 25). 

Thuật ngữ “ngôn ngữ học đối chiếu”, hay “phân tích đối chiếu'”, đặc biệt gắn 

liền với các nghiên cứu đối chiếu ứng dụng như một phương tiện dự đoán và/ hoặc 

giải thích những khó khăn của người học ngôn ngữ thứ hai. Người ta cho rằng việc 

so sánh ở các cấp độ khác nhau (âm vị học, hình thái học, cú pháp, từ vựng, văn hóa) 

sẽ xác định các điểm khác biệt/ khó khăn và đưa ra các kết quả quan trọng trong việc 

nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ.  
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Vài thập kỷ qua đã chứng kiến một bước đột phá trong việc sử dụng kho dữ 

liệu máy tính trong nghiên cứu ngôn ngữ, tức là các tập hợp văn bản ở dạng máy có 

thể đọc được. Trọng tâm của phân tích đối chiếu các hiện tượng ngôn ngữ là việc sử 

dụng kho ngữ liệu song song (parallel corpora) và kho ngữ liệu khả sánh (comparable 

corpora). Kho ngữ liệu song song bao gồm các bản dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn 

ngữ khác. Kho ngữ liệu khả sánh bao gồm các văn bản bằng hai hoặc nhiều ngôn ngữ 

có thể so sánh được về thể loại, hình thức, chủ đề, khoảng thời gian, v.v. (Aijmer, 

2008).  

Kho ngữ liệu máy tính được sử dụng cho nhiều loại nghiên cứu về ngữ pháp, 

từ vựng, phân tích diễn ngôn, biến thể ngôn ngữ, v.v. (Ridings, 1998). Ngữ liệu song 

song (tức là kho ngữ liệu đa ngôn ngữ) là một nguồn dữ liệu có giá trị, giúp ngôn ngữ 

học đối chiếu hồi sinh vào những năm 1990 (Salkie, 2002).  

Theo Anderman (1998, tr. 12), việc sử dụng kho ngữ liệu song song trong đối 

chiếu ngôn ngữ có những tác dụng sau:  

• đưa ra những hiểu biết mới về các ngôn ngữ được so sánh - những hiểu biết 

có thể không được chú ý trong các nghiên cứu về kho ngữ liệu đơn ngữ; 

• có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, ví dụ như so sánh và nâng cao hiểu 

biết về các khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa cụ thể, cũng như các đặc điểm 

phổ quát; 

• làm sáng tỏ sự khác biệt giữa văn bản nguồn và bản dịch, và giữa văn bản 

bản địa và phi bản địa; 

• có thể được sử dụng cho một số ứng dụng thực tế, ví dụ như trong từ điển 

học, giảng dạy ngôn ngữ và dịch thuật. 

Khối liệu khả sánh (comparable corpora) là khối liệu ở hai ngôn ngữ (ví dụ 

như tiếng Anh và tiếng Việt) có các đặc điểm tương đồng: ví dụ như về độ dài các 

bài viết, khoảng thời gian các bài viết được đăng tải trên blog, nội dung, v.v.  

Hạn chế chính của kho ngữ liệu khả sánh nằm ở quá trình thiết kế kho ngữ 

liệu. Các văn bản có thể so sánh được nếu chúng được tạo ra trong các tình huống 

tương tự cho các mục đích tương đương, nhưng việc thiết lập khả năng so sánh là một 
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vấn đề khó khăn. Cần phải hết sức cẩn thận trong việc xây dựng kho ngữ liệu có thể 

so sánh được và vì sự tương đương thực sự về thể loại hiếm khi có thể thực hiện được 

trong các cộng đồng ngôn ngữ (Aijmer, 2008). Nhà nghiên cứu phải cố gắng khắc 

phục những khó khăn này để tạo ra sự tương đồng lớn nhất giữa các khối liệu được 

sử dụng để so sánh đối chiếu. Trong nghiên cứu này, việc so sánh và đối chiếu tiến 

hành song song giữa hai ngôn ngữ, chứ không lấy một ngôn ngữ nào là đích. 

1.3. Một số cơ sở lí thuyết khác liên quan tới luận án 
Trong phần này, chúng tôi trình bày một số cơ sở lí thuyết khác liên quan tới 

luận án, bao gồm tính trang trọng của diễn ngôn, uyển ngữ và ẩn dụ ý niệm.  

1.3.1. Tính trang trọng của diễn ngôn 

Theo Diệp Quang Ban (2009, tr. 252), văn bản nói và văn bản viết có nhiều 

điểm khác biệt về chất liệu sử dụng, về hoàn cảnh sử dụng và về phương tiện trong 

hệ thống tiếng Việt. Khi xét trên bình diễn ngữ âm, từ ngữ và câu, hai loại văn bản 

này có những đặc điểm như được trình bày ở bảng 1.6 dưới đây.  

Bảng 1. 6. Sự khác biệt giữa văn bản nói và văn bản viết 

 VĂN BẢN NÓI VĂN BẢN VIẾT 

Ngữ 

âm 

1. Sử dụng đúng và tốt hệ thống 

ngữ âm cụ thể (tránh những đặc 

thù ngữ âm địa phương hẹp khi 

không cần thiết) 

1. Đúng chuẩn chính tả thống nhất 

toàn dân, viết đúng con chữ và dấu 

câu, tuân thủ nghiêm ngặt những 

quy định hình thức của văn bản 

pháp quy. 

Từ ngữ 2. Cho phép sử dụng những từ 

ngữ riêng của phong cách hội 

thoại (ví dụ từ ngữ lóng, tình thái 

từ, v.v.) 

2. Từ ngữ phải phù hợp với phong 

cách chức năng của văn bản quy 

thức (formal), sử dụng đúng ngôn 

vực (register).  
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Câu 3. Thường dùng câu ngắn gọn, 

câu tỉnh lược nhiều bộ phận (kể 

cả tỉnh lược chủ ngữ và vị ngữ) 

4. Thường gặp những cấu trúc 

câu chuyên dụng trong hội thoại 

5. Lặp từ ngữ mà không nhằm 

mục đích diễn đạt sắc thái tu từ 

3. Thường dùng câu ghép dài, nhiều 

bậc. Có thể dùng câu tỉnh lược chủ 

ngữ hoặc tỉnh lược bổ ngữ. 

4. Tránh dùng câu tỉnh lược cả chủ 

ngữ và động từ ở vị ngữ. 

5. Tránh dùng từ ngữ lặp thừa mà 

không có tác dụng tu từ đủ rõ. 

Theo Nguyễn Văn Khang (2012, tr. 224) 

Ngoài ra, tác giả nhấn mạnh các đặc điểm của văn bản nói có thể xuất hiện ở 

những lĩnh vực ngoài hội thoại (ví dụ trong các văn bản viết không thường quy) (tr. 

255). 

 Nghiên cứu của Eggins và Martin (1997) và Kolata (2010) đã nêu ra một số 

đặc điểm thể hiện tính trang trọng/ ít trang trọng của diễn ngôn. Các đặc điểm được 

nêu ra khá tương đồng với quan điểm của Diệp Quang Ban.  

Bảng 1. 7. Tính trang trọng của diễn ngôn  

TÍNH TRANG TRỌNG CỦA DIỄN NGÔN 

DIỄN NGÔN TRANG TRỌNG DIỄN NGÔN KÉM TRANG 

TRỌNG 

1. Sử dụng cú pháp không rút gọn 1. Sử dụng cú pháp rút gọn 

2. Thiếu sự quy chiếu về người viết 2. Thường xuyên có sự quy chiếu về 

người viết 

3. Mức độ danh hóa cao – nghĩa là hành 

động thường được diễn đạt như danh 

từ. 

3. Mức độ danh hóa thấp – nghĩa hành 

động thường được diễn đạt như các 

động từ 
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4. Sử dụng thường xuyên từ vựng học 

thuật 

4. Sử dụng thường xuyên các động từ 

chỉ hành động 

SỰ DIỄN ĐẠT THÁI ĐỘ 

5. Hạn chế sử dụng trạng từ làm giảm 

hoặc tăng ý nghĩa 

5. Thường xuyên sử dụng trạng từ làm 

giảm hoặc tăng ý nghĩa 

6. Hạn chế sử dụng từ vựng mang nặng 

về nghĩa thái độ 

6. Sử dụng thường xuyên từ vựng mang 

nặng về nghĩa thái độ 

SỰ DIỄN ĐẠT TRI THỨC NỀN 

7. Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành 7. Sử dụng ngôn ngữ hàng ngày (mang 

hơi hướng ngôn ngữ nói) 

8. Sự quy chiếu các học giả mà không 

chỉ rõ chi tiết về tiểu sử 

8. Sự quy chiếu gián tiếp các diễn ngôn 

khác 

Theo Kolata (2010, tr. 51) (trích trong Bùi Thị Kim Loan, 2020, tr.49-51) 

Trong luận án này, chúng tôi khảo sát những đặc điểm từ vựng trong các bài 

viết blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng Việt, và nhận thấy rất nhiều đặc điểm của văn 

bản không thường quy (hoặc là ít trang trọng) trong các bài viết. Trong khối liệu tiếng 

Anh, các đặc điểm của văn bản không thường quy (hoặc ít trang trọng) được tìm thấy 

là đặc điểm 3 (Mức độ danh hóa thấp – nghĩa hành động thường được diễn đạt như 

các động từ), đặc điểm 6 (Sử dụng thường xuyên từ vựng mang nặng về nghĩa thái 

độ) và đặc điểm 7 (Sử dụng ngôn ngữ hàng ngày (mang hơi hướng ngôn ngữ nói)) 

(theo bảng 1.7). Còn trong khối liệu tiếng Việt, chúng tôi tìm thấy những đặc điểm 

của văn bản nói, đó chính là đặc điểm 2 (Cho phép sử dụng những từ ngữ riêng của 

phong cách hội thoại (ví dụ từ ngữ lóng, tình thái từ, v.v.)) theo bảng 1.6. Điều này 

cho thấy mặc dù các bài viết trên các blog làm mẹ là văn bản viết, nhưng có một số 

đặc điểm của ngôn ngữ nói (ngôn ngữ hội thoại). Một điểm cần chú ý là chúng tôi 
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cho rằng đặc điểm 3 (Mức độ danh hóa) miêu tả đặc điểm của ngôn ngữ tiếng Anh 

chứ không phải là ngôn ngữ tiếng Việt, nên chúng tôi chỉ khảo sát đặc điểm này trong 

khối liệu tiếng Anh. 

1.3.2. Uyển ngữ 

1.3.2.1. Uyển ngữ và các nguyên tắc hội thoại 

Để đảm bảo giao tiếp trôi chảy, người sử dụng ngôn ngữ phải tuân thủ một số 

nguyên tắc cơ bản được gọi là nguyên tắc ngữ dụng (nguyên tắc luân phiên lượt lời, 

nguyên tắc cộng tác, và nguyên tắc lịch sự), trong đó nguyên tắc hợp tác của Grice 

(1967) và nguyên tắc lịch sự do Leech (1983) chi phối mạnh mẽ tới quá trình hội 

thoại.  

Nguyên tắc hợp tác quy định rằng khi nói chuyện với người khác, chúng ta 

cần nói đúng sự thật một cách rõ ràng và phù hợp. Nguyên tắc này được đặc trưng 

bởi bốn nguyên tưacs: nguyên tắc về lượng, nguyên tắc về chất, nguyên tắc quan hệ 

và nguyên tắc cách thức (Grice, 1967). Những nguyên tắc này đảm bảo cho người 

tham gia sử dụng ngôn ngữ trong hội thoại một cách hiệu quả và hợp lý trên cơ sở 

hợp tác. Mặt khác, người sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp có thể vi phạm những 

nguyên tắc trên để đạt được mục tiêu giao tiếp của mình. 

Tuy nhiên, nguyên tắc hợp tác chưa giải thích được tại sao con người thường 

vi phạm nguyên tắc hợp tác và bày tỏ suy nghĩ của mình một cách ngầm và gián tiếp 

trong giao tiếp. Vì vậy, nguyên tắc lịch sự (của các nhà ngôn ngữ học như Leech, 

Lakoff, Brown và Levinson) đã khắc phục sự thiếu sót của nguyên tắc hợp tác. Leech 

đưa ra sáu phương châm của Nguyên tắc Lịch sự: phương châm tế nhị; phương châm 

hào phóng; phương châm tán thưởng; phương châm khiêm tốn; phương châm đồng 

tình và phương châm đồng cảm. Theo Brown và Levinson (1987), khi tham gia hội 

thoại, các bên cần hợp tác để duy trì thể diện của người khác và hài lòng về thể diện 

của chính mình. Hai tác giả này đã phân loại thể diện thành thể diện dương tính và 

thể diện âm tính, hoặc thể diện tích cực và thể diện tiêu cực. 
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Mặc dù việc sử dụng uyển ngữ phản ánh nguyên tắc lịch sự và nguyên tắc cộng 

tác, nhưng lại vi phạm nguyên tắc cộng tác hội thoại một cách có chủ ý để tuân thủ 

nguyên tắc lịch sự (thông qua các cách diễn đạt lịch sự, phù hợp với bối cảnh, làm 

giảm sự khó chịu, đem lại sự hài hước, v.v.), từ đó duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa 

các bên tham gia đối thoại. Vì thế, việc vi phạm nguyên tắc cộng tác mang tính tích 

cực, giúp củng cố các nguyên tắc lịch sự, giữ thể diện và duy trì mối quan hệ tốt đẹp 

trong giao tiếp, qua đó thể hiện chủ đề giao tiếp theo cách dễ tiếp nhận nhất (đặc biệt 

với các chủ đề nhạy cảm, cần kiêng kị, hay các chủ đề tiêu cực).  

Chức năng thực dụng của uyển ngữ có vai trò to lớn trong đời sống con người. 

Việc sử dụng uyển ngữ chính là một cách để thể hiện chức năng ngữ dụng trong giao 

tiếp, giúp tránh được việc sử dụng những từ mà mọi người không thích nghe và giúp 

thông tin dễ được chấp nhận hơn, khiến cuộc trò chuyện của hai bên trở nên tôn trọng 

và lịch sự hơn; nó cũng có thể che giấu bản chất của vấn đề; góp phần giải quyết tình 

huống xấu hổ; và tạo không khí trò chuyện vui vẻ, thân mật và hài hước. 

Theo nguyên tắc ngữ dụng, uyển ngữ có chức năng chính như sau: chức năng né 

tránh; chức năng lịch sự; chức năng ngụy trang/ che giấu và chức năng hài hước. 

1.3.2.2. Chức năng của uyển ngữ trên bình diện ngữ dụng học  

a. Chức năng né tránh 

Trong các nền văn hóa đều có các chủ đề tránh nhắc được trực tiếp tới, ví dụ 

như chết chóc, bệnh tật, khiếm khuyết, hoặc tai họa. Việc xâm phạm vào các điều 

cấm kị đó sẽ làm tổn hại tới bản thân người nói, và cả đối tượng được nhắc tới. 

Nghiêm trọng hơn, việc vi phạm vào điều cấm kị gây ra sự phản cảm, thậm chí được 

coi là xúc phạm tới người tiếp nhận.  Vì vậy, nếu buộc phải nói đến các chủ đề cấm 

kị đó thì sẽ người nói nên dùng các phương thức biểu đạt uyển chuyển để thay thế. 

(Cao, 2020).  

b. Chức năng lịch sự 

Một trong những chức năng của uyển ngữ là giữ thể diện cho người đối diện, 

và thể hiện sự đồng cảm, quan tâm, tôn trọng đến cảm xúc của người mà ta đang giao 

tiếp (Freeborn và cộng sự, 1993). Ví dụ: từ “tình trạng” (condition) được sử dụng 
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thay cho “bệnh tật” (disease) và “người khiếm thị” (visually impaired person/ visually 

disabled person) được sử dụng thay cho “người mù” (blind person) để biểu thị rằng 

một người quan tâm đến cảm xúc của những người liên quan; “người đã khuất” (late) 

cũng được dùng như một uyển ngữ thay thế cho “người chết” (date). Trong tiếng Việt 

cũng có những ví dụ tương tự như vậy. Khi nói về những vấn đề tế nhị, ví dụ như thu 

nhập, năng lực tư duy của ai đó, người ta sẽ có xu hướng sử dụng uyển ngữ để tránh 

những phản ứng tiêu cực không đáng có.  

c. Thể hiện sự nhạy cảm với các chuẩn mực xã hội 

Các uyển ngữ cũng có thể được sử dụng để thể hiện sự nhạy cảm hoặc tôn 

trọng các chuẩn mực xã hội (Ayto, 1993). Vì nhu cầu tuân theo các quy tắc đạo đức, 

cơ quan sinh dục của con người thường không được gọi bằng những tên khoa học 

đơn giản hoặc chính xác hơn trong các cuộc thảo luận công khai, mà bằng uyển ngữ 

như “bộ phận riêng tư” (privates) và “bộ phận sinh dục” (genitals). Tương tự như vậy, 

để tôn trọng thái độ xã hội, những từ như “phòng nghỉ” (louge, gents, ladies, 

restroom) là uyển ngữ của “nhà xí / nhà vệ sinh”; hoặc nói “đi vệ sinh” (move bowels) 

thay vì nói “đi đại tiện” (passing feeces). 

d. Chức năng che giấu thông tin 

Một chức năng khác của uyển ngữ đó là để cố tình che giấu / che đậy thông 

tin, có nghĩa là không cung cấp thông tin mà người nói có và thông tin có thể phù hợp 

trong tình huống. Một số chính trị gia và cơ quan truyền thông đã lợi dụng sự mơ hồ 

của uyển ngữ để che đậy sự thật về một số sự kiện nhằm mục đích làm cho chính trị, 

kinh tế, quân sự ổn định hơn. Ví dụ như sử dụng từ “suy thoái” (deprression) thay vì 

“khủng hoảng kinh tế” (economic crisis) và từ “đình công” (striking) đã được thay 

thế bởi uyển ngữ “hành động công nghiệp” (industrial action). Trong các trường hợp 

này, uyển ngữ được sử dụng để che đậy bản chất thực sự của sự kiện, đánh lừa công 

chúng bằng những từ ngữ kỹ thuật nghe có vẻ hay và giả tạo (Burridge, 2012; 

Inomovna, 2022, tr. 165).  

e. Chức năng thuyết phục 
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Đôi khi người ta sử dụng uyển ngữ để làm cho câu nói của họ thuyết phục hơn. 

Uyển ngữ đã được áp dụng rộng rãi trong hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng. 

Ví dụ như, các đại lý ô tô ở Mỹ thường tiếp thị “ô tô cũ” (used cars) bằng cách sử 

dụng uyển ngữ “ô tô đã qua sử dụng” (pre-used cars), dùng từ “xe nhỏ gọn: (compact 

cars) để thay thế cho “xe nhỏ” (small cars) để nhấn mạnh tính thẩm mĩ nhưng vẫn 

đầy đủ tính năng. Một số hãng hàng không sử dụng “deluxe” hoặc “premium class” 

(hạng cao cấp) để thay thế “first class” (hạng nhất). Những uyển ngữ đó làm giảm 

bớt cảm giác khó chịu mà các khái niệm trước đây mang lại và tăng cường cảm giác 

đáng tin cậy cho sản phẩm (Hamilton, 2021; Inomovna, 2022). 

f. Chức năng hài hước 

Việc sử dụng uyển ngữ góp phần đem lại tiếng cười cho mọi người thông qua 

việc sử dụng ngôn ngữ một cách sáng tạo (Burridge, 2012) cũng như làm giảm mức 

độ nghiêm trọng của các chủ đề nhạy cảm hay cấm kỵ. Ngôn ngữ càng có nhiều uyển 

ngữ trở nên phong phú, hài hước và sinh động hơn, giúp cho không khí giao tiếp trở 

nên nhẹ nhàng, vui vẻ (Cao, 2020).  

Tóm lại, uyển ngữ có chức năng thao túng người tiếp nhận (Allan và Burridge, 

1991; Abrantes, 2005). Một mặt, uyển ngữ đóng vai trò là lá chắn (shield) để bảo vệ 

người tiếp nhận khỏi những chủ đề cấm kị, nhằm duy trì sự lịch sự và củng cố mối 

quan hệ thoải mái giữa người phát ngôn và người tiếp nhận. Trong trường hợp này, 

uyển ngữ, thể diện và lịch sự là những hiện tượng có mối quan hệ qua lại với nhau 

nhằm hướng tới sự hòa hợp xã hội trong giao tiếp. Mặt khác, uyển ngữ như là vũ khí 

(weapon) (Allan và Burridge, 1991) được người phát ngôn sử dụng để che giấu những 

điều tiêu cực mà họ không muốn người tiếp nhận nắm bắt được một cách rõ ràng. 

Abrantes (2005) coi uyển ngữ là một chiến lược ngữ dụng, vừa hướng đến người nói 

vừa hướng đến người nghe. Nó hướng đến người nói khi người nói tránh đề cập đến 

điều cấm kỵ để duy trì hình ảnh tích cực về bản thân, nhưng hướng đến người nghe 

khi nó hỗ trợ sự hợp tác trong diễn ngôn và phản ánh sự hợp tác về mặt ngữ nghĩa 

giữa các bên liên quan. 
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1.3.2.3. Phân loại uyển ngữ trên bình diễn ngữ nghĩa 

Có rất nhiều cách phân loại uyển ngữ khác nhau (theo cách tiếp cận từ vựng 

học, phong cách học và ngữ dụng học). Tuy nhiên trong nghiên cứu này, chúng tôi 

phân loại trên bình diện ngữ nghĩa. Cụ thể, dựa vào các chủ đề chính của các bài viết 

trong hai khối liệu, chúng tôi phân uyển ngữ vào bốn nhóm: Hôn nhân/ Tình dục/ 

Tính dục, Bệnh tật/ Dịch bệnh, Sinh sản/ Bài tiết/ Bộ phận cơ thể, và Cái chết.  

1.3.3. Ẩn dụ ý niệm 

1.3.3.1. Định nghĩa ẩn dụ ý niệm 

Lí thuyết ẩn dụ ý niệm (Conceptual Metaphor Theory) là một lí thuyết nổi bật 

trong ngôn ngữ học tri nhận, được phát triển bởi Lakoff và Johnson (1980). Lí thuyết 

này khẳng định rằng ẩn dụ không chỉ là một khía cạnh phong cách của ngôn ngữ được 

sử dụng để nâng cao khả năng nói, mà đúng hơn, chúng là bản chất đối với sự hiểu, 

nhận thức và sự gắn kết của con người với thế giới bên ngoài. Lí thuyết ẩn dụ ý niệm 

lập luận rằng ẩn dụ được phổ biến rộng rãi trong cả ngôn ngữ và trong cuộc sống 

hàng ngày, đóng vai trò như một công cụ cơ bản để khái niệm hóa các khái niệm và 

trải nghiệm trừu tượng. 

Nguyên tắc cốt lõi của Lí thuyết ẩn dụ khái niệm là sự hiểu biết của con người 

về các khái niệm trừu tượng chủ yếu bắt nguồn từ trải nghiệm vật lý và hành động 

cảm giác vận động. Ví dụ: định hướng không gian (lên/ xuống, vào/ ra) thường được 

sử dụng để hiểu các khái niệm trừu tượng như cảm xúc và thời gian. Điều này dẫn 

đến việc hình thành các ẩn dụ ý niệm như “THỜI GIAN LÀ MỘT VẬT THỂ 

CHUYỂN ĐỘNG” (Lakoff, 1994: p.56-58). Trong ví dụ này, thời gian được khái 

niệm hóa là một vật thể có thể chuyển động và được đặc trưng bởi một số hành động. 

Vì vậy, những ẩn dụ được hình thành dựa trên sự hiểu biết về một miền ý niệm (như 

THỜI GIAN) theo một miền ý niệm khác (như ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG) 

được gọi là ẩn dụ ý niệm. Ẩn dụ ý niệm (conceptual metaphor) là một phép so sánh 

tượng trưng mà ý niệm này được hiểu thông qua một ý niệm khác cụ thể hơn, được 

xem như mối quan hệ ổn định và có hệ thống giữa hai lĩnh vực ý niệm. Ẩn dụ ý niệm 
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là sản phẩm của quá trình con người tương tác với môi trường vật chất và văn hóa 

xung quanh.   

Theo lí thuyết của Lakoff và Johnson (1980), có hai yếu tố chính bên trong 

một ẩn dụ: miền nguồn (source domain) và miền đích (target domain). Miền nguồn 

đề cập đến những nền tảng hữu hình và những trải nghiệm mà từ đó ta rút ra những 

biểu thức ẩn dụ, chẳng hạn như cảm giác ấm áp về thể chất. Trong khi đó, miền đích 

thể hiện khái niệm trừu tượng mà chúng ta muốn hiểu bằng cách sử dụng phép ẩn dụ, 

chẳng hạn như cảm giác ấm áp về mặt cảm xúc. Phép ẩn dụ hỗ trợ việc hiểu các chủ 

đề trừu tượng bằng cách kết nối chúng với những trải nghiệm hữu hình, quen thuộc, 

do đó giúp ta hiểu sâu sắc hơn thông qua ánh xạ (Lakoff và Johnson, 1980). Việc ánh 

xạ liên quan đến sự tương ứng giữa các thực thể trong mỗi miền được thực hiện bằng 

cách khái niệm hóa. Những cặp nguồn – đích mang tính ý niệm như vậy sản sinh ra 

những cách biểu đạt ngôn ngữ mang tính ẩn dụ. Ẩn dụ ý niệm “cho phép chúng ta 

hiểu đối tượng tương đối trừu tượng hoặc đối tượng phi cấu trúc hóa thông qua đối 

tượng cụ thể hơn hoặc ít ra thông qua đối tượng đã được cấu trúc hóa cao hơn” (Trần 

Văn Cơ, 2011, tr. 71). Đây là phương thức tư duy có tính phổ quát đồng thời lại mang 

tính đặc thù gắn với đặc trưng văn hóa mỗi cộng đồng ngôn ngữ nhất định.  

1.3.3.2. Phân loại ẩn dụ ý niệm 

Có rất nhiều cách phân loại các ẩn dụ ý niệm, tuy nhiên trong nghiên cứu này 

chúng tôi sử dụng cách phân loại theo chức năng tri nhận, tức là xem ẩn dụ là phương 

tiện giúp con người nhìn nhận và tư duy về thế giới. Theo đó, ẩn dụ ý niệm được chia 

thành ba loại chính: ẩn dụ cấu trúc, ẩn dụ bản thể và ẩn dụ định hướng (Lakoff và 

Johnson, 1980).  

a. Ẩn dụ cấu trúc (structural metaphors) là hệ thống ẩn dụ nơi ý niệm phức 

tạp và trừu tượng đuọc giải thích bằng một ý niệm khác cụ thể hơn, ví dụ TIME IS 

MONEY (THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC) là một ẩn dụ cấu trúc. Ý niệm thời gian  - 

miền nguồn đã cấu trúc hóa ý niệm tranh luận – miền đích, làm cho chúng có những 
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sự tương đồng với nhau. Ẩn dụ cấu trúc này được hiện thực hóa qua một số ví dụ như 

lãng phí thời gian, tiết kiệm thời gian, đầu tư thời gian, v.v.  

  Trong ẩn dụ cấu trúc, “miền nguồn cung cấp những khuôn mẫu cho miền đích: 

chúng xác định cách chúng ta suy nghĩ và nói về sự tồn tại và hoạt động được đề cập 

tới trong miền đích, thậm chí là cách chúng ta cư xử và thực hiện các hành động.” 

(Knowles và Moon, 2005, tr.40). Ẩn dụ cấu trúc được xây dựng trên sự tương quan 

có tính hệ thống giữa miền nguồn và miền đích dựa trên những trải nghiệm thực tế 

của con người, vì thế loại ẩn dụ này chịu sự tác động mạnh mẽ của văn hóa và môi 

trường. 

b. Ẩn dụ bản thể (ontological metaphors) là sự phạm trù hóa những bản thể 

trừu tượng, cụ thể hóa chúng để biến các khái nghiệm trừu tượng (như hoạt động, 

tình cảm, ý tưởng) thành các đồ vật, chất liệu, vật chứa hay con người. Ví dụ trong 

câu “My mind just isn’t operating today.” (Hôm nay đầu óc tôi không làm việc được), 

ẩn dụ TRÍ NÃO LÀ VẬT THỂ được sử dụng, giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về trí 

não của mình – một khái niệm trừu tượng, khó có thể xác định về màu sắc, hình khối 

hay đặc điểm vật lý. 

c. Ẩn đụ định hướng (orientational metaphors) là loại ẩn dụ liên quan tới định 

hướng không gian như TRÊN – DƯỚI, TRONG – NGOÀI, TRƯỚC – SAU.  Những 

cách định vị không gian xuất phát từ việc thực tế cơ thể  của con người hoạt động 

theo một cơ chế nhất định trong thế giới vật lí xung quanh. Ví dụ “HAPPY IS UP” 

(Hạnh phúc hướng lên trên) là một ẩn dụ định hướng, trong đó ý niệm “hạnh phúc” 

được định hướng lên trên và được biểu đạt trong tiếng Anh là “I'm feeling up today” 

“Hôm nay tôi cảm thấy (phấn chấn/ vui) lên” (Lakoff và Johnson, 1980).  

So với ẩn dụ cấu trúc và ẩn dụ bản thể thì ẩn dụ định hướng cung cấp cấu trúc 

tri nhận ít nhất. Vì vậy, luận án của chúng tôi chỉ giới hạn khảo sát và phân loại ẩn dụ 

cấu trúc và ẩn dụ bản thể liên quan tới vai trò của người mẹ, cụ thể là ẩn dụ cấu trúc 

LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH, và ẩn dụ bản thể với “trái tim”.  
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1.3.3.3. Mối quan hệ giữa ẩn dụ về hệ tư tưởng 

Ẩn dụ ý niệm vừa có tính phổ quát và vừa mang tính chất đặc thù về văn hóa. 

Tính phổ quát của ẩn dụ xuất phát từ việc con người có các kinh nghiệm tương đồng 

nhau, ví dụ trong trường hợp ẩn dụ CƠ THỂ LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC. Tuy nhiên, 

ở nhiều trường hợp khác, các biểu thức ẩn dụ trong các nền văn hóa khác nhau sẽ 

khác nhau. Vì vậy, việc nghiên cứu ẩn dụ trong các ngôn ngữ khác nhau có thể giúp 

tìm hiểu các hệ giá trị và các đặc trưng văn hóa ở một cộng đồng ngôn ngữ đó. Maestre 

(2000) cho rằng các ẩn dụ ý niệm sử dụng trong một cộng đồng ngôn ngữ thường 

phản ánh các hệ thống giá trị, niềm tin trong cộng đồng ngôn ngữ và văn hóa tương 

ứng.  

Knowles và Moon (2005) nhấn mạnh rằng khi xem xét ẩn dụ trong mối quan 

hệ với ý nghĩa của các từ và cụm từ, ta có thể thấy rõ ràng rằng  ẩn dụ được sử dụng 

trong một diễn ngôn với mục đích đưa ra một quan điểm cụ thể, nhằm cố gắng thuyết 

phục người đọc hoặc người nghe rằng tin vào quan điểm của họ. Nói cách khác, mọi 

diễn ngôn đều mang tính đánh giá hoặc chứa đựng “hệ tư tưởng” của người nói/ người 

viết. Hai tác giả đã đưa ra các ví dụ về việc sử dụng ẩn dụ trong diễn ngôn chính trị, 

quảng cáo, báo chí, thể thao, v.v., từ đó lập luận rằng có mối quan hệ sâu sắc giữa 

việc sử dụng ẩn dụ và niềm tin, quan điểm của người viết.  

1.4. Khoảng trống nghiên cứu 

Thông qua việc tổng hợp các cơ sở lí thuyết, chúng tôi có thể khẳng định rằng, 

đã có khá nhiều nghiên cứu về blog làm mẹ bằng tiếng Anh, nhưng hầu như chưa có 

nghiên cứu nào về các blog làm mẹ tiếng Việt. Các nghiên cứu về blog làm mẹ theo 

định hướng ngôn ngữ hầu như chưa có; và các nghiên cứu đối chiếu về chủ đề này 

càng hạn chế hơn. Ngoài ra, việc áp dụng khung phân tích diễn ngôn phê phán trên 

diễn ngôn blog làm mẹ, đặc biệt trên khối liệu, cũng chưa được tìm thấy trong các 

nghiên cứu khác. Vì vậy, nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại 

Việt Nam liên quan tới hướng nghiên cứu này.  



72 
 

Các nghiên cứu về tính trang trọng/ ít trang trọng của diễn ngôn, uyển ngữ, ẩn 

dụ đã có khá nhiều ở Việt Nam, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu nhìn nhận các 

phạm trù ngôn ngữ trên theo góc nhìn của lí thuyết phân tích diễn ngôn phê phán (tức 

là nhìn nhận mối quan hệ giữa các đặc điểm ngôn ngữ và quan điểm, hệ tư tưởng của 

người viết). Vì vậy, hướng nghiên cứu này có thể coi là khá mới mẻ ở Việt Nam. Kết 

quả nghiên cứu này có thể làm tiền đề cho các nghiên cứu khác trong tương lai.  

Nghiên cứu này đối chiếu các đặc điểm từ ngữ thể hiện vai trò làm mẹ (bao 

gồm giá trị kinh nghiệm của từ vựng, giá trị quan hệ của từ vựng, giá trị biểu cảm của 

từ vựng và biện pháp ẩn dụ) thông qua các công cụ cơ bản của phân tích khối liệu 

như từ khóa (keyword), danh mục từ (wordlist), tần suất sử dụng (frequency list), 

cách kết hợp từ (collocate/ collocation) và dòng dẫn mục (concordance line). Từ đó, 

chúng tôi tìm ra những sự tương đồng và dị biệt (nếu có) về đặc điểm ngôn ngữ trong 

blog làm mẹ bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần 

đưa ra những cái nhìn sâu sắc hơn không chỉ về mặt ngôn ngữ mà còn về mối quan 

hệ giữa ngôn ngữ và tư duy, ngôn ngữ và hệ tư tưởng của người mẹ trong hai nền văn 

hóa Mỹ và Việt Nam.  

1.5. Hướng tiếp cận của luận án 

 Luận án sử dụng phương pháp phân tích diễn ngôn phê phán của Fairclough 

(2001), trong đó bao gồm ba bước: miêu tả diễn ngôn, tìm hiểu diễn ngôn và giải 

thích diễn ngôn. Fairclough (1995, 2001) nhấn mạnh rằng trong quá trình phân tích 

diễn ngôn, người phân tích có thể chủ động và linh hoạt trong việc lựa chọn các khía 

cạnh của diễn ngôn để phân tích, tìm hiểu và giải thích, tùy theo mục đích nghiên cứu 

của mình. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích khối liệu 

phổ biến là từ khóa, cụm từ cố định và ngữ cảnh (bước 1 trong mô hình của 

Fairclough), tìm hiểu về bối cảnh tình huống của một số diễn ngôn điển hình (bước 2 

trong mô hình của Fairclough), và tiến hành phân tích thực tiễn xã hội nhằm giải thích 

mối quan hệ giữa diễn ngôn và hệ tư tưởng (bước 3 trong mô hình của Fairclough). 

Việc áp dụng các cơ sở lí thuyết khác nhau trong luận án này được làm rõ ở phần 

dưới đây.  
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Bảng 1. 8. Khung lí thuyết của luận án 

Công cụ phân 

tích 

Phân tích các từ khóa, cụm từ cố định và ngữ cảnh của các từ 

ngữ liên quan tới hai vai trò chính của người mẹ (Người chăm 

sóc và Nhà giáo dục) (dựa trên phân loại của Johnson và 

Swanson, 2003b), và dựa trên các công cụ phân tích khối liệu 

trên trang Sketch Engine (www.sketchengine.eu): đó là từ khóa 

(keyword), danh mục từ (wordlist), tần xuất xuất hiện 

(frequency list), cách kết hợp từ (collocate/ collocation), dòng 

dẫn mục (concordance line). 

Bước 1 - Miêu 

tả diễn ngôn 

Phân tích cách lựa chọn từ vựng (bao gồm giá trị kinh nghiệm 

của từ vựng, giá trị quan hệ của từ vựng, giá trị biểu cảm của từ 

vựng và biện pháp ẩn dụ) 

Giá trị kinh nghiệm của từ vựng được thể hiện thông qua các 

chủ đề trong diễn ngôn, trường từ vựng trong từng chủ đề (sự 

đa dạng của trường từ vựng, các biện pháp như lặp từ 

(overwording), sử dụng từ đồng nghĩa (synonymy), từ trái 

nghĩa (antonymy), v.v.) (theo Owen, 1984).  

Giá trị quan hệ của từ vựng: đặc điểm ngôn ngữ thể hiện tính 

trang trọng/ kém trang trọng của diễn ngôn blog làm mẹ (từ ngữ 

thông tục, từ viết tắt, cấu trúc danh hóa, hiện tượng chuyển mã, 

từ ngữ lóng, uyển ngữ) (dựa trên cách phân loại trong nghiên 

cứu của Eggins và Martin, 1997; Kolata, 2010; Diệp Quang 

Ban, 2009). Chúng tôi tiếp cận từ ngữ lóng, hiện tượng trộn mã, 

và uyển ngữ như là các phương tiện ngôn ngữ thực hiện chức 

năng liên nhân, góp phần tạo ra mối quan hệ giữa người tạo 

diễn ngôn (các bà mẹ) và người tiếp nhận diễn ngôn (độc giả 

blog).  

Giá trị biểu cảm của từ vựng: nghiên cứu ngôn ngữ đánh giá 

thuộc phạm trù Thái độ của thuyết đánh giá (Martin và White, 
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2005), bao gồm ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc (Affect), ngôn ngữ 

Phán xét hành vi (Judgment) và ngôn ngữ Phẩm giá 

(Appreciation). 

Biện pháp ẩn dụ: khảo sát việc sử dụng các hình ảnh ẩn dụ theo 

quan điểm ngôn ngữ học tri nhận trong các bài viết blog. Chúng 

tôi tập trung vào ẩn dụ LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH và 

ẩn dụ về “trái tim” trong hai khối liệu.  

Bước 2 - Tìm 

hiểu diễn ngôn 

Phân tích ngữ cảnh hoặc tình huống cụ thể và các yếu tố khác 

ảnh hưởng tới cách hiểu diễn ngôn trong các diễn ngôn blog 

làm mẹ tiếng Anh và tiếng Việt.  

Lựa chọn các đoạn trích tiêu biểu trong các blog được chọn và 

phân tích các ví dụ đó để giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội 

dung của diễn ngôn.  

Bước 3 - Giải 

thích diễn ngôn 

Sử dụng kết quả của các nghiên cứu để chỉ ra tác động của 

những điều kiện lịch sử - văn hóa – xã hội đối với việc tạo lập 

các diễn ngôn của người mẹ trong xã hội phương Đông (trong 

đó có Việt Nam) và xã hội phương Tây (trong đó có Mỹ).  

Giải thích mối quan hệ giữa diễn ngôn trong blog làm mẹ và 

những hệ tư tưởng trong xã hội phương Đông và xã hội phương 

Tây.  

 

Ba khung lí thuyết Phân tích diễn ngôn phê phán, ngữ pháp chức năng hệ thống 

và lí thuyết đánh giá có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.  

Trong mô hình phân tích diễn ngôn phê phán của mình, Fairclough (1995, 

2001) đặt ngôn ngữ vào bối cảnh xã hội rộng lớn, xem xét cách sử dụng ngôn ngữ để 

duy trì và thách thức quyền lực. Fairclough cho rằng khi đi sâu vào phân tích các quá 

trình tạo lập diễn ngôn, tìm hiểu diễn ngôn và phân tích diễn ngôn, các nhà nghiên 

cứu sẽ hiểu rõ hơn về những bất bình đẳng xã hội ẩn giấu trong ngôn ngữ. 
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Ngữ pháp chức năng hệ thống (Systemic Functional Grammar) của Halliday 

(1994) xem ngôn ngữ như một công cụ để thực hiện các chức năng xã hội khác nhau: 

chức năng biểu ý (ideational), chức năng liên nhân (interpersonal) và chức năng ngôn 

bản (textual). Ngữ pháp chức năng hệ thống cung cấp một mạng lưới các khái niệm 

và công cụ để phân tích chi tiết cách ngôn ngữ tạo ra ý nghĩa. Thuyết đánh giá 

(Appraisal theory) của Martin và White (2015) là một công cụ nằm trong Ngữ pháp 

chức năng hệ thống của Halliday (1994), tập trung phân tích cách ngôn ngữ được sử 

dụng để thể hiện thái độ, đánh giá và cảm xúc của người tạo lập diễn ngôn. Ngôn ngữ 

đánh giá gồm ba hệ thống nhỏ: Thái độ (Attitude), Giọng điệu (Engagement) và 

Thang độ (Graduation). 

Ba khung lí thuyết này bổ sung lẫn nhau, giúp cung cấp một cái nhìn toàn diện 

hơn về ngôn ngữ. Sự kết hợp giữa các lí thuyết này cho phép thực hiện phân tích ngôn 

ngữ ở nhiều cấp độ khác nhau, từ cấp độ từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc chi tiết đến cấp 

độ diễn ngôn và thực hành xã hội, mang lại cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về vai 

trò của ngôn ngữ trong xã hội. Cụ thể, về cấp độ phân tích, mô hình Fairclough phân 

tích ngôn ngữ ở cấp độ rộng nhất (liên hệ ngôn ngữ với bối cảnh văn hóa, xã hội), 

trong khi Ngữ pháp chức năng hệ thống phân tích ngôn ngữ ở cấp độ từ vựng, ngữ 

pháp và cấu trúc; và ngôn ngữ đánh giá phân tích ngôn ngữ ở cấp độ ý nghĩa và thái 

độ.  

Ba khung lí thuyết này cũng có rất nhiều điểm giao thoa: Mô hình của 

Fairclough (2001) và Halliday (1994) đều xem xét cách ngôn ngữ được sử dụng để 

thực hiện các chức năng xã hội. Khung lí thuyết đánh giá của Martin và White (2005) 

được xem như một phần của Ngôn ngữ chức năng hệ thống của Halliday (1994), tập 

trung vào phân tích cách ngôn ngữ thực hiện chức năng giao tiếp. Mô hình của 

Fairclough (2001) và của Martin và White (2005), đều có thể được sử dụng để phân 

tích phê phán các văn bản; Thuyết đánh giá của Martin và White (2005) cung cấp 

một lớp phân tích bổ sung, giúp làm rõ cách thức các giá trị và thái độ được thể hiện 

và tác động đến người đọc/ nghe, từ đó góp phần vào việc hiểu rõ hơn về cách ngôn 
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ngữ phản ánh và duy trì các cấu trúc quyền lực và hệ tư tưởng (theo mô hình của 

Fairclough). 

Trong luận án này, để nghiên cứu ngôn ngữ thể hiện vai trò của người mẹ trong 

các blog làm mẹ, chúng tôi sử dụng mô hình của Fairclough (2001) để xem xét cách 

người mẹ thể hiện quyền lực và vai trò của mình với con cái, cũng như với các thành 

viên khác trong gia đình và trong xã hội. Mô hình Fairclough (2001) sẽ giúp chúng 

tôi phân tích cách người mẹ sử dụng ngôn ngữ để thể hiện quyền lực và vai trò của 

mình. Ngôn ngữ chức năng hệ thống của Halliday (1994), cụ thể là ngôn ngữ đánh 

giá của Martin và White (2005(, được sử dụng để phân tích việc người mẹ sử dụng 

ngôn ngữ (cụ thể là từ vựng) để thể hiện chức năng giao tiếp với độc giả thông qua 

ngôn ngữ miêu tả thái độ của người mẹ.  

Tóm lại, sự kết hợp giữa mô hình phân tích diễn ngôn phê phán của Fairclough, 

ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday (1994) và ngôn ngữ đánh giá của Martin 

và White (2005) tạo ra một phương pháp phân tích ngôn ngữ toàn diện và sâu sắc 

hơn, giúp hiểu rõ hơn về vai trò của ngôn ngữ trong việc xây dựng và duy trì quyền 

lực, hệ tư tưởng và các giá trị xã hội. 

1.6. Tiểu kết chương 

Chương tổng quan đã trình bày khái quát tình hình nghiên cứu trong nước và 

ngoài nước liên quan tới ngôn ngữ mạng (trong đó có blog làm mẹ), phân tích diễn 

ngôn phê phán, Thuyết đánh giá, tính trang trọng của văn bản, uyển ngữ và ẩn dụ ý 

niệm. Ngoài ra, chúng tôi đã tổng hợp các khung lí thuyết chính của luận án (bao gồm 

phân tích diễn ngôn phê phán, phân tích diễn ngôn dựa trên khối liệu, ngữ pháp chức 

năng hệ thống và thuyết đánh giá, so sánh và đối chiếu ngôn ngữ dựa trên khối liệu) 

và một số lí thuyết liên quan (tính trang trọng của ngôn ngữ, uyển ngữ, ẩn dụ ý niệm). 

Các nguyên tắc, cơ sở, quy trình đối chiếu, và phương pháp phân tích trong chương 

này chính là căn cứ cho việc trình bày và phân tích kết quả nghiên cứu liên quan tới 

các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ trong các blog làm mẹ bằng tiếng 

Anh và tiếng Việt ở các chương tiếp theo.  
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CHƯƠNG 2: 

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ THỂ HIỆN VAI TRÒ NGƯỜI MẸ 

TRONG CÁC BLOG LÀM MẸ TIẾNG ANH 

Chương này tập trung trình bày các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò người 

mẹ trong khối liệu blog làm mẹ tiếng Anh theo quan điểm của lí thuyết phân tích diễn 

ngôn phê phán. Cụ thể, chúng tôi phân tích các giá trị kinh nghiệm, giá trị quan hệ, 

giá trị biểu cảm của từ ngữ, và biện pháp ẩn dụ trong diễn ngôn thể hiện vai trò người 

mẹ trong các bài viết blog tiếng Anh, qua đó khám phá mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

trong các bài viết với quan điểm và hệ tư tưởng của người viết.  

2.1. Giá trị kinh nghiệm của từ ngữ 

Theo Fairclough (2001), giá trị kinh nghiệm của từ vựng được thể hiện thông 

qua việc phân loại các chủ đề của diễn ngôn, mối quan hệ giữa các từ vựng trong 

cùng một chủ đề (dựa trên hiện tượng lặp từ, hiện tượng đồng nghĩa, hiện tượng trái 

nghĩa), cách kết hợp từ (collocation), v.v. Bảng 2.1 dưới đây liệt kê các chủ đề trong 

khối liệu tiếng Anh. Tần suất và tỉ lệ phần trăm đều tính trên 500 bài viết.  

Bảng 2. 1. Các chủ đề trong khối liệu tiếng Anh 

Các chủ đề trong khối liệu tiếng Anh Tần suất trên 

500 bài viết 

Tỉ lệ  

phần trăm 

1. Mẹ là người chăm sóc con 194 38,8% 

3. Cảm xúc trong quá trình làm mẹ 96 19,2% 

2. Mẹ là nhà giáo dục 80 16% 

4. Lời khuyên cho cha mẹ 46 9,2% 

5. Người mẹ chăm sóc bản thân 37 7,4% 

6. Người mẹ trong công việc 29 5,8% 

7. Nguồn cảm hứng từ những người mẹ khác 18 3,6% 

 

Theo bảng trên, ba chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong khối liệu tiếng Anh là: 

chủ đề 1 (Mẹ là người chăm sóc con), chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình làm mẹ) và 

chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục). Trong ba chủ đề này, chủ đề 1 và chủ đề 2 là hai chủ 
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đề nằm trong Hệ tư tưởng làm mẹ chuyên sâu (Hays, 1996) – hệ tư tưởng có ảnh 

hưởng rất lớn tới việc làm mẹ ở nước Mỹ. Điều này góp phần phản ánh chân thực thế 

giới kinh nghiệm của người mẹ liên quan tới vai trò được xã hội đặt ra cho họ.  

Ngoài ra, trong khối liệu còn xuất hiện bốn chủ đề khác đó là: chủ đề 4 (Lời 

khuyên cho cha mẹ), chủ đề 5 (Người mẹ chăm sóc bản thân), chủ đề 6 (Người mẹ 

trong công việc), và chủ đề 7 (Nguồn cảm hứng từ những người mẹ khác). Các chủ 

đề này cũng xuất hiện trong các nghiên cứu gần đây về blog làm mẹ (Ward, 2012; 

Yonker, 2012; Verniers và cộng sự, 2022), thể hiện thế giới quan và kinh nghiệm của 

người mẹ Mỹ về việc họ có thể định nghĩa lại vai trò người mẹ của mình, chứ không 

chỉ tuân theo những vai trò mà xã hội đã đặt ra. Ví dụ, chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục) 

và chủ đề 3 (Hạnh phúc khi làm mẹ) chiếm tỉ trọng rất lớn trong khối liệu, miêu tả 

những hoạt động tương tác của mẹ với con, cũng như cảm xúc tích cực của người mẹ 

trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con. Qua đây người mẹ khẳng định rằng việc 

làm mẹ là một hành trình mang lại nhiều cảm xúc cho người mẹ. 

Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ trình bày kết quả nghiên cứu liên quan tới trường 

từ vựng và sự kết hợp từ trong khối liệu tiếng Anh.  

Bảng 2. 2. Các trường từ vựng trong khối liệu tiếng Anh 

Chủ đề Trường từ vựng trong khối liệu tiếng Anh  

(Tần suất xuất hiện - tính trên một triệu từ) 

1. Mẹ là 

người chăm 

sóc con 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt động chăm sóc con: care 

(chăm sóc) (249), nurse/ nursing (chăm sóc) (92), feed/ feeding/ 

fed (cho ăn) (141), cook (nấu ăn) (112), breastfeed (cho con bú) 

(111), meal(s) (các bữa ăn) (52), sleep (ngủ) (579), nurture (nuôi 

dưỡng) (5) 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt động chơi cùng con: play 

(chơi) (90), games (các trò chơi) (80), family time (thời gian bên 

gia đình) (42), sports (các môn thể thao, hoạt động thể thao) (40), 

quality time (thời gian chất lượng) (40), play time (thời gian 

chơi) (84), adventures (những cuộc phiêu lưu) (36), playground 
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(sân chơi) (66), camping (cắm trại) (19), family trip (chuyến đi 

chơi gia đình) (92), picnic (chuyến đi dã ngoại) (19), toys (đồ 

chơi) (101), celebration (lễ tổ chức một sự kiện nào đó) (36), fun 

(niềm vui, vui chơi) (230), party (bữa tiệc) (171) 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt động bảo vệ con: safe (an 

toàn) (172), safety (sự an toàn) (28), protect (bảo vệ) (19), 

protection (sự bảo vệ) (4), danger (sự nguy hiểm) (20), 

dangerous (nguy hiểm) (45), abuse (sự lạm dụng) (45), risk 

(nguy cơ, hiểm nguy) (55), avoid (phòng tránh, tránh xa) (75) 

Trường từ vựng liên quan tới tình yêu thương con: love (tình 

yêu, yêu thương) (2058), hug (ôm, cái ôm) (270), kiss (hôn, nụ 

hôn) (200), cuddle (ôm ấp, cái ôm) (89), bond (kết nối với, sự 

kết nối) (89), snuggle (ôm ấp) (78), affection (tình cảm, tình yêu) 

(52) 

2. Mẹ là nhà 

giáo dục 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt động giáo dục con: raise (nuôi 

dưỡng, nuôi nấng) (238), teach (dạy, dạy học, dạy dỗ) (125), 

explain (giải thích, giảng giải)) (99), encourage (khuyến khích) 

(87), inspire (truyền cảm hứng) (40), foster (nuôi dưỡng) (14), 

learning (việc học) (235), education (giáo dục) (24), skills (các 

kĩ năng) (43), role model (hình mẫu ứng xử) (21), educator (nhà 

giáo dục) (12), educate (giáo dục) (6) 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt động thi hành kỉ luật: rules 

(luật lệ) (176), boundary (giới hạn) (42), discipline (kỉ luật) (20), 

reward (phần thưởng) (28), punishment (hình phạt) (78), praise 

(lời khen) (24), consequence (hậu quả) (19), limit (giới hạn) (45) 

3. Cảm xúc 

trong quá 

trình làm mẹ 

Trường từ vựng liên quan tới cảm xúc tích cực của người mẹ: 

love (tình yêu) (635), tear (giọt nước mắt) (270), joy (niềm vui) 

(240), happiness (niềm hạnh phúc) (136), excitement (sự hào 

hứng) (115), privilege (đặc quyền)) (68), pride (niềm tự hào) 
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(66), gratitude (lòng biết ơn) (66), laughter (tiếng cười)) (59), 

peace (cảm giác bình yên) (59), awe (sự ngỡ ngàng) (42), delight 

(niềm hân hoan) (28), happy (hạnh phúc) (748), sweet (ngọt 

ngào) (355), excited (háo hức, hào hứng) (275), grateful (biết 

ơn) (247), amazing (tuyệt vời) (223), proud (tự hào) (219), 

incredible (tuyệt vời) (172), lucky (may mắn) (109), thrilled 

(háo hức, xúc động, sung sướng) (82),   thankful (biết ơn) (73), 

blessed (may mắn, được ban phước) (61), magical (kì diệu) (52), 

joyful (vui vẻ) (19),  motivated (có động lực) (12), rewarding 

(thỏa mãn, đáng làm) (12), upbeat (vui vẻ, tích cực) (9), 

breathless (xúc động nghẹn ngào) (7),  indescribable (không thể 

miêu tả bằng lời) (7) 

Trường từ vựng liên quan tới cảm xúc tiêu cực của người mẹ: 

sad (buồn) (353), scary (đáng sợ) (129), pain (nỗi đau) (221), 

scared (sợ hãi) (112), hardest (khó khăn nhất) (101), tough (khó 

khăn) (92), overwwhelmed (bị choáng ngợp) (82), frustrated 

(nản lòng, nản chí) (66), overwhelming (khiến ai đó choáng 

ngợp) (59) bittersweet (cay đắng) (54), terrified (khiếp sợ) (31), 

daunting (làm nản chí) (7), worry (sự lo lắng) (216), fear (nỗ sợ 

hãi) (190), loss (sự mất mát) (162), anxiety (sự căng thẳng, lo 

âu) (139), guilt (cảm giác tội lỗi) (96), exhaustion (sự kiệt sức) 

(24), shame (sự xấu hổ) (24), whirlwind (cơn lốc cảm xúc) (24), 

roller coaster (of emotion) (cơn lốc nhiều cảm xúc) (10), mixed 

emotions (nhiều cảm xúc lẫn lộn) (10), self-doubt (sự nghi ngờ 

bản thân) (7) 

4. Lời khuyên 

cho cha mẹ 

 

Trường từ vựng liên quan tới lời khuyên: idea(s) (ý tưởng) (216), 

advice (lời khuyên) (155), suggestion(s) (gợi ý) (155), practices 

(những việc làm) (89), tip (bí quyết) (19) 
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5. Người mẹ 

chăm sóc bản 

thân 

Trường từ vựng liên quan tới việc người mẹ chăm sóc bản thân: 

self-care (tự chăm sóc bản thân) (31), time for myself (thời gian 

dành cho bản thân) (24), me time (thời gian riêng cho bản thân) 

(21), alone time (thời gian ở một mình) (12), downtime (thời 

gian nghỉ ngơi) (9), my own time (thời gian riêng của tôi) (3), 

moment of peace (giây phút bình yên) (3), minutes of peace 

(những phút giây bình yên) (3). 

6. Người mẹ 

trong công 

việc 

Trường từ vựng liên quan tới công việc: career (công việc, sự 

nghiệp) (85), business (công việc/ công việc kinh doanh) (85), 

day job (công việc hàng ngày/ kiếm tiền chính) (66), working 

mom (bà mẹ đi làm) (42), work schedule (lịch trình làm việc) 

(9), work time (thời gian làm việc) (7), work (công việc) (61), 

work from home (làm việc ở nhà) (44), balance (sự cân bằng) 

(17) 

7. Nguồn cảm 

hứng từ 

những người 

mẹ khác 

Trường từ vựng liên quan tới tác động tích cực của các bà mẹ 

khác: pave (the way) (mở đường) (43), learn from  (học hỏi từ) 

(21), guide me (hướng dẫn tôi) (19), help me see the light (giúp 

tôi nhìn thấy ánh sáng) (7), plant a seed in me (gieo trong tôi một 

hạt giống) (7), shining example (ví dụ tiêu biểu) (61), mama 

inspiration (cảm hứng từ các bà mẹ) (52), parenting value (giá 

trị từ việc làm cha mẹ) (33), lesson (bài học) (24) 

 

 Trong bảng 2.2, các từ vựng được sắp xếp theo các trường từ vựng, kèm theo 

tần suất xuất hiện của chúng trong khối liệu. Theo bảng này, chủ đề 1 (Mẹ là người 

chăm sóc con) được thể hiện thông qua 4 trường từ vựng (liên quan tới hành động 

chăm sóc con, chơi với con, giáo dục con, và bảo vệ con), chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo 

dục) được thể hiện qua 2 trường từ vựng (liên quan tới việc giáo dục con và thi hành 

kỉ luật). Nhìn vào thống kê tần suất của các từ khóa, ta có thể thấy các từ khóa chủ 

yếu là động từ và danh từ, được lặp lại rất nhiều lần (overwording), ít có hiện tượng 
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đồng nghĩa (synonymy). Trong hai chủ đề này, sự kết hợp từ vựng (miêu tả hai vai 

trò của người mẹ) góp phần khắc họa mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hệ tư tưởng và 

niềm tin của các bà mẹ Mỹ.  

Ví dụ như, từ protect (bảo vệ) xuất hiện 19 lần trong khối liệu tiếng Anh chủ 

yếu trong các kết hợp từ protect your kids/you/them from something (bảo vệ con khỏi 

điều gì đó). Một số ví dụ điển hình là: protect them from feeling fear or worried (bảo 

vệ con khỏi cảm giác sợ hoặc lo lắng), protect you from the pain (bảo vệ con khỏi nỗi 

đau), protect them from bullying, cyberbullying and all types of abuse (bảo vệ các 

con khỏi bị bắt nạt, bắt nạt trên mạng và tất cả các hình thức lạm dụng), protect you 

from something we know nothing about (bảo vệ con khỏi những thứ mà chúng ta 

không biết), make kids feel safe and protected (làm cho trẻ cảm thấy an toàn và được 

bảo vệ).  

Từ safe (an toàn) (xuất hiện 172 lần) nhấn mạnh tới việc người mẹ và gia đình 

là nơi an toàn nhất của con, che chở con khỏi những hiểm nguy bên ngoài; người mẹ 

có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của con, tạo môi trường an toàn cho 

con phát triển, thông qua các cụm từ như safe zone, safe haven, safe place, safe, 

familiar environment (khu vực an toàn, nơi trú ẩn an toàn, môi trường an toàn), stay 

safe, keep you safe and secure, make a child feel safe and protected / make a child 

feel safe and loved (giúp các con cảm thấy an toàn, được bảo vệ, được yêu thương). 

Thông qua các kết hợp từ này, người mẹ Mỹ cũng thể hiện quan điểm về sự nguy 

hiểm (danger), cho rằng sự nguy hiểm là một điều cần thiết trong quá trình trưởng 

thành của trẻ, vì vậy trẻ cần nếm trải sự nguy hiểm và người mẹ chỉ can thiệp nếu 

tình huống đó ảnh hưởng tới con. Quan điểm này được thể hiện rất rõ qua các cụm từ 

“kids need to taste danger/ taste danger and excitement” (trẻ em cần phải nếm mùi 

nguy hiểm), “they have right to a bit of danger” (các con có quyền gặp một chút nguy 

hiểm); “happy people stop paying attention to danger” (những người hạnh phúc 

ngừng chú ý đến nguy hiểm); “unless they are in true danger; I’ll resist stepping in” 

(trừ khi các con gặp nguy hiểm thực sự, tôi sẽ cố gắng không can thiệp). 
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Để thể hiện vai trò Nhà giáo dục của mình, các bà mẹ Mỹ sử dụng từ “teach” 

(dạy) (xuất hiện 125 lần trong khối liệu)  trong các cụm từ sau để thể hiện mong muốn 

dạy con các giá trị đạo đức như sự công bằng, sự thấu cảm, sự tôn trọng, tình yêu 

thương, v.v. (teach about fairness (dạy trẻ về sự công bằng), teach them to be “good 

people” (dạy các con cách trở thành người tốt), teach them about the goings in the 

world (dạy các con về thế giới xung quanh), teach them about about empathy (dạy 

các con về sự thấu cảm), teaching about the things around them (dạy các con về 

những điều xung quanh), teach them how to love (dạy các con cách yêu thương), 

teach them how to respect others and themselves (dạy các con biết tôn trọng bản thân 

và tôn trọng người khác), teach my kids to learn and grow from mistakes (dạy các 

con học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm). Rất nhiều lần các bà mẹ đã nhắc tới 

vai trò nhà giáo dục của mình trong việc chuẩn bị cho con các kĩ năng, phẩm chất để 

vững bước trong tương lai, chứ không chú trọng tới việc dạy kiến thức cho con. Từ 

“raise” (nuôi dạy) xuất hiện 238 lần trong các kết hợp từ như raise my children to be 

good people (nuôi dạy các con trở thành  người tốt), raise unbiased/ anti-racist 

children (nuôi dạy những đứa trẻ không phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc), raise 

a confident, intelligent daughter (nuôi dạy một cô con gái tự tin và thông minh), raise 

self-reliant children (nuôi dạy những đứa trẻ tự chủ), raise your child to be a leader 

(nuôi dạy con trở thành nhà lãnh đạo), raise successful children (nuôi dạy những đứa 

trẻ thành công), raise them to be kind (nuôi dưỡng con trở thành người tử tế), raise 

children that are respectful and responsible (nuôi dưỡng những đứa trẻ biết đáng tôn 

trọng và có trách nhiệm), raise them to have a spirit of respect and kindness (nuôi 

dạy các con có tinh thần tôn trọng và sự tử tế).  

Người mẹ Mỹ cũng thể hiện quan điểm về kỷ luật tích cực thông qua những 

sự kết hợp từ với “discipline” (kỷ luật) như sau: discipline them while loving them 

and comforting them (kỷ luật mà vẫn yêu thương), discipline the kids without 

breaking their spirit (kỷ luật nhưng không làm mất đi sự tự tin của con), harsh 

discipline can elicit the exact behaviour you are trying to avoid (kỷ luật khắt khe sẽ 
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làm con có hành vi không mong muốn), discipline them when they need it (kỷ luật 

khi cần thiết), discipline with empathy (kỷ luật bằng sự thấu cảm).  

Trong chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình làm mẹ), có hai trường từ vựng chính, 

đó là trường từ vựng liên quan tới cảm xúc tích cực của người mẹ, và trường từ vựng 

liên quan tới cảm xúc tiêu cực người mẹ. Thống kê tần suất suất hiện của các từ vựng 

cho thấy trường từ vựng liên quan tới cảm xúc tích cực có tần suất nhiều hơn trường 

từ vựng liên quan tới cảm xúc tiêu cực. Đây là cũng chủ đề có hiện tượng từ đồng 

nghĩa rất nổi bật: có 18 tính ngữ gần nghĩa (miêu tả cảm xúc tích cực), 12 tính ngữ 

gần nghĩa miêu tả cảm xúc tiêu cực, 12 danh ngữ đồng nghĩa miêu tả cảm xúc tích 

cực, 12 danh ngữ đồng nghĩa miêu tả cảm xúc tiêu cực. Hiện tượng sử dụng từ trái 

nghĩa cũng được nhìn thấy trong chủ đề này khi những người mẹ viết blog miêu tả 

cảm xúc trái ngược nhau trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con. (Xem bảng 2.2) 

Các chủ đề 5, 6, và 7 trong khối liệu tiếng Anh đều xuất hiện trường từ vựng 

là các từ đồng nghĩa. Ví dụ ở chủ đề 5 (Lời khuyên cho cha mẹ), trường từ vựng bao 

gồm các danh từ đồng nghĩa liên quan tới lời khuyên (ideas, advice, suggestions, 

practices, tips – đều có nghĩa là lời khuyên/ gợi ý/ ý tưởng), hoặc trong chủ đề 5 

(Người mẹ chăm sóc bản thân) có các cụm từ đồng nghĩa (self-care, time for myself, 

me time, alone time, downtime, my own time) đều có nghĩa là thời gian dành cho bản 

thân, thời gian nghỉ ngơi. Ở chủ đề 6 (Người mẹ trong công việc), trong trường từ 

vựng liên quan tới công việc bao gồm các từ đồng nghĩa như career (sự nghiệp) (85 

lượt), business (công việc/ công việc kinh doanh) (85 lượt), day job (công việc ban 

ngày/ công việc kiếm tiền chính) (42 lượt) cũng được lặp lại tổng cộng là 212 lần. 

Trong chủ đề 7 (Nguồn cảm hứng từ những người mẹ khác), trường từ vựng chủ yếu 

bao gồm các cụm từ có quan hệ đồng nghĩa, ví dụ như pave (the way) (43), learn from 

(21), guide me (19), help me see the light (7), plant a seed in me (7) (đều có nghĩa là 

mở đường, hướng dẫn ai đó) được lặp lại tổng cộng 97 lần.  

 Tóm lại, xét về giá trị kinh nghiệm của từ vựng trong khối liệu tiếng Anh, ta 

có thể thấy các chủ đề được các bà mẹ lựa chọn phù hợp với niềm tin và hệ tư tưởng 

của xã hội Mỹ (coi trọng vai trò chăm sóc con và giáo dục con của người mẹ, nhấn 
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mạnh việc người mẹ có nhiều cảm xúc trong hành trình làm mẹ, người mẹ cân bằng 

công việc và gia đình, người mẹ học hỏi từ những người khác và đưa lời khuyên cho 

các bà mẹ khác). Cả 7/7 chủ đề đều xuất hiện hiện tượng lặp từ và hiện tượng đồng 

nghĩa, có 1/7 chủ đề có xuất hiện cả hiện tượng trái nghĩa. Sự kết hợp từ thể hiện 

niềm tin của người mẹ Mỹ về việc tạo môi trường an toàn cho con, nuôi dưỡng các 

giá trị và kĩ năng cho con, và thi hành kỉ luật tích cực.  

2.2. Giá trị quan hệ của từ ngữ 

Theo Fairclough (2001), giá trị quan hệ của từ ngữ được thể hiện qua cách lựa 

chọn từ ngữ để duy trì hay tạo ra các mối quan hệ xã hội. Nguyễn Hòa (2006) đã liệt 

kê một số chiến lược tạo giá trị quan hệ, ví dụ như uyển ngữ (nhằm giảm bớt ý nghĩa 

tiêu cực), các từ ngữ trang trọng hoặc không trang trọng (nhằm định vị sự xa cách 

hoặc gần gũi giữa người phát ngôn và đối tượng tiếp nhận phát ngôn), v.v.  

2.2.1. Từ ngữ ít trang trọng 

 Khi phân tích các bài viết blog làm mẹ (bằng tiếng Anh) ở Mỹ, chúng tôi nhận 

thấy rằng người mẹ viết blog ở Mỹ đã xây dựng mối quan hệ thân mật và gần gũi với 

người đọc thông qua việc sử dụng từ ngữ viết mang hơi hướng của văn bản nói (tức 

là thể hiện sự ít trang trọng và ít học thuật) (được thảo luận trong Diệp Quang Ban, 

2009). Điều này được thể hiện thông qua việc sử dụng từ ngữ ít trang trọng (biến thể 

ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ thông tục hàng ngày, tiếng lóng) và uyển ngữ. 

 Bảng 2.3 dưới đây tổng hợp danh sách từ ngữ ít trang trọng được tìm thấy 

trong khối liệu tiếng Anh.  

Bảng 2. 3. Danh sách các từ ngữ ít trang trọng trong khối liệu tiếng Anh 

Hình thức  

thể hiện 

Danh sách từ và dịch nghĩa 

1. Biến thể từ 

vựng 

Tần suất trên một 

triệu từ: 8809 

ain’t, gonna, gotta, ‘cuz, kinda, sorta, gotta, ib (inbox – gửi 

tin nhắn), fam (family - gia đình), ASAP (as soon as 

possible – càng sớm càng tốt), goin’, doin’, abt (about), G9, 

99 (night night – chúc ngủ ngon), wkend (weekend – cuối 
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Tỉ lệ: 70,6% 

 

tuần), plz (please – làm ơn), các dạng viết tắt (don’t, isn’t, 

’m, ’re, ’d, n’t, v.v.).  

2. Từ ngữ thông 

tục (mang đặc 

trưng của văn 

bản nói) 

Tần suất: 2414 

lượt 

Tỉ lệ: 19,4% 

 

like (kiểu như là), suck (rất tệ), a bunch of / lots of (nhiều, 

một mớ), anyways (ừ thì, dù sao đi nữa), you guys (mọi 

người), stuff (các thứ), darn/ damn/fucking/ you know/ ass 

(từ đệm hay hay được dùng trong lối nói thông tục, thân 

mật), flying solo (tự làm), huh (hở, đúng không), hit (thành 

công lớn), way too (quá ư là …), pretty (hơi hơi …), sort of 

/ kind of (kiểu như là)  

3. Từ ngữ lóng 

Tần suất: 1248 

lượt 

 

Tỉ lệ: 10% 

full of beans (vui tươi, nhiều năng lượng), chill (thư giãn), 

catch some rays (đi ra ngoài chơi đùa với nắng), bummer 

(chết tiệt), hit the books (học tập), pull an all-nighter (thức 

xuyên đêm), blow off some steam (thư giãn, xả hơi), epic 

(tuyệt vời, xịn nhất), peanuts (số tiền ít ỏi), deep pockets 

(nguồn tài chính dồi dào), pigsty (nơi lộn xộn, bẩn thỉu), kill 

for something (khao khát, mong ước có cái gì), heaps of 

(siêu nhiều), gross (khiếp quá, kinh quá), Period. (chấm 

hết, hết chuyện), bet (cá rằng), on point (hoàn hảo), I bet 

(cá rằng), shook (sốc, bàng hoàng), helicopter parent/mum 

(mẹ /cha mẹ kiểm soát con quá mức), CEO (chuyên gia), 

threenager (đứa trẻ bướng bỉnh), a gem (người tử tế), click 

(có tác dụng với ai, thành công với ai), solid (đáng tin cậy, 

tuyệt vời), epic (hoành tráng, oai hùng, xịn sò) 

 

Theo bảng trên, tổng cộng các từ ngữ ít trang trọng có tần suất 12.471 lần, 

trong đó nhiều nhất là các biến thế ngôn ngữ (8809 lượt – chiếm 70,6%), sau đó là từ 

ngữ thông tục (2414 lượt – chiếm 19,4%) và cuối cùng là từ ngữ lóng (1248 lượt – 

chiếm 10%). Trong phần biến thể ngôn ngữ (xuất hiện 8.809 lượt trong khối liệu), 
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hình thức phổ biến nhất đó là viết tắt. Trong khối liệu tiếng Anh có rất nhiều ví dụ 

các dạng viết tắt như ’ll (ví dụ trong từ I’ll, we’ll) n’t (ví dụ trong các từ isn’t, aren’t, 

don’t, won’t, can’t), ’d (ví dụ trong các từ I’d, we’d, they’d), ’re (ví dụ trong các từ 

you’re, they’re, we’re), ’m (ví dụ trong từ I’m) v.v. Thống kê trên trang Sketch Engine 

cho thấy tổng số lượt từ viết tắt trong khối liệu tiếng Anh là 8,642 lượt. Các số liệu 

chi tiết được trình bày trong hình 2.1 dưới đây.  

 

Hình 2. 1. Tổng hợp các từ viết tắt trong khối liệu tiếng Anh 

Việc sử dụng các từ ngữ thông tục có nhiều điểm tương đồng với ngôn ngữ 

nói (với tần suất 2414 lần) khiến cho khoảng cách giữa người viết và người đọc được 

thu hẹp lại, giống như đang trò chuyện trực tiếp với nhau. Dưới đây là một số ví dụ 

trong khối liệu tiếng Anh.  

(1) See with two little girls who are 16 months apart, the comments and 

activities can be quite insane and very often make me want to not only shake 

my head, but also just laugh my ass off! (EN.05) (Đây, với việc có hai cô con 

gái cách nhau 16 tháng, những lời bình luận và hoạt động có thể khá điên rồ 

và thường khiến tôi không chỉ muốn lắc đầu mà còn muốn cười vỡ bụng!) 

(2) The days are long, but the years are short, and sometime in the probably 

way too near future, we're all going to be aching for the right now. (EN.06) 

(Ngày thì dài nhưng năm thì ngắn, và đôi khi trong một tương lai quá ư là 

gần, tất cả chúng ta đều sẽ đau khổ vì thời điểm hiện tại.) 
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(3)Yet another part of me is like it's OK to admit that today sucks because my 

3-year-old is tap fucking dancing in plastic Snow White heels three inches 

from my face and I want to burn down the fucking house. (EN.04) (Một phần 

khác trong tôi kiểu như là thừa nhận rằng hôm nay thật tệ vì đứa con 3 tuổi 

của tôi đang nhảy múa trên đôi giày cao gót bằng nhựa của Bạch Tuyết cách 

mặt tôi ba inch và tôi chỉ muốn đốt quách ngôi nhà đi.) 

Mối quan hệ thân mật và gần gũi giữa người đọc và người viết còn được thể 

hiện ở việc sử dụng từ ngữ lóng (với tần suất 1.248 lần trên một triệu từ). Thông tin 

chi tiết đã được trình bày ở bảng 2.3 phía trên.  

Dưới đây là một số ví dụ về từ ngữ lóng trong khối liệu tiếng Anh:  

(4) When the baby wakes, you wake. Period. (EN.04) (Khi em bé thức dậy, 

bạn cũng thức dậy. Chấm hết / Hết chuyện.) 

(5) Mummy fought back the tears on many occasions that day. It seemed as 

though she was going to lose the epic battle. The threenager had broken 

her to an almost quivering wreck. (EN.09) (Mẹ đã nhiều lần cố kìm nước 

mắt trong ngày hôm đó. Có vẻ như cô ấy sắp thua trong trận chiến oai 

hùng. Đứa trẻ ương bướng đã khiến cô gục ngã.) 

(6) Though this all happened yesterday I am still shook about it and can't 

help but feel like a lousy mother. (EN02) (Dù chuyện này xảy ra ngày hôm 

qua nhưng tôi vẫn thấy bàng hoàng và không khỏi cảm thấy mình như một 

bà mẹ tệ hại.) 

(7) There are people all over the world who would kill for an adorable kid, a 

healthy kid - just a kid. (EN.03) (Trên khắp thế giới có nhiều người sẵn sàng 

hi sinh mọi thứ để có một đứa trẻ đáng yêu, một đứa trẻ khỏe mạnh - chỉ là 

một đứa trẻ mà thôi.) 

(8)  A lot of the time I could barely get through my days. Then things took a 

turn and I started to feel for lack of a better word, gross. (EN.02.) (Nhiều lúc 

tôi gần như không thể vượt qua được những ngày tháng của mình. Sau đó, 
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mọi thứ thay đổi và tôi bắt đầu cảm thấy thiếu một từ hay hơn, tệ hại / đáng 

ghê sợ). 

(9)  And it's okay to not always be the one that is solid and on point. 

(EN.03) (Và không phải lúc nào cũng có thể là người đáng tin cậy và hoàn 

hảo). 

Một điều đáng lưu ý liên quan tới tính trang trọng của các bài viết blog tiếng 

Anh, đặc biệt trong các phần liên quan tới vai trò người mẹ, đó là việc thiếu vắng các 

cụm danh hóa (Kolata, 2010; Eggins và Martin, 1997), thay vào đó là tần suất lớn của 

các động từ chỉ hoạt động tương tác của người mẹ với con cái. Thống kê Sketch 

Engine để tìm kiếm tần suất các động từ miêu tả hoạt động tương tác của người mẹ 

theo phân loại của Johnson và Swanson (2006b) cho kết quả như trong bảng 2.4 bên 

dưới.  

Bảng 2. 4. Tần suất các động từ và danh từ miêu tả vai trò tương tác của người 

mẹ trong khối liệu tiếng Anh 

 Động từ Tần 

suất 

trên 1 

triệu 

từ 

Danh từ Tần 

suất 

trên 1 

triệu 

từ 

Vai trò 1: Người chăm sóc 

1 care (chăm sóc) 66 care (sự chăm sóc) 106 

2 nurture (nuôi 

dưỡng, nâng niu) 

5 nurture (sự nuôi dưỡng, sự 

nâng niu) 

1 

3 love (yêu thương) 590 love (tình yêu thương) 274 

4 protect (bảo vệ) 19 protection (sự bảo vệ) 4 

5 play (chơi) 164 play (sự chơi) 90 

Vai trò 2: Nhà giáo dục 

6 teach (dạy, dạy dỗ) 125 teaching (sự dạy bảo, dạy dỗ) 12 

7 educate (giáo dục) 6 education (sự giáo dục) 24 
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8 raise (nuôi dưỡng, 

nuôi nấng) 

51 raise (sự nuôi dưỡng) 0 

9 discipline (kỉ luật) 9 discipline (sự kỉ luật) 11 

 TỔNG 1.035 TỔNG 522 

 

Đối chiếu theo bảng 2.4, ta thấy đa số các vai trò tương tác của người mẹ với 

con (trừ trường hợp từ care – chăm sóc và từ educate – giáo dục) được thể hiện thông 

qua các động từ nhiều hơn là các dạng danh từ (tần suất xuất hiện của các các động 

từ gấp đôi tần suất xuất hiện của các danh từ). Điều này thể hiện sự không phổ biến 

của việc sử dụng các cụm danh hóa – vốn là đặc trưng của phong cách viết trang trọng 

của tiếng Anh (Eggins và Martin, 1997; Kolata, 2010).  

Tóm lại, giá trị quan hệ của từ ngữ trong khối liệu tiếng Anh được thể hiện 

thông qua việc sử dụng ngôn ngữ ít trang trọng, các biến thể ngôn ngữ và sử dụng 

động từ nhiều hơn danh từ trong việc miêu tả vai trò làm mẹ. Ngoài ra, người viết 

thiết lập mối quan hệ giữa họ và người đọc, cũng như quan hệ giữa ngôn ngữ thể hiện 

vai trò người mẹ và niềm tin, quan điểm của họ thông qua những sự kết hợp từ rất đa 

dạng và thú vị.  

2.2.2. Uyển ngữ 

Giá trị quan hệ của từ ngữ còn được thể hiện thông qua việc sử dụng uyển ngữ. 

Trong các bài viết blog, người mẹ Mỹ sử dụng uyển ngữ chủ yếu trong các chủ đề 

như bệnh tật, dịch bệnh, cái chết, tình dục và tính dục, bài tiết và bộ phận cơ thể. Đây 

là những chủ đề tiêu cực và nhạy cảm trong nhiều nền văn hóa, vì vậy việc sử dụng 

uyển ngữ có tác dụng làm giảm bớt cảm giác khó chịu cho người đọc. Các biểu thức 

uyển ngữ xuất hiện với tần suất 1300 lần trên 1 triệu từ. Bảng 2.5 dưới đây thống kê 

các biểu thức uyển ngữ theo các chủ đề.  
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Bảng 2. 5. Tổng hợp các biểu thức uyển ngữ trong khối liệu tiếng Anh 

Các chủ đề Biểu thức uyển ngữ 

Sức khỏe/ Bệnh 

tật/ Dịch bệnh 

 

Tần suất (trên một 

triệu từ): 422 

 

Tỉ lệ: 32,4% 

 

 

Các uyển ngữ liên quan tới sức khỏe: impairment (khiếm khuyết), 

visual impairment (khiếm khuyết về thị lực), abuse (sự lạm dụng)  

Các uyển ngữ liên quan tới dịch bệnh covid: endemic, the global 

health event (sự kiện sức khỏe toàn cầu), our little problem (vấn 

đề nhỏ của chúng ta), the c-word (từ viết tắt của Corona), 

unknown enemy (kẻ thù giấu mặt), corona break (thời gian nghỉ 

do corona), KungFlu (đại dịch cúm), miss rona / Miss Rona (nàng 

Corona), the Global Timeout (thời gian nghỉ toàn cầu), the great 

pause (thời gian nghỉ dài), when everyone gets better (khi mọi 

người khỏe hơn) 

Cái chết 

 

Tần suất (trên một 

triệu từ): 396 

Tỉ lệ: 30,4% 

Các uyển ngữ liên quan tới cái chết: pass, pass away (ra đi), lose 

someone (mất đi ai đó), loss (sự mất mát), no longer physical with 

us (không còn ở cạnh chúng ta), not physically here (không còn 

ở đây), lose a pregnancy (bị sảy thai) 

Hôn nhân/ Tình 

dục/ Tính dục 

Tần suất (trên một 

triệu từ): 104 

Tỉ lệ: 8% 

sexual abuse (lạm dụng tình dục), absent father/ absent physical 

support / stand-in fathers (người cha vắng mặt) 

Sinh sản/ Bài tiết/ 

Bộ phận cơ thể 

Tần suất (trên một 

triệu từ): 378 

Tỉ lệ: 29,2% 

Các uyển ngữ liên quan tới sự bài tiết: accident (tai nạn / sự cố), 

go number one, go number two, wee, pee, poo, dump (đi tiểu tiểu 

tiện và đại tiện)  

Các uyển ngữ liên quan tới sinh sản: expecting, carry a child, 

growing/enormous belly (mang mầu, bụng lớn lên) 
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Theo bảng 2.5, uyển ngữ trong khối liệu tiếng Anh xuất hiện nhiều nhất trong chủ 

đề Sức khỏe/ Bệnh tật/ Dịch bệnh (chiếm tỉ lệ 32,4%), sau đó là chủ đề Cái chết 

(30,4%), Sinh sản/ Bài tiết/ Bộ phận cơ thể (29,2%) và thấp nhất là chủ đề Hôn nhân/ 

Tình dục/ Tính dục (8%).  

Trong chủ đề Sức khỏe/ Bệnh tật/ Dịch bệnh, các uyển ngữ được sử dụng để làm 

giảm mức độ tiêu cực của các vấn đề sức khỏe hay dịch bệnh covid, cũng như làm 

giảm sự đau thương khi nói về cái chết. 

(10) I have often dreamed that when I die, I will finally know what it would 

be like to see the world without visual impairment, to see far into the 

distance, to see the minute details of a bird, to drive a car. (EN.01) (Tôi 

thường mơ rằng khi tôi chết, cuối cùng tôi sẽ biết được thế giới sẽ như thế 

nào khi không bị khiếm khuyết về thị lực, có thể nhìn xa trông rộng, nhìn 

thấy từng chi tiết nhỏ của một con chim, lái một chiếc ô tô.) 

(11) They teach strategies to prevent, recognize and respond appropriately 

to bullying, cyberbullying all types of child abuse, digital abuse, and other 

digital dangers. (EN.06) (Họ dạy các chiến lược để ngăn chặn, nhận biết và 

ứng phó phù hợp với hành vi bắt nạt, bắt nạt trên mạng, tất cả các hình 

thức lạm dụng trẻ em, lạm dụng các thiết bị kỹ thuật số và các mối nguy 

hiểm kỹ thuật số khác.) 

(12) We are in a fight with an unknown enemy. (EN.10) (Chúng ta đang 

chiến đấu với một kẻ thù vô danh.) 

(13) I was tested positive with Miss Rona. (EN.04) (Tôi đã được xét 

nghiệm dương tính với cô Rona.) 

(14) During the Global Timeout, it was like the whole world hit the pause 

button.  Streets emptied out, nature got a breather, and everyone had a 

chance to think about what really matters, like staying healthy and sticking 

together through tough times." (EN.09) (Trong thời gian nghỉ toàn cầu, cả 

thế giới như được nhấn nút tạm dừng. Đường phố vắng tanh, thiên nhiên 
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được hít thở và mọi người có cơ hội suy nghĩ về những điều thực sự quan 

trọng, như giữ sức khỏe và gắn bó với nhau vượt qua thời kỳ khó khăn.") 

(15) “When everyone gets better I can go back to school and I can go with 

you to the store again!” (EN.02) (“Khi mọi người khỏe hơn, con có thể 

quay lại trường học và có thể cùng mẹ đến cửa hàng lần nữa!”) 

Như trong ví dụ (10), thay vì sử dụng từ “blindness” (mù), thì bà mẹ sử dụng 

từ “visual impairment” nghĩa là khiếm thuyết về thị lực. Trong ví dụ (11), thay vì sử 

dụng từ “digital addiction” (nghiện các thiết bị điện tử) thì bà mẹ sử dụng cụm từ 

“digital abuse” (lạm dụng các thiết bị điện tử). Đặc biệt khi nói về đại dịch covid, các 

bà mẹ đã sử dụng một số cách diễn đạt chung chung hơn (ví dụ “unknown enemy” – 

kẻ thù giấu mặt, “the global health event” (sự kiện về sức khỏe toàn cầu), “our little 

problem” (vấn đề nhỏ của chúng ta), “the c-word” (viết tắt của virút Corona) hay một 

số cách diễn đạt hài hước (ví dụ như “Miss Corona”  (Nàng Corona) (ví dụ 13), 

“KungFlu” (kết hợp giữa Kungfu và Flu – bệnh cúm – với ý nói bệnh cúm có sức 

công phá không kém gì võ Kungfu). Khi nói về thời gian cách ly xã hội, các bà mẹ 

đã sử dụng cụm từ “the Global Timeout” (Thời gian chờ trên toàn thế giới) (ví dụ 14), 

hay sử dụng cụm từ “when everyone gets better” (khi mọi người khỏe hơn) trong ví 

dụ (15) để nói về thời điểm hết cách ly xã hội.  

Những biểu thức uyển ngữ này có thể có tác dụng tích cực trong việc truyền 

đạt các vấn đề tiêu cực mà không gây phản ứng tiêu cực hoặc đối kháng từ người 

nghe. Những ngôn từ nhẹ nhàng và hài hước góp phần khiến cho người nghe dễ chấp 

nhận và xem xét vấn đề một cách khách quan hơn. 

Khi nói về chủ đề Cái chết và sảy thai, rất nhiều uyển ngữ đã được các bà mẹ 

Mỹ sử dụng để làm giảm sự tiêu cực cho người đọc, như trong các ví dụ dưới đây:  

(16) Since R. had already passed when M. was born I never got the chance 

to see them be together. (EN.10) (Vì R. đã qua đời khi M. được sinh ra 

nên tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy hai con ở bên nhau.) 
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(17) R. made me a mother and just because he has passed away, doesn't 

mean he is gone. (EN.07) (R. đã cho tôi được làm mẹ và chỉ bởi vì con đã 

qua đời không có nghĩa là con đã ra đi.) 

(18) I remember the day after we lost R. and the flood of people flowing in 

to pay their respects and drop of copious amounts of food. (EN.05) (Tôi 

nhớ ngày sau khi chúng tôi mất đi R. và dòng người tới để tỏ lòng thành 

kính và mang theo rất nhiều thức ăn.) 

(19) As much as I hate that R. isn't physically here with us, I know that he is 

without a doubt HERE with us. (EN.07) (Tôi ghét việc R. không ở đây với 

chúng tôi, nhưng tôi biết rằng con chắc chắn đang Ở ĐÂY với chúng tôi.) 

(20) Is it because I am pained by the loss of my daughter? Is it because I lost 

my daughter and I know all too well that we can lose someone we care 

about in a matter of minutes? (EN.08) (Có phải vì tôi đau khổ vì mất đi 

con gái mình? Có phải vì tôi đã mất con gái và tôi biết quá rõ rằng chúng 

ta có thể mất đi người mà chúng ta quan tâm chỉ trong vài phút?) 

(21) Losing that first pregnancy was heartbreaking. The hard part was that 

I didn’t know. (EN03) (Mất cái thai đầu tiên đó thật đau lòng. Phần khó 

khăn nhất là tôi không hề hay biết.) 

Điều đáng chú ý là uyển ngữ được sử dụng khi các bà mẹ Mỹ chia sẻ về sự mất 

mát của bản thân (khi đối mặt với cái chết của con mình hoặc khi bị sảy thai). Tuy 

nhiên, họ vẫn sử dụng từ “death” (cái chết) khi nói về cái chết một cách chung chung. 

(từ die/ dead/ death xuất hiện với tần suất 127 lần trên 1 triệu từ). Ví dụ (22) và (23) 

là minh họa cho một số trường hợp đề cập trực tiếp tới cái chết:  

(22) We chose instead to describe death in a practical way: "ClảUncle Scott 

died, which means he can't talk, eat, walk or run anymore." (EN.07) (Thay 

vào đó, chúng tôi chọn mô tả cái chết một cách thực tế: "Chú Scott chết, 

có nghĩa là chú không thể nói chuyện, ăn uống, đi lại hay chạy nữa." 

(EN.07) 
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(23) My daughter began talking about stardust, heaven, and death, one of 

the topics that occupies much of her young mind. (EN.08) (Con gái tôi bắt 

đầu nói về bụi sao, thiên đường và cái chết, một trong những chủ đề chiếm 

phần lớn tâm trí con bé.) 

Trong khối liệu tiếng Anh, khi đề cập tới chủ đề tình dục, các bà mẹ Mỹ sử 

dụng từ “sex” (tình dục) (với tần suất 52 lần trên 1 triệu từ) song song với việc sử 

dụng uyển ngữ. Dưới đây là một số ví dụ:  

(24) This year, there will be about 400,000 babies born in the U.S. that will 

become victims of child sexual abuse unless we do something to stop it. 

(EN.06) (Năm nay, sẽ có khoảng 400.000 trẻ em chào đời tại Hoa Kỳ trở 

thành nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em nếu chúng ta không hành 

động để ngăn chặn tình trạng này.) 

(25) My parents separated when I was four, then divorced when I was seven. 

So I did not have the chance to get to know my absent dad. (EN.01) (Bố 

mẹ tôi ly thân khi tôi bốn tuổi, rồi ly dị khi tôi bảy tuổi. Vì vậy, tôi không 

có cơ hội để biết về người cha vắng mặt của mình.) 

(26) The loss of a stand-in father is complicated. It doesn’t always 

dominate, the way grief over a death might. It’s something you trip over, 

often when you are least expecting it. (EN07) (Việc mất đi một người cha 

vắng mặt là phức tạp. Nó không phải lúc nào cũng chiếm ưu thế, giống 

như nỗi đau buồn về cái chết. Đó là điều bạn vấp phải, thường là khi bạn 

ít mong đợi nhất) 

Trong ví dụ (24), người mẹ sử dụng “sexual abuse” (lạm dụng tình dục) là 

cách diễn đạt chung chung cho các vấn đề như hiếp dâm, ấu dâm, v.v. Trong ví dụ 

(25) và (26), người mẹ dùng từ “absent” (vắng mặt) để nói về người cha của các con 

mình, người đã li hôn với người mẹ.  
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Bài tiết/ Bộ phận cơ thể là các chủ đề khá riêng tư, vì vậy khi được chia sẻ với 

đông đảo người đọc, các bà mẹ Mỹ đã chọn các biểu thức uyển ngữ để giúp thông 

điệp trở nên dễ tiếp nhận hơn. Khi viết về bài tiết (như tiểu tiện/ đại tiện), người mẹ 

sử dụng lối nói thân mật của trẻ con (thông qua các từ như “wee”, “pee”, “dump”, 

“poo”, “go number one”, “go number two”) hay bằng cách diễn đạt chung chung (ví 

dụ từ “accident” được dùng để miêu tả sự cố trẻ đi vệ sinh không tự chủ được) (trong 

các ví dụ (27) – (30) dưới đây:  

(27) I could tell when she had to go pee and I knew around 2-4pm was when 

the urge for number two would hit. Anytime M. had an accident I would 

kindly remind her "M., you need to tell Mommy or Daddy when you have 

to go pee. (EN.02). (Tôi có thể biết khi nào con phải đi tè và tôi biết khoảng 

2-4 giờ chiều là lúc cảm giác muốn đi ị sẽ ập đến. Mỗi khi M. bị sự cố tôi 

đều ân cần nhắc nhở “M., khi nào con đi tè thì phải báo cho bố hoặc mẹ 

biết.) 

(28) Ok, now when you have to go pee or poop you do it in the toilet. (EN.01) 

(Được rồi, bây giờ khi con phải đi tè hoặc ị, con hãy làm việc đó trong 

nhà vệ sinh.) 

(29) One day, we were at a play centre and she decided to just crouch down 

on the floor and wee everywhere!!! (EN.10) (Một ngày nọ, chúng tôi đang 

ở một trung tâm vui chơi và con bé quyết định chỉ ngồi xổm xuống sàn và 

đi tiểu khắp nơi!!! 

(30) I just want to eat my tea in peace and not have to do a speed poo with 

both children hanging off my ankles. (EN.09) (Tôi chỉ muốn uống trà 

trong yên bình và không phải đi ị thần tốc với cả hai đứa trẻ đang bám 

lấy chân mình) 

Trong chủ đề sinh sản, người mẹ nói về việc mang bầu của mình bằng các biểu 

thức uyển ngữ như “expecting” (mang thai), “carry a child” (mang một đứa trẻ) và 

“growing belly/ enormous belly” (bụng lớn dần lên/ bụng bự) như trong các ví dụ (31) 

– (33) dưới đây:  
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(31) With my due date around the corner it seems to be that time when baby 

showers are thrown for expecting mothers. (EN.02) (Khi ngày dự sinh của 

tôi sắp đến gần, có vẻ như đó là thời điểm mà những bữa tiệc chào đón 

em bé dành cho các bà mẹ đang mang thai sẽ diễn ra.) 

(32) The path to recovery after my hernia surgery hasn't been the easiest. 

My growing belly isn't allowing my muscles to heal. (EN.03) (Con đường 

hồi phục sau cuộc phẫu thuật thoát vị của tôi không hề dễ dàng. Cái bụng 

ngày càng lớn của tôi không cho phép các cơ của tôi lành lại.) 

(33) You go through nine months of carrying another one of your children 

all the while prepping your first child for the quick change they'll endure 

soon. (EN.06) (Bạn phải trải qua chín tháng mang thai một đứa con khác 

trong khi phải chuẩn bị tinh thần cho đứa con đầu lòng của mình sự thay 

đổi nhanh chóng mà chúng sẽ sớm phải trải qua.) 

Tóm lại, việc sử dụng uyển ngữ trong các bài viết giúp các bà mẹ Mỹ thực 

hiện các chức năng giao tiếp với người đọc một cách hiệu quả thông qua nỗ lực giảm 

bớt những cảm giác khó chịu khi đề cập tới những vấn đề nhạy cảm.  

2.3. Giá trị biểu cảm của từ ngữ 

Giá trị biểu cảm của từ ngữ thể hiện đánh giá của người viết (tích cực hoặc tiêu 

cực) đối với các vấn đề được trình bày trong diễn ngôn thông qua các từ ngữ hiển ngôn 

và hàm ngôn. Đặc điểm này đã được chỉ ra trong nghiên cứu của Eggins và Martin 

(1997) và Kolata (2010) như là một đặc điểm biểu hiện tính kém trang trọng của diễn 

ngôn – việc sử dụng thường xuyên các ngôn ngữ mang nặng ý nghĩa thái độ của người 

phát ngôn.  

Giá trị biểu cảm của từ ngữ còn được thể hiện thông qua việc sử dụng ngôn 

ngữ đánh giá về sự vật, sự việc hay các vấn đề văn hóa - xã hội. Trong nghiên cứu 

này, chúng tôi sử dụng Lí thuyết đánh giá của Martin và White (2005) để phân tích 

ngôn ngữ đánh giá hiển ngôn thuộc phạm trù Thái độ (Attitude) theo ba tiểu mục Cảm 

xúc (Affect), Phán xét hành vi (Judgment) và Thẩm giá (Appreciation). Bảng 2.6 tổng 
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hợp tỉ lệ xuất hiện của ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ trong khối liệu 

tiếng Anh và mức độ phân cực của các nguồn lực đánh giá thuộc phạm trù này. 

  

Bảng 2. 6. Tổng hợp ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ trong khối 

liệu tiếng Anh 

 

Bảng 2.6 cho thấy trong khối liệu tiếng Anh, trong các nguồn lực đánh giá 

thuộc phạm trù Thái độ, ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc chiếm tỉ lệ nhiều nhất (69,2%), 

sau đó tới ngôn ngữ Thẩm giá (28,2%) và cuối cùng là ngôn ngữ Phán xét hành vi 

(2,6%). Liên quan tới tính phân cực của ngôn ngữ đánh giá, 62,7% ngôn ngữ đánh 

giá là tích cực, và 37,3% là ngôn ngữ đánh giá tiêu cực. Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ 

phân tích tần suất của từng tiểu loại trong phạm trù Thái độ và miêu tả tần suất xuất 

hiện của chúng.  

2.3.1. Ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc 

Tiểu mục Cảm xúc (affect) được thể hiện qua bốn nhóm cảm xúc: mong muốn/ 

không mong muốn (dis/inclination), hạnh khúc/ không hạnh phúc (un/happiness), an 

toàn/ không an toàn (in/security) và hài lòng/ không hài lòng (dis/satisfaction). Bảng 

2.7 dưới đây thống kê tần suất và tỉ lệ của ngôn ngữ đánh giá thuộc bốn nhóm cảm 

xúc trên.  

Bảng 2. 7. Ngôn ngữ đánh giá tiểu mục Cảm xúc trong khối liệu tiếng Anh 

Ngôn ngữ đánh giá Tần suất trên 1 triệu từ Tỉ lệ phần trăm 

Ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ trong khối liệu tiếng Anh 

Cảm xúc (Affect) 3169 69,2% 

Phán xét hành vi (Judgment) 118 2,6% 

Thẩm giá (Appreciation) 1289 28,2% 

Tỉ lệ đánh giá tích cực và tiêu cực trong khối liệu tiếng Anh 

Tích cực 2871 62,7% 

Tiêu cực 1705 37,3% 
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Mong muốn/ không mong 

muốn 

619 19,5% 

Hạnh phúc/ không hạnh 

phúc 

1673 52,8% 

An toàn/ không an toàn 205 6,5% 

Hài lòng/ không hài lòng 672 21,2% 

Tính phân cực của ngôn ngữ đánh giá  

Tích cực 2,443 77,1% 

Tiêu cực 726 22,9% 

 

Nhìn vào bảng 2.7, ta có thể rất rõ ràng rằng tính từ đánh giá thuộc tiểu loại 

hạnh phúc/ không hạnh phúc chiếm tần suất lớn nhất (52,8%), sau đó tới tính từ đánh 

giá thuộc tiểu loại mong muốn/ không mong muốn (19,5%). Nguồn lực đánh giá 

thuộc tiểu loại hài lòng/ không hài lòng (dis/satisfaction) chiếm 21,2% và tiểu mục 

an toàn/ không an toàn chiếm 6,5% còn lại.  

Trong ví dụ (34) dưới đây, động ngữ “don’t want to” (thuộc nhóm cảm xúc 

Mong muốn/ Không mong muốn) được người mẹ sử dụng để thể hiện sự không mong 

muốn chia sẻ về những lựa chọn cá nhân trong việc làm mẹ của họ.  

(34) Mothers sometimes don’t want to talk candidly about motherhood and 

their own scheduling choices. Parenthood is emotionally ridden; 

sometimes it can seem as if, when another mom makes a different decision 

from you, you are at odds. (EN.07) (Các bà mẹ đôi khi không muốn nói 

chuyện thẳng thắn về việc làm mẹ cũng như những lựa chọn về lịch trình 

của riêng mình. Làm cha mẹ là công việc đầy cảm xúc; đôi khi, khi một 

người mẹ khác đưa ra quyết định khác với bạn, bạn cảm thấy mình rất lạc 

lõng.)  

Trong ví dụ (35) dưới đây, người mẹ thể hiện niềm hạnh phúc (và tự hào) 

(thông qua việc sử dụng tính ngữ honored (tự hào) và thrilled (hân hoan)) vì đã nuôi 
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dưỡng và giáo dục con mình trở thành một cậu bé vui vẻ và đáng yêu. Nguồn lực 

đánh giá tích cực này thuộc nhóm cảm xúc hạnh phúc/ không hạnh phúc.  

(35) This past year has been wonderful. My energy and confidence are back, 

and I’m honored and thrilled to be raising T., who is such a joy and a 

funny, lovely little person. (EN.07) (Năm vừa qua thật tuyệt vời. Năng 

lượng và sự tự tin của tôi đã trở lại, tôi rất tự hào và hân hoan khi được 

nuôi dạy T., một đứa trẻ vui vẻ và vui tính, đáng yêu...) 

Liên quan tới cảm xúc an toàn / không an toàn, trong ví dụ (36) dưới đây, bà 

mẹ dưới đây thể hiện sự tự tin (qua việc sử dụng tính ngữ “confident” (tự tin)) vì đã 

trở thành “mẹ biết tuốt”, hình mẫu cho con của mình về sự chăm chỉ và sự kiên trì:  

(36) I had the potential to be a role model for A., to show her that hard work 

and commitment could pay off. I could teach her about sacrifice and 

perseverance, and how to bounce back from a setback. The seed was 

planted. Now, almost 5 years later, I’ve grown into a Mama that is 

confident enough to claim to “know it all”. (EN.03) (Tôi có tiềm năng trở 

thành hình mẫu cho A., để con thấy rằng làm việc chăm chỉ và tận tâm sẽ 

được đền đáp. Tôi có thể dạy con về sự hy sinh và sự kiên trì cũng như 

cách đứng dậy sau thất bại. Hạt giống đã được gieo. Bây giờ, gần 5 năm 

sau, tôi đã đủ tự tin để khẳng định mình “biết tuốt”.) 

Liên quan tới cảm giác hài lòng/ không hài lòng, một bà mẹ đã thể hiện sự 

giận dữ (và xấu hổ) (thông qua việc sử dụng tính ngữ angry và embarrassed) khi đã 

để cho con mình có hành động chưa phù hợp ở nơi công cộng (ví dụ 37) 

(37) One day, we were at a play centre and she decided to just crouch down 

on the floor and wee everywhere!!! As you can imagine I was beyond 

angry and also massively embarrassed. It wasn't an accident, she had 

done it on purpose. I felt like I was not a good-enough mother to let it 

happen. (EN.06) (Một ngày nọ, chúng tôi đang ở một trung tâm vui chơi 

và con quyết định ngồi xuống sàn và đi tiểu!!! Bạn có thể tưởng tượng 

được tôi đã vô cùng tức giận và cũng vô cùng xấu hổ. Đây không phải là 
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vô tình mà là cố ý. Tôi cảm thấy mình không phải là một người mẹ đủ tốt 

vì đã để điều đó xảy ra.)  

Ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc được hiện thực hóa thông qua các từ ngữ như 

được trình bày ở bảng 2.8 dưới đây.  

Bảng 2. 8. Hiện thực hóa ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc trong khối liệu tiếng Anh 

 Tính ngữ Động ngữ Danh ngữ Trạng ngữ 

Mong 

muốn 

0 8 

need (cần), 

want (muốn), 

desire (khao 

khát), look 

forward to 

(mong chờ), 

wish (mong 

ước), hope 

(hi vọng), 

miss (nhớ), 

crave (thèm 

muốn) 

1 (fear (sự sợ 

hãi) 

0 

Hạnh phúc 

 

 

8  

happy (hạnh 

phúc), thrilled 

(hân hoan), 

blessed (may 

mắn), surprised 

(ngạc nhiên), 

sad (buồn), 

upset (thất 

vọng), anxious 

2 (enjoy, 

love) 

1  

wonder (điều 

kì diệu) 

0 
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(căng thẳng), 

angry (giận dữ) 

An toàn 3  

confident (tự 

tin), anxious (lo 

lắng), surprised 

(ngạc nhiên) 

0 security (sự an 

toàn) 

1 (undoubtedly 

(chắc chắn là)) 

Hài lòng 6  

proud (tự hào), 

prouder (tự hào 

hơn), excited 

(háo hức), angry 

(giận dữ), 

overwhelmed 

(bị choáng 

ngợp), 

overwhelming 

(gây choáng 

ngợp) 

1  

appreciate 

(trân trọng) 

3  

appreciation 

(sự trân trọng), 

anger (sự tức 

giận), pride 

(sự tự hào) 

0 

  

Như đã được trình bày ở bảng 2.8, để thể hiện các cảm xúc ở bốn nhóm Mong 

muốn/ không mong muốn, Hạnh phúc/ không hạnh phúc, An toàn/ không an toàn, và 

Hài lòng/ không hài lòng, ngôn ngữ đánh giá được sử dụng chủ yếu là tính ngữ (17), 

danh ngữ (11), động ngữ (5) và trạng ngữ (1). Bảng 2.9 cung cấp thêm một số ví dụ 

trong khối liệu. 
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Bảng 2. 9. Ví dụ về hiện thực hóa ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc trong khối liệu 

tiếng Anh 

Tiểu loại Từ loại Ví dụ Ngữ cảnh 

Mong 

muốn/ 

không mong 

muốn 

động 

ngữ 

miss (38)  I miss the act of motherhood. I miss 

my days as a mother. A real mom. 

(EN.06) (Tôi nhớ việc làm mẹ. tôi nhớ 

những tháng ngày được làm mẹ. một 

người mẹ thực sự.) 

Mong 

muốn/ 

không mong 

muốn 

danh 

ngữ 

fear (39) My biggest fear was that my children 

would resent me for not living with 

their fathers. (EN.07) (Nỗi sợ hãi lớn 

nhất của tôi là các con tôi sẽ phẫn nộ với 

tôi vì tôi không sống cùng bố chúng.) 

Hạnh phúc/ 

không hạnh 

phúc 

tính ngữ sad (40) My four year old growing up fast 

before me. I don’t dare tell you how sad 

i am that time has simply gone by too 

fast. (EN.08) (Đứa con 4 tuổi của tôi 

đang lớn rất nhanh. Tôi không dám kể 

với các bạn tôi buồn như thế nào khi 

thời gian trôi đi quá nhanh) 

Hạnh phúc/ 

không hạnh 

phúc 

động 

ngữ 

adore (41) I absolutely adored toddlerhood with 

my son and i am excited to watch my 

daughter as she journeys down her own 

path. (EN.02) (Tôi thực sự yêu mến 

thời gian ấu thơ của con trai mình và tôi 

rất hào hứng khi được nhìn con gái 

mình bước đi trên con đường riêng của 

mình.) 
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An toàn/ 

không an 

toàn 

danh 

ngữ 

security (42) I hope you feel the same sense of 

security and contentment that I feel 

when you sidle up beside me. (EN.02) 

(Mẹ hy vọng con cũng có được cảm 

giác an toàn và mãn nguyện giống như 

mẹ khi con đến bên cạnh mẹ.) 

Hài lòng/ 

không hài 

lòng 

động 

ngữ 

appreciate (43) I often pause for a moment and really 

appreciate what I am doing when 

carrying my child. It is miraculous. It is 

beautiful. (EN.10) (Tôi thường dừng lại 

một lúc và thực sự trân trọng những gì 

tôi đang làm khi bế con mình. Thật là 

kỳ diệu. Thật đẹp đẽ.) 

2.3.2. Ngôn ngữ Phán xét hành vi 

Ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu mục Phán xét hành vi (judgment) gồm năm tiểu 

loại: Bình thường (normality), Khả năng (capacity), Kiên trì (tenacity), Chân thật 

(veracity) và Đạo đức (propriety). Tổng hợp tần suất và tỉ lệ ngôn ngữ Phán xét hành 

vi trong khối liệu tiếng Anh được trình bày ở bảng 2.10 dưới đây.  

Bảng 2. 10. Tổng hợp tần suất và tỉ lệ ngôn ngữ Phán xét hành vi trong khối 

liệu tiếng Anh 

Nguồn lực ngôn ngữ Phán xét hành vi Tần suất Phần trăm 

Bình thường 134 18,4% 

Khả năng 593 81,6% 

Kiên trì 0 0 

Đạo đức 0 0 

Chân thật 0 0 

Tính phân cực của đánh giá Phán xét 

Tích cực 328 45,1% 
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Tiêu cực 399 54,9% 

 

Theo bảng 2.10, trong khối liệu tiếng Anh chỉ xuất hiện ngôn ngữ Phán xét 

hành vi thuộc tiểu loại Bình thường và Khả năng, không xuất hiện đánh giá Kiên trì, 

Đạo đức hay Chân thật. Nguồn lực đánh giá Khả năng chiếm tỉ lệ rất lớn (81,6%), 

còn 18,4% thuộc về ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu loại Bình thường. Các đánh giá tích 

cực có tỉ lệ 54,9%, trong khi các đánh giá tiêu cực có tỉ lệ 45,1%. Điều đáng chú ý là 

trong khối liệu tiếng Anh không có đánh giá tiêu cực về Bình thường, điều này có 

nghĩa là tỉ lệ đánh giá tích cực / tiêu cực trong nguồn lực đánh giá Khả năng là tương 

đối đồng đều.  

Chúng tôi sẽ trình bày và phân tích một số ví dụ trong khối liệu. Trong ví dụ 

dưới đây, người mẹ sử dụng từ “normal” (bình thường) để thể hiện rằng những bà mẹ 

tham gia vào hội phụ huynh (PTA) cũng là những người mẹ bình thường, có mong 

muốn mang lại những điều tốt đẹp cho con cái họ (không giống trong suy nghĩ của 

nhiều người).  

(44) Now you've heard the rumours, let me tell you the ugly truth about the 

PTA mums. … The PTA mums are normal, regular, mums just like 

everyone else. … Despite contrary belief, lots of them have jobs, they do 

want to join up for the good of the school, they do want to join to make 

friends and they want to join as they take pride in bringing a smile to their 

children's faces. (EN.08) (Bây giờ bạn đã nghe tin đồn rồi, hãy để tôi kể 

cho bạn nghe sự thật xấu xí về các bà mẹ tham gia hội phụ huynh. … Các 

bà mẹ này là những bà mẹ bình thường giống như những người khác. … 

Bất chấp niềm tin trái ngược, rất nhiều người trong số họ đã có việc làm, 

họ muốn tham gia vì lợi ích của trường, họ muốn tham gia để kết bạn và 

họ muốn tham gia vì họ tự hào mang lại nụ cười trên khuôn mặt con mình.) 

Trong ví dụ (45) dưới đây, người mẹ sử dụng động ngữ “do a great job” để 

đánh giá tích cực về khả năng làm mẹ:  
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(45) There’s no perfect way to be a mother— but if the feeling you all have 

at the end is having your experience be acknowledged, then you’ve done 

a great job. (EN.07) (Không có cách nào hoàn hảo để làm mẹ - nhưng nếu 

cảm giác cuối cùng mà bạn có là trải nghiệm của mình được thừa nhận 

thì bạn đã làm rất tốt.  

 Ở ví dụ (46) dưới đây, người mẹ sử dụng tính từ “bad” (tồi tệ) để đánh giá tiêu 

cực về việc làm mẹ của mình:  

(46) And I was a bad mother -- I didn't know if I was making the right 

choices about sleep, food, discipline, everything. (EN.08) (Và tôi là một 

người mẹ tồi – Tôi không biết mình có đang có những lựa chọn đúng về 

giấc ngủ, đồ ăn, kỉ luật (của con) hay không, tất cả mọi thứ.) 

Ngôn ngữ đánh giá Khả năng được hiện thực hóa thông qua tính ngữ, danh 

ngữ và động ngữ, trong đó số lượng tính ngữ được sử dụng nhiều nhất (9), sau đó tới 

động ngữ (8) và danh ngữ (2). Danh sách chi tiết được liệt kê ở bảng 2.11 dưới đây.  

Bảng 2. 11. Hiện thực hóa ngôn ngữ đánh giá Khả năng trong khối liệu tiếng 

Anh 

Ngôn ngữ đánh 

giá 

Danh ngữ Động ngữ Tính ngữ 

Bình thường 0 0 2  

normal (bình 

thường, thông 

tường), lucky (may 

mắn) 

Khả năng 2  

struggle (sự vật 

lộn), failure (sự 

thất bại) 

 

8 

manage (cố gắng 

làm được), do a 

good job (làm tốt), 

do a great job (làm 

7 

good (tốt, giỏi), 

bad (tệ, kém), 

perfect (hoàn hảo), 

awesome (tuyệt 
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tốt), drown (chết 

đuối, chết chìm) 

, need (help) (cần 

trợ giúp), question 

(nghi ngờ), fail 

(thất bại), struggle 

(vật lộn) 

vời), lousy (kém, 

dở tệ), wonderful 

(tuyệt vời), worst 

(tệ nhất), terrible 

(khủng khiếp) 

2.3.3. Ngôn ngữ Thẩm giá  

Phạm trù Thẩm giá (Appreciation) gồm ba tiểu loại: Phản ứng (reaction), Tổng 

hợp (composition) và Giá trị (valuation). Trong khối liệu tiếng Anh, tỉ lệ ngôn ngữ 

đánh giá Tổng hợp là 70,3% (trong đó chỉ có ngôn ngữ đánh giá Phức tạp). Ngôn ngữ 

đánh giá Giá trị chiếm 29,7%. Đặc biệt, không xuất hiện ngôn ngữ đánh giá Phản ứng 

trong khối liệu. Liên quan tới tính phân cực, 70,3% các đánh giá là tiêu cực, và 29,7% 

là đánh giá tích cực (xem bảng 2.12 dưới đây).  

Bảng 2. 12. Tổng hợp tần suất và tỉ lệ ngôn ngữ Phẩm giá trong khối liệu tiếng 

Anh 

Ngôn ngữ đánh giá Tần suất Phần trăm 

Phản ứng (Reaction) 

    Tác động (impact) 

    Chất lượng (quality) 

0 

 

0 

Tổng hợp (Composition) 

    Cân bằng (balance) 

    Phức tạp (complexity) 

1049 

0 

1049 

70,3% 

Giá trị (Valuation) 444 29,7% 

Tính phân cực 

Tích cực 444 29,7% 

Tiêu cực 1049 70,3% 
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 Điều đáng chú ý là toàn bộ các đánh giá Phức tạp đều là đánh giá tiêu cực, có 

nghĩa là các bà mẹ cho rằng việc thực hiện cái vai trò làm mẹ rất phức tạp. Trong ví 

dụ (47) dưới đây, người mẹ sử dụng tính ngữ “not easy” (không dễ dàng) và “hardest” 

(khó khăn nhất) để đánh giá:  

(47) Motherhood isn’t easy. Of all of my titles, this one has been the hardest 

yet. It comes with the most responsibility and the most work. (EN.05) (Làm 

mẹ không hề dễ dàng. Trong số tất cả các tựa chức danh của tôi, đây là 

công việc là khó nhất. Nó đi kèm với nhiều trách nhiệm nhất và nhiều 

công việc nhất.) 

Tuy nhiên, tất cả các đánh giá về Giá trị đều mang tính tích cực, khẳng định 

giá trị lớn lao của việc làm mẹ, như được thể hiện trong ví dụ (48) dưới đây thông 

qua các tính ngữ “rewarding” (thiêng liêng), “cherished” (đáng quý) và“important” 

(quan trọng):  

(48) Motherhood is the most rewarding, the most cherished, and the most 

important. That’s also the reason that it is so important to enjoy the 

journey.  (EN.08) (Làm mẹ là điều thiêng liêng nhất, đáng quý nhất và 

quan trọng nhất. Đó cũng là lý do tại sao việc tận hưởng cuộc hành trình 

lại quan trọng đến vậy.) 

Bảng 2.13 dưới đây tổng hợp các hiện thực hóa của ngôn ngữ đánh giá phạm 

trù Thẩm giá. Ta có thể thấy, ngôn ngữ đánh giá Tổng hợp chủ yếu được hiện thực 

hóa qua việc sử dụng các tính ngữ, còn ngôn ngữ đánh giá Giá trị được hiện thực hóa 

thông qua việc sử dụng tính ngữ, danh ngữ và động ngữ.  

Bảng 2. 13. Hiện thực hóa ngôn ngữ đánh giá Giá trị trong khối liệu tiếng Anh 

 Danh ngữ Động ngữ Tính ngữ 

Tổng hợp 0 don’t know (không 

biết) 

not easy (không dễ 

dàng), not simple (không 

đơn giản), hard (khó 

khăn), hardest (khó khăn 
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nhất), tough (khó khăn), 

not able to (không có khả 

năng), unable to (không 

có khả năng) 

Giá trị chance (cơ hội), 

opportunity (cơ 

hội), inspiration 

(nguồn cảm hứng), 

no simple feat (một 

điều không dễ 

dàng) 

allow (cho phép), 

play (a role) (đóng 

vai trò), inspire 

(tạo cảm hứng) 

fulfilling (khiến ai đó 

thấy thỏa mãn), 

rewarding (thỏa mãn), 

important (quan trọng), 

worth (đáng giá) 

 

Tóm lại, giá trị biểu cảm của từ ngữ trong khối liệu tiếng Anh được thể hiện 

rõ thông qua việc sử dụng ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ, trong đó tỉ lệ 

ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc chiếm tỉ trọng lớn nhất (69,2%), sau đó tới ngôn ngữ 

Thẩm giá (28,2%) và cuối cùng là ngôn ngữ Đánh giá hành vi (2,6%). Ngôn ngữ đánh 

giá thuộc phạm trù Thái độ được hiện thực hóa qua việc sử dụng tính ngữ, danh ngữ 

và động ngữ. 62,7% các đánh giá là tích cực, trong khi đó 37,3% các đánh giá là tiêu 

cực. Điều này thể hiện người mẹ thể hiện mối quan hệ với người đọc chủ yếu thông 

qua việc thể hiện các cảm xúc trong quá trình làm mẹ của mình, đánh giá năng lực 

làm mẹ của mình, và thẩm giá về sự phức tạp nhưng ý nghĩa của công việc này.  

2.4. Sử dụng biện pháp ẩn dụ 

Một trong những đặc điểm rất nổi bật trong ngôn ngữ của các blog làm mẹ 

tiếng Anh đó là việc sử dụng hình thức ẩn dụ dựa trên việc so sánh ngầm hai sự vật 

sự việc có nhiều điểm tương đồng nhau. Các ẩn dụ được sử dụng trong các bài viết 

phần lớn là các ẩn dụ liên quan tới cảm xúc của người mẹ đối với những sự kiện xảy 

ra trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con cái.  
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2.4.1. Ẩn dụ cấu trúc LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH  

Theo thống kê của chúng tôi, ẩn dụ cấu trúc LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH 

TRÌNH xuất hiện với tần suất 466 lần/ 1 triệu từ, nhiều gấp đôi tần suất ẩn dụ bản thể 

về “trái tim” (321 lần).  

Các bà mẹ Việt Nam đã khái niệm hóa người mẹ là khách du lịch trong hành 

trình này; hành trình có rất nhiều chặng, trong đó điểm khởi đầu là mang thai hoặc 

sinh con; các sự kiện và hành động người mẹ trải qua chính là những giai đoạn trong 

hành trình; quãng đường đã đi qua là các cột mốc quan trọng trong cuộc đời của (các) 

con; việc quyết định lộ trình giống như đưa ra lựa chọn nuôi dạy con; và những trở 

ngại trên hành trình là những vấn đề, khó khăn trong việc nuôi dạy con cần phải vượt 

qua (Ringrow, 2020). Tổng hợp các biểu thức ẩn dụ của từng miền nguồn được ghi 

lại trong bảng 2.14 dưới đây. 

Bảng 2. 14. Biểu thức ẩn dụ LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH trong khối liệu 

tiếng Anh 

Thuộc tính miền nguồn Biểu thức ẩn dụ trong khối liệu tiếng Anh 

Lộ trình trong hành 

trình 

path (con đường), journey (hành trình), steps (bước 

đi), go through (đi qua, vượt qua), navigate (định 

hướng) 

Tần suất: 196 lần 

Tỉ lệ: 42% 

Quãng đường đi so với 

điểm mốc 

milestone (cột mốc), pay the way (mở đường), 

breakthrough (bước nhảy vọt) 

Tần suất: 42 lần 

Tỉ lệ: 9% 

Chướng ngại vật trên 

hành trình 

obstacles (trở ngại), challenge (thách thức), lost 

(lạc lối), stuck (bế tắc, mắc kẹt), disorienting (mất 

định hướng), right direction (đi đúng hướng) 

Tần suất: 228 lần 
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Tỉ lệ: 49% 

Tần suất xuất hiện 466 lần 

 

Trong khối liệu tiếng Anh, miền nguồn Lộ trình trong hành trình được thể hiện 

trực tiếp thông qua việc sử dụng từ “hành trình” hay “con đường” (journey, path) như 

một số ví dụ dưới đây: 

(49) I hope you find a word that resonates with you and your motherhood 

journey.  (EN.02) (Tôi hy vọng bạn tìm thấy một từ phù hợp nhất với bạn 

và hành trình làm mẹ của bạn.) 

(50) I believe motherhood, toddlerhood, both are a journey, a journey 

worth remembering. (EN.04) (Tôi tin làm mẹ, làm con, cả hai đều là một 

hành trình, một hành trình đáng ghi nhớ.) 

(51) I feel like when you embark on the motherhood journey one of the 

things most people tell you to do is "Read to them always!"  (EN.03) (Tôi 

cảm thấy như khi bạn bắt đầu hành trình làm mẹ, một trong những điều 

mà hầu hết mọi người đều bảo bạn làm là "Hãy luôn đọc cho các con 

nghe!") 

(52) S. and I bonded over our common love of chatting up other Moms about 

our pregnancies, birth stories, parenting experiences - basically the path 

we’ve walked since becoming a Mother.  (EN.10) (S. và tôi gắn bó với 

nhau nhờ sở thích chung là trò chuyện với những bà mẹ khác về quá trình 

mang thai, câu chuyện sinh nở, kinh nghiệm nuôi dạy con cái của họ – về 

cơ bản là con đường họ đã đi kể từ khi trở thành Mẹ.) 

Ngoài ra, miền nguồn Quãng đường đi so với điểm mốc được thể hiện thông 

qua dụ dẫn, ví dụ như “milestone” (cột mốc), “pay the way” (mở đường) hay là 

“breakthrough” (bước nhảy vọt). Trong các ví dụ (53) – (55) dưới đây, người mẹ ý 

niệm hóa hành trình làm mẹ của mình qua các cột mốc như việc mang thai, hay các 

cột mốc phát triển của con:  
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(53) Finally reached that 30week pregnancy milestone and my doctor says 

"Keep up the good work J., we're almost there!" (EN.02) (Cuối cùng cũng 

đạt được cột mốc mang thai 30 tuần đó và bác sĩ của tôi nói "Hãy cố gắng 

làm tốt nhé J., chúng ta sắp đến đích rồi!" 

(54) I'm literally crying while I type this, what is it with milestones being so 

damn emotional? … I came across this: Celebrating EVERY milestone. 

(EN.04) (Tôi thực sự đang khóc khi gõ những dòng này, chuyện gì mà 

những cột mốc quan trọng lại xúc động đến thế? … Tôi tình cờ đọc được 

câu nói này: hãy kỷ niệm MỌI cột mốc quan trọng.) 

(55) Comparison is the thief of joy. It's never truer when other mom's start 

talking about physical, social or verbal milestones (much less sleeping 

milestones).  (EN.07) (So sánh là kẻ trộm niềm vui. Sẽ không bao giờ đúng 

hơn khi các bà mẹ khác bắt đầu nói về các cột mốc quan trọng về thể chất, 

xã hội hoặc ngôn ngữ (chưa nói đến các cột mốc về giấc ngủ). 

Miền nguồn Chướng ngại vật trên hành trình được ẩn dụ hóa thông qua các 

khái niệm như “obstacle/ challenge” (trở ngại/ thử thách), “lost” (lạc lối), “direction” 

(phương hướng), “navigate” (định hướng/ điều hướng), như được minh họa trong các 

ví dụ 56 - 58 dưới đây:  

(56) I can’t pretend that being a girl mom is all sunshine and roses all the 

time, though. When you have a strong-willed miniature version of yourself 

to contend with, there are bound to be some challenges. (EN.03) (Tuy 

nhiên, tôi không thể giả vờ rằng làm mẹ lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng 

và hoa hồng. Khi bạn phải đối mặt với một phiên bản thu nhỏ đầy ý chí 

mạnh mẽ của chính mình, chắc chắn sẽ có một số thách thức.) 

(57) So there you have it. Can you relate? I'm sure the challenges of 

mothering won't stop there and every age to come will have some 

difficulties. Bring on the next few years, it can't get much worse, can it? 

(EN.08) (Chính là vậy đó. Bạn có thấy quen không? Tôi chắc chắn rằng 

những thách thức của việc làm mẹ sẽ không dừng lại ở đó và mọi lứa tuổi 
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sau này đều sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Đợi vài năm tới, mọi 

chuyện không thể tệ hơn được nữa phải không?) 

(58) This first month was an emotional one as we navigated this journey 

without R. by our sides. (EN.10) (Tháng đầu tiên này thật đầy cảm xúc khi 

chúng tôi điều hướng cuộc hành trình này mà không có R. bên cạnh.) 

Nhiều ẩn dụ đã xuất hiện để miêu tả cảm giác lạc lối (thông qua từ “lost”, 

“disorienting”) và những cảm xúc tiêu cực của mình trên chặng đường làm mẹ đầy 

thách thức mà họ phải vượt qua (go through):  

(59) I've been experiencing major guilt, feelings of failure, and overall I just 

feel completely lost. (EN.01) (Tôi đã trải qua cảm giác tội lỗi lớn, cảm 

giác thất bại và nói chung là tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lối).  

(60) While we are so thrilled about being pregnant now, it isn't lost on us the 

loss we faced earlier and the struggles we go through. (EN.06)(Mặc dù 

chúng tôi rất vui mừng vì được mang thai bây giờ nhưng chúng tôi không 

hề quên mất mát mà chúng tôi phải đối mặt trước đó và những khó khăn 

chúng tôi phải trải qua.) 

(61) And I didn't want to admit - even to myself – how lost I suddenly felt. It 

was disorienting and inexplicable, and I felt like it would never end.  

(EN.08) (Và tôi không muốn thừa nhận - ngay cả với chính mình - tôi đột 

nhiên cảm thấy lạc lối như thế nào. Điều này khiến tôi mất phương hướng 

và không thể giải thích được, và tôi cảm thấy như nó sẽ không bao giờ kết 

thúc.) 

Tuy nhiên, các ẩn dụ cũng thể hiện vai trò của người mẹ trong hành trình: đó 

là trở thành người đồng hành (companion) của con mình, và mỗi bước đi (step) của 

họ đều đang đi đúng hướng (right direction), về phía tương lai tốt đẹp hơn, hạnh phúc 

hơn và thành công hơn (ví dụ 62 – 63). 

(62) I've seen firsthand many occasions where a mom being a close 

confidante and companion to their child has influenced them to be more 
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secure and happy. (EN.03) (Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều trường hợp 

việc một người mẹ trở thành người bạn tâm giao, bạn đồng hành thân 

thiết của con đã khiến họ an tâm và hạnh phúc hơn.) 

(63) It would be a step in the right direction to change the stereotypical 

perception of mothers being needy and reliant and helpless. (EN.02)(Đây 

sẽ là một bước đi đúng hướng để thay đổi nhận thức rập khuôn về những 

bà mẹ thiếu thốn, phụ thuộc và bất lực.) 

Có thể nhận thấy thông qua các ví dụ trên, cũng như thông qua phần phân tích 

chủ đề các bài viết, rằng các ẩn dụ LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH trong khối 

liệu tiếng Anh miêu tả việc làm mẹ như một hành trình khó khăn (với nhiều trở ngại 

trên đường đi, nhiều khi khiến người mẹ lạc lối), nhưng được người mẹ đón nhận một 

cách tích cực.  

Khi phân tích kĩ hơn, chúng tôi nhận thấy các ẩn dụ về hành trình làm mẹ trong 

khối liệu tiếng Anh là những ẩn dụ về hành trình chung chung, tập trung vào nỗ lực 

tiến về phía trước, và người mẹ cởi mở chia sẻ hành trình đó với người đọc. Điều này 

phù hợp với đặc trưng của các blog làm mẹ - nơi chia sẻ của các bà mẹ về cả những 

điều tích cực và tiêu cực (Petersen, 2015). Trong các ví dụ phía trên, đặc biệt là ví dụ 

(52), (57) và (60), ngoài việc chia sẻ hành trình của riêng mình, các bà mẹ sử dụng 

đại từ như “you”, “we” (basically the path we’ve walked since becoming a Mother – 

chính là con đường mà chúng ta đã đi kể từ khi làm Mẹ) để kết nối với độc giả của 

họ - những bà mẹ khác - trên một hành trình làm mẹ tương tự nhau. Điều này giúp 

độc giả cảm thấy sự gần gũi, và có thể tìm thấy điểm chung và sự an ủi, hỗ trợ khi 

đối mặt với nhiều thử thách trên hành trình làm mẹ của riêng mình. (Ringrow, 2020).  

Với tư duy LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH, người mẹ Mỹ chiếu xạ các 

thuộc tính của hành trình lên miền đích “làm mẹ” khiến miền đích mang những thuộc 

tính mới từ miền nguồn. Các dụ dẫn thuộc miền nguồn Chướng ngại vật trên hành 

trình chiếm tỉ lệ lớn nhất (49%), sau đó tới miền nguồn Lộ trình của cuộc hành trình 

với 42%, các dụ dẫn thuộc miền nguồn Quãng đường đi so với điểm mốc chiếm tỉ lệ 



115 
 

ít nhất (9%). Điều này góp phần miêu tả sinh động hành trình làm mẹ của các bà mẹ 

Mỹ trên từng chặng đường, cũng như khắc họa những khó khăn trở ngại họ phải vượt 

qua.   

2.4.2. Ẩn dụ bản thể về “trái tim” 

Bảng 2.15 dưới đây tổng hợp tần suất và tỉ lệ các biểu thức ẩn dụ “trái tim” trong khối 

liệu tiếng Anh.  

Bảng 2. 15. Tần suất và tỉ lệ các biểu thức ẩn dụ “trái tim” trong khối liệu tiếng 

Anh 

STT MIỀN NGUỒN Tần suất 

(trên 1 triệu từ) 

Phần trăm 

1 TRÁI TIM LÀ CON NGƯỜI 24 7,5% 

2 TRÁI TIM LÀ VẬT THỂ 208 64,8% 

3 TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC  89 27,7% 

 

Như có thể thấy ở bảng 2.15, gần 65% ẩn dụ về “trái tim” trong khối liệu tiếng 

Anh được ánh xạ thông qua hình ảnh của một vật thể. Tiếp theo là gần 28% các biểu 

thức ẩn dụ thuộc lĩnh vực trái tim như một nơi chứa đựng những cảm xúc. Miền 

nguồn ít phổ biến nhất là trái tim như một con người, chiếm 7,5%. Các biểu thức ẩn 

dụ tương ứng với mỗi miền nguồn được tổng hợp trong bảng 2.16 dưới đây. 

Bảng 2. 16. Các biểu thức ẩn dụ “trái tim” trong khối liệu tiếng Anh 

 Khối liệu tiếng Anh 

TRÁI TIM LÀ CON 

NGƯỜI 

bleed, ache, grow, sing (chảy máu, đau, lớn lên, hát ca) 

generous (hào phóng), happy (hạnh phúc) 

TRÁI TIM LÀ VẬT 

CHỨA CẢM XÚC 

open heart (trái tim mở rộng), close heart (trái tim khép 

kín), spill hearts (đổ tràn trái tim), tighen my heart (bóp 

nghẹt trái tim), nestles into my heart (làm tổ trong trái tim), 
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typing my heart out (giãi bày cảm xúc trong tim), in my 

heart (trong trái tim của tôi), my heart feels heavy and sad 

(trái tim nặng nề và buồn bã) 

 

Trong khối liệu tiếng Anh, ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT THỂ được thể hiện 

thông qua một số biểu thức như “broken heart, break my heart, guard our hearts, 

heart shatters, win one’s hearts” (trái tim tan vỡ, làm tan vỡ trái tim tôi, bảo vệ trái 

tim của chúng ta, trái tim vỡ vụn, giành được trái tim của một người), nhằm ý niệm 

hóa trái tim là một vật dễ vỡ/có giá trị và cần được bảo vệ. Bằng cách khái niệm hóa 

trải nghiệm của một người, bao gồm cả cơ thể vật chất, là đồ vật và thực thể, mọi 

người có khả năng tập trung có chọn lọc vào các khía cạnh nhất định trong trải nghiệm 

của chúng ta và xem chúng như những vật hoặc chất riêng biệt (Al-Saleh, 2020) để 

phân loại, tổ chức, định lượng và lý giải chúng (Lakoff và Johnson, 1980, tr. 25). Do 

đó, bằng cách liên kết miền mục tiêu của trái tim với miền nguồn của VẬT THỂ, việc 

phân tích chúng một cách hợp lý sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ, một ẩn dụ rất phổ biến “trái 

tim tan vỡ” được dùng để ám chỉ rằng trái tim mỏng manh, dễ bị tổn thương, không 

thể hoạt động bình thường và có thể để lại những tác động bất lợi. (Lakoff và Johnson, 

1980, tr. 28). Các bà mẹ Mỹ sử dụng phép ẩn dụ này để mô tả cảm giác đau đớn và 

mất mát về mặt tinh thần thông qua việc so sánh sự tổn thương vật chất của một vật 

thể (trái tim). 

Hình 2.2 dưới đây minh họa một số dòng dẫn mục của “broken heart”, “break my 

heart” trong khối liệu tiếng Anh 
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Hình 2. 2. Dòng dẫn mục của “broken heart”, “break my heart” trong khối 

liệu tiếng Anh 

Trong một số trường hợp khác, ẩn dụ TRÁI TIM LÀ MỘT VẬT THỂ được  

hiện thực hóa qua một số biểu thức heart melts (trái tim tan chảy), heart expands (trái 

tim mở rộng), heart doubles in size (trái tim tăng gấp đôi kích thước), heart 

burst/burst wide open (trái tim vỡ/ bùng nổ/ mở tung ra), heart mends (trái tim hàn 

gắn), heal my heart (chữa lành trái tim tôi), heart swells (trái tim phồng lên). Theo 

mô hình tri nhận của Ruiz de Mondoza (1999) (được trích dẫn trong Al-Saleh, 2020), 

kích thước lớn thường gắn liền với tính tích cực. Vì vậy, khi trái tim mở rộng, tăng 

gấp đôi kích thước hoặc mở tung ra (expands, doubles in size or bursts wide open) 

điều đó có nghĩa là trái tim đã sẵn sàng hơn để đón nhận những cảm xúc tích cực hơn. 

Trong khối liệu tiếng Anh, các bà mẹ miêu tả trái tim mình ngày càng lớn hơn hàm ý 

rằng tình yêu thương của họ dành cho con mình ngày càng lớn. Trong những trường 

hợp này, “trái tim” cũng có thể được khái niệm hóa như một nơi chứa đựng cảm xúc. 
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Hình 2.3 dưới đây minh họa một số dòng dẫn mục của "heart expands/doubles/grows" 

trong khối liệu tiếng Anh.  

 

Hình 2. 3. Dòng dẫn mục của "heart expands/doubles/grows" trong khối liệu 

tiếng Anh 

Trong phép ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA, cảm xúc hoặc tình cảm được 

xem như những thực thể hoặc chất có thể lấp đầy, tràn ra, làm trống hoặc được lưu 

trữ trong trái tim, giống như các vật thể hoặc chất lỏng có thể lấp đầy hoặc chứa trong 
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một vật thể. Một cách để xác định ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA là thông qua 

việc sử dụng giới từ “in” (bên trong), như trong một số ví dụ dưới đây. 

Hình 2.4 dưới đây minh họa một số dòng dẫn mục của “in … heart” (trong trái tim).   

 

Hình 2. 4. Dòng dẫn mục của “in … heart” trong khối liệu tiếng Anh 

Là một vật chứa, “trái tim” có thể được mở, đóng hoặc tràn ra ngoài (open, 

close or spilt out) như trong các ví dụ trong hình 2.5 dưới đây 

 

Hình 2. 5. Dòng dẫn mục của các kết hợp từ “open heart, close heart, spill 

hearts” trong khối liệu tiếng Anh 

Lakoff và Johnson (1980, tr. 29) cho rằng rằng “mỗi chúng ta là một vật chứa 

có bề mặt giới hạn và hướng vào trong”, có nghĩa là con người “chiếu hướng vào 

trong của họ lên các vật thể khác được giới hạn bởi một bề mặt”, cũng được coi như 

một vật chứa (Al-Saleh, 2020, tr. 128). Vì vậy, TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA là một ẩn 

dụ ý niệm có tác dụng mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi. 



120 
 

Các nghiên cứu trước đây về ẩn dụ ý niệm trong các ngôn ngữ khác nhau chỉ 

ra rằng TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC (nằm trong phạm vi TRÁI TIM LÀ 

VẬT CHỨA) là một ẩn dụ phổ quát, chỉ ra rằng những cảm xúc nằm trong “trái tim” 

bao gồm những cảm xúc tích cực như tình yêu, niềm đam mê, niềm vui, lòng tốt, sự 

rộng lượng, sự chân thành, tình cảm, lòng can đảm, sự cảm thông, sự quan tâm và 

mong muốn những điều tiêu cực như lo lắng, buồn bã và thiếu quan tâm (Gutiérrez 

Pérez, 2008, Swan, 2009). Trong khối liệu, có một số ví dụ về khái niệm hóa này. 

 

Hình 2. 6. Một số ví dụ ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC trong 

khối liệu tiếng Anh 

Từ “nặng” (heavy) trong “Trái tim tôi nặng trĩu và buồn bã” (My heart feels 

heavy and sad) thường được dùng một cách ẩn dụ để mô tả cảm giác mang một gánh 

nặng vật chất lên tinh thần. Bằng cách gán cảm giác nặng nề, buồn bã cho trái tim, 

nơi diễn ra những trải nghiệm cảm xúc, người mẹ nhấn mạnh đến chiều sâu và sự 

chân thành của những cảm xúc tiêu cực. 

Theo khảo sát của chúng tôi, TRÁI TIM LÀ MỘT CON NGƯỜI là ẩn dụ ý 

niệm ít được sử dụng nhất trong khối liệu tiếng Anh. Một số nghiên cứu trước đây 

(Niemeir, 2003: Gutiérrez Pérez, 2008: Berendt và Tanita, 2011; Al-Saleh, 2020) cho 

thấy TRÁI TIM LÀ MỘT CON NGƯỜI là một hoán dụ hơn là ẩn dụ, vì vậy miền 

đích CON NGƯỜI vẫn còn gây tranh cãi. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi cho rằng loại ẩn dụ này được biểu thị bằng 

các động ngữ thường dùng cho con người như bleed, ache, grow, sing (chảy máu, 
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đau, lớn lên, hát ca) và các tính ngữ để mô tả con người (như generous (hào phóng) 

và happy (hạnh phúc). Các ẩn dụ này đều mang thông điệp: trái tim người mẹ cũng 

phát triển, và cùng lúc chứa đựng ngày càng nhiều tình cảm dành cho những đứa con 

của mình, như trong các ví dụ như “Your heart grows to love your children 

exponentially” (EN.07) (Trái tim bạn lớn lên để yêu thương con cái mình ngày càng 

nhiều hơn) hay “Your growth only matches how my heart has grown in the 12 years 

since being your mom” (EN.02) (Sự trưởng thành của con tương ứng với việc trái 

tim mẹ đã lớn lên trong 12 năm kể từ khi làm mẹ của con).  

Hình 2.7 dưới đây minh họa một số dòng dẫn mục của ẩn dụ TRÁI TIM LÀ CON 

NGƯỜI trong khối liệu tiếng Anh.  

 

Hình 2. 7. Một số dòng dẫn mục của ẩn dụ TRÁI TIM LÀ CON NGƯỜI trong 

khối liệu tiếng Anh 

Khi khảo sát các biểu thức để bản thể hóa “trái tim” trong khối liệu tiếng Anh, 

chúng tôi nhận thấy các biểu thức chủ yếu là động ngữ (sing (hát), bleed (chảy máu), 

ache (đau), grow (lớn lên, phát triển), open (mở), close (đóng), spill out (trải ra, đổ 

ra), burst (bùng nổ), expland (mở rộng), swell (phồng lên sưng lên), double (gấp đôi), 

nestle (làm tổ), break (làm tan vỡ), guard (bảo vệ), shatter (vỡ vụn), win (one’s hearts) 

(giành được trái tim). Ngoài ra, một số biểu thức khác ít phổ biến hơn bao gồm tính 

ngữ (broken (tan vỡ), heavy (nặng nề), danh ngữ như hole (lỗ hổng), tightening (sự 

bóp ghẹt). Các biểu thức đa dạng này giúp việc miêu tả những cảm xúc của người mẹ 

trở nên sinh động và gần gũi hơn, giúp tạo ra sự đồng cảm từ phía người đọc.  
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2.5. Tiểu kết chương 

Chương 2 đã trình bày các đặc điểm của từ vựng miêu tả vai trò của người mẹ 

trong 500 bài viết blog làm mẹ bằng tiếng Anh tại Mỹ theo mô hình phân tích diễn 

ngôn phê phán của Fairclough (2001). Chúng tôi đã phân tích giá trị kinh nghiệm của 

từ vựng thông qua chủ đề các bài viết, trường từ vựng của từng chủ đề và các biện 

pháp sử dụng từ đồng nghĩa/ trái nghĩa trong từ ngữ của các chủ đề. Kết quả cho thấy, 

có 7 chủ đề được đề cập tới trong các blog làm mẹ tiếng Anh (Mẹ là người chăm sóc 

con, Mẹ là nhà giáo dục, Cảm xúc trong quá trình làm mẹ, Lời khuyên cho cha mẹ, 

Người mẹ chăm sóc bản thân, Người mẹ trong công việc, và Nguồn cảm hứng từ 

những người mẹ khác), trong đó chủ đề 1 (Mẹ là người chăm sóc con) và chủ đề 3 

(Cảm xúc trong quá trình làm mẹ) chiếm tỉ trọng lớn nhất. 7 chủ đề của khối liệu 

tiếng Anh được hiện thực hóa bởi 12 trường từ vựng, trong đó chủ đề 1 có số lượng 

trường từ vựng lớn nhất. Trong 6/7 chủ đề, các từ vựng miêu tả chủ đề được lặp lại 

thông qua các từ/cụm từ đồng nghĩa, và trong 1/7 chủ đề (chủ đề 3 – Cảm xúc trong 

quá trình làm mẹ), các từ vựng miêu tả chủ đề được lặp lại thông qua các từ/ cụm từ 

trái nghĩa.  

Giá trị quan hệ của từ vựng thể hiện qua các từ ngữ ít trang trọng xuất hiện 12.471 

lượt (bao gồm biến thể ngôn ngữ, ngôn ngữ thông tục, từ ngữ lóng, lần lượt có tần 

suất là 8.809 (chiếm 70,6%), 2.414 (chiếm 19,4%) và 1.248 lượt (chiếm 10%)) và sự 

sử dụng thường xuyên của động từ miêu tả vai trò tương tác của người mẹ (tần suất 

động từ gấp đôi tần suất danh từ). Uyển ngữ (với tuần suất 1.308 lượt) xuất hiện nhiều 

nhất trong chủ đề Sức khỏe/ Bệnh tật/ Dịch bệnh (chiếm tỉ lệ 32,2%), sau đó là chủ 

đề Cái chết (30,3%), Sinh sản/ Bài tiết/ Bộ phận cơ thể (29,5%) và thấp nhất là chủ 

đề Hôn nhân/ Tình dục/ Tính dục (8%). 

Giá trị biểu cảm của từ vựng được thể hiện thông qua ngôn ngữ đánh giá thuộc 

phạm trù Thái độ theo thuyết đánh giá của Martin và White (2005). Kết quả khảo sát 

cho thấy trong các nguồn lực đánh giá thuộc phạm trù Thái độ, ngôn ngữ đánh giá 

Cảm xúc chiếm tỉ lệ nhiều nhất (69,2%), sau đó tới ngôn ngữ Thẩm giá (28,2%) và 
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cuối cùng là ngôn ngữ Phán xét hành vi (2,6%). Liên quan tới tính phân cực của ngôn 

ngữ đánh giá, 62,7% là đánh giá tích cực, và 37,3% là đánh giá tiêu cực. 

Ẩn dụ ý niệm ẩn dụ cấu trúc LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH xuất hiện 

với tần suất 466 lần), nhiều gấp đôi tần suất ẩn dụ bản thể về “trái tim” (321 lần). Các 

biểu thức ẩn dụ thuộc miền nguồn Chướng ngại vật trên hành trình chiếm tỉ lệ lớn 

nhất (49%), sau đó tới miền nguồn Lộ trình của cuộc hành trình với 42%, các dụ dẫn 

thuộc miền nguồn Quãng đường đi so với điểm mốc chiếm tỉ lệ ít nhất (9%). Đa số 

các ẩn dụ “trái tim” khái niệm hóa TRÁI TIM LÀ VẬT THỂ (chiếm 64,8%), sau đó 

là ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC (chiếm 27,5%), và cuối cùng là ẩn 

dụ TRÁI TIM LÀ CON NGƯỜI (chiếm 7,5%). 
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CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ THỂ HIỆN VAI TRÒ NGƯỜI MẸ  

TRONG CÁC BLOG LÀM MẸ TIẾNG VIỆT VÀ ĐỐI CHIẾU ANH – VIỆT 

Chương này tập trung trình bày các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò người 

mẹ trong khối liệu blog làm mẹ tiếng Việt theo quan điểm của lí thuyết phân tích diễn 

ngôn phê phán. Cụ thể, chúng tôi phân tích các giá trị kinh nghiệm, giá trị quan hệ, 

giá trị biểu cảm của từ ngữ, và biện pháp ẩn dụ trong diễn ngôn thể hiện vai trò người 

mẹ trong các bài viết blog tiếng Việt, qua đó khám phá mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

và hệ tư tưởng, thái độ của người viết. Phần sau của chương trình bày những điểm 

tương đồng và khác biệt về đặc điểm sử dụng từ ngữ trong hai khối liệu blog làm mẹ 

tiếng Anh và tiếng Việt.  

3.1. Giá trị kinh nghiệm của từ ngữ 

Fairclough (2001) nhấn mạnh rằng giá trị kinh nghiệm của từ vựng được thể 

hiện thông qua việc phân loại các chủ đề của diễn ngôn, mối quan hệ giữa các từ vựng 

trong cùng một chủ đề (dựa trên hiện tượng lặp từ, hiện tượng đồng nghĩa, hiện tượng 

trái nghĩa), cách kết hợp từ (collocation), v.v. Bảng 3.1 dưới đây liệt kê các chủ đề 

trong khối liệu tiếng Việt (xếp theo tỉ lệ phần trăm).  

Bảng 3. 1. Các chủ đề trong khối liệu tiếng Việt 

Các chủ đề trong blog làm mẹ tiếng Việt Tần suất  

trên 500 bài viết 

Phần trăm 

1. Mẹ là người chăm sóc con 167  33,4% 

2. Mẹ là nhà giáo dục 120 24% 

4. Lời khuyên cho cha mẹ 120 24% 

3. Cảm xúc trong quá trình làm mẹ 63 12,6% 

6. Người mẹ trong công việc 22 4,4% 

5. Người mẹ chăm sóc bản thân 8 1,6% 

7. Nguồn cảm hứng từ những người mẹ khác 0 0% 

 

Theo bảng 3.1, ba chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong khối liệu tiếng Việt là chủ 

đề 1 (Mẹ là người chăm sóc con), chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục) và chủ đề 4 (Lời 
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khuyên cho cha mẹ). Hai chủ đề đầu tiên cũng là hai chủ đề khắc họa hai vai trò chính 

của người mẹ trong xã hội Việt Nam. Ngoài ra, chủ đề 4 (Lời khuyên cho cha mẹ) 

cũng chiếm tỉ trọng khá lớn – điều này có thể được lý giải bởi mục đích viết blog của 

các bà mẹ Việt, đó chính là giúp các bà mẹ khác (đặc biệt là bà mẹ trẻ) tránh những 

sai lầm và trở thành người mẹ tốt hơn. Ngoài ra, các chủ đề khác xuất hiện trong khối 

liệu tiếng Việt là chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình làm mẹ) (12,6%), chủ đề 6 (Người 

mẹ trong công việc) (4,4%), và chủ đề 5 (Người mẹ chăm sóc bản thân) (1,6%). 

Những chủ đề này miêu tả những khía cạnh khác trong cuộc sống của người mẹ Việt 

Nam hiện đại.  

Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích trường từ vựng và sự kết hợp từ trong khối 

liệu tiếng Việt.  

Bảng 3. 2. Các trường từ vựng trong khối liệu tiếng Việt 

Các chủ đề 

trong blog 

làm mẹ  

Trường từ vựng tiếng Việt  

(Tần suất xuất hiện của các từ – tính trên một triệu từ) 

1. Mẹ là 

người chăm 

sóc con 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt động chăm sóc con: chăm sóc 

(63), nuôi dưỡng (21), cho bú (128), cho con ăn (48), giấc ngủ (64), 

bữa ăn (103), dinh dưỡng (40), nấu ăn (147), sữa (sữa mẹ) (180) 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt động chơi cùng con: chơi 

(1216), vui chơi (536), chơi với con (306), đọc sách (572), xem 

phim (95), hát (202), trò chơi (171), game (115), kể chuyện (111), 

công viên (87), dạo chơi (54), ngoài trời (47), sân chơi (12) 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt động bảo vệ con: an toàn (413), 

bảo vệ (250), kiểm soát (249), nguy hiểm/hiểm nguy (187), bắt nạt 

(147), tổn thương (322) 

Trường từ vựng liên quan tới tình yêu thương con: yêu (612), yêu 

thương (469), tình yêu thương (114), ôm (485), hôn (20), âu yếm 

(40), nâng niu (32), che chở (20) 
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2. Mẹ là nhà 

giáo dục 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt động dạy con: dạy (1617), dạy 

dỗ (610), hỏi / đặt câu hỏi (1327), giáo dục (397), hướng dẫn (370), 

giải thích (282), dạy con (410), việc học (195), nuôi dạy (210), 

khuyến khích (167), đồng hành (143), khích lệ (123), dẫn dắt (72), 

làm gương (56), định hướng (52), giảng giải (40), phân tích (36), 

vun đắp (24), kiến thức (171), kĩ năng (72), phẩm chất (60), sự dạy 

bảo (21), sự giáo dục (4), sự đồng hành (3), kiến thức (171) 

Trường từ vựng liên quan tới việc thi hành kỉ luật: kỷ luật (58), 

hình phạt (40), lời khen (32), nguyên tắc (250), mắng (210), phần 

thưởng (48), hình phạt (40), nề nếp (40), ngoan (119), ngoan ngoãn 

(68), vâng lời/ nghe lời (119), giới hạn (72), nhắc nhở (72), rèn 

(123), quy định (56) 

3. Cảm xúc 

trong quá 

trình làm 

mẹ 

Trường từ vựng liên quan tới cảm xúc tích cực của người mẹ: 

(niềm) hạnh phúc (28), (tình) yêu thương (52), phước lành (4), 

hạnh phúc (147), vui (147), may mắn (84), tự hào (72), nhẹ nhõm 

(24), cảm động/ xúc động (32), hân hoan (8) 

Trường từ vựng liên quan tới cảm xúc tiêu cực của người mẹ: căng 

thẳng (44), mệt mỏi (16), lo lắng (24), lo âu (32), tội lỗi (64), hoang 

mang (34), chênh vênh (18) 

4. Lời 

khuyên cho 

cha mẹ 

Trường từ vựng liên quan tới lời khuyên: lời khuyên (120), bí quyết 

(88), công thức (72), nguyên tắc (250) 

5. Người mẹ 

chăm sóc 

bản thân 

Trường từ vựng liên quan tới việc chăm sóc bản thân: nghỉ ngơi 

(44), thư giãn (40), chăm sóc bản thân (31), sạc pin (28), đặt mình 

lên hàng đầu (4) 

6. Người mẹ 

trong công 

việc 

Trường từ vựng liên quan tới công việc: công việc (48), cơ quan 

(32), sự nghiệp (24), lịch trình (làm việc) (8), đi làm (60), làm việc 

(40), quản lý (36), điều hành (8) 
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Nhìn vào bảng 3.2 bên trên, ta có thể thấy 6 chủ đề của các blog làm mẹ tiếng 

Việt được hiện thực hóa qua 11 trường từ vựng. Trường từ vựng của 5/6 chủ đề trong 

khối liệu tiếng Việt được hiện thực hóa bằng biện pháp dùng từ đồng nghĩa.  

Chủ đề có nhiều trường từ vựng nhất là chủ đề 1 (với 4 trường từ vựng). Trong 

chủ đề này, các từ khóa được lặp lại rất nhiều lần (overwording); chủ đề này ít có 

hiện tượng đồng nghĩa (synonymy).  

Chủ đề 2 có số lượng từ trong trường từ vựng nhiều nhất, và trong trường từ 

vựng liên quan tới việc giáo dục con, hiện tượng đồng nghĩa rất phổ biến (khi người 

mẹ sử dụng một loạt các từ đồng nghĩa miêu tả những hoạt động giáo dục con, ví dụ 

như hướng dẫn, giải thích, khuyến khích, đồng hành, khích lệ, dẫn dắt, làm gương, 

định hướng, giảng giải) 

Điều đặc biệt là cũng trong hai chủ đề này, sự kết hợp từ vựng (miêu tả hai vai 

trò của người mẹ) góp phần khắc họa mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hệ tư tưởng, 

niềm tin của các bà mẹ Việt Nam.  

Khi khảo sát khối liệu kỹ hơn, chúng tôi nhận thấy trong vai trò Người chăm 

sóc, người mẹ Việt Nam trong nghiên cứu này thể hiện các quan điểm về sự an toàn 

(từ “an toàn” xuất hiện 413 lượt với tư cách là động ngữ và danh ngữ) và “bảo vệ” 

(250 lần) thông qua các kết hợp từ đa dạng.  

Có hai quan điểm của người mẹ Việt Nam về nguy hiểm được thể hiện trong 

khối liệu. Quan điểm thứ nhất là: “Yêu thương bao hàm bảo vệ. Chứ yêu con mà cứ 

để mặc con làm những thứ nguy hiểm, mặc con sống ở nơi không có mái che, ko có 

rào, những khủng hoảng lớn nhất, những cạm bẫy nguy hiểm nhất” (VN.01). Ngược 

lại, quan điểm thứ hai cho rằng: “Chúng tôi muốn nhìn thấy các con mình trưởng 

thành mỗi ngày nên chúng tôi tạo điều kiện cho con mình làm những điều này và 

hướng dẫn chúng vượt qua những nguy hiểm của cuộc sống hiện đại. "Hướng dẫn và 

tạo điều kiện" khác với "tránh mọi rủi ro bằng mọi giá" (VN.08). Điều đó có nghĩa 

là, người mẹ tin rằng họ cần cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ con khỏi những mối 

đe dọa thực sự và cho phép con tự do khám phá và trải nghiệm thế giới. 
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Từ “an toàn”, được lặp lại 413 lượt trong khối liệu, thể hiện quan điểm của các 

bà mẹ Việt thông qua các kết hợp từ như “giúp con an toàn, ở cạnh để con có cảm 

giác an toàn, cho chúng cảm giác an toàn, tạo cho con tâm lý an toàn, tạo cho con 

cảm giác an toàn, cho con một môi trường an toàn, tạo ra sự an toàn, dạy trẻ kỹ năng 

an toàn, lồng ghép nguyên nhắc an toàn, mẹ là nơi an toàn, con được dạy dỗ cẩn 

thận về an toàn”. Quan điểm của người mẹ về “kiểm soát” (xuất hiện 249 lần trong 

khối liệu) được thể hiện trong các cụm từ: kiểm soát quá nhiều, nắm quyền kiểm soát, 

khát khao kiểm soát, tăng cường kiểm soát, kiểm soát quá khắt khe, kiểm soát rất 

chặt, kiểm soát quá kỹ, kiểm soát 24/7, kiểm soát và khuất phục, kiểm soát con nhiều 

hơn bất kỳ người nào khác.  

Để thể hiện quan điểm về mục đích hoạt động chơi của trẻ, các bà mẹ đã kết 

hợp từ “chơi” với từ “học” (tổng cộng 30 lần), bao gồm: học cách chơi, tự chơi, phải 

chơi, (mẹ) cho chơi / được chơi, hướng dẫn con chơi, v.v. Điều này thể hiện quan 

điểm của người mẹ Việt về việc chơi của con: chơi là một hoạt động học tập, chơi là 

một kĩ năng cần được hướng dẫn bởi cha mẹ, là một quyền mà trẻ con nhưng cha mẹ 

cần phải cho phép/ tạo điều kiện. 

Từ ngữ miêu tả vai trò Nhà giáo dục của người mẹ cũng góp phần thể hiện 

quan điểm và hệ tư tưởng của người mẹ. Từ “dạy con” (xuất hiện 410 lần) được kết 

hợp với các cụm từ sau, thể hiện việc người mẹ ưu tiên giáo dục kĩ năng hơn là các 

kiến thức học thuật: dạy con cách tư duy, thích nghi, chân thành, kỹ năng sống lâu 

dài, thấu cảm và lòng trắc ẩn, biết lao động và yêu lao động, tự học, kết nối, kỹ năng 

an toàn, quan sát, tự giải quyết vấn đề, cách cư xử trong gia đình, tự chăm sóc bản 

thân, quản lý cảm xúc, yêu bản thân, biết trân trọng cơ thể và phẩm giá của mình, 

biết tôn trọng người lớn, kinh doanh, đưa quan điểm phù hợp, thực hiện cam kết, có 

trách nhiệm với gia đình, sống tự lập, tử tế. Các cụm từ đi với “việc học” (xuất hiện 

195 lần) nhấn mạnh sự quan trọng của việc giúp con yêu thích học, và dần tự chủ 

trong việc học: làm sao để con thích việc học; giúp con tự tin và yêu thích việc học; 

để con cảm thấy việc học là một niềm vui; tối đa hóa việc học và tối ưu hóa các tùy 

chọn của con; bạn nào thích học, yêu việc học sẽ trở thành “dẫn đầu”; việc học là 
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của con; mẹ không nhúng tay vào (việc học của con), không nói những lời khiến con 

sợ hãi việc học.  

Quan điểm về kỷ luật của các bà mẹ Việt được thể hiện thông qua việc kết hợp 

từ “kỷ luật/ kỉ luật” (xuất hiện 58 lần) trong các cụm từ “kỷ luật tích cực, kỷ luật yêu 

thương, kỷ luật theo kiểu trừng phạt không có tác dụng, giúp con quen với kỷ luật, 

thảo luận, thiết lập kỷ luật đúng, chọn hình thức kỉ luật khả thi, kỷ luật và linh hoạt, 

con biết tự xây dựng “kỷ luật” cho chính mình, tự do trong sự kỉ luật”.  

Chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình làm mẹ) được hiện thực hóa bởi hai trường 

từ vựng miêu tả cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực của người mẹ. Quan hệ giữa 

các từ trong trường từ vựng là quan hệ đồng nghĩa (ví dụ “niềm hạnh phúc, tình yêu 

thương, phước lành”, “hạnh phúc, vui, may mắn, tự hào, nhẹ nhõm, cảm động / xúc 

động, hân hoan”). Hiện tượng sử dụng từ trái nghĩa (antonymy) cũng được nhìn thấy 

trong chủ đề này khi những người mẹ Việt miêu tả cảm xúc trái ngược nhau (tích cực 

và tiêu cực) trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con. (Xem bảng 3.2 để biết thêm 

chi tiết). 

Các chủ đề 5, 6, và 7 trong khối liệu tiếng Anh đều có một trường từ vựng, và 

các từ vựng trong trường đều có quan hệ đồng nghĩa. Ví dụ chủ đề 4 (Lời khuyên cho 

cha mẹ) có các từ đồng nghĩa như “lời khuyên, bí quyết, công thức, nguyên tắc”, hoặc 

trong chủ đề 5 (Người mẹ chăm sóc bản thân) có các từ đồng nghĩa như “nghỉ ngơi, 

thư giãn, chăm sóc bản thân, sạc pin, đặt mình lên hàng đầu”. Chủ đề 6 (Người mẹ 

trong công việc) bao gồm một số cặp từ đồng nghĩa như “công việc” (48 lượt) và “sự 

nghiệp” (24 lượt), “đi làm” (60 lượt) và “làm việc” (40 lượt).  

 Tóm lại, xét về giá trị kinh nghiệm của từ vựng trong khối liệu tiếng Việt, ta 

có thể thấy các chủ đề được các bà mẹ Việt lựa chọn phù hợp với niềm tin và hệ tư 

tưởng của xã hội Việt Nam (coi trọng vai trò chăm sóc con và giáo dục con của người 

mẹ, ngoài ra nhấn mạnh việc người mẹ có nhiều cảm xúc trong hành trình làm mẹ, 

người mẹ cân bằng công việc và gia đình, người mẹ học hỏi từ những người khác và 

đưa lời khuyên cho các bà mẹ khác). 5/6 chủ đề đều xuất hiện hiện tượng lặp từ và 

hiện tượng đồng nghĩa, có 1/6 chủ đề có xuất hiện cả hiện tượng trái nghĩa. Sự kết 
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hợp từ thể hiện niềm tin của người mẹ Việt về việc tạo môi trường an toàn cho con, 

coi hoạt động chơi là hoạt động học tập có chủ đích, nuôi dưỡng các giá trị và kĩ năng 

cho con, và thi hành kỉ luật tích cực.  

3.2. Giá trị quan hệ của từ ngữ 

 Khi phân tích các bài viết blog làm mẹ Việt Nam, tác giả nhận thấy rằng người 

mẹ viết blog tại Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ thân mật và gần gũi với người 

đọc thông qua việc sử dụng từ ngữ ít trang trọng. Điều này được thể hiện thông qua 

việc sử dụng biến thể từ vựng, chêm xen tiếng Anh, từ ngữ lóng và uyển ngữ (Eggins 

và Martin, 1997; Kolata, 2010; Diệp Quang Ban, 2009).  

3.2.1. Từ ngữ ít trang trọng 

Mối quan hệ thân mật và gần gũi giữa người đọc và người viết còn được thể 

hiện ở việc sử dụng các biến thể từ ngữ, chêm xen tiếng Anh và từ ngữ lóng. Tổng 

cộng các từ ngữ ít trang trọng xuất hiện 2256 lần trên 1 triệu đơn vị từ, trong đó nhiều 

nhất là các từ tiếng Anh được chêm xen (988 lần), sau đó tới biến thể từ vựng (856 

lần) và cuối cùng là từ ngữ lóng (412 lần) (xem bảng 3.3).  

Bảng 3. 3. Tổng hợp các từ ngữ ít trang trọng trong khối liệu tiếng Việt 

Hình thức thể 

hiện 

Ví dụ 

1. Biến thể từ 

vựng  

Tần suất (trên 

một triệu từ): 856 

Tỉ lệ: 37,9% 

dzậy, zòi, làm seo, chán quớ, êi, đúng òi, trúng phooc, 

khum/k/ko (không), iem / ẻm, thoy, uýnh, moàm (miệng), tìn 

(tiền), tình êu (tình yêu), còm (comment – bình luận) 

2. Chêm xen 

tiếng Anh (Trộn 

mã) 

Tần suất (trên 

một triệu từ): 988 

OK, ô kê, ô kê la (được rồi, đúng rồi), spa (chăm sóc da 

mặt), games (trò chơi điện tử), top (đứng đầu bảng xếp 

hạng), catch up (gặp gỡ bạn bè), smartphone (điện thoại 

thông minh), book (đặt lịch trước các dịch vụ), clip, showbiz 

(giới biểu diễn), web, chat (trò chuyện trên mạng), sex (tình 
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Tỉ lệ: 43,8% 

 

dục), concert (buổi biểu diễn), party (bữa tiệc), teen (tuổi vị 

thành niên), fan (người hâm mộ), present (thuyết trình), 

Kpop (nhạc Hàn Quốc), pha-ke (fake – hàng nhái), G9 

(good night – chúc ngủ ngon), 2hand (second hand – đồ cũ), 

FA (forever alone – đang độc thân), GenZ (thế hệ sinh sau 

năm 1997), FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ), business (doanh 

nghiệp/ việc kinh doanh), marketing (truyền thông, quảng 

cáo), picture books (sách tranh), comment (bình luận trên 

mạng xã hội), tips (các bí quyết), blouse (áo blu của bác sĩ), 

Ivy League (nhóm các trường Đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ), 

radio (đài), condom (bao cao su) 

3. Từ ngữ lóng 

Tần suất: 412 

Tỉ lệ: 18,3% 

hết nước chấm, bô lô ba la, ho he, hú hồn, mê chữ ê kéo dài, 

rụng tim, khủng, lầy, leo cây, thả thính, xu cà na, géc gô 

 

Dưới đây là một số ví dụ trong khối liệu (ví dụ 64 – 72) 

(64) Mình mừng húm, hủy cuộc hẹn công việc lúc 2h để đi ăn với ẻm. 

(VN.02) 

(65) X. cũng vậy, có những hôm cáu kỉnh đi vô phòng riêng, đóng cửa, bấm 

khóa cửa đánh chóc 1 cái, ngồi khóc. Sang ngày sau nịnh nọt mãi mới 

nói. (VN.05) 

(66) Có lý đấy chứ, vì nhà mình an toàn, chứ con làm vậy với người khác 

rồi con bị uýnh thì sao? (VN.10) 

(67) N. ngắt lời: Chị Đ. ơi, chương trình giáo dục công dân đến đây là hết. 

Chị cùng iem đi chơi nhé.  Ô kê, ô kê, để chị ra tay em nha. (VN.01) 

(68) Hạnh phúc ngay trong phút giây này, thật sự sâu sắc và đúng “hết 

nước chấm”. (VN.07) 

(69) Đừng nựng nịu và giao tiếp bằng mắt với con. Vì sẽ có bạn phấn khích 

nói chuyện bô lô ba la và khó quay lại giấc ngủ. (VN.01) 
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(70) Mẹ mong V. có những ngày đến trường thật là ok la. Ngày đầu tiên 

trộm vía như thế là ô dề lắm rồi. (VN.04) 

(71) Và mình rất mê chữ ê kéo dài cái bạn êi. (VN.08) 

(72) Ối giời nhìn cái số tiền học phí của con mà xây xẩm mặt mày. Nhưng 

ra dáng một bà mẹ văn minh tôn trọng con, mình bảo: Thôi, học phí cao 

quá thì em có thể gap year rồi mình cùng kiếm tìn, đủ thì học tiếp mà 

không thì thoy. (VN.06) 

Việc sử dụng ngôn ngữ đời thường, ít trang trọng giúp người viết rút ngắn 

khoảng cách với người đọc, tạo sự gần gũi, và đôi khi giúp tạo sự hài hước.  

Hiện tượng trộn mã là một biểu hiện của ngôn ngữ “lệch chuẩn” (Nguyễn Văn 

Hiệp, 2015), là hiện tượng người viết sử dụng nhiều ngôn ngữ hoặc ngữ cảnh ngôn 

ngữ khác nhau trong văn bản. Hiện tượng này thường xảy ra khi người nói hoặc người 

viết cảm thấy thoải mái hoặc hữu ích trong việc sử dụng các từ, cụm từ, hoặc ngữ 

cảnh từ nhiều ngôn ngữ khác nhau để diễn đạt ý của họ. Việc trộn mã có thể có nhiều 

hình thức khác nhau, bao gồm việc sử dụng từ vựng từ một ngôn ngữ và ngữ pháp từ 

một ngôn ngữ khác, hoặc thậm chí việc trộn ngôn ngữ chính thống với các biểu hiện 

ngôn ngữ phi ngôn ngữ, như biểu đồ hoặc biểu tượng cảm xúc. Hiện tượng này xuất 

hiện khá nhiều trong khối liệu tiếng Việt.  

Khối liệu tiếng Việt xuất hiện rất nhiều trường hợp trộn mã (chêm xen tiếng 

Anh) bằng việc sử dụng các từ tiếng Anh ví dụ như: “okê am phai” (OK I’m fine) (tôi 

ổn), “teen teen” (trẻ con tuổi từ 13-19, nghĩa là trong độ tuổi học cấp 2), “spa” (nơi 

cung cấp dịch vụ làm đẹp), “book” (nghĩa là đặt phòng khách sạn hoặc vé), “sci-fi” 

(phim khoa học viễn tưởng), “gap year” (thời gian tạm dừng sau một quá trình học 

tập hoặc làm việc), “hi-five” (hành động đập tay với người khác để khen ngợi hoặc 

để chúc mừng). Ngoài ra, một số từ tiếng Anh đã trở nên rất quen thuộc với nhiều 

người trẻ Việt Nam (như clip, file, chế độ only me, camera, apply, video call, live 

stream) cũng được sử dụng khá nhiều lần trong các bài viết.  

Dưới đây là một số ví dụ trong khối liệu tiếng Việt:  



133 
 

(73) Haizzz, ở trong nhà với 2 teen teen cũng sóng gió lắm ạ. Ô kê am phai. 

(VN.10) 

(74) Ngày hôm sau rủ nàng đi spa, nàng từ chối. Mình cứ book chỗ, rồi cứ 

cười cười ủn nàng lên xe đi. (VN.09) 

(75) Mẹ Châu Á mà xin lỗi con thì chỉ có là phim sci-fi, phim viễn tưởng, kì 

ảo thôi. (VN.07) 

Việc trộn mã (chêm xen tiếng Anh) giúp tạo dựng mối quan hệ gần gũi và thân 

thiết giữa các bên trong giao tiếp, nhất là khi tất cả các bên đều hiểu và chấp nhận 

việc sử dụng nhiều ngôn ngữ. Các từ chêm xen tiếng Anh đa số là các từ phổ biến 

trong tiếng Việt nên việc sử dụng nó đối với những độc giả trẻ tuổi là điều tương đối 

phù hợp (Đỗ Thùy Trang, 2018; Trịnh Cẩm Lan, 2014; Nguyễn Văn Khang, 2019), 

và việc tìm từ tương đương dịch nghĩa hoặc sang tiếng Việt không thực sự cần thiết. 

Ngoài ra, trộn mã cũng có thể được sử dụng như một công cụ sáng tạo để làm mới 

cách thể hiện ý tưởng, tạo ra những phép chơi chữ, hoặc biểu đạt ý tưởng theo cách 

độc đáo và mới lạ, thu hút sự chú ý của người tiếp nhận.  

3.2.2. Uyển ngữ 

Giá trị quan hệ của từ ngữ còn được thể hiện thông qua việc sử dụng uyển ngữ. 

Trong các bài viết blog, người mẹ Việt Nam sử dụng uyển ngữ chủ yếu trong các chủ 

đề như bệnh tật, dịch bệnh, cái chết, tình dục và tính dục, bài tiết và bộ phận cơ thể. 

Đây là những chủ đề tiêu cực và nhạy cảm trong nhiều nền văn hóa, vì vậy việc sử 

dụng uyển ngữ có tác dụng làm giảm bớt cảm giác khó chịu cho người đọc. Các biểu 

thức uyển ngữ xuất hiện với tần suất 560 lần trên 1 triệu từ. Bảng 3.4 dưới đây thống 

kê các biểu thức uyển ngữ theo các chủ đề.  

Bảng 3. 4. Các biểu thức uyển ngữ trong khối liệu tiếng Việt 

 TV 

Bệnh tật/ Dịch 

bệnh 

Uyển ngữ liên quan tới bệnh tật: không có 
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Tần suất (trên một 

triệu từ): 204 

Tỉ lệ: 36,4% 

Uyển ngữ liên quan tới dịch bệnh covid: dịch (nói chung 

chung, nghỉ dịch (chỉ thời gian lockdown), Cô Vy (từ hài 

hước chỉ covid-19), lockdown (chỉ thời gian giãn cách xã hội) 

Cái chết 

Tần suất (trên một 

triệu từ): 48 

Tỉ lệ: 8,6% 

ra đi, mất, qua đời 

Hôn nhân/ Tình 

dục/ Tính dục 

 

Tần suất (trên một 

triệu từ): 252 

 

Tỉ lệ: 45% 

sex (tình dục, quan hệ tình dục), có sex (có quan hệ tình dục), 

porn (phim ảnh khiêu dâm), LGBT+, web đen (trang web 

khiêu dâm), condom /BCS (bao cao su), tai nạn (chỉ việc 

mang thai ngoài ý muốn), rụng dâu/ nàng dâu ghé thăm (chỉ 

kì kinh nguyệt của phụ nữ), bộ phận riêng tư/ vùng kín (chỉ 

bộ phận sinh dục) 

Uyển ngữ liên quan tới hôn nhân: chia tay, không ở cùng 

nhau, bạo hành 

Sinh sản/ Bài tiết/ 

Bộ phận cơ thể 

Tần suất: 56 

Tỉ lệ: 10% 

đi vệ sinh (dùng chung cho đi tiểu tiện và đại tiện), WC (từ 

viết tắt tiếng Anh, để chỉ nhà vệ sinh), đi ị (đi đại tiện), tè/đi 

tè (chỉ việc đi tiểu tiện) 

Uyển ngữ liên quan tới sinh sản: mang bầu 

 

Theo bảng 3.4, biểu thức uyển ngữ về chủ đề Hôn nhân/ Tình dục/ Tính dục 

có tần suất cao nhất (45%), theo sau đó là uyển ngữ về Bệnh tật/ Dịch bệnh (36,4%), 

Sinh sản/ Bài tiết/ Bộ phận cơ thể (10%) và cuối cùng là Cái chết (8,6%).  

 Khi nói về dịch bệnh covid, các bà mẹ Việt Nam sử dụng uyển ngữ bằng cách 

diễn đạt một cách chung chung (ví đại dịch này như một loại dịch bệnh bình thường), 

sử dụng lối nói hài hước (bằng cách chơi chữ Covid thành cô Vy), hoặc sử dụng từ 

vay mượn để chỉ thời gian giãn cách xã hội (Xem ví dụ 76 – 79 dưới đây).  

(76) Đợt dịch này, thông điệp mà tất cả chúng ta đều muốn nói tới là “chậm 

lại” là “giãn ra”. (VN.01). 
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(77) Trong thời gian nghỉ dịch, các cô vẫn cần mẫn viết, sửa sang, xin ý kiến 

của chuyên gia để cho ra đời bộ sách. (VN.01) 

(78) Mùa này lockdown, ngày nào cũng phải nhắc đi ngủ sớm, thức dậy 

sớm, phải “gương mẫu” rủ rê tụi nó tập yoga và cardio trong nhà theo 

youtube. (VN.05) 

(79) Cô Vy đã làm đảo lộn tất cả lịch sinh hoạt của cả gia đình. (VN.08) 

Ngoài việc hạn chế nói về cái chết (từ “cái chết” chỉ xuất hiện 60 lần trong 1 triệu 

từ), người mẹ Việt còn sử dụng những uyển ngữ như “mất”, “ra đi” hay “qua đời” 

để làm giảm đi sự đau thương, như trong các ví dụ 80-82 dưới đây: 

(80) Anh chị có biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, 

người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi 

đau đó cả. (VN.02) 

(81) Tin tức về sự ra đi của bé gái 8 tuổi khiến cho mình và chắc là nhiều bạn 

nữa rơi vào nỗi buồn đến ngột ngạt (VN.01) 

(82) Cách đây vài năm, mình có nghe câu chuyện về một em gái của người 

quen mắc bệnh do não mô cầu nhưng không may đã qua đời do người nhà chủ 

quan tưởng là bệnh cảm cúm thông thường. (VN.04) 

Chủ đề về tình dục/ tính dục, trong văn hóa Việt Nam, thường được coi là chủ 

đề “cấm kỵ”, đặc biệt là với đối tượng trẻ nhỏ. Vì thế, các bà mẹ chọn sử dụng từ vay 

mượn từ tiếng Anh (ví dụ như sex, porn, LGBT+) khá nhiều lần, hoặc sử dụng diễn 

đạt chung chung (ví dụ như “tai nạn” để chỉ việc mang thai ngoài ý muốn).  Tương 

tự như vậy, khi nói về các bộ phân sinh dục, một số uyển ngữ cũng được sử dụng 

thông qua việc sử dụng diễn đạt chung chung (vùng kín, bộ phận riêng tư). Khi nói 

về chủ đề li hôn, người mẹ Việt cũng dùng uyển ngữ như “chia tay” hay “không ở 

cùng nhau” (ví dụ 83 – 88 dưới đây) 

(83) Từ việc hiểu không đúng dẫn đến hầu hết chúng ta, thời trước internet và 

băng đĩa porn, không được giáo dục về giới tính, hiểu biết về sex lại càng 

không. Vì đây là đề tài cấm kỵ mà. (VN.02) 
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(84) Đám con của tôi cũng có đứa bị mẹ phát hiện xem các trang web đen từ 

lúc học lớp 5 do hồi đó dùng máy tính của mẹ. (VN.03) 

(85) Cha mẹ không khuyến khích con làm chuyện ngu ngốc, con chưa đủ tuổi 

nhưng hãy dùng BCS để phòng tránh tai nạn. (VN.06) 

(86) Về quê, gặp ông bà nào sờ vào vùng kín giỡn "cho ông/bà xem chim 

nào", thì cứ từ chối thẳng thắn, cứ hét lên ha. (VN.10) 

(87) Rồi sẽ là vô số lời khuyên: Thôi, nhịn đi vì con. Chia tay thì con nó khổ 

lắm. (VN.01) 

(88) Nhưng tới tận bây giờ nhiều bố mẹ vẫn cho rằng việc bố mẹ cãi nhau 

không ảnh hưởng tới con cái, chỉ khi bố mẹ không ở cùng nhau thì mới có 

ảnh hưởng mà thôi. (VN.07) 

Tóm lại, giá trị quan hệ của từ ngữ trong khối liệu tiếng Việt được thể hiện 

thông qua việc sử dụng ngôn ngữ ít trang trọng (biến thể từ vựng, chêm xen tiếng 

Anh và từ ngữ lóng) và uyển ngữ. Ngoài ra, thông qua các kết hợp từ liên quan tới 

vai trò người mẹ, các bà mẹ Việt Nam trong nghiên cứu này thiết lập mối quan hệ 

giữa họ và người đọc, cũng như quan hệ giữa ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ và 

niềm tin, quan điểm của họ.  

3.3. Giá trị biểu cảm của từ ngữ 

Giá trị biểu cảm của từ ngữ thể hiện đánh giá của người viết đối với các vấn 

đề được trình bày trong diễn ngôn thông qua các từ ngữ hiển ngôn và hàm ngôn. 

Những đánh giá này có thể bao gồm mặt tích cực và tiêu cực. Sử dụng Thuyết đánh 

giá của Martin và White (2005), chúng tôi nghiên cứu ngôn ngữ đánh giá hiển ngôn 

thuộc phạm trù Thái độ (Attitude) theo ba tiểu mục Cảm xúc (Affect), Phán xét hành 

vi (Judgment) và Thẩm giá (Appreciation). Bảng 3.5 dưới đây thể hiện tỉ lệ xuất hiện 

của các tiểu mục thuộc phạm trù Thái độ trong khối liệu tiếng Việt và mức độ phân 

cực của các nguồn lực đánh giá trong phạm trù này.  
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Bảng 3. 5. Tổng hợp ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ trong khối 

liệu tiếng Việt 

Ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ trong khối liệu tiếng Việt 

 Tần suất trên 1 triệu từ Phần trăm 

Cảm xúc (Affect) 1613 63,9% 

Phán xét hành vi 

(Judgment) 

756 29,9% 

Thẩm giá (Appreciation) 156 6,2% 

Tính phân cực của ngôn ngữ đánh giá trong khối liệu tiếng Việt 

Tích cực 1734 68,7% 

Tiêu cực 791 31,3% 

 

Theo bảng 3.5, ta có thể thấy ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc chiếm tỉ lệ cao nhất 

(63,9%), sau đó là ngôn ngữ Phán xét hành vi (29,9%) và ngôn ngữ Thẩm giá (6,2%). 

Khi nói về tính phân cực của ngôn ngữ đánh giá, gần 70% là đánh giá tích cực và hơn 

30% là đánh giá tiêu cực.  

3.3.1. Ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc 

Trong tiểu mục Cảm xúc, 50,3% ngôn ngữ đánh giá thuộc nhóm cảm xúc Hạnh 

phúc/ Không hạnh phúc; theo sau đó là nhóm cảm xúc Mong muốn/ không mong 

muốn (36,6%). Hai nhóm cảm xúc có tỉ lệ thấp nhất lần lượt là An toàn/ Không an 

toàn và Hài lòng/ Không hài lòng (chiếm 7,5% và 5,6%). Trong các ngôn ngữ đánh 

giá cảm xúc, 81,7% là đánh giá tích cực, và 18,3% là đánh giá tiêu cực. (Theo bảng 

3.6 dưới đây) 

Bảng 3. 6. Tổng hợp ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc trong khối liệu tiếng Việt 

Ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc trong khối liệu tiếng Việt 

 Tần suất trên 1 triệu từ Phần trăm 

Mong muốn/ Không mong 

muốn 

555 36,6% 
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Hạnh phúc/ Không hạnh 

phúc 

761 50,3% 

An toàn/ Không an toàn 113 7,5% 

Hài lòng/ Không hài lòng 84 5,6% 

Tỉ lệ phân cực của ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc 

Tích cực 1236 81,7% 

Tiêu cực 277 18,3% 

  

Dưới đây là một số ví dụ minh họa trong khối liệu. Các ví dụ đều thể hiện 

người mẹ đưa ra những đánh giá (tích cực hoặc tiêu cực) về những cảm xúc trong quá 

trình chăm sóc và giáo dục con. Các ví dụ 89 – 92 dưới đây có chứa ngôn ngữ đánh 

giá nhóm cảm xúc Mong muốn/ không mong muốn thông qua việc sử dụng các động 

từ “chờ đợi”, “mong ước”:  

(89) Làm mẹ cho mình sự kiên nhẫn và dũng cảm. Để có thể gieo một mầm 

cây trên một mảnh đất thênh thang. Chỉ gieo thôi. Và chờ đợi một ngọn 

đồi xanh. (VN.02) 

(90) Cả gia đình luôn có thể kết thúc một ngày với cảm giác thật đủ đầy và 

háo hức chờ đợi ngày mới đến vì biết chắc rằng sẽ có thêm một ngày để 

yêu thương. (VN.03) 

(91) Ba mẹ thường mong ước con trở thành người mà ba mẹ tin là tốt đẹp, 

chứ ko phải là kiểu tốt đẹp như con mong ước. (VN.02) 

(92) Mẹ biết ơn cuộc đời vì có con là con của mẹ. Một cô con gái mà mẹ hằng 

mong ước. (VN.01) 

Trong nhóm cảm xúc hạnh phúc/ không hạnh phúc, từ hạnh phúc trong hai ví 

dụ 93 – 94 dưới đây thể hiện đánh giá tích cực của người mẹ vì đã giúp con trở thành 

một người hiểu biết và chững chạc, tự tin:  

(93) Nghĩ đến đó, mình thấy hạnh phúc ngập tràn khi thấy con chững chạc, 

trưởng thành và hiểu biết, đúng như những gì mình đã dạy dỗ con trong 

bao năm qua. (VN.03). 
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(94) Bạn có biết tôi đã hạnh phúc muốn nổ tung lồng ngực, khi nghe con nói 

chuyện với mình đầy tự tin, cởi mở, bình đẳng, khôi hài nhưng chứa đựng 

trong đó vô vàn yêu thương. Không những thế, cách cư xử “dân chủ” của 

con gái cho tôi cảm giác tôi được gần gũi, được chảy cùng dòng với thế 

hệ trẻ! (VN.04) 

Ví dụ 95 – 96 dưới đây minh họa cho ngôn ngữ đánh giá thuộc nhóm cảm xúc 

Tự tin/ không tự tin:  

(95) Tôi trộm nghĩ may quá là hai vợ chồng đã không lên kế hoạch “rèn” con, 

nếu không thì có lẽ sẽ hỏng bét cả. Nếu có một điều mà chúng tôi “dám” 

tự tin, đó là chúng tôi đã biết bảo ban nhau, dành thời gian bên con đủ 

nhiều, để quan sát, lắng nghe và kiên nhẫn nhìn con lớn lên với tốc độ tự 

nhiên vốn có của mình. (VN.10)  

(96) Chính mình cũng đã qua được khoảng thời gian lúng túng và lo lắng về 

việc bắt đầu nếp sinh hoạt của con như thế nào, vần cần tư vấn về kế 

hoạch cụ thể liên quan tới ăn, chơi, ngủ của con. (VN.01)  

Trong tiểu loại Hài lòng/ không hài lòng, tính ngữ “hài lòng” được sử dụng để 

thể hiện sự đánh giá tích cực, như trong ví dụ 97 – 98 dưới đây:  

(97) Hồi S. được 2 tháng, mẹ rất hài lòng với việc nuôi con khoa học của mình 

vì con ăn ngủ đúng giờ, nề nếp. (VN. 07) 

(98) Mình khá hài lòng ở việc đã dạy được cho 2 con ham đọc sách. Hồi các 

con học tiểu học, nhiều hôm, sáng mở mắt ra, quáng quàng đánh răng rửa 

mặt, rồi đã tót ra ban-công đọc sách. Chiều về, thấy nhà vắng vắng là y 

như rằng hai đứa vào 2 WC giả vờ đi vệ sinh cả tiếng đồng hồ trong đó, 

để đọc sách. (VN.03) 

Bảng 3.7 dưới đây tổng hợp các từ ngữ hiện thực hóa ngôn ngữ đánh giá Cảm 

xúc trong khối liệu tiếng Việt.  
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Bảng 3. 7. Hiện thực hóa ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc trong khối liệu tiếng Việt 

 Tính ngữ Động ngữ Danh ngữ Trạng ngữ 

Mong 

muốn 

0 muốn, mong 

muốn, mong 

ước, sẵn 

sàng, chưa 

sẵn sàng, 

không cần, 

không muốn, 

khao khát 

mong muốn 0 

Hạnh phúc hạnh phúc, vui 

vẻ, hân hoan, 

buồn 

 nỗi buồn 

niềm hạnh 

phúc 

0 

An toàn thoải mái, tự tin, 

lo lắng, căng 

thẳng,  

chưa dám tự 

tin, không 

còn căng 

thẳng, bớt 

căng thẳng 

0  

Hài lòng tự hào đánh giá cao  0 

 

Nhìn vào bảng 3.7, ta có thể thấy ngôn ngữ đánh giá nhóm cảm xúc Mong 

muốn/ không mong muốn chủ yếu được hiện thực hóa thông qua 8 động ngữ, ngôn 

ngữ đánh giá thuộc nhóm cảm xúc Hạnh phúc/ không hạnh phúc được hiện thực hóa 

thông qua 4 tính ngữ và 2 danh ngữ. Ngôn ngữ đánh giá thuộc nhóm An toàn/ không 

an toàn được hiện thực hóa thông qua 4 động ngữ và 4 tính ngữ, còn ngôn ngữ đánh 

giá Hài lòng/không hài lòng được hiện thực hóa qua 1 động ngữ và 1 tính ngữ. Bảng 

3.8 cung cấp thêm một số ví dụ hiện thực hóa đánh giá Cảm xúc trong khối liệu tiếng 

Việt. 
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Bảng 3. 8. Một số ví dụ hiện thực hóa đánh giá Cảm xúc trong khối liệu tiếng 

Việt 

Tiểu loại Từ loại Ví dụ Ngữ cảnh 

Mong 

muốn/ 

không mong 

muốn 

Động 

ngữ 

mong 

muốn 

(99) Mình luôn muốn là bà mẹ bận rộn 

nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc. (VN.01) 

Mong 

muốn/ 

không mong 

muốn 

Danh 

ngữ 

Mong 

muốn 

(100) Tuổi thơ con cũng vì thế mà trôi đi 

bình yên. Nhưng đến khi con đi học thì 

có nhiều điều xảy ra. Bởi vì, khi ấy, 

mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy của 

sự lo lắng, cạnh tranh, mong muốn, kỳ 

vọng. (VN.02) 

Hạnh phúc/ 

không hạnh 

phúc 

Tính 

ngữ 

Hạnh 

phúc 

(101) Khi có con nhỏ, nếu hỏi điều gì 

khiến mình hạnh phúc nhất, mình tin 

câu trả lời phần lớn sẽ là con không bị 

ốm. (VN.01) 

Hạnh phúc/ 

không hạnh 

phúc 

Danh 

ngữ 

Nỗi buồn (102) Trong sâu thẳm còn có một nỗi 

buồn, rằng mình thực sự muốn nuôi 

dạy con thành một người đàn ông hiểu 

và chia sẻ với phụ nữ nhưng con vẫn 

chưa làm được. (VN.05) 

An toàn/ 

không an 

toàn 

Tính 

ngữ 

Thoải 

mái 

(103) Dù có em dễ tính, em khó tính, dù 

có bé dễ ngủ, có bé khó ngủ, dù có bé 

dễ luyện nếp và có bé cực kì khó nhưng 

bạn áp dụng đúng những điều cơ bản 

cũng giúp bạn rất nhiều trong việc tạo 

một tâm thế thoải mái khi nuôi con. 

(VN.01) 
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An 

toàn/không 

an toàn 

Động 

ngữ 

Bớt căng 

thẳng 

(104) Nuôi dạy con là nhiều việc lắm, nên 

quan điểm của mình là ráng biến việc 

to thành việc nhỏ, việc nhỏ thành 

không có. Mình cần bớt căng thẳng, 

dành năng lượng tới khi gặp những 

việc shock hơn cũng còn bình tĩnh tìm 

cách xử lý cho sáng suốt. (VN.04) 

Hài 

lòng/không 

hài lòng 

Động 

ngữ 

Đánh giá 

cao 

(105) Các con bạn sẽ ổn thôi, rồi một 

ngày, rất gần, bạn sẽ thực sự đánh giá 

cao việc làm cha mẹ của mình và tự 

hào về những gì mình đã làm để các 

con bạn trưởng thành thành công – như 

tôi đang cảm thấy, ngay lúc này. 

(VN.05) 

 

3.3.2. Ngôn ngữ Phán xét hành vi 

Ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu mục Phán xét hành vi (judgment) gồm năm tiểu 

loại: Bình thường (normality), Khả năng (capacity), Kiên trì (tenacity), Chân thật 

(veracity) và Đạo đức (propriety). Trong khối liệu tiếng Việt chỉ có ngôn ngữ Phán 

xét hành vi thuộc tiểu loại Khả năng (chiếm 71,4%) và Kiên trì (chiếm 28,6%), không 

có ngôn ngữ Phán xét thuộc tiểu loại Thông thường và Đạo đức. Xét về tương quan 

đánh giá tích cực/ tiêu cực, sự chênh lệch không nhiều, với 46,2% đánh giá tích cực 

và 58,8% đánh giá tiêu cực. Thông tin chi tiết được trình bày ở bảng 3.9 dưới đây. 

Bảng 3. 9. Tổng hợp ngôn ngữ Phán xét hành vi trong khối liệu tiếng Việt 

Ngôn ngữ Phán xét hành vi trong khối liệu tiếng Việt 

 Tần suất trên 1 triệu từ Phần trăm 

Khả năng 540 71,4% 

Kiên trì 216 28,6% 
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Thông thường 0 0 

Đạo đức 0 0 

Chân thật 0 0 

Tính phân cực của ngôn ngữ Phán xét hành vi 

Tích cực 350 46,2% 

Tiêu cực 406 53,8% 

  

 Trong ví dụ dưới đây, người mẹ đánh giá tích cực về khả năng của mình, thông 

qua việc sử dụng tính ngữ “thành công” và đánh giá tiêu cực về khả năng làm mẹ của 

mình qua động ngữ “mắc lỗi”:  

(106) Hôm nay “tình yêu của tôi nỗi buồn của tôi” đã chính thức đi qua tuổi teen. 

Mặc dù cảm xúc đang rất lộn xộn những mẹ thấy rất tự hào về bản thân. Thế là 

mình đã là một bà mẹ thành công!!!  (VN.02) 

(107) Cha mẹ nào mà chẳng từng mắc lỗi. Vậy nên hãy nhẹ lòng tha thứ cho mình 

hoặc sửa lỗi, nếu có thể. (VN.05) 

(108) Trong khối liệu tiếng Việt, không có ngôn ngữ đánh giá Kiên trì một cách tiêu 

cực. Trong ví dụ dưới đây, người mẹ đánh giá tích cực sự kiên trì của mình thông 

qua việc sử dụng động ngữ “cố gắng” và “nỗ lực”: Lâu nay, ở vị trí vừa làm mẹ 

vừa làm cha, mình cố gắng để mạnh mẽ hết sức có thể, nỗ lực hết mức có thể. 

(VN.02) 

Việc hiện thực hóa ngôn ngữ Phán xét hành vi được tổng hợp trong bảng 3.10 dưới 

đây.  

Bảng 3. 10. Hiện thực hóa ngôn ngữ Phán xét hành vi trong khối liệu tiếng Việt 

 Danh ngữ Động ngữ Tính ngữ Trạng ngữ 

Khả năng thành công, 

người mẹ tốt, 

kinh nghiệm 

thành công, 

làm đúng, làm 

tốt, làm được, 

nuôi con tốt 

hơn, mắc lỗi, 

kém cỏi, sai 

lầm, vụng về, 

non nớt 
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bất lực, cần 

giúp đỡ, chưa 

+ động từ 

Kiên trì  nỗ lực, cố gắng  bền bỉ 

 

 Ta có thể thấy, ngôn ngữ đánh giá Khả năng được hiện thực hóa thông qua 9 

động ngữ, 4 tính ngữ và 3 danh ngữ, trong khi ngôn ngữ đánh giá Kiên trì được hiện 

thực hóa thông qua 2 động ngữ và 1 động ngữ. Bảng 3.11 cung cấp thêm một số ví 

dụ về các từ loại khác nhau dùng để hiện thực hóa ngôn ngữ Phán xét hành vi trong 

khối liệu tiếng Việt.  

Bảng 3. 11. Một số ví dụ hiện thực hóa ngôn ngữ Phán xét hành vi trong khối 

liệu tiếng Việt 

Tiểu loại Từ loại Ví dụ Ngữ cảnh 

Khả năng động 

ngữ 

thành 

công 

(109) Thế đấy, tôi đã thành công trong 

việc dẫn dụ, hướng dẫn để con thấu 

hiểu về bản năng sinh tồn, về tầm quan 

trọng của kỷ luật nội tâm, tự giác ngồi 

ăn không chạy nhảy lộn xộn. (VN.04) 

Khả năng danh 

ngữ 

kinh 

nghiệm 

(110) Vẫn còn đó những nỗi lo lắng, 

khủng hoảng khi nuôi dạy nhưng dù 

sao mình cũng có kinh nghiệm, đỡ áp 

lực và đặc biệt là biết “buông bỏ” nhiều 

hơn. (VN.01) 

Khả năng tính ngữ non nớt (111) Xong con sẽ cười kiểu như rất 

thông cảm với sự hiểu biết non nớt của 

mẹ. (VN.01) 

Kiên trì động 

ngữ 

cố gắng, 

phấn đấu 

(112) Mình chỉ cố gắng làm 1 người mẹ 

tốt, chứ ko phấn đấu làm 1 người mẹ 

hoàn hảo. (VN.02) 
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Kiên trì trạng 

ngữ 

Bền bỉ (113) 14 năm trước, khi biết có con gái, 

mình buồn và xót vì những bất công 

con mình có thể sẽ phải chịu. Còn bây 

giờ, mình tự hào vì có 2 con gái, và 

mình đấu tranh bền bỉ chống lại những 

bất công mà con mình phải chịu. 

(VN.02) 

3.3.3. Ngôn ngữ Thẩm giá  

Phạm trù Thẩm giá (Appreciation) gồm ba tiểu loại: Phản ứng (reaction), Tổng 

hợp (composition) và Giá trị (valuation). Trong khối liệu tiếng Việt, tỉ lệ ngôn ngữ 

đánh giá Tổng hợp là 34,4% (trong đó chỉ có ngôn ngữ đánh giá Phức tạp). Ngôn ngữ 

đánh giá Giá trị chiếm 65,6%. Đặc biệt, không xuất hiện ngôn ngữ đánh giá Phản ứng 

trong khối liệu. Liên quan tới tính phân cực, 76,9% các đánh giá là tiêu cực, và 23,1% 

là đánh giá tích cực. (Xem bảng 3.12 bên dưới) 

Bảng 3. 12. Tổng hợp ngôn ngữ Thẩm giá trong khối liệu tiếng Việt 

Ngôn ngữ Thẩm giá trong khối liệu tiếng Việt 

 Tần suất trên 1 triệu từ Phần trăm 

Phản ứng (Reaction) 

    Tác động (impact) 

    Chất lượng (quality) 

0 0 

Tổng hợp (Composition) 

    Cân bằng (balance) 

    Phức tạp (complexity) 

40 

0 

40 

34,4% 

Giá trị (Valuation) 116 65,6% 

Tính phân cực của ngôn ngữ đánh giá 

Tích cực 120 76,9% 

Tiêu cực 36 23,1% 
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Liên quan tới đánh giá Phức tạp, trong các ví dụ sau đây, người mẹ đánh giá 

việc làm mẹ dễ dàng thông qua tính ngữ “dễ dàng hơn”, và đánh giá tiêu cực được 

thể hiện thông qua việc sử dụng tính ngữ “khó khăn”.  

(114) Càng ngày càng có nhiều những ứng dụng công nghệ giúp cho việc làm cha 

mẹ trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. (VN.01) 

(115) Làm gì cũng phải học, kể cả nấu 1 nồi cơm, nhưng làm mẹ, công việc khó 

khăn và nặng nhọc, "bạn bị quy trách nhiệm, mà bạn chẳng được đào tạo" 

(VN.02) 

Khi đánh giá về Giá trị, trong ví dụ 116 bên dưới, người mẹ sử dụng tính ngữ 

“quý giá” để đánh giá tích cực về giá trị của việc làm mẹ. Trong khối liệu không có 

ngôn ngữ đánh giá tiêu cực thuộc tiểu loại này.  

(116) Nếu bạn nói, bạn rất bận, hãy thử làm phép tính cộng xem thời gian con ở 

trường, thời gian con ngủ, thời gian ở với ông bà, thời gian ở với bạn bè, thời 

gian con chơi với bạn và bạn sẽ thấy, những khoảnh khắc còn lại mà bạn ở 

bên con quý giá thế nào. (VN.01) 

Tóm lại, giá trị biểu cảm của từ vựng trong khối liệu tiếng Việt được thể hiện 

thông qua việc sử dụng ngôn ngữ đánh giá vai trò người mẹ thuộc phạm trù Thái độ. 

Ngôn ngữ đánh giá cảm xúc chiếm tỉ trọng nhiều nhất (63,9%), sau đó tới ngôn ngữ 

Đánh giá hành vi (chiếm 29,9%) và cuối cùng là ngôn ngữ Thẩm giá (6,2%). 68,7% 

ngôn ngữ đánh giá là tích cực, và 31,3% ngôn ngữ đánh giá là tiêu cực.  

3.4. Sử dụng biện pháp ẩn dụ 

Một trong những đặc điểm rất nổi bật trong ngôn ngữ của các blog làm mẹ 

tiếng Anh đó là sự sử dụng hình thức ẩn dụ dựa trên việc so sánh ngầm hai sự vật sự 

việc có nhiều điểm tương đồng nhau. Các ẩn dụ được sử dụng trong các bài viết phần 

lớn là các ẩn dụ liên quan tới cảm xúc của người mẹ đối với những sự kiện xảy ra 

trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy con cái.  

3.4.1. Ẩn dụ cấu trúc LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH  

Trong khối liệu tiếng Việt, ẩn dụ cấu trúc LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH 

xuất hiện với tần suất 277 lần/1 triệu từ), ít hơn nhiều so với tần suất ẩn dụ bản thể về 
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“trái tim” (552 lần). Các bà mẹ Việt Nam đã khái niệm hóa người mẹ là khách du lịch 

trong hành trình này; hành trình có rất nhiều chặng, trong đó điểm khởi đầu là mang 

thai hoặc sinh con; các sự kiện và hành động người mẹ trải qua chính là những giai 

đoạn trong hành trình; quãng đường đã đi qua là các cột mốc quan trọng trong cuộc 

đời của (các) con; việc quyết định lộ trình giống như đưa ra lựa chọn nuôi dạy con; 

và những trở ngại trên hành trình là những vấn đề, khó khăn trong việc nuôi dạy con 

cần phải vượt qua (Ringrow, 2020). Tổng hợp các biểu thức ẩn dụ tương ứng với từng 

miền nguồn được tổng hợp trong bảng 3.13 dưới đây.  

Bảng 3. 13. Biểu thức ẩn dụ “LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH” trong khối 

liêu tiếng Việt 

Đặc tính  

miền nguồn 

Biểu thức ẩn dụ trong khối liệu tiếng Việt 

Lộ trình trong 

hành trình 

hành trình, chặng đường, bước, bước đi, đích đến, người 

đồng hành, bạn đồng hành 

Quãng đường đi so 

với điểm mốc 

Không 

Chướng ngại vật 

trên hành trình 

dò dẫm, lạc đường, chệch đường, lạc lối, đồng hành 

 

Miền nguồn Lộ trình trong hành trình được thể hiện trực tiếp thông qua việc sử 

dụng từ “hành trình” hay “chặng đường” để miêu tả việc làm mẹ. Dưới đây là một 

số ví dụ. Trong các ví dụ này, người mẹ thể hiện quan điểm của mình rằng làm mẹ là 

một hành trình làm bạn cùng con (ví dụ 122), nơi chứa rất nhiều cảm xúc trái ngược 

nhau (ví dụ 117, 120, 123), nơi mà người mẹ phải học hỏi liên tục để làm tốt hơn (ví 

dụ 118). Đó cũng là hành trình người mẹ tự chữa lành những vết thương trong quá 

khứ của họ (ví dụ 119) để sống hạnh phúc hơn (ví dụ 124).  
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(117) Làm mẹ là một hành trình cá nhân với nhiều cảm xúc: lo lắng, sợ hãi, tức 

giận, thất vọng, khó chịu, buồn bã, kiệt sức, đau lòng, xấu hổ, vui mừng, biết 

ơn, hạnh phúc và mãn nguyện. (VN.01) 

(118) Bài viết của mình nói về cái sai, cái vụng về của mẹ, trong hành trình học 

làm cha mẹ (VN.02).  

(119) Vậy nên, với các ba mẹ đơn thân, việc cơm áo gạo tiền, đưa đón, dạy dỗ con 

dĩ nhiên cũng là việc khó. Nhưng khó hơn những việc khó đó, là hành trình 

vật lộn và làm lành với những tổn thương xưa cũ, kín bưng sâu khuất trong 

mình. (VN.05) 

(120) Khi bắt đầu hành trình vui đọc cùng các em bé, điều mình mong đợi không 

phải là các con sẽ thêm thông minh, lanh lợi; sẽ hiểu biết, ham học; càng 

không phải là con sẽ biết đọc, biết viết từ sớm. (VN.03). 

(121) Trong một xã hội đầy bất an và nhiều bất cập, hãy luôn mang tư thế của sư 

tử mẹ khi bạn bước vào hành trình làm mẹ! (VN.04) 

(122) Câu chuyện về một mệnh đề được đưa ra và cách gợi mở, đào sâu vấn đề để 

viết luận của Khuê, đã dạy cho tôi bài học thấm thía hơn về nhận thức của 

người mẹ, trên hành trình làm bạn cùng con. (VN.04) 

(123) Tui nhận được nhiều lời cảm ơn từ các bậc phụ huynh về việc cuốn sách và 

những buổi toạ đàm chia sẻ việc đồng hành cùng con đã giúp họ "thông não" 

như thế nào, hành trình làm cha mẹ của họ trở nên vui vẻ và đỡ áp lực ra sao. 

(VN.05) 

(124) Bài học rút ra là: Nếu bạn muốn sống vui vẻ, muốn hành trình làm cha mẹ 

của mình là một hành trình hạnh phúc hãy chọn góc nhìn tích cực và quẳng 

bớt âu lo đi ạ. (VN.06) 

Việc làm mẹ là một chặng đường dài (ví dụ 125, 126) trong đó có rất nhiều 

khó khăn và trở ngại, nhưng điều đó tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ để tiến bước 

về phía trước (ví dụ 127, 128):  

(125) Liệu mẹ có đủ khoẻ mạnh đi cả một chặng đường dài rộng với con hay 

con lại phải tự mình vùng vẫy giữa cuộc đời. (VN.07) 
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(126) Thế mới thấy, việc bọn mình kiên định cả một chặng đường dài để tạo 

cho em một môi trường đọc “an toàn” và nhiều cảm hứng để em được tha 

thẩn, tự do trong thế giới đó, chậm rãi đọc, chậm rãi suy ngẫm hoặc có 

khi là chẳng cần ngẫm nghĩ gì giờ có thể nói là đã nhìn thấy chút chút 

thành quả.  (VN.08) 

(127) Không, mình tin đi đến thành công phải đi bằng thang bộ! Nhìn lại 

những khó khăn trong việc làm mẹ, thấy nó tạo cho mình sức mạnh.  

(VN.09) 

(128) Lựa chọn chấp nhận và trân trọng những gì đang có để có thể vui vẻ 

trước khi bước những bước, mà mình biết là đầy khó khăn, nặng trĩu phía 

trước trong hành trình làm mẹ. (VN.02) 

Trong hành trình làm mẹ, có nhiều lúc người mẹ lạc hướng (ví dụ 130), nên 

họ rất mong muốn con cái sẽ chỉ dẫn mình (ví dụ 129) và cũng luôn tự nhắc bản thân 

hãy chậm lại (ví dụ 131) để không lạc lối, và tiến về phía trước:  

(129) Mong là các con cũng kiên nhẫn nhé, nếu ba mẹ lỡ ko may chệch đường 

đi lạc xa mình, hãy chỉ dẫn, hãy kéo tay ba mẹ với nhé! (VN.01) 

(130) Đừng đua chen việc con hàng xóm biết đọc biết viết trước làm gì: Khi 

chúng ta lạc đường, càng tiến tới, chúng ta càng xa đích đến. (VN.03) 

(131) Vậy thì hãy chầm chậm thôi. Vì nếu ko may mà lạc đường, thì người 

càng tiến nhanh, càng tiến lẹ, càng thông minh “đi tắt đón đầu”, sẽ càng 

lạc xa. (VN.02) 

Vì hiểu rằng làm mẹ là một hành trình học hỏi, nên thông qua các ẩn dụ, người 

mẹ Việt nhấn mạnh vai trò của mình trong hành trình làm mẹ là trở thành người đồng 

hành cùng con. Điều này thể hiện họ thừa nhận rằng bản thân còn rất nhiều thiếu sót, 

vì thế nên sẵn sàng học hỏi từ những người xung quanh để ngày càng làm tốt hơn vai 

trò của mình, như trong các ví dụ 132 – 134 dưới đây:  

(132) Trải qua một chặng đường đồng hành, mình nhận ra rằng, việc quan 

trọng của mỗi người làm cha mẹ là nhìn nhận những điểm mạnh của con.  

(VN.09) 
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(133) Vẫn biết rằng phải làm bạn đồng hành, ba mẹ nào mà ko mong thế. 

Mình đã nhìn thấy có rất nhiều ba mẹ đang nỗ lực dò dẫm, nhiều nhóm, 

nhiều khóa học ba mẹ đang theo học để hiểu con hơn. (VN.10) 

(134) Để ĐỒNG HÀNH cùng con khó hơn rất nhiều. Đồng hành cần đi với 

sự chấp nhận, thấu hiểu, cảm thông và đóng đúng vai trò của mình.  

(VN.06) 

Có thể nhận thấy thông qua các ví dụ trên, cũng như thông qua phần phân tích 

chủ đề các bài viết, rằng các ẩn dụ LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH trong khối 

liệu tiếng Việt miêu tả việc làm mẹ như một hành trình khó khăn (với nhiều trở ngại 

trên đường đi, nhiều khi khiến người mẹ lạc lối), đem lại rất nhiều cảm xúc cho người 

mẹ. Người mẹ Việt Nam thể hiện niềm tin rằng hành trình làm mẹ là hành trình tận 

hưởng niềm vui, học hỏi từ những thất bại để trưởng thành hơn, và họ mong muốn 

có sự khoan dung và giúp đỡ của chính con cái của mình. Đa số các biểu thức ẩn dụ 

hành trình miêu tả hành trình làm mẹ là hành trình cá nhân của người mẹ, hơn là hành 

trình chung (như đã được phân tích trong khối liệu tiếng Anh).  

Chúng tôi nhận thấy các ẩn dụ về hành trình làm mẹ trong khối liệu tiếng Việt 

là những ẩn dụ về hành trình cá nhân, và đôi khi họ có phần cô đơn hơn trong hành 

trình đó. Trong các bài viết, sự giúp đỡ của người chồng, cha mẹ hay họ hàng còn 

khá hạn chế (Tôi bỗng nghĩ rằng làm mẹ thật cô đơn. Ở vị trí trụ cột gia đình, tôi hay 

cố gắng để mạnh mẽ hết sức có thể. Rồi có lần, ba ngàn tám trăm tỷ vấn đề đổ lên 

đầu tôi. Nhà cửa đang sửa còn bề bộn, bố tôi ốm, hai con ốm, khớp chân khớp tay tôi 

sưng vù lên, và tiền trong túi thì hết… Như nước tràn ly, tôi nằm khóc. – VN.06) 

Trong khối liệu tiếng Việt, các miền nguồn liên quan tới hành trình (Lộ trình 

trong hành trình, Chướng ngại vật trên hành trình) được hiện thực hóa thông qua các 

biểu thức, trong đó chủ yếu là danh ngữ như hành trình, chặng đường, bước, bước 

đi, đích đến, người đồng hành, bạn đồng hành. Ngoài ra có một số động ngữ như lạc 

đường, chệch đường, lạc lối, đồng hành. Những biểu thức này đã góp phần miêu tả 
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sinh động hành trình làm mẹ của các bà mẹ Việt Nam trên từng chặng đường, cũng 

như khắc họa những khó khăn trở ngại họ phải vượt qua.  

3.4.2. Ẩn dụ bản thể về “trái tim” 

Bảng 3.14 dưới đây tổng hợp tần suất và phần trăm của các ẩn dụ trái tim 
trong khối liệu tiếng Việt.  

Bảng 3. 14. Tần suất và phần trăm các ẩn dụ trái tim trong khối liệu tiếng Việt 

 Tần suất trên 

1 triệu từ 

Phần trăm 

TRÁI TIM LÀ CON NGƯỜI 24 4,3% 

TRÁI TIM LÀ VẬT THỂ 108 19,6% 

TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC  420 76,1% 

 

Theo bảng 3.14, ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC có tần suất lớn 

nhất trong khối liệu tiếng Việt (76,1%), sau đó là ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT THỂ 

(chiếm 19,6%). Ẩn dụ TRÁI TIM LÀ CON NGƯỜI chỉ chiếm 4,3%.  

Ẩn dụ TRÁI TIM LÀ CON NGƯỜI được hiện thực hóa thông qua các biểu 

thức miêu tả những hành động và trạng thái của con người như: trái tim hát ca, trái 

tim lang thang, trái tim nhói đau, xây xước và rớm máu.  

(135) Người ta nói có con là khi trái tim mẹ lang thang ngoài cơ thể. Đậu 

chính là trái tim lang thang của mẹ. Nó đôi khi cô đơn, đôi khi nhói đau, 

đôi khi xây xước và cả rớm máu nhưng nó lành và trong trẻo. Hãy giữ 

trái tim đó trong đời để biết là con không bao giờ thiếu tình yêu ngút ngàn 

của mẹ. (VN.03) 

(136) Thế nhưng, một trong những điều oách xà lách nhất nhất nhất em làm 

được từng khiến chân mẹ nhún nhảy và tim mẹ hát ca, đó chính là việc 

em vượt qua bài test đầu vào hệ Cambridge trong kì xét tuyển vào lớp 1. 

(VN.01) 
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Trong khối liệu tiếng Việt, ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT THỂ được thể hiện thông 

qua một số biểu thức như tan vỡ, tan chảy, ướp mật, tràn đầy, v.v. Bằng cách khái 

niệm hóa trải nghiệm của một người, bao gồm cả cơ thể vật chất, là đồ vật và thực 

thể, mọi người có khả năng tập trung có chọn lọc vào các khía cạnh nhất định trong 

trải nghiệm của chúng ta và xem chúng như những vật hoặc chất riêng biệt (Al-Saleh, 

2020) để phân loại, tổ chức, định lượng và lý giải chúng (Lakoff và Johnson, 

1980:25). Do đó, bằng cách liên kết miền mục tiêu của trái tim với miền nguồn của 

VẬT THỂ, việc phân tích chúng một cách hợp lý sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ, một ẩn dụ 

rất phổ biến “trái tim tan vỡ” được dùng để ám chỉ rằng trái tim mỏng manh, dễ bị 

tổn thương, không thể hoạt động bình thường và có thể để lại những tác động bất lợi. 

(Lakoff và Johnson, 1980, tr. 28). 

(137) Mẹ như kiểu một đứa con hư được nuông chiều quá mức. Đấy, con với 

chả cái, nó chẳng nói câu nào ngọt ngào mà mình cứ thấy như được ướp 

mật trong tim. (VN.04) 

(138) Con vẫn ngọt ngào như thế, vẫn ấm áp như thế nhưng con hiểu biết và 

mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đó cũng là một trong nhưng điều làm mẹ thấy 

trái tim mình tan chảy. (VN.05). 

(139) Khi cho con bú mẹ, các bà mẹ hãy giao cảm bằng lời, bằng ánh mắt, 

để bé được cảm nhận nhịp đập trái tim tràn đầy cảm xúc yêu thương và 

bình an của mẹ, khi con được ôm bầu sữa mẹ. (VN.07) 

Loại ẩn dụ phổ biến nhất trong khối liệu tiếng Việt chính là ẩn dụ TRÁI TIM LÀ 

VẬT CHỨA CẢM XÚC. Việc ý niệm hóa trái tim như là một vật chứa là loại ẩn dụ 

rất thường gặp, đặc biệt khi muốn nhấn mạnh trái tim là một vật chứa rất nhiều loại 

cảm xúc khác nhau. Ẩn dụ này được thể hiện bởi việc sử dụng các biểu thức như 

“trong tim” hay “trong lòng”, như trong các ví dụ dưới đây.  



153 
 

 

Hình 3. 1. Dòng dẫn mục của biểu thức “trong tim” trong khối liệu tiếng Việt 

 

Hình 3. 2. Dòng dẫn mục của biểu thức “trong lòng” trong khối liệu tiếng Việt 

Trong khối liệu tiếng Việt có rất nhiều ví dụ miêu tả trái tim chứa đựng rất nhiều cảm 

xúc đa dạng của người mẹ, từ những cảm xúc tiêu cực (ví dụ 140 - 143) cho tới những 

cảm xúc tích cực (ví dụ 144 - 149).  

(140) Mình nhắn tin cho con rất nhiều, nói chuyện với con những thứ linh 

tinh. Nhưng trong lòng vẫn cồn lên những lo âu. (VN.10) 

(141) Và mỗi khi ăn cái gì đó mà nghĩ là ảnh hưởng tới em bé, lòng bạn sẽ 

tràn ngập cảm giác tội lỗi. (VN.07) 

(142) Đọc những tâm sự trên, thú thực lòng cũng thấy hoang mang. (VN.03) 
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(143) Chỉ cần được đồng hành cùng con thêm một chút để con bớt cảm giác 

“một mình giữa đời” thì hẳn lòng mình sẽ bớt chênh vênh. (VN.04) 

(144) Khi con bạn kéo va li ra khỏi nhà để đến một cuộc sống mới, bạn hìn 

lại căn phòng của con, trong lòng bạn ngập tràn những kỉ niệm dấu yêu, 

sự tươi tắn, ấm áp, nhẹ nhõm chứ không phải là nỗi dằn vặt  cảm giác 

áy náy.  (VN.05) 

(145) Đã có quá nhiều lần chia tay mà lần nào cũng là thương nhớ ngập 

lòng.  (VN.04) 

(146) Mẹ viết cho em những dòng này khi trong lòng nhẹ nhõm, an vui. 

(VN.02) 

(147) Nghĩ đến đó, thấy lòng ngập tràn trong niềm hạnh phúc dịu dàng. 

(VN. 

(148) Trong lòng mình dâng lên niềm vui của sự kết nối, yêu thương như 

một thứ mật ngọt ngào khó cưỡng. (VN.06) 

(149) Nhưng rồi, tôi thấy thoải mái và hân hoan trong lòng hơn, khi trong 

tôi, cảm xúc hàm ơn ngày càng mãnh liệt và sâu sắc. (VN.08) 

Tóm lại, ẩn dụ với trái tim trong tiếng Việt được hiện thực hóa bởi rất nhiều 

biểu thức đa dạng, trong đó chủ yếu là các động ngữ và tính ngữ, như được trình bày 

trong bảng 3.15 dưới đây. Việc sử dụng các biểu thức đa dạng như vậy góp phần miêu 

tả sinh động và sâu sắc những cảm xúc của người mẹ trong hành trình chăm sóc và 

giáo dục con cái của mình.  

Bảng 3. 15. Tổng hợp các biểu thức ẩn dụ "trái tim" trong khối liệu tiếng Việt 

Biểu thức ẩn dụ TRÁI TIM trong khối liệu tiếng Việt 

TRÁI TIM LÀ 

CON NGƯỜI 

(trái tim) hát ca, (trái tim) lang thang, (trái tim) nhói đau, xây 

xước và rớm máu.  

TRÁI TIM LÀ 

VẬT CHỨA 

CẢM XÚC 

lang thang, tràn ngập, rưng rưng, gieo (vào tim), hát ca, loạn 

nhịp, rung lên, ướp mật (trong tim), hẫng đi một nhịp, nghĩ, 

rung động, kể chuyện (từ trái tim), bộc lộ (từ trái tim), sống 
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(bằng cả trái tim), tan chảy, tràn ngập (sự tự hào), ngập tràn, 

rộng mở, thắt (lòng), cồn lên (những lo âu), cứa (vào lòng), 

ngập (lòng), nghẹn (lòng), trào lên, (lòng) dâng lên, ấm (lòng), 

phấp phỏng, cô đơn, mềm oặt, nhạy cảm, đầy yêu thương, tràn 

đầy cảm xúc, (lòng) nhẹ nhõm, yên tĩnh, hoang mang, (lòng) 

chênh vênh 

TRÁI TIM LÀ 

CON NGƯỜI 

(trái tim) hát ca, (trái tim) lang thang, (trái tim) nhói đau, xây 

xước và rớm máu.  

 

Ẩn dụ ý niệm đóng vai trò trong việc hình thành và biểu đạt hệ tư tưởng. Chúng 

giúp cụ thể hóa và truyền đạt những khái niệm trừu tượng và phức tạp của hệ tư tưởng 

thông qua ngôn ngữ mà con người có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu được. Vì vậy, việc 

sử dụng biện pháp ẩn dụ trong khối liệu tiếng Việt (bao gồm ẩn dụ LÀM MẸ LÀ 

MỘT HÀNH TRÌNH và ẩn dụ “trái tim”) đã giúp các thông điệp liên quan tới vai trò 

người mẹ trở nên rõ ràng, sống động và gần gũi hơn với người đọc. Người mẹ Việt 

Nam trong các bài viết đã nhấn mạnh việc làm mẹ là một hành trình dài, với rất nhiều 

khó khăn và trở ngại; trong hành trình đó người mẹ đóng vai trò người đồng hành 

cùng với con của mình; và trong hành trình chăm sóc bảo vệ con, trái tim người mẹ 

luôn chứa đầy những cảm xúc, mà chủ yếu là cảm xúc tích cực (như yêu thương, biết 

ơn, hạnh phúc).  

Tóm lại, kết quả phân tích các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ 

trong các blog làm mẹ tiếng Việt đã mang lại các kết quả như sau. Về giá trị kinh 

nghiệm của từ vựng, thông qua chủ đề các bài viết, trường từ vựng của từng chủ đề 

và các biện pháp sử dụng từ đồng nghĩa/ trái nghĩa trong từ ngữ của các chủ đề, có 6 

chủ đề được đề cập tới trong các blog làm mẹ tiếng Việt (Mẹ là người chăm sóc con, 

Mẹ là nhà giáo dục, Cảm xúc trong quá trình làm mẹ, Lời khuyên cho cha mẹ, Người 

mẹ chăm sóc bản thân, Người mẹ trong công việc, và Nguồn cảm hứng từ những 

người mẹ khác), và 11 trường từ vựng của 6 chủ đề đó. Trong 5/6 chủ đề, các từ vựng 
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miêu tả chủ đề được lặp lại thông qua các từ/cụm từ đồng nghĩa, và trong 1/6 chủ đề 

(chủ đề 3 – Cảm xúc trong quá trình làm mẹ), các từ vựng miêu tả chủ đề được lặp 

lại thông qua các từ/ cụm từ trái nghĩa.  

Giá trị quan hệ của từ vựng thể hiện qua các từ ngữ ít trang trọng (biến thể 

ngôn ngữ, ngôn ngữ thông tục, từ ngữ lóng) và sự sử dụng thường xuyên của động từ 

miêu tả vai trò tương tác của người mẹ. Uyển ngữ xuất hiện nhiều nhất trong chủ đề 

Sức khỏe / Bệnh tật / Dịch bệnh, sau đó là chủ đề Cái chết, Sinh sản / Bài tiết / Bộ 

phận cơ thể và thấp nhất là chủ đề Hôn nhân / Tình dục / Tính dục.  

Giá trị biểu cảm của từ vựng được thể hiện thông qua ngôn ngữ đánh giá thuộc 

phạm trù Thái độ theo thuyết đánh giá của Martin và White (2005). Kết quả khảo sát 

cho thấy tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc và lớn nhất, sau đó là ngôn ngữ Thẩm giá 

và cuối cùng là ngôn ngữ Phán xét hành vi; đa số các đánh giá là tích cực.  

Ẩn dụ ý niệm LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH xuất hiện nhiều hơn ẩn dụ 

“trái tim”. Trong các biểu thức ẩn dụ LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH, biểu thức 

tương ứng với miền nguồn Lộ trình trong hành trình chiếm tỉ lệ lớn. Đa số các ẩn dụ 

“trái tim” khái niệm hóa trái tim như là vật thể.  

3.5. Sự tương đồng về đặc điểm từ vựng trong blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng 

Việt 

Liên quan tới giá trị kinh nghiệm của từ vựng, cả hai khối liệu blog làm mẹ 

bằng tiếng Anh của các bà mẹ Mỹ và blog làm mẹ tiếng Việt của các bà mẹ Việt Nam 

đề cập đến các chủ đề khá giống nhau (khối liệu tiếng Anh có 7 chủ đề, được hiện 

thực hóa bởi 12 trường từ vựng; khối liệu tiếng Việt có 6 chủ đề, được hiện thực hóa 

bởi 11 trường từ vựng). Chỉ có chủ đề 7 (Cảm hứng từ các bà mẹ khác) là không xuất 

hiện trong khối liệu tiếng Việt. Các chủ đề được đề cập tới trong các bài viết khá 

tương đồng với một số nghiên cứu về blog làm mẹ gần đây của Ward (2012), Yonker 

(2012), Verniers và cộng sự (2022), điều này cho thấy những kinh nghiệm liên quan 

tới việc làm mẹ ở các quốc gia khác nhau cũng có rất nhiều điểm giống nhau.  
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Thứ tự các chủ đề thể hiện sự ưu tiên và mối quan tâm của các bà mẹ trong 

việc thể hiện vai trò của mình với con cái. Trong nghiên cứu này, các vấn đề được 

người mẹ Mỹ và Việt Nam quan tâm nhất chính là các chủ đề 1 (Mẹ là người chăm 

sóc con), chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục), chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình làm mẹ) 

và chủ đề 4 (Lời khuyên cho cha mẹ). Điều này phù hợp với thế giới kinh nghiệm của 

các bà mẹ ở hai quốc gia này.  

Sự tương đồng về chủ đề giữa hai khối liệu thể hiện sự tương đồng về hệ tư 

tưởng của người mẹ trong hai nền văn hóa Mỹ và Việt Nam. Nếu như ở Mỹ, Hệ tư 

tưởng làm mẹ chuyên sâu của Hays (1996) là hệ tư tưởng chủ đạo, quy định vai trò 

quan trọng nhất của người mẹ trong việc chăm sóc con cái, kì vọng người mẹ dành 

rất nhiều thời gian và công sức cho công việc này, thì ở các nước phương Đông trong 

đó có Việt Nam, hệ tư tưởng Nho giáo cũng đặt trọng trách chăm sóc và giáo dục con 

lên vai người mẹ (Nguyen, 2012).  

Ngoài ra, các chủ đề khác trong hai khối liệu (chủ đề 3-7 trong khối liệu tiếng 

Anh và chủ đề 3-6 trong khối liệu tiếng Việt), thể hiện quan điểm của người mẹ về 

vai trò của họ trong xã hội hiện đại: không chỉ chăm sóc và giáo dục con mà còn xây 

dựng sự nghiệp và chăm sóc bản thân, không ngừng học hỏi từ người khác để trở 

thành một người mẹ tốt hơn (thông qua chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình làm mẹ), 

chủ đề 4 (Lời khuyên cho cha mẹ), chủ đề 5 (Người mẹ chăm sóc bản thân), chủ đề 

6 (Người mẹ trong công việc), và chủ đề 7 (Nguồn cảm hứng từ những bà mẹ khác)).  

Fairclough (2001) đã khẳng định việc sử dụng trường từ vựng là một công cụ 

để thể hiện tư tưởng. Thông qua việc khảo sát mối quan hệ giữa các từ vựng trong 

một chủ đề, và giữa các chủ đề (lặp từ (overwording), từ đồng nghĩa (synonym), từ 

trái nghĩa (antonym), nhà phân tích có thể nghiên cứu những hệ tư tưởng chủ đạo mà 

người viết muốn nhấn mạnh trong diễn ngôn của họ. Vì vậy, chúng tôi khẳng định 

rằng trường từ vựng có mối quan hệ với tư tưởng của những bà mẹ Mỹ và Việt Nam 

về vai trò của họ. Trong cả hai khối liệu, các từ vựng trong trường vựng của các chủ 

đề đa số là tương đồng với nhau, đặc biệt trong chủ đề 1 (Mẹ là người chăm sóc con), 

chủ đề 4 ((Lời khuyên cho cha mẹ), và chủ đề 5 (Người mẹ chăm sóc bản thân). Mối 
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quan hệ giữa các từ trong chủ đề chủ yếu là đồng nghĩa (synonymy) và lặp lại từ khóa 

(overwording), giúp người tạo diễn ngôn truyền tải thông điệp về hệ tư tưởng của 

mình một cách mãnh liệt hơn (Fairclough, 2001).  

Về giá trị quan hệ của từ vựng, các bà mẹ viết blog ở Mỹ và Việt Nam trong 

nghiên cứu này đều sử dụng các từ ngữ thuộc văn phong ít trang trọng để thiết lập 

mối quan hệ gần gũi và thân mật với người đọc (thông qua việc sử dụng biến thể từ 

vựng, từ ngữ lóng, v.v.) , từ đó giúp cho các diễn ngôn liên quan tới vai trò người mẹ 

của họ vừa mang tính đời thường, vừa trở nên dễ tiếp nhận hơn. Các nghiên cứu trước 

đây về blog làm mẹ (Lopez, 2009; Wakefield, 2010; Morrison, 2010) đều đã khẳng 

định phong cách ít trang trọng đó của các bài viết blog làm mẹ.  

Khi xét về giá trị biểu cảm của từ vựng, ta có thể nhận thấy sự phong phú của 

các ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ mà các bà mẹ sử dụng trong hai khối 

liệu tiếng Anh và tiếng Việt. Cả hai khối liệu đều có tần suất xuất hiện của ngôn ngữ 

đánh giá tích cực lớn hơn gấp đôi tần xuất ngôn ngữ đánh giá tiêu cực (62,7% trong 

khối liệu tiếng Anh và 68,7% trong khối liệu tiếng Việt). Cụ thể hơn, tỉ lệ ngôn ngữ 

đánh giá Cảm xúc là nhiều nhất ở cả hai khối liệu (69,2% trong khối liệu tiếng Anh 

và 63,9% trong khối liệu tiếng Việt). Thông tin chi tiết được thể hiện trong bảng 3.16 

dưới đây: 

Bảng 3. 16. Đối chiếu ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ trong hai 

khối liệu 

Đối chiếu ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ trong hai khối liệu  

 Khối liệu tiếng Anh Khối liệu tiếng Việt 

Cảm xúc (Affect) 69,2% 63,9% 

Phán xét hành vi 

(Judgment) 

2,6% 29,9% 

Thẩm giá (Appreciation) 28,2% 6,2% 

Đối chiếu tỉ lệ đánh giá tích cực và tiêu cực trong hai khối liệu 

 Khối liệu tiếng Anh Khối liệu tiếng Việt 

Tích cực 62,7% 68,7% 
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Tiêu cực 37,3% 31,3% 

 

Sự tương đồng còn thể hiện trong từng tiểu mục. Trong tiểu mục Cảm xúc 

(Affect), ngôn ngữ đánh giá nhóm cảm xúc hạnh phúc/không hạnh phúc chiếm tỉ lệ 

lớn nhất (52,8% trong khối liệu tiếng Anh và 50,3% trong khối liệu tiếng Việt), trong 

khi ngôn ngữ đánh giá nhóm cảm xúc hài lòng / không hài lòng chiếm tỉ lệ thấp nhất, 

lần lượt là 6,5% và 7,5%). Trong tiểu mục này, tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá tích cực gấp 

khoảng bốn lần tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá tiêu cực (lần lượt chiếm 77,1% trong khối 

liệu tiếng Anh và 81,7% trong khối liệu tiếng Việt).  

Kết quả liên quan tới sự tích cực của các ngôn ngữ đánh giá về vai trò người 

mẹ trong blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng Việt rất tương đồng với kết quả nghiên cứu 

của Verniers và cộng sự (2022) trên blog làm mẹ ở Pháp, trong đó đã chỉ ra cảm xúc 

tích cực của người mẹ chiếm hơn 64%, và cảm xúc tiêu cực chiếm hơn 32%. Tuy 

nhiên, nghiên cứu của Pedersen và Lupton (2018) cho kết quả trái ngược, khi chỉ ra 

rằng 98% các bài post trong diễn đàn làm mẹ Mumsnet (tại Mỹ) thể hiện các cảm xúc 

tiêu cực. Hai tác giả lý giải rằng do diễn đàn làm mẹ Mumsnet có chế độ ẩn danh nên 

các bà mẹ có thể thoải mái thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình (ví dụ như: sự 

đan xen nhiều cảm xúc, sự căng thẳng, sự tức giận) mà ít sợ bị đánh giá. Những thành 

viên của Momsnet (cũng là những bà mẹ) đã thể hiện sự cảm thông và ủng hộ những 

cảm xúc đó thông qua những phản hồi của họ, tuy nhiên cũng nêu rõ rằng những bài 

viết thể hiện các cảm xúc quá tiêu cực sẽ được coi là đi quá giới hạn và không nhận 

được sự đồng cảm.   

Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu người mẹ viết blog có thể hiện cảm xúc thật của 

mình không, hay là che giấu một phần cảm xúc tiêu cực và chỉ thể hiện những cảm 

xúc tích cực. Lí thuyết bản dạng thể hiện (Performative Face Theory) của Moore 

(2017) – một lí thuyết mang tính phê phán về công việc xây dựng bản dạng cá nhân 

trong giao tiếp - cho rằng cách cá nhân thực hiện và xây dựng bản dạng của họ trong 

quá trình giao tiếp không chỉ dựa trên những tác động bên ngoài mà còn phản ánh các 

hành động và quyết định của chính cá nhân đó. Lí thuyết này cung cấp cái nhìn mới 
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về cách mà cá nhân tương tác và xây dựng danh tính trong giao tiếp, đồng thời ra các 

câu hỏi và các yếu tố quyền lực và văn hóa liên quan. Trong trường hợp của người 

mẹ, vì bị tác động bởi những kì vọng rất lớn của xã hội, phải tuân thủ các quy tắc thể 

diện do xã hội xây dựng. Vì vậy, các bà mẹ không thể thoải mái thể hiện những khuyết 

điểm của mình trong môi trường giao tiếp trực tiếp và trực tuyến, họ chọn thể hiện 

trải nghiệm làm mẹ của mình đơn giản hơn, tích cực hơn và giống với những gì xã 

hội mong đợi ở họ (DeGroot và Vik, 2021). Khi những người mẹ trải qua thử thách, 

họ có xu hướng cho rằng những điều khó khăn đó đều đáng phải trải qua vì tương lai 

con cái của mình (DeGroot và Vik, 2021), hoặc chọn cách im lặng khi thảo luận về 

những trải nghiệm tiêu cực khi làm mẹ do lo sợ bị đánh giá (Carpenter và Austin, 

2007; Moore, 2018), đặc biệt là trên môi trường trực tuyến khi danh tính được công 

khai (Cupach, 1994). Điều này phần nào lý giải vì sao ngôn ngữ đánh giá mà người 

mẹ Việt Nam và Mỹ sử dụng trong các bài viết của mình có xu hướng tích cực nhiều 

hơn tiêu cực.  

Trong tiểu mục Phán xét hành vi (Judgment), trong hai khối liệu không xuất 

hiện ngôn ngữ đánh giá Đạo đức và Chân thật. Tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá Khả năng 

chiếm tỉ lệ cao (lần lượt là 81,6% và 71,4% trong khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt). 

Điều đặc biệt là tỉ lệ đánh giá tiêu cực lớn hơn một chút so với tỉ lệ đánh giá tích cực 

(54,9% và 53,8% lần lượt trong khối liệu tiếng Anh và khối liệu tiếng Việt).  

 Việc tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá Đạo đức và Chân thật xuất hiện ít nhất trong khối 

liệu phần nào tương đồng với nghiên cứu của Myskow (2018) và Coffin (2000) khi 

hai tác giả nhận xét rằng loại phán xét có nguồn lực hướng tới quy ước xã hội này 

thường có tần xuất ít nhất. Hơn nữa, việc làm mẹ thường được xã hội chấp nhận là 

hành vi có đạo đức, và những hành vi người mẹ thể hiện trong quá trình chăm sóc 

con thường được cho là thể hiện tình cảm chân thành của người mẹ, cho nên người 

mẹ có thể có xu hướng không phán xét hay khía cạnh này. Tuy nhiên, họ có khuynh 

hướng phán xét Khả năng của mình, cho rằng mình chưa đáp ứng được với những kì 

vọng của bản thân, gia đình và xã hội đặt ra cho mình (dựa trên những đặc điểm của 

thuyết làm mẹ chuyên sâu của Hays (1996) và ảnh hưởng của Nho giáo trong việc 
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đặt nhiều kì vọng về vai trò của người mẹ Việt Nam trong việc chăm sóc và giáo dục 

con). Điều này cũng góp phần lý giải tính phân cực của ngôn ngữ Phán xét hành vi 

(nghiêng về hướng tiêu cực) trong cả hai khối liệu.  

Trong tiểu mục Thẩm giá (Appreciation), hai khối liệu chỉ xuất hiện ngôn ngữ 

đánh giá Tổng hợp và Giá trị, tuy nhiên tỉ lệ giữa chúng và tính phân cực có sự khác 

biệt lớn giữa hai khối liệu. Chi tiết được trình bày trong bảng 3.17 dưới đây: 

Bảng 3. 17. Đối chiếu ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu mục Cảm xúc trong hai 

khối liệu 

Đối chiếu ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu mục Cảm xúc trong hai khối liệu 

 Khối liệu tiếng Anh Khối liệu tiếng Việt 

Mong muốn/ không 

mong muốn 

19,5% 36,6% 

Hạnh phúc / Không hạnh 

phúc 

52,8% 50,3% 

An toàn/ Không an toàn 6,5% 7,5% 

Hài lòng/ Không hài lòng 21,2% 5,6% 

Đối chiếu tính phân cực trong hai khối liệu 

 Khối liệu tiếng Anh Khối liệu tiếng Việt 

Tích cực 77,1% 81,7% 

Tiêu cực 22,9% 18,3% 

Đối chiếu ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu mục Phán xét hành vi (Judgment) 

 Khối liệu tiếng Anh Khối liệu tiếng Việt 

Bình thường 18,4% 0 

Khả năng 81,6% 71,4% 

Kiên trì 0 28,6% 

Đạo đức 0 0 

Chân thật 0 0 

Đối chiếu tính phân cực trong hai khối liệu 
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 Khối liệu tiếng Anh Khối liệu tiếng Việt 

Tích cực 45,1% 46,2% 

Tiêu cực 54,9% 53,8% 

Đối chiếu ngôn ngữ đánh giá thuộc tiểu mục Thẩm giá (Appreciation) 

 Khối liệu tiếng Anh Khối liệu tiếng Việt 

Phản ứng (Reaction) 0 0 

Tổng hợp (Composition) 70,3% 34,4% 

Giá trị (Valuation) 29,7% 65,6% 

Đối chiếu tỉ lệ đánh giá tích cực và tiêu cực trong hai khối liệu 

 Khối liệu tiếng Anh Khối liệu tiếng Việt 

Tích cực 29,7% 76,9% 

Tiêu cực 70,3% 23,1% 

 

Tuy rằng người mẹ Mỹ và Việt Nam đều sử dụng ngôn ngữ Phán xét hành vi 

để đánh giá Khả năng của mình theo hướng tiêu cực, nhưng họ lại sử dụng ngôn ngữ 

đánh giá về Giá trị và sự Phức tạp của việc làm mẹ nằm trong tiểu mục Thẩm giá 

(Appreciation). Tuy nhiên, tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá và tính phân cực trong hai khối 

liệu có nhiều sự khác biệt (sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết trong phần 3.6).  

Liên quan tới việc sử dụng biện pháp ẩn dụ, điểm tương đồng đầu tiên là các 

biểu thức ẩn dụ cấu trúc LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH trong hai khối liệu khá 

tương đồng với nhau. Các biểu thức “hành trình, chặng đường, bước, bước đi, đích 

đến, người đồng hành, bạn đồng hành” đều xuất hiện trong cả hai khối liệu. Sự tương 

đồng thứ hai đó là, trong ẩn dụ “trái tim”, tần suất của ẩn dụ TRÁI TIM LÀ CON 

NGƯỜI là thấp nhất ở cả hai khối liệu (lần lượt chiếm 7,5% và 4,3% trong khối liệu 

tiếng Anh và khối liệu tiếng Việt). Bảng 3.17 dưới đây đối chiếu việc sử dụng biện 

pháp ẩn dụ trong hai khối liệu (bao gồm tần suất và tỉ lệ phần trăm).  
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Bảng 3. 18. Đối chiếu việc sử dụng biện pháp ẩn dụ trong hai khối liệu 

 Khối liệu 

tiếng Anh 

Khối liệu 

tiếng Việt 

 Tần 

suất 

Phần 

trăm 

Tần 

suất 

Phần 

trăm 

LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH 

Lộ trình trong hành trình 

Quãng đường đi so với điểm mốc 

Chướng ngại vật trong hành trình  

466 

196 

42 

228 

 

42% 

9% 

49% 

277 

187 

0 

90 

 

67,5% 

0% 

32,5% 

ẨN DỤ “TRÁI TIM”     321    522 

     TRÁI TIM LÀ CON NGƯỜI 24 7,5% 24 4,3% 

     TRÁI TIM LÀ VẬT THỂ 208 64,8% 108 19,6%% 

TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM    XÚC  89 27,7% 420 76,1% 

 

Tóm lại, có khá nhiều điểm tương đồng liên quan tới các đặc điểm sử dụng từ 

ngữ trong hai khối liệu. 

Về giá trị kinh nghiệm của từ vựng, các bà mẹ Mỹ và Việt Nam đều đề cập tới 

những chủ đề giống nhau, đặc biệt tập trung vào các chủ đề như chủ đề 1 (Mẹ là 

người chăm sóc con), và chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục). Trường từ vựng của các chủ 

đề trong hai khối liệu đều rất đa dạng (về cả số lượng từ trong trường, và tần suất lặp 

lại các từ). Điều này thể hiện thế giới kinh nghiệm phong phú của họ liên quan tới 

các vai trò làm mẹ. Trường từ vựng trong các chủ đề của hai khối liệu đều xuất hiện 

hiện tượng lặp từ (overwording), hiện tượng đồng nghĩa (synonymy) là chủ yếu, hiện 

tượng trái nghĩa (antonymy) chỉ xuất hiện trong chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình 

làm mẹ). Trong hai khối liệu, từ vựng của các trường từ vựng có sự tương đương ở 

chủ đề 1,4 và 5.  
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Liên quan tới giá trị quan hệ của từ vựng, các bài viết blog tiếng Anh và tiếng 

Việt đều thể hiện văn phong ít trang trọng (thông qua việc sử dụng các từ ngữ không 

thường quy (mang đặc điểm của văn bản nói), các biển thể từ vựng, sử dụng tiếng 

lóng và uyển ngữ). Điều này rất phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ của blog – nơi mà 

các bà mẹ có thể thoải mái chia sẻ thông tin, kinh nghiệm mà ít bị phát xét hay kiểm 

duyệt.  

Giá trị biểu cảm của từ vựng trong cả hai khối liệu đều được thể hiện thông 

qua việc sử dụng ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ liên quan tới vai trò 

người mẹ (bao gồm ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc, ngôn ngữ Phán xét hành vi và ngôn 

ngữ Thẩm giá). Cả hai khối liệu đều có tần suất ngôn ngữ đánh giá tích cực nhiều hơn 

ngôn ngữ đánh giá tiêu cực.  

Liên quan tới việc sử dụng biện pháp ẩn dụ, các ẩn dụ ý niệm (LÀM MẸ LÀ 

MỘT HÀNH TRÌNH, và ẩn dụ ý niệm “trái tim”) được sử dụng nhiều trong cả hai 

khối liệu, góp phần thể hiện sâu sắc những trạng thái cảm xúc (tích cực và tiêu cực) 

của người mẹ trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con cái. Ẩn dụ LÀM MẸ LÀ 

MỘT HÀNH TRÌNH trong khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt đều được hiện thực hóa 

bởi những biểu thức ẩn dụ khá tương đồng nhau (xem bảng trên). Trong cả hai khối 

liệu, ẩn dụ TRÁI TIM LÀ CON NGƯỜI đều chiếm tỉ trọng thấp nhất.   

Tóm lại, các chiến lược sử dụng từ ngữ nói trên đã giúp người mẹ Mỹ và người 

mẹ Việt Nam thể hiện được các giá trị kinh nghiệm, giá trị quan hệ, giá trị biểu cảm 

của từ ngữ, qua đó thực hiện chức năng giao tiếp liên nhân, đồng thời thể hiện niềm 

tin, quan điểm, và hệ tư tưởng của mình liên quan tới vai trò làm mẹ của mình.  

3.6. Sự khác biệt về đặc điểm từ vựng trong blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng 

Việt 

3.6.1. Sự khác biệt về giá trị kinh nghiệm của từ vựng 

Ngoài những sự tương đồng kể trên, giá trị kinh nghiệm của từ vựng ở hai khối 

liệu có một số điểm khác biệt. Sự khác biệt thứ nhất liên quan tới tỉ trọng của các chủ 

đề trong hai khối liệu.  
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Bảng 3. 19. Đối chiếu các chủ đề trong khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt 

Các chủ đề trong blog làm mẹ 

tiếng Anh  

% Các chủ đề trong blog làm mẹ 

tiếng Việt  

% 

1. Mẹ là người chăm sóc con 38,8% 1. Mẹ là người chăm sóc con 33,4% 

3. Cảm xúc trong quá trình 

làm mẹ 

19,2% 2. Mẹ là nhà giáo dục 24% 

2. Mẹ là nhà giáo dục 16% 4. Lời khuyên cho cha mẹ 24% 

4. Lời khuyên cho cha mẹ 9,1% 3. Cảm xúc trong quá trình làm 

mẹ 

12,6% 

5. Người mẹ chăm sóc bản 

thân 

7,4% 6. Người mẹ trong công việc  4,4% 

6. Người mẹ trong công việc 5,8% 5. Người mẹ chăm sóc bản thân 1,6% 

7. Nguồn cảm hứng từ những 

người mẹ khác 

3,7% 7. Nguồn cảm hứng từ những 

người mẹ khác 

Không 

có 

 

Theo bảng 3.19, trong khối liệu tiếng Anh, chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình 

làm mẹ) có tần suất lớn hơn chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục), còn trong khối liệu tiếng 

Việt, chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục) và chủ đề 4 (Lời khuyên cho cha mẹ) chiếm tỉ 

trọng lớn hơn chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình làm mẹ). Điều này có thể được lý 

giải bởi sự khác biệt về hệ tư tưởng của người mẹ trong hai nền văn hóa. Văn hóa Á 

đông (trong đó có Việt Nam), giáo dục thường được coi là yếu tố quan trọng đối với 

sự tiến bộ của mỗi cá nhân (London, 2011; Dang, Weiss, và Trung, 2016), “việc 

người Việt Nam coi trọng giáo dục và thành tích học tập thể hiện ở việc các bà mẹ kỳ 

vọng cao vào kết quả học tập của con cái họ ở trường, họ sẵn sàng đầu tư thời gian 

và nguồn lực cho việc giáo dục con cái” (Nguyen, 2012, tr. 74). Vì những lý do này, 

người mẹ Việt Nam có thể có xu hướng quan tam nhiều tới việc giáo dục con, và thể 

hiện tư tưởng và niềm tin đó trong các chủ đề như chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục) và 

chủ đề 4 (Lời khuyên cho cha mẹ).  
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Sự khác biệt thứ hai là trường từ vựng trong khối liệu tiếng Anh đa dạng hơn 

rất nhiều so với trường từ vựng trong khối liệu tiếng Việt, kể cả về số lượng từ khóa 

trong mỗi chủ đề, và số lượt xuất hiện của chúng. Sự đa dạng và mật độ xuất hiện của 

các từ trong trường từ vựng của chủ đề trong khối liệu tiếng Anh có thể được giải 

thích bằng sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa của xã hội Mỹ, điều có thể dẫn tới 

việc sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và đa dạng hơn.  

Sự khác biệt lớn nhất về trường từ vựng có thể được nhìn thấy ở chủ đề 2 (Mẹ 

là nhà giáo dục) và chủ đề 4 (Lời khuyên cho cha mẹ). Trong chủ đề 2, trường từ 

vựng về giáo dục con trong khối liệu tiếng Việt bao gồm 25 từ, trong khi đó trường 

từ vựng về giáo dục con trong khối liệu tiếng Anh chỉ bao gồm 11 từ. Ngược lại, 

trong chủ đề 4, trong khi trường từ vựng miêu tả cảm xúc của người mẹ trong khối 

liệu tiếng Anh bao gồm 30 từ (miêu tả cảm xúc tích cực) và 23 từ (miêu tả cảm xúc 

tiêu cực), thì con số tương ứng ở khối liệu tiếng Việt lần lượt là 10 và 7. Chi tiết được 

trình bày trong bảng 3.20 dưới đây. 

Bảng 3. 20. Đối chiếu trường từ vựng của hai khối liệu 

Chủ đề Trường từ vựng trong khối liệu 

tiếng Anh  

(Tần suất xuất hiện - tính trên 

một triệu từ) 

Trường từ vựng tiếng Việt  

(Tần suất xuất hiện của các 

từ – tính trên một triệu từ) 

1. Mẹ là 

người 

chăm sóc 

con 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt 

động chăm sóc con: care (172), 

nurse / nursing (92), 

feed/feeding/fed (141), cook 

(112), breastfeed (111), meals 

(52), sleep (579) 

 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt 

động chơi cùng con: play (254), 

games (80), family time (42), 

Trường từ vựng liên quan tới 

hoạt động chăm sóc con: chăm 

sóc (63), nuôi dưỡng (21), cho 

bú (128), cho con ăn (48), giấc 

ngủ (64), bữa ăn (103), dinh 

dưỡng (40), nấu ăn (147), sữa 

(sữa mẹ) (180) 

Trường từ vựng liên quan tới 

hoạt động chơi cùng con: chơi 

(1216), vui chơi (536), chơi 
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sports (40), quality time (40), play 

time (84), adventures (36), 

playground (66), camping (19), 

family trip (92), picnic (19), toys 

(101), celebration (36), fun (230), 

party (171) 

 

Trường từ vựng liên quan tới hoạt 

động bảo vệ con: safe (172), 

safety (28), protect (19), 

protection (4), danger (20), 

dangerous (45), abuse (45), risk 

(55), avoid (75) 

 

Trường từ vựng liên quan tới tình 

yêu thương con: love (864), hug 

(270), kiss (200), cuddle (89), 

bond (89), snuggle (78), affection 

(52), nurture (6) 

với con (306), đọc sách (572), 

xem phim (95), hát (202), trò 

chơi (171), game (115), kể 

chuyện (111), công viên (87), 

dạo chơi (54), ngoài trời (47), 

sân chơi (12) 

 

Trường từ vựng liên quan tới 

hoạt động bảo vệ con: an toàn 

(413), bảo vệ (250), kiểm soát 

(249), nguy hiểm/hiểm nguy 

(187), bắt nạt (147), tổn 

thương (322) 

 

Trường từ vựng liên quan tới 

tình yêu thương con: yêu 

(612), yêu thương (469), tình 

yêu thương (114), ôm (485), 

hôn (20), âu yếm (40), nâng 

niu (32), che chở (20) 

2. Mẹ là 

nhà giáo 

dục 

Trường từ vựng liên quan tới việc 

giáo dục con: raise (238), teach 

(125), teaching (12), explain (99), 

encourage (87), inspire (40), foster 

(14), learning (235), educate (6), 

education (24), skills (43), role 

model (21), educator (12) 

 

 

Trường từ vựng liên quan tới 

hoạt động dạy con: dạy 

(1617), dạy dỗ (610), hỏi / đặt 

câu hỏi (1327), giáo dục (397), 

hướng dẫn (370), giải thích 

(282), dạy con (410), việc học 

(195), nuôi dạy (210), khuyến 

khích (167), đồng hành (143), 

khích lệ (123), dẫn dắt (72), 
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Trường từ vựng liên quan tới việc 

thi hành kỉ luật: rules (176), 

boundary (42), discipline (20), 

reward (28), punishment (78), 

praise (24), consequence (19), 

limit (45) 

làm gương (56), định hướng 

(52), giảng giải (40), phân tích 

(36), vun đắp (24), kiến thức 

(171), kĩ năng (72), phẩm chất 

(60), sự dạy bảo (21), sự giáo 

dục (4), sự đồng hành (3), kiến 

thức (171) 

Trường từ vựng liên quan tới 

việc thi hành kỉ luật: kỷ luật 

(58), hình phạt (40), lời khen 

(32), nguyên tắc (250), mắng 

(210), phần thưởng (48), hình 

phạt (40), nề nếp (40), ngoan 

(119), ngoan ngoãn (68), vâng 

lời/nghe lời (119), giới hạn 

(72), nhắc nhở (72), rèn (123), 

quy định (56),  

3. Cảm 

xúc trong 

quá trình 

làm mẹ 

Trường từ vựng liên quan tới cảm 

xúc tích cực của người mẹ: love 

(635), tear (270), joy (240), 

happiness (136), excitement (115), 

privilege (68), pride (66), gratitude 

(66) laughter (59), peace (59), awe 

(42), delight (28), happy (748), 

sweet (355), excited (275), 

grateful (247), amazing (223), 

proud (219), incredible (172), 

lucky (109), thrilled (82),   

thankful (73), blessed (61), 

Trường từ vựng liên quan tới 

cảm xúc tích cực của người 

mẹ: (niềm) hạnh phúc (28), 

(tình) yêu thương (52), phước 

lành (4), hạnh phúc (147), vui 

(147), may mắn (84), tự hào 

(72), nhẹ nhõm (24), cảm 

động/xúc động (32), hân hoan 

(8) 
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magical (52), joyful (19),  

motivated (12), rewarding (12), 

upbeat (9), breathless (7),  

indescribable (7) 

 

Trường từ vựng liên quan tới cảm 

xúc tiêu cực của người mẹ: sad 

(353), scary (129), pain (221), 

scared (112), hardest (101), tough 

(92), overwwhelmed (82), 

frustrated (66), overwhelming (59) 

bittersweet (54), terrified (31), 

daunting (7), worry (216), fear 

(190), loss (162), anxiety (139), 

guilt (96), exhaustion (24), shame 

(24), whirlwind (24), roller coaster 

(of emotion) (10), mixed emotions 

(10), self-doubt (7) 

 

 

 

 

 

Trường từ vựng liên quan tới 

cảm xúc tiêu cực của người 

mẹ: căng thẳng (44), mệt mỏi 

(16), lo lắng (24), lo âu (32), 

tội lỗi (64), hoang mang (34), 

chênh vênh (18) 

4. Lời 

khuyên 

cho cha 

mẹ 

 

Trường từ vựng liên quan tới lời 

khuyên: idea(s) (216), advice 

(155), suggestion(s) (155), 

practices (89), tip (19) 

Trường từ vựng liên quan tới 

lời khuyên: lời khuyên (120), 

bí quyết (88), công thức (72), 

nguyên tắc (250) 

5. Người 

mẹ chăm 

sóc bản 

thân 

Trường từ vựng liên quan tới việc 

chăm sóc bản thân: self-care (31), 

time for myself (24), me time (21), 

alone time (12), downtime (9), my 

own time (3), moment of peace 

(3), minutes of peace (3) 

Trường từ vựng liên quan tới 

việc chăm sóc bản thân: nghỉ 

ngơi (44), thư giãn (40), chăm 

sóc bản thân (31), sạc pin (28), 

đặt mình lên hàng đầu (4) 
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6. Người 

mẹ trong 

công việc 

Trường từ vựng liên quan tới công 

việc: career (85), business (85), 

day job (66), working mom (42), 

work schedule (9), work time (7), 

work (61), work from home (44), 

balance (17) 

Trường từ vựng liên quan tới 

công việc: công việc (48), cơ 

quan (32), sự nghiệp (24), lịch 

trình (làm việc) (8), đi làm 

(60), làm việc (40), quản lý 

(36), điều hành (8) 

7. Nguồn 

cảm hứng 

từ những 

người mẹ 

khác 

Trường từ vựng liên quan tới tác 

động tích cực của các bà mẹ khác: 

pave (the way) (43), learn from 

(21), guide me (19), help me see 

the light (7), plant a seed in me (7), 

shining example (61), mama 

inspiration (52), parenting value 

(33), lesson (24) 

Không xuất hiện trong khối 

liệu 

 

Sự khác biệt thứ ba liên quan đến việc kết hợp các từ khóa miêu tả vai trò 

người mẹ (như chơi, học, bảo vệ, kỷ luật) trong ngữ cảnh, bộc lộ nhiều sự khác biệt 

về mặt hệ tư tưởng và văn hóa. Ở Mỹ, việc tạo điều kiện cho con cái vui chơi tự do 

được ưu tiên trong nhà trường và trong gia đình (Coakley, 2006; Messner, 2009), vì 

thế các hoạt động này được coi là an toàn, và trở thành một phần quan trọng của việc 

nuôi dạy con tốt. Tuy nhiên, ở các nền văn hóa phương Đông trong đó có Việt Nam, 

nền giáo dục chú trọng nhiều vào học thuật, vì vậy việc kết hợp vui chơi với học tập 

là điều các bà mẹ quan tâm. Hơn nữa, các bà mẹ ở nhiều quốc gia đang phát triển 

(trong đó có Việt Nam) thường coi sự an toàn là mối quan tâm hơn so với các bà mẹ 

ở các nước phát triển (Singer và cộng sự, 2009), vì vậy họ có xu hướng chọn lựa các 

hoạt động giải trí trong nhà (như xem TV, đọc sách, v.v.) để đảm bảo an toàn cho 

con.  

Sự khác biệt thứ hai đó là trong khối liệu tiếng Anh, đặc biệt là trong chủ đề 6 

(Lời khuyên dành cho cha mẹ), các danh từ như là tips (312 lần), practices (30 lần), 
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suggestions (18 lần), advice (66 lần) được các bà mẹ Mỹ sử dụng để diễn tả lời 

khuyên, lời gợi ý mà ít mang bắt buộc hoặc cấm đoán. Trong khi đó, trong khối liệu 

tiếng Việt có sự xuất hiện nhiều của từ dùng để đưa ra những lời kêu gọi mang tính 

mạnh mẽ hơn (ví dụ như nguyên tắc, công thức), cộng với việc sử dụng các từ như 

hãy.  

Nghiên cứu nổi tiếng nhất về tính lịch sự của Brown và Levinson (1987) cho 

rằng đưa lời khuyên là một hành động đe dọa tới thể diện, và việc đưa lời khuyên phù 

hợp phải dựa trên ba yếu tố: khoảng cách xã hội tương đối giữa người đối thoại, quyền 

lực xã hội tương đối của người nói và người nghe, và mức độ áp đặt liên quan đến 

hành động. Cả ba yếu tố này có thể thay đổi tùy theo bối cảnh văn hóa. Việc các bà 

mẹ Việt Nam sử dụng ngôn ngữ để đưa ra những lời khuyên mạnh mẽ, hơi có xu 

hướng áp đặt có thể bởi vì họ cho rằng khoảng cách xã hội tương đối giữa họ và đọc 

giả là khá gần gũi (điều này đã được lý giải trong phần sự tương đồng về giá trị quan 

hệ của từ vựng). Việc sử dụng ngôn ngữ như thế này phần nào đã thể hiện quyền lực 

tương đối của người viết đối với người đọc. Trong khi đó, người phương Tây (trong 

đó có người Mỹ) có xu hướng coi việc đưa lời khuyên là hành động xâm phạm sự 

riêng tư của người khác, nên họ thường tránh việc đưa lời khuyên, tránh áp đặt ý kiến 

của mình lên người khác (Hosni, 2020).  

3.6.2. Sự khác biệt về giá trị quan hệ của từ vựng 

Liên quan tới giá trị quan hệ của từ vựng, có hai sự khác biệt chính, đó là khác 

biệt về hình thức thể hiện các giá trị quan hệ của từ vựng, và sự khác biệt về tần suất 

xuất hiện. Bảng 3.21 tổng hợp sự khác biệt về hình thức thể hiện giá trị quan hệ của 

từ vựng trong hai khối liệu.  

Bảng 3. 21. Tổng hợp các hình thức thể hiện giá trị quan hệ của từ vựng trong 

hai khối liệu 

Hình thức thể hiện Khối liệu 

tiếng Anh 

Khối liệu 

tiếng Việt 

Biến thể từ vựng 8809  

(chiếm 70,6%) 

856 

(chiếm 37,9%) 
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Tiếng lóng 1248 

(chiếm 10%) 

412 

(chiếm 18,3%) 

Chêm xen tiếng nước ngoài Không xuất hiện 988 

(chiếm 43,8%) 

Động từ nhiều hơn danh từ Có xuất hiện Không phải đặc điểm của 

tiếng Việt 

Từ ngữ thông tục 

(mang đặc trưng văn bản nói) 

2414 Không xuất hiện 

 

 

Theo bảng 3.19, trong khối liệu tiếng Anh có xuất hiện các dạng viết tắt của 

từ (một đặc trưng của ngôn ngữ nói) và sử dụng nhiều động từ hơn là danh từ khi nói 

về vai trò của người mẹ. Đây cũng là các đặc điểm đặc trưng cho văn phong ít trang 

trọng trong tiếng Anh, đã được khẳng định trong nghiên cứu của Eggins và Martin, 

1997 và Kolata, 2010.  

Hiện tượng chuyển mã (chêm xen tiếng Anh) trong khối liệu tiếng Việt xuất 

hiện hiện tượng chuyển mã có thể được giải thích trong nghiên cứu của Đỗ Thùy 

Trang (2018). Tác giả đã khẳng định khuynh hướng của cộng đồng sử dụng ngôn ngữ 

mạng về việc sử dụng các từ ngữ tiếng Anh trong tiếng Việt. Khảo sát của tác giả đã 

cho thấy việc hiểu, sử dụng, tiếp nhận việc chêm xen từ ngữ tiếng Anh nguyên dạng 

vào giao tiếp tiếng Việt của người Việt (đặc biệt là giới trẻ) ngày càng tăng. Do đó, 

việc sử dụng từ ngữ tiếng Anh vào trong giao tiếp tiếng Việt dễ dàng được chấp nhận, 

đặc biệt trong những lĩnh vực có tính quốc tế như mạng xã hội, giải trí…  

Liên quan tới sự khác biệt về tần suất của ngôn ngữ ít trang trọng trong hai 

khối liệu, tần suất ngôn ngữ ít trang trọng trong khối liệu tiếng Anh nhiều hơn trong 

khối liệu tiếng Việt (xem bảng 3.19 bên trên) 

Tiếng lóng xuất hiện cả hai khối liệu với tần suất nhỏ. Điều này có thể được 

giải thích qua kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Hoài Tâm (2022), khi tác giả đã 

nhấn mạnh rằng với tư cách là phương ngữ xã hội, do các nhóm xã hội tạo ra để giao 

tiếp nội bộ, tiếng lóng có phạm vi sử dụng hạn chế và phi chính thức, có thể xuất hiện 
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và biến mất nhanh chóng. Thái độ của người tiếp nhận cũng mang tính nhiều chiều, 

vì vậy nên người sử dụng thường khá thận trọng khi sử dụng tiếng lóng đối với đối 

tượng độc giả lớn (như trong trường hợp của các blog làm mẹ với số lượng người 

theo dõi rất đa dạng, thuộc nhiều nhóm xã hội khác nhau).  

Tần suất uyển ngữ trong TA lớn hơn TV (trừ chủ đề Hôn nhân/ tình dục/ tính 

dục), như được trình bày cụ thể trong bảng 3.21 dưới đây. 

Bảng 3. 22. Đối chiếu các chủ đề uyển ngữ trong hai khối liệu 

Các chủ đề uyển ngữ Khối liệu 

tiếng Anh 

Khối liệu 

tiếng Việt 

Sức khỏe / Bệnh tật / Dịch bệnh 422 204 

Cái chết 396 48 

Hôn nhân / Tình dục / Tính dục 104 252 

Sinh sản / Bài tiết / Bộ phận cơ thể 378 56 

 

Điều này có thể được giải thích bởi quan điểm khác nhau của người Mỹ và 

người Việt Nam về các chủ đề nhạy cảm hoặc cấm kị. Một mặt, việc uyển ngữ được 

sử dụng nhiều có thể được giải thích bởi việc người viết muốn đề cập tới các chủ đề 

nhạy cảm hay cấm kị đó nhưng muốn làm giảm cảm giác khó chịu cho người đọc. 

Mặt khác, việc không sử dụng uyển ngữ cũng có thể có nghĩa là người viết không 

muốn đề cập với các chủ đề đó hoặc đề cập tới các chủ đề đó bằng cách biểu thức 

thông thường. Ví dụ điển hình chỉnh là trong khối liệu tiếng Anh, người viết sử dụng 

khá nhiều uyển ngữ khi nói về cái chết của những người con của mình (396 lần), 

nhưng lại sử dụng cách diễn đạt thông thường khi nói về chủ đề này (bằng việc sử 

dụng các từ như “die/ dead/ death”). Vì vậy, khó có thể đưa ra các kết luận liên quan 

tới mối quan hệ của việc sử dụng uyển ngữ với tư duy/ hệ tư tưởng của người viết 

qua việc so sánh tần suất của các chủ đề uyển ngữ.  
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3.6.3. Sự khác biệt về giá trị biểu cảm của từ vựng 

Ngoài những sự tương đồng rất lớn đã kể trên, ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm 

trù Thái độ trong hai khối liệu có một số điểm khác biệt, chủ yếu liên quan tới tỉ lệ 

các nguồn lực đánh giá trong các tiểu mục.  

Sự khác biệt thứ nhất là tần suất của nguồn lực đánh giá của các tiểu mục trong 

khối liệu tiếng Anh đều lớn hơn trong khối liệu tiếng Việt (trừ tiểu mục Đánh giá 

Hành vi). Trong khối liệu tiếng Anh, tần xuất xuất hiện của ngôn ngữ Thẩm giá 

(28,2%) lớn hơn ngôn ngữ Phán xét hành vi (2,6%), trong khi ngôn ngữ Phán xét 

hành vi (29,9%) có tỉ lệ cao hơn ngôn ngữ Thẩm giá (6,2%) trong khối liệu tiếng Việt. 

(theo bảng 3.15 phía trên) 

Trong tiểu mục Phán xét hành vi, khối liệu tiếng Anh xuất hiện ngôn ngữ đánh 

giá Bình thường (chiếm 18,4%) trong khi trong khối liệu tiếng Việt có xuất hiện ngôn 

ngữ đánh giá Kiên trì (chiếm 28,6%).  

Trong tiểu mục Thẩm giá, khối liệu tiếng Anh có xuất hiện ngôn ngữ đánh giá 

Tổng hợp (cụ thể là ngôn ngữ đánh giá Phức tạp chiếm 70,3%) với tỉ lệ cao gấp gần 

ba lần tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá Giá trị (29,7%). Tuy nhiên, trong khối liệu tiếng Việt, 

tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá Giá trị chiếm 65,6% - gấp đôi tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá Phức 

tạp (nằm trong ngôn ngữ đánh giá Tổng hợp).  

Từ những khác biệt trên, ta có thể thấy người mẹ Mỹ có xu hướng sử dụng 

nhiều hơn ngôn ngữ đánh giá Thẩm giá (đặc biệt về sự Phức tạp của việc làm mẹ), 

trong khi người mẹ Việt Nam trong nghiên cứu này thiên về sử dụng ngôn ngữ Phán 

xét hành vi (đặc biệt về Khả năng, Kiên trì) và ngôn ngữ Thẩm giá về Giá trị của việc 

làm mẹ. Tuy nhiên, việc tỉ lệ ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc rất lớn trong cả hai khối 

liệu đều thể hiện việc những người mẹ viết blog ở cả hai quốc gia đều thể hiện mong 

muốn đưa ra những quan điểm ít mang tính học thuật, mang nhiều tính chủ quan và 

cá nhân. Tuy nhiên, việc người mẹ Mỹ sử dụng nhiều ngôn ngữ Thẩm giá hơn (đặc 

biệt khi đánh giá về sự phức tạp của việc làm mẹ) phần nào thể hiện việc họ nỗ lực 

muốn đưa các thông tin một cách khách quan hơn, nhằm thuyết phục người đọc về 

sự thật trong các tuyên bố của họ. Ngược lại, người mẹ Việt Nam trong nghiên cứu 
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này có xu hướng sử dụng nhiều ngôn ngữ đánh giá mang tính phán xét về khả năng 

làm mẹ của mình và sự kiên trì trong việc cố gắng làm mẹ tốt hơn, cũng như sử dụng 

nhiều hơn ngôn ngữ Thẩm giá về những giá trị tích cực của việc làm mẹ đối với bản 

thân họ.  

3.6.4. Sự khác biệt về biện pháp ẩn dụ 

Sự khác biệt đầu tiên đó là tần suất của các biểu thức ẩn dụ cấu trúc LÀM MẸ 

LÀ MỘT HÀNH TRÌNH trong khối liệu tiếng Anh lớn hơn trong khối liệu tiếng Việt. 

Số lượng các biểu thức ẩn dụ trong khối liệu tiếng Anh cũng lớn hơn (466 lần so với 

277 lần trong khối liệu tiếng Việt). Trong khối liệu tiếng Anh, các biểu thức ẩn dụ 

thuộc miền nguồn Chướng ngại vật trong cuộc hành trình chiếm tỉ trọng lớn nhất 

(49%), trong khi ở khối liệu tiếng Việt, các biểu thức ẩn dụ thuộc miền nguồn Lộ 

trình trong hành trình chiếm tỉ trọng lớn nhất (67,5%). Các bà mẹ Mỹ có xu hướng 

miêu tả hành trình làm mẹ là hành trình chung của mình và của những bà mẹ khác 

(qua việc sử dụng đại từ “you” (các bạn), “we” (chúng ta), “our” (của chúng ta), và 

trong hành trình đó họ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Điều 

này cũng được thể hiện thông qua chủ đề 7 (Nguồn cảm hứng từ những người mẹ 

khác) có xuất hiện trong khối liệu tiếng Anh nhưng không xuất hiện trong khối liệu 

tiếng Việt.  

Trong khi đó, các biểu thức ẩn dụ tương ứng trong khối liệu tiếng Việt có xu 

hướng miêu tả hành trình làm mẹ như là một hành trình cá nhân, và đôi khi họ có 

phần cô đơn hơn trong hành trình đó (sự giúp đỡ của người chồng, cha mẹ, hay họ 

hàng còn khá hạn chế). Có thể lý giải một phần bởi quan niệm của người phương 

Đông nói chung, trong đó có Việt Nam, là người mẹ là người chịu trách nhiệm chính 

trong việc chăm sóc và giáo dục con, và thường bị đổ lỗi trong các vấn đề liên quan 

tới con cái (Nguyen, 2012). Quan điểm này được khẳng định rõ ràng hơn khi các bà 

mẹ Việt Nam có xu hướng sử dụng nhiều ngôn ngữ đánh giá mang tính phán xét 

(29,9%) về khả năng làm mẹ của mình.  
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Ngược lại, tần suất của các biểu thức ẩn dụ bản thể về “trái tim” người mẹ 

trong khối liệu tiếng Anh ít hơn trong khối liệu tiếng Việt. Điều này cho thấy các bà 

mẹ Mỹ sử dụng ẩn dụ để miêu tả hành trình làm mẹ của mình nhiều hơn, trong khi 

các bà mẹ Việt Nam sử dụng nhiều hơn các ẩn dụ liên quan tới “trái tim”. Đa số các 

biểu thức ẩn dụ trong khối liệu tiếng Anh được sử dụng để ý niệm hóa trái tim người 

mẹ là một vật thể, trong khi đó các biểu thức ẩn dụ trong khối liệu tiếng Việt được sử 

dụng để ý niệm hóa trái tim người mẹ như là vật chứa cảm xúc. Tổng hợp các biểu 

thức ẩn dụ trong hai khối liệu được trình bày ở bảng 3.23 dưới đây:  

Bảng 3. 23. Đối chiếu các biểu thức ẩn dụ trong hai khối liệu 

CÁC BIỂU THỨC ẨN DỤ CẤU TRÚC  

“LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH” 

Đặc tính 

miền nguồn 

Biểu thức ẩn dụ 

trong khối liệu tiếng Anh 

Biểu thức ẩn dụ 

trong khối liệu tiếng Việt 

Lộ trình 

trong hành 

trình 

path (con đường) 

journey (hành trình) 

steps (bước đi) 

go through (đi qua, vượt qua) 

navigate (định hướng) 

hành trình, chặng đường, bước, 

bước đi, đích đến, người đồng 

hành, bạn đồng hành 

Quãng 

đường đi so 

với điểm 

mốc 

milestone (cột mốc) 

pay the way (mở đường) 

breakthrough (bước nhảy vọt) 

 

Chướng 

ngại vật 

trên hành 

trình 

obstacles (trở ngại) 

challenge (thách thức) 

lost (lạc lối) 

stuck (bế tắc, mắc kẹt) 

dò dẫm, lạc đường, chệch 

đường, lạc lối, đồng hành 
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disorienting (mất định hướng) 

right direction (đi đúng 

hướng) 

CÁC BIỂU THỨC ẨN DỤ BẢN THỂ “TRÁI TIM” 

 Khối liệu tiếng Anh Khối liệu tiếng Việt 

TRÁI TIM 

LÀ CON 

NGƯỜI 

bleed, ache, grow, sing (chảy 

máu, đau, lớn lên, hát ca) 

generous (hào phóng), happy 

(hạnh phúc) 

(trái tim) hát ca, (trái tim) lang 

thang, (trái tim) nhói đau, xây 

xước và rớm máu.  

 

TRÁI TIM 

LÀ VẬT 

CHỨA 

CẢM XÚC 

open heart (trái tim mở rộng), 

close heart (trái tim khép kín), 

spill hearts (đổ tràn trái tim), 

tighen my heart (bóp ghẹt trái 

tim), nestles into my heart (làm 

tổ trong trái tim), typing my 

heart out (giãi bày cảm xúc 

trong tim), in my heart (trong 

trái tim của tôi), my heart feels 

heavy and sad (trái tim nặng nề 

và buồn bã) 

lang thang, tràn ngập, rưng rưng, 

gieo (vào tim), hát ca, loạn nhịp, 

rung lên, ướp mật (trong tim), 

hẫng đi một nhịp, nghĩ, rung 

động, kể chuyện (từ trái tim), 

bộc lộ (từ trái tim), sống (bằng 

cả trái tim), tan chảy, tràn ngập 

(sự tự hào), ngập tràn, rộng mở, 

thắt (lòng), cồn lên (những lo 

âu), cứa (vào lòng), ngập (lòng), 

nghẹn (lòng), trào lên, (lòng) 

dâng lên, ấm (lòng), phấp phỏng 

cô đơn, mềm oặt, nhạy cảm, đầy 

yêu thương, tràn đầy cảm xúc, 

(lòng) nhẹ nhõm, yên tĩnh, 

hoang mang, (lòng) chênh vênh 

 

Xét về số lượng, chúng ta có thể thấy có nhiều ví dụ cho ẩn dụ ý niệm TRÁI 

TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC hơn các ẩn dụ khác và hiện tượng này có thể được 

giải thích là đối với người Việt, trải nghiệm cảm xúc là nổi trội, có ý nghĩa với người 
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Việt hơn so với các loại trải nghiệm khác (Nguyễn Thị Kiều Thu và Bạch Thị Thu 

Hiền, 2014). Đã có khá nhiều nghiên cứu gần đây đối chiếu việc sử dụng biện pháp 

ẩn dụ trong tiếng Anh và tiếng Việt (ví dụ Anh, 2017; Linh, 2011). Các nghiên cứu 

đều chỉ ra tiếng Việt là ngôn ngữ giàu ẩn dụ (Tuan, 2011; Nguyen, 2016; Ly, 2012; 

Nguyen, 2014; Phan và Ho, 2017), trong đó có các ẩn dụ liên quan tới cảm xúc 

(Nguyen, 2016; Ly, 2012; Nguyen, 2014; Phan và Ho, 2017). Vì vậy, việc các bà mẹ 

Việt Nam sử dụng ẩn dụ (trái tim) với tần suất nhiều hơn các bà mẹ Mỹ trong nghiên 

cứu này là phù hợp với bối cảnh văn hóa – xã hội của Việt Nam.  

Ngoài ra, khi miêu tả những cảm xúc trong quá trình làm mẹ, người mẹ Việt 

Nam trong nghiên cứu này có xu hướng lựa chọn ít những cách diễn đạt hiển ngôn 

(bằng cách miêu tả cảm xúc của mình một cách trực tiếp) (điều này được minh họa 

trong các trường từ vựng miêu tả cảm xúc của người mẹ - đã được chúng tôi trình 

bày trong phần giá trị kinh nghiệm của từ vựng). Thay vì đó, họ chọn các biểu thức 

ẩn dụ (với “trái tim”, và “lòng”) để thể hiện cảm xúc của mình một cách hình tượng 

và sâu sắc hơn.  

3.7. Các giá trị của từ vựng và siêu chức năng liên nhân 

Như đã được trình bày ở phần tổng quan, theo Ngữ pháp chức năng hệ thống 

của Halliday (1984), ngôn ngữ không chỉ được xem là một hệ thống ký hiệu mà còn 

là một công cụ để thực hiện các chức năng xã hội, như thể hiện ý định, xây dựng mối 

quan hệ, hay thể hiện quyền lực. Halliday (1994) đã nhấn mạnh ba siêu chức năng 

của ngôn ngữ trong việc thỏa mãn các nhu cầu xã hội và giao tiếp của con người, bao 

gồm: siêu chức năng biểu ý (ideational), siêu chức năng liên nhân (interpersonal), và 

siêu chức năng ngôn bản (textual).  

Siêu chức năng biểu ý liên quan đến cách ngôn ngữ diễn đạt thông tin về thế 

giới xung quanh, thường thông qua cấu trúc ngữ pháp và từ vựng. Siêu chức năng 

liên nhân tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ để xây dựng mối quan hệ xã hội, bao 

gồm cả việc thể hiện quyền lực, thể hiện sự tôn trọng, và giao tiếp hiệu quả trong các 



179 
 

tình huống giao tiếp. Siêu chức năng ngôn bản tập trung vào cách tổ chức ngôn ngữ 

để tạo ra các đoạn văn và văn bản có ý nghĩa. 

Trong Ngữ pháp chức năng hệ thống, sự hiện thực hóa của siêu chức năng liên 

nhân qua trường (field), khí (tenor), và thức (mood) cho thấy cách mà ngôn ngữ không 

chỉ truyền đạt thông tin mà còn xây dựng và duy trì mối quan hệ xã hội. Mỗi lựa chọn 

từ vựng và ngữ pháp trong một tình huống giao tiếp cụ thể không chỉ phản ánh về 

chủ đề đang được thảo luận (field), mà còn về mối quan hệ giữa các bên tham gia 

(hay còn gọi là khí) (tenor) và thức (mood) (Nguyễn Văn Hiệp, 2015).  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung khảo sát các đặc điểm của từ vựng 

trong hai khối liệu, với mục đích tìm ra mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hệ tư tưởng 

(theo đường hướng phân tích diễn ngôn phê phán của Fairclough) và mối quan hệ 

giữa các giá trị của từ vựng và các siêu chức năng trong Ngữ pháp chức năng hệ thống 

của Halliday. Kết quả phân tích các giá trị của từ vựng trong hai khối liệu đã cho thấy 

từ vựng được sử dụng trong hai khối liệu đã thể hiện rõ siêu chức năng liên nhân.  

Cụ thể là, theo Halliday (1994), siêu chức năng liên nhân liên quan đến không 

khí (tenor) hay tính tương tác (interactivity) của diễn ngôn, và được diễn giải qua sự 

thể hiện cá nhân của người nói hay người viết (speaker/writer persona), khoảng cách 

xã hội (social distance) và vị thế xã hội tương đối (relative social status). Sự thể hiện 

cá nhân của người nói/người viết đã được phân tích qua ngôn ngữ đánh giá phạm trù 

Thái độ (thuộc lí thuyết đánh giá của Martin và White (2005) (trong phần phân tích 

giá trị biểu cảm của từ vựng). Kết quả cho thấy người mẹ Mỹ và người mẹ Việt Nam 

bày tỏ thái độ cả tích cực nhiều hơn là tiêu cực đối với công việc làm mẹ, những sự 

kiện và tương tác với con trong hai vai trò chăm sóc và giáo dục con cái.  

Trong phần phân tích giá trị quan hệ của từ vựng, kết quả cho thấy các bà mẹ 

Mỹ và Việt Nam đều sử dụng từ vựng để rút ngắn khoảng cách xã hội (social distance) 

với người đọc. Điều này được thể hiện thông qua việc sử dụng các biến thể ngôn ngữ 

(đặc trưng của ngôn ngữ mạng), các từ ngữ thông tục mang đặc trưng của văn bản 

nói, trộn mã (chêm xen tiếng Anh), tiếng lóng, và uyển ngữ (nhằm mục đích bảo vệ 
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người đọc khỏi cảm giác khó chịu khi tiếp nhận các chủ đề tiêu cực, nhạy cảm hay 

cấm kị). 

3.8. Tiểu kết chương 

Dựa trên lí thuyết phân tích diễn ngôn phê phán và các công cụ của phân tích 

khối liệu, chúng tôi đã phân tích giá trị kinh nghiệm của từ vựng, giá trị quan hệ của 

từ vựng, giá trị biểu cảm của từ vựng và các ẩn dụ được sử dụng để thể hiện vai trò 

người mẹ trong các bài viết blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng Việt. Sự tương đồng thể 

hiện ở hầu hết các khía cạnh. Kết quả phân tích cho thấy: Về giá trị kinh nghiệm của 

từ vựng, các bà mẹ Mỹ và Việt Nam đã đề cập tới 5/6 chủ đề giống nhau, và trong 

mỗi chủ đề, các bà mẹ đã sử dụng trường từ vựng đa dạng, thể hiện kinh nghiệm 

phong phú của họ liên quan tới các vai trò làm mẹ. Trường từ vựng trong các chủ đề 

blog làm mẹ tiếng Anh chủ yếu là các từ/cụm từ đồng nghĩa, trong khi trường từ vựng 

trong các chủ đề blog làm mẹ tiếng Việt có cả các từ/cụm từ đồng nghĩa và sự lặp lại 

từ vựng.  

Liên quan tới giá trị quan hệ của từ vựng, các bài viết blog tiếng Anh và tiếng 

Việt đều thể hiện văn phong ít trang trọng (thông qua việc sử dụng các từ ngữ thông 

tục, biến thể ngôn ngữ, sử dụng uyển ngữ). Sự khác biệt trong giá trị quan hệ của từ 

vựng đó là: trong khối liệu tiếng Việt còn xuất hiện hiện tượng chêm xen tiếng nước 

ngoài, khi người viết sử dụng một số từ tiếng Anh, trong khi đó hiện tượng chêm xen 

không xuất hiện trong khối liệu tiếng Anh. Trong khối liệu tiếng Anh, ngôn ngữ ít 

trang trọng còn được thể hiện thông qua việc sử dụng các ngôn ngữ thông tục (mang 

đặc trưng văn bản nói) trong các bài viết, và việc sử dụng động từ nhiều hơn danh từ 

trong việc miêu tả các vai trò tương tác của người mẹ với con cái (tính danh hóa thấp).  

Giá trị biểu cảm của từ vựng trong cả hai khối liệu đều được thể hiện thông 

qua việc sử dụng ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ liên quan tới vai trò 

người mẹ (bao gồm ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc, ngôn ngữ Phán xét hành vi và ngôn 

ngữ Thẩm giá). Cả hai khối liệu đều có tần suất ngôn ngữ đánh giá tích cực nhiều hơn 

ngôn ngữ đánh giá tiêu cực. Tần suất của nguồn lực đánh giá của các tiểu mục trong 

khối liệu tiếng Anh đều lớn hơn trong khối liệu tiếng Việt (trừ tiểu mục Đánh giá 
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Hành vi). Trong khối liệu tiếng Anh, tần xuất xuất hiện của ngôn ngữ Thẩm giá lớn 

hơn ngôn ngữ Phán xét hành vi, khi ngôn ngữ Phán xét hành vi có tỉ lệ cao hơn ngôn 

ngữ Thẩm giá trong khối liệu tiếng Việt.  

Liên quan tới việc sử dụng biện pháp ẩn dụ, các ẩn dụ ý niệm (LÀM MẸ LÀ 

MỘT HÀNH TRÌNH, và ẩn dụ ý niệm “trái tim”) được sử dụng nhiều trong cả hai 

khối liệu, góp phần thể hiện sâu sắc những trạng thái cảm xúc (tích cực và tiêu cực) 

của người mẹ trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con cái. Tần suất của ẩn dụ LÀM 

MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH trong khối liệu tiếng Anh lớn hơn trong khối liệu tiếng 

Việt, trong khi đó ẩn dụ ý niệm “trái tim” trong khối liệu tiếng Việt lớn hơn trong 

khối liệu tiếng Anh. Cụ thể, trong ẩn dụ ý niệm “trái tim”, tần suất ẩn dụ TRÁI TIM 

LÀ MỘT VẬT THỂ trong khối liệu tiếng Anh lớn hơn trong khối liệu tiếng Việt, 

trong khi tần suất ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC trong khối liệu tiếng 

Việt lớn hơn trong khối liệu tiếng Anh.  

Ngoài việc tổng kết lại những sự tương đồng và khác biệt trong các đặc điểm 

sử dụng từ vựng miêu tả vai trò người mẹ, chúng tôi còn đưa ra một số luận giải cho 

những đặc điểm đó, nhằm mục đích thể hiện rõ mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy 

/ hệ tư tưởng trong hai khối liệu, và mối quan hệ giữa các giá trị của từ vựng và siêu 

chức năng liên nhân theo Ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Phần này sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án liên quan tới 

giá trị kinh nghiệm của từ vựng, giá trị quan hệ của từ vựng, giá trị biểu cảm của từ 

vựng và biện pháp ẩn dụ. Sau đó, chúng tôi sẽ trình bày một số khuyến nghị và các 

hướng nghiên cứu trong tương lai liên quan tới đề tài luận án.  

1. Kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu này đối chiếu đặc điểm từ ngữ miêu tả vai trò người mẹ trong các 

bài viết blog thông qua phân tích giá trị kinh nghiệm, giá trị quan hệ, giá trị biểu cảm 

của từ ngữ và biện pháp ẩn dụ theo lí thuyết phân tích diễn ngôn phê phán. Theo lí 

thuyết này, ngôn ngữ có mối quan hệ chặt chẽ với tư duy và hệ tư tưởng, bị chi phối 

bởi những đặc điểm lịch sử - văn hóa - xã hội riêng biệt ở từng nền văn hóa, cũng như 

có những tác động khác nhau lên người tiếp nhận diễn ngôn, từ đó hé lộ  mối liên hệ 

giữa ngôn ngữ và hệ tư tưởng, nhấn mạnh vai trò của diễn ngôn trong việc thực hiện 

các chức năng giao tiếp liên nhân (theo Ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday 

(1994)).  

Kết quả phân tích và đối chiếu đặc điểm của từ vựng trong hai khối liệu cho 

thấy rất nhiều điểm tương đồng liên quan tới giá trị kinh nghiệm, giá trị quan hệ, giá 

trị biểu cảm và sự sử dụng biện pháp ẩn dụ trong hai khối liệu. Về giá trị kinh nghiệm 

của từ vựng, các bà mẹ Mỹ và Việt Nam đều đề cập tới những chủ đề giống nhau (6/7 

chủ đề trong hai khối liệu là giống nhau), tuy nhiên tần suất của các chủ đề là khác 

nhau. Ba chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong khối liệu tiếng Anh là: chủ đề 1 (Mẹ là 

người chăm sóc con), chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình làm mẹ) và chủ đề 2 (Mẹ là 

nhà giáo dục). Trong khi đó, ba chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong khối liệu tiếng Việt 

là chủ đề 1 (Mẹ là người chăm sóc con), chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục) và chủ đề 4 

(Lời khuyên cho cha mẹ).  

Trường từ vựng của các chủ đề trong hai khối liệu đều rất đa dạng (về cả số 

lượng từ trong trường, và tần suất lăp lại các từ). Điều này thể hiện thế giới kinh 

nghiệm phong phú của họ liên quan tới các vai trò người mẹ. Chủ đề 1 (Mẹ là người 
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chăm sóc con), chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục) và chủ đề 3 (Cảm xúc trong quá trình 

làm mẹ) có số lượng trường từ vựng nhiều nhất (chủ đề 1 có 4 trường từ vựng, chủ 

đề 2 và 3 có 2 trường từ vựng). Trường từ vựng trong các chủ đề của hai khối liệu 

đều xuất hiện hiện tượng lặp từ (overwording), hiện tượng đồng nghĩa (synonymy) là 

chủ yếu, hiện tượng trái nghĩa (antonymy) chỉ xuất hiện trong chủ đề 3 (Cảm xúc 

trong quá trình làm mẹ). Trong hai khối liệu, từ vựng của các trường từ vựng có sự 

tương đương ở chủ đề 1,4 và 5. Tuy nhiên, sự khác biệt về trường chủ đề đó là: khối 

liệu tiếng Anh có số lượng từ trong trường từ vựng lớn hơn rất nhiều trong hầu hết 

các chủ đề, trừ chủ đề 2 (Mẹ là nhà giáo dục).  

Liên quan tới giá trị quan hệ của từ vựng, các bài viết blog tiếng Anh và tiếng 

Việt đều thể hiện tính ít trang trọng (thông qua việc sử dụng các từ ngữ thông tục, các 

biển thể từ vựng, từ ngữ lóng và uyển ngữ). Điều này rất phù hợp với đặc trưng ngôn 

ngữ của blog – nơi mà các bà mẹ có thể thoải mái chia sẻ thông tin, kinh nghiệm mà 

ít bị phát xét hay kiểm duyệt. Sự khác biệt trong giá trị quan hệ của từ vựng đó là: 

trong khối liệu tiếng Việt xuất hiện hiện tượng chuyển mã hay là việc chêm xen tiếng 

Anh – một đặc điểm không xuất hiện trong khối liệu tiếng Anh. Trong khi đó, trong 

khối liệu tiếng Anh, động từ được sử dụng nhiều hơn danh từ trong việc miêu tả các 

vai trò tương tác của người mẹ với con cái, và hiện tượng sử dụng ngôn ngữ thông 

tục mang đặc trưng của ngôn ngữ nói (đây là một đặc điểm của tính ít trang trọng 

trong diễn ngôn tiếng Anh).  

Giá trị biểu cảm của từ vựng trong cả hai khối liệu đều được thể hiện thông 

qua việc sử dụng ngôn ngữ đánh giá thuộc phạm trù Thái độ liên quan tới vai trò 

người mẹ (bao gồm ngôn ngữ đánh giá Cảm xúc, ngôn ngữ Phán xét hành vi và ngôn 

ngữ Thẩm giá). Cả hai khối liệu đều có tần suất ngôn ngữ đánh giá tích cực nhiều hơn 

ngôn ngữ đánh giá tiêu cực. Sự khác biệt chủ yếu liên quan tới tỉ lệ các nguồn lực 

đánh giá trong các tiểu mục. Cụ thể, tần suất của nguồn lực đánh giá của các tiểu mục 

trong khối liệu tiếng Anh đều lớn hơn trong khối liệu tiếng Việt (trừ tiểu mục Đánh 

giá Hành vi). Trong khối liệu tiếng Anh, tần xuất xuất hiện của ngôn ngữ Thẩm giá 
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lớn hơn ngôn ngữ Phán xét hành vi, khi ngôn ngữ Phán xét hành vi có tỉ lệ cao hơn 

ngôn ngữ Thẩm giá trong khối liệu tiếng Việt.  

Liên quan tới việc sử dụng biện pháp ẩn dụ, các ẩn dụ ý niệm (LÀM MẸ LÀ 

MỘT HÀNH TRÌNH, và ẩn dụ cấu trúc với “trái tim”) được sử dụng nhiều trong cả 

hai khối liệu, góp phần thể hiện sâu sắc những trạng thái cảm xúc (tích cực và tiêu 

cực) của người mẹ trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con cái. Tần suất của ẩn dụ 

LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH trong khối liệu tiếng Anh lớn hơn trong khối liệu 

tiếng Việt, trong khi đó ẩn dụ cấu trúc với “trái tim” trong khối liệu tiếng Việt lớn 

hơn trong khối liệu tiếng Anh. Cụ thể, trong ẩn dụ ý niệm “trái tim”, tần suất ẩn dụ 

TRÁI TIM LÀ MỘT VẬT THỂ trong khối liệu tiếng Anh lớn hơn trong khối liệu 

tiếng Việt, trong khi tần suất ẩn dụ TRÁI TIM LÀ VẬT CHỨA CẢM XÚC trong 

khối liệu tiếng Việt lớn hơn trong khối liệu tiếng Anh.  

 Những sự tương đồng trong các giá trị từ vựng thể hiện vai trò của người mẹ 

cho thấy sự tương đồng về hệ tư tưởng liên quan tới vai trò người mẹ trong hai nền 

văn hóa (phương Tây trong đó có Mỹ và phương Đông trong đó có Việt Nam).  

a) Giá trị kinh nghiệm của từ vựng: Thông qua các chủ đề của bài viết, và 

trường từ vựng của các chủ đề, ta có thể thấy người mẹ (Mỹ và Việt Nam) đều là 

người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con (chăm sóc sức khỏe, bảo vệ, 

chơi cùng con), giáo dục con (dạy kiến thức kĩ năng và thi thành kỉ luật) (theo hệ tư 

tưởng làm mẹ chuyên sâu của Hays (1996) và quan điểm của Nho giáo về vai trò 

người mẹ trong xã hội phương Đông). 

b) Giá trị quan hệ của từ vựng: Thông qua phân tích các đặc điểm của tính 

trang trọng/ ít trang trọng của văn bản, ta có thể thấy người mẹ Mỹ và Việt Nam đều 

thể hiện mong muốn rút ngắn khoảng cách với người đọc bằng cách sử dụng biến thể 

từ vựng, từ ngữ lóng (giống văn bản nói) và thông qua uyển ngữ tích cực mang tính 

giảm nhẹ khi nhắc tới những chủ đề cấm kị/ nhạy cảm (như dịch bệnh, cái chết, tình 

dục, v.v.).  

c) Giá trị biểu cảm của từ vựng: Thông qua phân tích ngôn ngữ đánh giá thuộc 

phạm trù Thái độ theo Thuyết đánh giá (Martin và White, 2005), ta thấy người mẹ ở 
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cả hai quốc gia đều có những cảm xúc đa dạng trong quá trình chăm sóc và giáo dục 

con, trong đó đa số các cảm xúc là tích cực. 

d) Thông qua phân tích việc sử dụng biện pháp ẩn dụ (ý niệm), ta có thể thấy 

người mẹ Mỹ và Việt Nam đều coi việc làm mẹ là một hành trình với nhiều chặng 

đường trong lộ trình, và nhiều khó khăn trở ngại trên đường đi. Họ cũng sử dụng các 

ẩn dụ bản thể về “trái tim” để bộc lộ những cảm xúc rất sâu sắc của mình trong hành 

trình làm mẹ đó.  

Ngoài những điểm tương đồng kể trên, những sự khác biệt về đặc điểm ngôn 

ngữ phần nào khắc họa sự khác biệt trong quan điểm và hệ tư tưởng của người mẹ ở 

hai quốc gia.  

Sự khác biệt đầu tiên về giá trị kinh nghiệm của từ vựng: tần suất chủ đề 2 (Mẹ 

là nhà giáo dục) và chủ đề 4 (Lời khuyên cho cha mẹ) trong khối liệu tiếng Việt cao 

hơn trong khối liệu tiếng Anh rất nhiều) phần nào thể hiện mối quan tâm lớn của 

người mẹ phương Đông (trong đó có Việt Nam) tới vấn đề giáo dục con (bao gồm cả 

học tập ở trường và rèn luyện các kĩ năng, phẩm chất) cũng như việc người mẹ viết 

blog cảm thấy mình có trách nhiệm đưa ra lời khuyên cho những bà mẹ khác để tránh 

những sai lầm không đáng có. Trường từ vựng trong khối liệu tiếng Anh đa dạng hơn 

rất nhiều – điều này có thể được lí giải bởi sự đa dạng hơn về sắc tộc, ngôn ngữ, văn 

hóa trong xã hội Mỹ.  

Sự khác biệt tiếp theo liên quan tới giá trị quan hệ của từ vựng: Tần suất của 

ngôn ngữ ít trang trọng trong khối liệu tiếng Việt nhỏ hơn nhiều trong khối liệu tiếng 

Anh. Điều này thể hiện các bà mẹ Việt Nam cố gắng duy trì sự lịch sự với người đọc 

mặc dù vẫn nỗ lực tạo sự gần gũi và thân mật – điều này phù hợp với quan điểm của 

người Á Đông.  

 Sự khác biệt về giá trị biểu cảm của từ vựng: Việc người mẹ Mỹ sử dụng nhiều 

ngôn ngữ Thẩm giá hơn (đặc biệt khi đánh giá về sự phức tạp của việc làm mẹ) phần 

nào thể hiện việc họ nỗ lực muốn đưa các thông tin một cách khách quan hơn, nhằm 

thuyết phục người đọc về sự thật trong các tuyên bố của họ. Ngược lại, người mẹ Việt 

Nam trong nghiên cứu này có xu hướng sử dụng nhiều ngôn ngữ đánh giá mang tính 
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phán xét về khả năng làm mẹ của mình và sự kiên trì trong việc cố gắng làm mẹ tốt 

hơn, cũng như sử dụng nhiều hơn ngôn ngữ Thẩm giá về những giá trị tích cực của 

việc làm mẹ đối với bản thân họ. Điều này phần nào cho thấy những áp lực rất lớn 

của người mẹ Việt cũng như những nỗ lự của họ để đạt được thành công và hạnh phúc 

trong quá trình làm mẹ.  

 Sự khác biệt về biện pháp ẩn dụ: Sự khác biệt lớn nhất chính là người mẹ Việt 

Nam sử dụng nhiều các biểu thức ẩn dụ “trái tim” hơn các bà mẹ Mỹ; điều này phù 

hợp với sự giàu ẩn dụ trong tiếng Việt, đặc biệt liên quan tới những ẩn dụ về cảm xúc.  

Tóm lại, thông qua việc phân tích các đặc điểm từ vựng của các blog làm mẹ 

theo đường hướng phân tích diễn ngôn phê phán của Fairclough (2001), chúng tôi đã 

nhận thấy rằng các đặc điểm từ vựng miêu tả vai trò người mẹ, ngoài việc phản ánh 

vai trò của người mẹ trong quá trình tương tác với con, còn được sử dụng để thực 

hiện siêu chức năng liên nhân, tức là xây dựng và duy trì mối quan hệ xã hội với 

người đọc, và thể hiện tư duy và hệ tư tưởng của người mẹ. Những sự tương đồng và 

khác biệt kể trên cũng cho thấy những điểm giống nhau và khác nhau trong hệ tư 

tưởng, phản ánh đời sống văn hóa và xã hội của nước Mỹ và Việt Nam.  

2. Một số khuyến nghị  

Các kết quả của nghiên cứu này sẽ là thông tin hữu ích cho rất nhiều đối tượng 

khác nhau. Chúng tôi khuyến nghị các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học tiến hành các 

nghiên cứu tiếp theo liên quan tới các đặc điểm từ vựng thể hiện vai trò người mẹ ở 

trong tiếng Anh và tiếng Việt. Các bà mẹ (ở Việt Nam, ở Mỹ và ở các quốc gia khác) 

nên tham khảo các bài viết blog làm mẹ ở quốc gia mình và ở các quốc gia khác, để 

hiểu rõ hơn về kì vọng của các nền văn hóa tới người mẹ, từ đó điều chỉnh những 

hành động của mình cho phù hợp hoặc thách thức các kì vọng xã hội để vượt qua 

những khó khăn trong việc làm mẹ, hướng tới việc gia tăng hạnh phúc trong hành 

trình làm mẹ của mình. Chúng tôi cũng khuyến nghị các giáo viên dạy tiếng Việt và 

giáo viên dạy tiếng Anh sử dụng các ngữ liệu ngôn ngữ từ cuộc sống hàng ngày (ví 

dụ như từ các bài viết blog làm mẹ) để phân tích đặc điểm ngôn ngữ (trong đó có đặc 

điểm từ vựng, đặc điểm ngữ pháp, liên kết văn bản), giúp học sinh hiểu rõ các đặc 
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điểm ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó sử dụng ngôn ngữ tự nhiên hơn, phù 

hợp hơn về mặt văn hóa.  

Các bài viết trên blog làm mẹ tiếng Anh và tiếng Việt nên trở thành nguồn ngữ 

liệu hữu ích trong việc học ngôn ngữ và nghiên cứu về ngôn ngữ. Sách giáo khoa và 

các tài liệu tham khảo dành cho học sinh nên tận dụng những ngữ liệu trong các bài 

viết blog làm mẹ để cung cấp cho học sinh những ví dụ sinh động và chân thực nhất 

về ngôn ngữ trong cuộc sống thực với những đặc điểm rất khác biệt với ngôn ngữ 

trong sách giáo khoa hiện nay. Tiếp theo, giáo viên và những người nghiên cứu ngôn 

ngữ/ nghiên cứu văn hóa/ nghiên cứu xã hội học/ nghiên cứu về giới nên sử dụng nội 

dung các bài viết blog làm mẹ để phân tích mối quan hệ giữa ngôn ngữ và quyền lực, 

hệ tư tưởng, để định hướng các em học sinh, sinh viên sử dụng ngôn ngữ một cách 

có ý thức và có trách nhiệm. Những người viết blog nói riêng, và những người sáng 

tạo nội dung trên các nền tảng số cần nhận biết sâu sắc hơn về ảnh hưởng của ngôn 

ngữ tới quan điểm và niềm tin của người tiếp nhận. Từ đó họ có thể điều chỉnh việc 

sử dụng ngôn ngữ của mình (đặc biệt trong phần từ vựng) để tạo những tác động tích 

cực tới khán giả của mình.  

3. Hướng nghiên cứu trong tương lai 

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều trong việc xây dựng hai khối liệu mang tính đại 

diện và cân bằng, chúng tôi phải thừa nhận rằng số lượng các bài viết trong blog làm 

mẹ tiếng Anh và tiếng Việt vẫn chưa đủ lớn như mong muốn, mới chỉ bao gồm 500 

bài viết nằm trong 10 blog tiếng Anh và 500 bài viết nằm trong 10 blog tiếng Việt và 

trong hai năm 2021 và 2022. Vì vậy, trong tương lai, chúng tôi sẽ mở rộng độ lớn của 

hai khối liệu, tăng số lượng bài viết, số lượng blog và thời gian đăng của các bài blog. 

Điều này sẽ đòi hỏi chúng tôi hợp tác với các nhà nghiên cứu khác và thực hiện trong 

thời gian dài hơn.  

Nghiên cứu này mới bước đầu khai thác các đặc điểm từ vựng liên quan tới 

vai trò người mẹ trong các bài viết blog dựa trên một số công cụ cơ bản của ngôn ngữ 

học khối liệu. Để có cái nhìn khái quát hơn về đặc điểm ngôn ngữ miêu tả vai trò của 
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người mẹ, các nghiên cứu tương lai có thể mở rộng sang các đặc điểm ngữ pháp, cấu 

trúc liên kết trong diễn ngôn.  

Nghiên cứu ngôn ngữ thể hiện vai trò người mẹ trong các blog mẹ là một lĩnh 

vực nghiên cứu phong phú và đang phát triển, giao thoa với nhiều lĩnh vực khác nhau, 

bao gồm xã hội học, nghiên cứu về giới, nghiên cứu truyền thông và tâm lý học. Các 

nghiên cứu liên ngành trong tương lai sẽ có thể khai thác một số khía cạnh như sau: 

a) nghiên cứu cách các bà mẹ sử dụng ngôn ngữ để xây dựng bản sắc cá nhân và bản 

sắc người mẹ trong các blog mẹ; b) nghiên cứu sự tương tác về ngôn ngữ giữa các bà 

mẹ viết blog và độc giả của họ; c) nghiên cứu sự thay đổi về các chủ đề của blog làm 

mẹ theo thời gian, xem liệu những sự thay đổi này có phản ánh sự thay đổi quan điểm 

xã hội về việc làm mẹ hay không.   
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PHỤ LỤC 1:  

DANH SÁCH CÁC BLOG LÀM MẸ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 

 

DANH SÁCH CÁC BLOG LÀM MẸ TIẾNG ANH 

EN.01: https://www.athomewithnatalie.com 

EN.02: https://jacquisaldana.com/ 

EN.03: https://mamaknowsitall.com/category/moms/motherhood/ 

EN.04: https://whencrazymeetsexhaustion.com/ 

EN.05: https://mommytalkshow.com/ 

EN.06: https://mindonmed.com/category/motherhood 

EN.07: https://cupofjo.com/category/motherhood 

EN.08: https://www.yourmodernfamily.com/ 

EN.09: https://www.kerrylouisenorris.com/search/label/Parenting 

EN.10: https://www.scarymommy.com/parenting 

 

DANH SÁCH CÁC BLOG LÀM MẸ TIẾNG VIỆT 

VN.01: https://www.facebook.com/me.n.nam.9 

VN.02: https://www.facebook.com/thuha.mexusim 

VN.03: https://www.facebook.com/trangmnguyen132 

VN.04: https://www.facebook.com/anhinanh 

VN.05: https://www.facebook.com/tohongvan0210 

VN.06: https://www.facebook.com/longchaucusy.ho 

VN.07: https://www.facebook.com/DrCherryVu 

VN.08: https://www.facebook.com/nguyen.a.chau 

VN.09: https://www.facebook.com/tranglou240695 

VN.10: https://www.facebook.com/DuongThanhNga 
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH THUẬT NGỮ  

STT THUẬT NGỮ 

TIẾNG ANH 

THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

1.  Affect Cảm xúc 

Tác động (Nguyễn Hồng Sao, 2010; Nguyễn Thị 

Hương Lan, 2018; Nguyễn Thị Linh Tú, 2019) 

2.  antonymy hiện tượng từ trái nghĩa 

3.  Appraisal framework Khung thẩm định ngôn ngữ đánh giá 

Khung lí thuyết đánh giá 

4.  Appreciation Thẩm giá 

Lượng giá (Nguyễn Hồng Sao, 2010) 

Đánh giá (Võ Nguyễn Thùy Trang, 2017; 

Nguyễn Thị Linh Tú, 2019) 

Đánh giá cảm quan (Nguyễn Thị Thu Hiền, 

2016) 

5.  Attitude Thái độ 

6.  balance tính cân bằng 

7.  Capacity Khả năng 

8.  code mã 

9.  collocate/ collocation cách kết hợp từ 

10.  comparable corpora khối liệu khả sánh 

11.  Composition Tổng hợp 

Cấu tạo (Trần Thị Thanh Hương, 2018) 

12.  concordance line dòng dẫn mục 

13.  corpus/ corpora khối liệu 

14.  corpus linguistics ngôn ngữ học khối liệu 

15.  corpus-based 

discourse studies 

nghiên cứu diễn ngôn dựa trên khối liệu 
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16.  discourse analysis phân tích diễn ngôn 

17.  frequency list danh mục tần suất 

18.  Judgment Phán xét hành vi 

19.  keyword list danh sách từ khóa 

20.  mixed method phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (định tính kết 

hợp với định lượng) 

21.  mommy blogger(s) người mẹ viết blog 

22.  mommy blogs  các blog làm mẹ 

23.  motherhood vai trò của người mẹ 

24.  n-gram chuỗi n từ 

25.  node mã ban đầu 

26.  Normality Bình thường 

Thông thường (Nguyễn Thị Hương Lan, 2018) 

27.  overwording hiện tượng lặp lại từ ngữ 

28.  parallel corpora khối liệu song song 

29.  parsing chú giải cú pháp 

30.  part-of-speech 

tagging/annotation 

chú giải từ loại 

31.  Polarity Phân cực 

32.  Propriety Đạo đức 

Phép tắc / Khuôn phép (Nguyễn Hồng Sao, 

2010) 

Đạo đức lương tâm (Nguyễn Thị Hương Lan, 

2018) 

Khuôn phép ((Võ Nguyễn Thùy Trang, 2017) 

33.  Quality Phẩm chất 

Chất lượng ((Nguyễn Hồng Sao, 2010) 

34.  representative(ness)  tính đại diện / tính điển hình 
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35.  semantic 

tagging/annotation 

chú giải ngữ nghĩa 

36.  size kích thước (của khối liệu) 

37.  super mom bà mẹ siêu nhân 

38.  synonymy hiện tượng từ đồng nghĩa 

39.  tagging / annotation chú giải (khối liệu) 

40.  Tenacity Kiên trì 

41.  token hiện dạng 

42.  type kiểu từ 

43.  Veracity Chân thật 

Thành thật (Nguyễn Thị Hương Lan, 2018) 
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PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG CỦA LUẬN ÁN 

 

  KHỐI LIỆU TIẾNG 

ANH 

KHỐI LIỆU TIẾNG VIỆT 

Giá trị 

kinh 

nghiệm 

của từ 

vựng 

Các chủ 

đề chính 

(xếp theo 

tỉ lệ) 

1. Mẹ là người chăm sóc 

con (38,8%) 

3. Cảm xúc trong quá trình 

làm mẹ (19,2%) 

2. Mẹ là nhà giáo dục 

(16%) 

4. Lời khuyên cho cha mẹ 

(9,1%) 

5. Người mẹ chăm sóc bản 

thân (7,4%) 

6. Người mẹ trong công 

việc (5,8%) 

7. Nguồn cảm hứng từ 

những người mẹ khác 

(3,7%) 

1. Mẹ là người chăm sóc con 

(32,9%) 

2. Mẹ là nhà giáo dục 

(24,7%) 

4. Lời khuyên cho cha mẹ 

(23,9%) 

3. Cảm xúc trong quá trình 

làm mẹ (12,6%) 

6. Người mẹ trong công việc 

(4,4%) 

5. Người mẹ chăm sóc bản 

thân (1,6%) 

7. Nguồn cảm hứng từ 

những người mẹ khác (0%) 

 

Hiện 

tượng lặp 

từ và 

Hiện 

tượng 

đồng 

nghĩa 

7/7 chủ đề xuất hiện hiện 

tượng lặp từ 

 

5/6 chủ đề xuất hiện hiện 

tượng lặp từ 

 

Hiện 

tượng trái 

nghĩa 

1/7 chủ đề xuất hiện hiện 

tượng trái nghĩa 

1/6 chủ đề xuất hiện hiện 

tượng trái nghĩa 
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Giá trị 

quan hệ 

của từ 

ngữ 

Từ ngữ ít 

trang 

trọng 

Biến thể từ vựng: 8809 

(chiếm 70,6%) 

Từ vựng không thường quy 

(mang đặc trưng văn bản 

nói): 2414 (chiếm 19,4%) 

Từ lóng: 1248 (chiếm 10%) 

Biến thể từ vựng: 856 

(chiếm 37,9%) 

Chêm xen tiếng nước ngoài 

(tiếng Anh): 988 (chiếm 

43,8%) 

Từ lóng: 412 (chiếm 18,3%) 

Uyển ngữ Sức khỏe / Bệnh tật / Dịch 

bệnh: 422 (chiếm 32,4%) 

Cái chết: 396 (chiếm 

30,4%) 

Hôn nhân / Tình dục / Tính 

dục: 104 (chiếm 8%) 

Sinh sản / Bài tiết / Bộ phận 

cơ thể: 378 (chiếm 29,2%) 

Sức khỏe / Bệnh tật / Dịch 

bệnh: 204 (chiếm 36,4%) 

Cái chết: 48 (chiếm 8,6%) 

Hôn nhân / Tình dục / Tính 

dục: 252 (chiếm 45%) 

Sinh sản / Bài tiết / Bộ phận 

cơ thể: 56 (chiếm 10%) 

Giá trị 

biểu cảm 

của từ 

ngữ 

Tỉ lệ ngôn 

ngữ đánh 

giá 

Ngôn ngữ đánh giá Cảm 

xúc: 3169 (chiếm 69,2%) 

Ngôn ngữ đánh giá Cảm 

xúc: 1613 (chiếm 63,9%) 

Ngôn ngữ Phán xét hành 

vi: 118 (chiếm 2,6%) 

Ngôn ngữ Phán xét hành vi: 

756 (chiếm 29,9%) 

Ngôn ngữ Thẩm giá: 1289 

(chiếm 28,2%) 

Ngôn ngữ Thẩm giá: 156 

(chiếm 6,2%) 

Đánh giá 

tích cực 

62,7% 68,7% 

Đánh giá 

tiêu cực 

37,3% 31,3% 

Sử dụng 

biện 

pháp ẩn 

dụ 

Ẩn dụ cấu 

trúc: 

LÀM MẸ 

LÀ MỘT 

466 lần  

 

Lộ trình trong hành trình: 

42% 

277 lần 

 

Lộ trình trong hành trình: 

67,5% 
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HÀNH 

TRÌNH 

Quãng đường đi so với 

điểm mốc: 9% 

Chướng ngại vật trong 

hành trình: 49% 

Quãng đường đi so với điểm 

mốc: 0% 

Chướng ngại vật trong hành 

trình: 32,5% 

Ẩn dụ 

bản thể về 

“trái tim” 

321 lần 

Trái tim là con người: 7,5% 

Trái tim là vật thể: 64,8% 

Trái tim là vật chứa cảm 

xúc: 27,7% 

552 lần 

Trái tim là con người: 4,3% 

Trái tim là vật thể: 19,6% 

Trái tim là vật chứa cảm 

xúc: 76,1% 
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PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ NGÔN NGỮ ĐÁNH GIÁ  

PHẠM TRÙ THÁI ĐỘ 

4.1. KHỐI LIỆU TIẾNG ANH 

4.1.1. NGÔN NGỮ ĐÁNH GIÁ CẢM XÚC 

Mong muốn / Không mong muốn 

1. I miss the act of motherhood. I miss my days as a mother. A real mom. 

(EN.01) 

2. All mothers out there are willing to expose vulnerability despite fear of 

judgement and rejection all in the name of motherhood, of womanhood. 

(EN.04) 

3. I wanted to share my experience, since, hopefully other wonderful mothers 

who go through this will recognize it for what it is, and get help for clinical 

weaning-related depression. (EN.06) 

4. As a mother I have to learn how to live with that constant fear lingering in the 

back of our minds. (EN.02) 

5. My biggest fear was that my children would resent me for not having a father. 

(EN.07) 

6. If your child is born early (ours were), it can make the situation worse because 

you are adding a lot of fear and nervousness to that already-timid start to 

motherhood. (EN.08) 

7. Mothers sometimes don’t want to talk candidly about motherhood and their 

own scheduling choices. Parenthood is emotionally ridden; sometimes it can 

seem as if, when another mom makes a different decision from you, you are at 

odds. (EN.10) 

8. I wanted to showcase motherhood, though I knew what I may thought about 

being a mom may look different to another. (EN.07) 

9. It also makes me want to give myself a pat on the back for making the choice 

to be  an awesome mama! (EN.03) 
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10. Anyways, long story short, in order to better myself and become a better 

mother I needed to stop being a mother for a while start taking time for 

myself. (EN.02) 

11. Family traditions our family created together are part of what make us who we 

are, they play a big part in our lives. They keep us excited, give us something 

to look forward to. (EN.02) 

12. I look forward to sharing all this beautiful memory with my children when 

they are older (and I'll secretly be looking through it whenever I feel a 

hankering for those moments when "my children were little," as mothers 

sometimes crave). (EN.02) 

13. While there are definitely days that I look forward to the kids growing up, I 

know I am going to miss these moments. (EN.08) 

14. In the past couple months, I have had this overwhelming desire to savor this 

season with my little ones.  As we inch closer to the summer, I sense how fast 

the little years go. Flash forward a couple years and all of my children will be 

in school for 8 hours a day. (EN.08) 

Hạnh phúc / Không hạnh phúc 

1. Loving where I’m standing, blooming where I’m planted. That’s Motherhood. 

(EN.01) 

2. Things are bananas for everyone right now, but Mamas, just remember that 

this I part of the blessing of motherhood. Just do what you can through the 

chaos, remember that every moment doesn't have to be a big moment, and 

breathe. (EN.04) 

3. I absolutely adored toddlerhood with my son and I am excited to watch my 

daughter as she journeys down her own path. (EN.02) 

4. But we love watching her grow. She’s a confident and kind person and we 

couldn’t be more proud. She teaches us so many lessons about patience and 

happiness all the time and there are so many aspects to her personality that I 

want to absorb because I wish I was more like her in so many ways. (EN.03) 
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5. When I laugh with her, or when we have those moments where we seem to be 

thinking the exact same thing at the exact same time, it makes me awe at the 

wonder of motherhood. What did I do to deserve this type of joy in my life? 

(EN.09) 

6. Emotions run the same path and our motherly hearts bleed the same 

unconditional love for our children. No matter your motherhood we as moms 

can agree on that feeling of living with our hearts outside our body. (EN.10) 

7. It's just that sometimes I want to have both of them physically with me and 

because I can't, well that just hurts. As I yearn for R., I feel guilty because my 

daughter is right here! I shouldn't feel so sad and upset. Does it make me a 

terrible mother for wanting my son back so bad that sometimes I cry while 

even playing with M.? Saying that out loud just makes me feel awful …) 

(EN.02) 

8. This Spring I decided that our family would pick back up our 'Spring Garden' 

tradition. I know R. would have wanted to plant again. I was feeling this happy 

feeling of accomplishing something with my two children for the first time. I 

thought, "this is what it will be from now on, doing things with both my 

children. (EN.07) 

9. Set aside the need and desire for time to slow down or for the tough moments 

to pass quicker. This post is to tell you that even as my kids gain more 

independence, even as I grow prouder and happier with the people they are 

becoming each and every day, even as they pour their own cereal before bed 

and complete their morning school routine without any intervention from me, 

I’m here to tell you they will still need you. (EN.10) 

10. This past year has been wonderful. My energy and confidence are back, and 

I’m honored and thrilled to be raising T., who is such a joy and a funny, lovely 

little person. … We’ll surely go through more ups and downs in life, but this 

year has been great—and restorative—and now I feel ready and able to handle 

future bumps in the road. (EN.08) 
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11. When we had our second child, I found myself hoping it would be another 

boy. I’m thrilled to take care of my two sons, whose all-encompassing love is 

the most special thing in my life. (EN.06) 

12. So many of the things I often think of as a chore are actually an incredible 

privilege. How incredibly true.   Being a mom is a privilege. I’m blessed to be 

called Mother by four beautiful children and not a day goes by that I don’t 

remember that and recognize it.  (EN.01) 

13. I do every day, every single day. I hold onto the moments I did have with him 

and they are awesome, delicious even! Our moments together make me feel 

invigorated for toddlerhood with his little sister. They make me feel refreshed, 

albeit a bit sad but really just excited about life. I am blessed with the chance 

to experience toddlerhood a second time with the backdrop of my son 

glimmering in the sun that warms our skin. Memories that shine through our 

smiles.  (EN.03) 

14. The last few weeks have been challenging for me. There’s been lots of anxiety, 

and tons of frustration and hurt feelings from the past coming up. Through all 

of that, though, Terrence and Ayva have consistently been able to remind me 

of what’s important, and really make me smile. They mean everything to me, 

and I’m so blessed to have been chosen for them. ( 

15. My four year old growing up fast before me. I don’t dare tell you how sad I 

am that time has simply gone by too fast. No, I share photos and memories of 

you when you were a baby and tell you how happy and excited I am that you 

are growing older. Together we list the things we can’t wait for you to 

experience this year; ballet, a new school, being a big sister. Your eyes wide 

with excitement. When you are older and have children of your own I’ll let on 

how bittersweet it was watching you get older. It feels as though time steals 

our days together away and I am so grateful you force me to enjoy every last 

waking moment. 
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16. Skip forward 13 years (in what seemed like a minute)… we now have a 

teenage son.  He has become precisely what I knew he could be… smart, witty, 

handsome, respectful, and the best big brother!  I am sad to think of the years 

that are gone but proud of the young man he has become. 

15. So many of the things I often think of as a chore are actually an incredible 

privilege. How incredibly true.   Being a mom is a privilege. I’m blessed to be 

called Mother by four beautiful children and not a day goes by that I don’t 

remember that and recognize it.   

16. I do every day, every single day. I hold onto the moments I did have with him 

and they are awesome, delicious even! Our moments together make me feel 

invigorated for toddlerhood with his little sister. They make me feel refreshed, 

albeit a bit sad but really just excited about life. I am blessed with the chance 

to experience toddlerhood a second time with the backdrop of my son 

glimmering in the sun that warms our skin. Memories that shine through our 

smiles.  

17. The last few weeks have been challenging for me. There’s been lots of anxiety, 

and tons of frustration and hurt feelings from the past coming up. Through all 

of that, though, Terrence and Ayva have consistently been able to remind me 

of what’s important, and really make me smile. They mean everything to me, 

and I’m so blessed to have been chosen for them. (EN.01) 

18. My four year old growing up fast before me. I don’t dare tell you how sad I 

am that time has simply gone by too fast. No, I share photos and memories of 

you when you were a baby and tell you how happy and excited I am that you 

are growing older. Together we list the things we can’t wait for you to 

experience this year; ballet, a new school, being a big sister. Your eyes wide 

with excitement. When you are older and have children of your own I’ll let on 

how bittersweet it was watching you get older. It feels as though time steals 

our days together away and I am so grateful you force me to enjoy every last 

waking moment. (EN.03) 
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An toàn / Không an toàn 

1. I am a firm believer of magic sparking when a group of mothers come together 

and support one another. (EN.07) 

2. Honest, life as a mother is rough but what doesn't rid you truly makes you 

stronger. It is when you are re-building yourself after something not so great 

that you realize things will undoubtedly be OK. (EN.08) 

3. I hope you feel the same sense of security and contentment that I feel when 

you sidle up beside me. I don't know if Motherhood is supposed to feel as 

selfish as it does with you. (EN.02) 

19. It's just that sometimes I want to have both of them physically with me and 

because I can't, well that just hurts. As I yearn for R., I feel guilty because my 

daughter is right here! I shouldn't feel so sad and upset while I have M.. Does 

it make me a terrible mother for wanting my son back so bad that sometimes 

I cry while even playing with Mila? Saying that out loud just makes me feel 

awful, which keeps that damn rainy cloud above my head. (EN.05) 

20. Skip forward 13 years (in what seemed like a minute)… we now have a 

teenage son.  He has become precisely what I knew he could be… smart, witty, 

handsome, respectful, and the best big brother!  I am sad to think of the years 

that are gone but proud of the young man he has become. (EN.04) 

21. There was one thing that surprised me, though. I wasn’t prepared for the depth 

of love for myself that would come from birthing a child. 

22. But when it came to parenting older kids, I didn’t really know what to expect. 

… So, I’ve been surprised that, in many ways, my relationship with the boys 

has blossomed in the tween years. (EN.03) 

23. Doesn’t that ring true? Now if the boys are upset after a long day, I let them 

vent in a calm space. I’ll repeat back their emotions and validate their feelings. 

And I’ve been surprised by how well that simple approach has worked. 

(EN.03) 
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24. It’s funny, because I think that was one of the first things that really surprised 

me about motherhood. So much of it is like, ‘This is hard, I’m not sure I can 

do this,’ (EN.09) 

25. I had the potential to be a role model for A., to show her that hard work and 

commitment could pay off. I could teach her about sacrifice and perseverance, 

and how to bounce back from a setback. The seed was planted. Now, almost 

5 years later, I’ve grown into a Mama that is confident enough to claim to 

“know it all”. (EN.06) 

26. As I’ve discovered about myself, nearly a year into having two children, is that 

I was a lot more confident in my ability to raise non-fools when I had only 

one kid. (EN.03) 

27. I then explained that my anxiety would’ve meant I wouldn’t have left the 

house with the girls for a good few days for fear of being JUDGED for my bad 

parenting and being a shit mum. Now I am a stronger, more confident Mum 

who couldn't give a shit what they thought about my parenting. (EN.02) 

28. During my pregnancy, I was lucky enough to know a handful of new and 

seasoned moms who gave me pep talks for all the monumental moments. The 

excitement and intensity of labor. How to manage any postpartum depression, 

and how to make it through those sleepless newborn nights. (EN.10) 

29. So, after nine months of hearing these motherhood secrets, I felt confident and 

ready. And during my first few months with E., we fell into a really good 

rhythm. (EN.07) 

30. I walked away from that encounter feeling incredible. Their mum judgement 

and shaming hadn't had the effect they'd desired. Instead of making me feel 

like shit, it made me feel fantastic. It made me feel like me again. I finally felt 

like a strong, confident mum again. (EN.01) 

31. But she slept and slept and as I zipped up her cute little onesie sleeper, she 

nestled right back in to sleep. Now I was anxious. I sat down with her again 

and kept trying to nurse her. At this point I was crying, not for fear for her 



15 
 

health, but because I just couldn’t figure it out. How do you get a sleeping 

baby to nurse? Why did my nipples hurt so badly? Is this how it’ll be forever? 

(EN.02) 

32. There is something in my mind about M. being away from me that makes me 

feel anxious. I also can't help but know that every moment means something 

and our time here together is never guaranteed. Focusing on the tiny bits of 

quality time with my daughter, gives me peace of mind that when we go our 

separate ways, we both know that we love each other and did all we could 

together. We never take our time together for granted. (EN.05) 

33. It seems so cliché to be anxious about A. starting kindergarten in a few weeks, 

but you know what? The anxiety and nervousness that I’m feeling about her 

starting grade school is real, and yeah, I’m freaking out a little bit. … (EN.04) 

Hài lòng / Không hài lòng 

1. I often pause for a moment and really appreciate what I am doing when 

carrying my child. It is miraculous. It is beautiful. (EN.10) 

2. Everybody feels overwhelmed sometimes, and it’s really easy to beat yourself 

up or put too much pressure on yourself or assume everyone around you has a 

perfect life. (EN.08) 

3. I share photos and memories of you when you were a baby and tell you how 

happy and excited I am that you are growing older. (EN.06) 

4.  I absolutely adored toddlerhood with my son and I am excited to watch my 

daughter as she journeys down her own path. (EN.10) 

5. I honor my son is ways that help others and live a loud and wild life in his 

memory. That is what my motherhood has become and I am damn proud of 

that. (EN.07) 

6. I couldn’t be prouder of who she is becoming and the light that she brings 

into this world. (EN.10) 

7. Set aside the need and desire for time to slow down or for the tough moments 

to pass quicker. This post is to tell you that even as my kids gain more 
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independence, even as I grow prouder and happier with the people they are 

becoming each and every day, they will still need you. (EN.10) 

8. I learn to appreciate all the tender moments with my child and never take 

those moments for granted. (EN.09) 

9. She currently goes to preschool for 2.5 hours a day. I'm angry at myself for 

wishing she was in school for longer and fantasising what it will be like with 

all my spare time. I feel like I've been wishing her life away instead of pausing 

and enjoying the precious time I have with her before she grows up. (EN.03) 

10. You may know that I have struggled with E.'s behaviour lately. One day, we 

were at a play centre and she decided to just crouch down on the floor and wee 

everywhere!!! As you can imagine I was beyond angry and also massively 

embarrassed. It wasn't an accident, she had done it on purpose. I felt like I was 

not a good-enough mother to let it happen. (EN.06) 

 

4.1.2. NGÔN NGỮ PHÁN XÉT HÀNH VI 

Bình thường 

1. Now you've heard the rumours, let me tell you the ugly truth about the PTA 

mums. Spoiler alert....the PTA mums are normal, regular, mums just like 

everyone else. … Despite contrary belief, lots of them have jobs, they do want 

to join up for the good of the school, they do want to join to make friends and 

they want to join as they take pride in bringing a smile to their children's faces. 

2. I start to cry over how grateful I am for you. How'd I get so lucky? (EN.08) 

Khả năng 

1. I was doing good! I was choosing happy over sad everyday no matter how 

hard it was. I was smiling and spending every waking moment with my 

daughter enjoying every ounce of this life God has given me. A lot of the time 

that came with ease. I didn't have to force the happy for the most part. I thought 

I was doing a great job. (EN.03) 
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2. There’s no perfect way to be a mother— but if the feeling you all have at the 

end is having your experience be acknowledged, then you’ve done a great 

job. (EN.07) 

3. Bless you, new moms. If you're trying, you're doing a great job. (EN.10) 

4. YOU ARE DOING GREAT. If you are taking the time to write to me and to 

look up ways to do better, you are already doing a great job. You are trying 

to be BETTER and we can't do any more than that. (EN.06) 

5. If you are thinking about your child, you are doing it right. You are a 

wonderful mother and you need to know that for you... don't let anyone else 

determine it. (EN.05) 

6. I wanted to share my experience, since, hopefully other wonderful mothers 

who go through this will recognize it for what it is, and get help for clinical 

weaning-related depression. (EN.01) 

7. It also makes me want to give myself a pat on the back for making the choice 

to be an awesome mama! (EN.08) 

8. I shouldn't feel so sad and upset while I have M..Does it make me a terrible 

Mother for wanting my son back so bad that sometimes I cry while even 

playing with M.[her second child]? (EN.10) 

9. Mommy would rather cuddle on the couch with Daddy than play Candyland 

for the eleventeenth time. Does that make me a bad mother? (EN.02) 

10. And I was a bad mother -- I didn't know if I was making the right choices 

about sleep, food, discipline, everything. (EN.07) 

11. Day in and day out we may feel defeated. Though it is our bravery that fuels 

us and helps us master motherhood! (EN.01) 

12. Today I am drowning in parenthood. I'm a terrible mother. (EN.12) 

13. I questioned my motherhood many times. How can I still be a mom when I 

cannot take good care of my child? (EN.09) 

14. There just weren’t enough hours in the day to fit everything in, and I felt 

stretched thin – like I wasn’t doing a great job at motherhood. (EN.07) 
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15. It took me a long time to acknowledge that I would absolutely need help as a 

mom. There is no way I can do this thing alone. (EN.03) 

16. It’s easier now more than ever to let a mom know she’s doing a great job. 

When she posts a picture of her child doing something awesome, remind her 

how fantastic she is to make a child who’s so great. … Remind the mom about 

the importance of the part she is playing. (EN.05) 

17. If you see a toddler throwing a tantrum and their mother trying to control the 

situation, let her know that she’s doing a great job staying calm. If her 

teenager is being moody, let her know that she must be doing a great job if 

her teen feels comfortable enough with her to show her true feelings. (EN.03) 

18. I had my daily motherhood duties ripped away from and coming back from 

that was hard. I questioned my motherhood capabilities many times. 

(EN.04) 

19.  Mothers whom we might assume "have it all" are still struggling with many 

of the same issues as everyone else. (EN.06) 

20. Even the unexpected and hard moments can teach us so much about life. So I 

start loving being a mom instead of struggling with the role.  (EN.09) 

21. I reconnected with an old friend. She was a new mom of two little ones as 

well. We started to talk more and more about the struggles of motherhood 

and without even realizing it, we started to help each other climb out of the 

survival mode trap. (EN.01) 

22. Those days when we fail at motherhood. Some days are great. (EN.08) 

23. And at the end of the day, when I am lamenting over my failures as a parent, 

I find that the emotion I am wrestling with amidst the exhaustion is resentment. 

(EN.02) 

24. I was about a week or two in and I remember vividly one night crying to my 

husband, “It has to get easier right? Sometimes he cries for no reason and I 

don’t know what to do!” (EN.09) 
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4.1.3. NGÔN NGỮ THẨM GIÁ 

Sự phức tạp 

1. Taking tender care of my son was no simple feat. How did parents make it 

look so easy? (EN.06) 

2. This mom job isn't easy in the least, but it is a damn good one I wouldn't trade 

for anything. (EN.03) 

3. I was about a week or two in and I remember vividly one night crying to my 

husband, “It has to get easier right? Sometimes he cries for no reason and I 

don’t know what to do!” (EN.05) 

4. Because I thought with time motherhood just naturally got easier. (EN.07) 

5. It really isn't easy talking 'mom' sometimes. Honestly, I am afraid of judgment 

after coming out with what I find worrisome. (EN.08) 

6. It started to become obvious that I would need to find a way to balance being 

a mother with being myself. That wasn’t easy though. (EN.04) 

7. This is the work, Mamas. I don’t think any of us ever thought that it would be 

easy. The blessing of this job makes it all worth it, though. (EN.01) 

8. One of the hardest things for me about motherhood has been losing my alone 

time. (EN.09) 

9. The best and hardest parts of being a mother are actually the same: I get to 

make all the decisions. (EN.01) 

10. Motherhood isn’t easy. Of all of my titles, this one has been the hardest yet. 

It comes with the most responsibility and the most work.  (EN.10) 

11. Motherhood is tough and making decisions for the betterment of your family 

can feel extremely daunting. (EN.02) 

Giá trị 

12. Nine years ago, I quit my not-so-cushy theatre job to the not-so-cushy but a 

million times fulfilling job of stay-at-home mom. (EN.01) 
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13. Motherhood can feel isolating at times, but overall it is the most 

rewardingfeat we will ever accomplish. Being a mother makes me so damn 

proud. (EN.10) 

14. Motherhood is the most rewarding, the most cherished, and the most 

important. That’s also the reason that it is so important to enjoy the journey.  

While it can be stressful or even frustrating at times, if you have enjoyed the 

journey along the way, you’ll have made some amazing memories. (EN.06) 

15. Motherhood is a journey worth capturing in every way. (EN.09) 

16. I'm a big believer that there is beauty in the mundane! Every moment with 

your child is worth noting. (EN.01) 

17. I believe motherhood, toddlerhood, both are a journey, a journey worth 

remembering. (EN.07) 

18. Motherhood is one hell of a journey. It looks different on everyone, though for 

everyone it is one journey worth remembering. (EN.02) 

19. There was a silver lining of being a mother. That sweet face I got to gaze into 

while I was up late at night when everyone else was sleeping made it all worth 

it. Every diaper changes gave me a chance to rub on a soft little belly. I love 

being able to experience those really sweet moments to be had even through 

the chaos. (EN.04) 

20. Not only did my feelings about motherhood change, Ihad completely 

reinvented the way that I felt about myself. Motherhood pulled back the 

curtains to my authentic self, offered me a new view of myself. (EN.09) 

21.  Motherhood is full of constant opportunities to learn humility. (EN.01) 

22. From day one, you've allowed me the opportunity to become acclimated to 

motherhood at a pace that was right for me, and that is something I don't take 

for granted. (EN.10) 

23. Alongside my children, being a mother in general inspires my creativeness. 

Mothers and the journey of motherhood as a whole is very inspiring, and as 



21 
 

a mother of two I always want to create pieces that mothers can identify with. 

(EN.08) 

24. My children and my own motherhood experience fuels my inspiration when 

supporting other mothers. (EN.04) 

25. The driving force behind my inspiration are my children and my experience 

as a mother. (EN.02) 

26. Things that add ease, capture and help make this motherhood journey an 

incredible one. (EN.05) 

27.  I knew right away I wanted to create something to honor motherhood and 

the incredible journey it is. (EN.03) 

28. I also created a piece inspired by mothers and our motherhood journey. 

(EN.01) 

 

4.2. KHỐI LIỆU TIẾNG VIỆT 

4.2.1. NGÔN NGỮ ĐÁNH GIÁ CẢM XÚC 

Mong muốn / Không mong muốn 

1. Nếu muốn con mình sống cuộc đời thế nào, người mẹ hãy sống cuộc đời như 

thế. Nên mẹ muốn em can đảm, mẹ muốn em hạnh phúc, mẹ muốn em bình 

an … (VN.01) 

2. Bởi vì mình không muốn “đánh cược” tương lai con cái mình, trao chúng cho 

nhà trường, xã hội rồi đợi chờ kết quả loto. Mình muốn thấy chúng lớn lên 

mỗi ngày, tận hưởng khoảnh khắc bên chúng và thấy mình có trách nhiệm 

trong sự trưởng thành của chúng. (VN.01) 

3. Mình luôn muốn là bà mẹ bận rộn nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc. (VN.02) 

4. Làm mẹ cho mình sự kiên nhẫn và dũng cảm. Để có thể gieo một mầm cây 

trên một mảnh đất thênh thang. Chỉ gieo thôi. Và chờ đợi một ngọn đồi xanh. 

(VN.02) 

5. Giờ bên nhau là lúc bọn mình dành thời gian bên nhau, cho những sinh hoạt 

chung của cả gia đình, để chia sẻ, ôm ấp, trêu đùa, giận dỗi. Bọn mình chờ đợi 
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những bữa ăn ngon lành, nóng sốt của cả nhà; bọn mình chơi board game, bọn 

mình đọc sách cho nhau, bọn mình hò nhau làm việc nhà. (VN.03) 

6. Cả gia đình luôn có thể kết thúc một ngày với cảm giác thật đủ đầy và háo 

hức chờ đợi ngày mới đến vì biết chắc rằng sẽ có thêm một ngày để yêu 

thương. (VN.03) 

7. Ba mẹ thường mong ước con trở thành người mà ba mẹ tin là tốt đẹp, chứ ko 

phải là kiểu tốt đẹp như con mong ước. (VN.02) 

8. Mẹ biết ơn cuộc đời vì có con là con của mẹ. Một cô con gái mà mẹ hằng 

mong ước. (VN.01) 

9. Ngày con học tiểu học mẹ luôn phải sẵn sàng đón nhận việc con mang về nhà 

cuốn vở có lời phê của cô “Cô không biết cho điểm thế nào”. (VN.04) 

10. Không phải ai cũng sẵn sàng bỏ qua những cuộc tranh luận với con bằng cách 

nói: Mẹ chưa sẵn sàng để nói chuyện với con ngay bây giờ. (VN.07) 

11. Tôi không hề muốn sau này XS miêu tả về mẹ là “mẹ em đã rất vất vả để nuôi 

em, mẹ đã hi sinh rất nhiều...” Không, XS không cần phải bị gánh nặng hi sinh 

của mẹ đè trên vai. Và tôi cũng không muốn XS trở thành mẫu phụ nữ cứ đi 

hi sinh vì người khác. (VN.02) 

12. Bởi vì, khi ấy, mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy của sự lo lắng, cạnh tranh, 

mong muốn, kỳ vọng. (VN.01) 

 

Hạnh phúc / Không hạnh phúc 

1. Nghĩ đến đó, mình thấy hạnh phúc ngập tràn khi thấy con chững chạc, trưởng 

thành và hiểu biết, đúng như những gì mình đã dạy dỗ con trong bao năm qua. 

2. Bạn có biết tôi đã hạnh phúc muốn nổ tung lồng ngực, khi nghe con nói 

chuyện với mình đầy tự tin, cởi mở, bình đẳng, khôi hài nhưng chứa đựng 

trong đó vô vàn yêu thương. Không những thế, cách cư xử “dân chủ” của con 

gái cho tôi cảm giác tôi được gần gũi, được chảy cùng dòng với thế hệ trẻ!  

3. Khi có con nhỏ, nếu hỏi điều gì khiến mình hạnh phúc nhất, mình tin câu trả 

lời phần lớn sẽ là con không bị ốm.  
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4. Khoảnh khắc đó luôn khiến lòng mình nhẹ nhõm, hân hoan thế chỗ vào những 

lo âu trong lòng. Mình thấy hạt mầm diệu kỳ mà mình gieo xuống từ khi ấp ủ 

em trong lòng, nay đã vươn lên thật rạng rỡ, lớn khoẻ - hạt mầm của niềm vui 

đọc. 

5. 14 năm trước, khi biết có con gái, mình buồn và xót vì những bất công con 

mình có thể sẽ phải chịu. 

6. Trong sâu thẳm còn có một nỗi buồn, rằng mình thực sự muốn nuôi dạy con 

thành một người đàn ông hiểu và chia sẻ với phụ nữ, nhưng con vẫn chưa 

làm được.  

7. Trong mỗi gia đình, các bạn nhỏ cũng mang đến 100% niềm vui và niềm 

hạnh phúc cho các cha mẹ. 

8. Thế là bố mẹ lại vui vẻ để tiếp tục làm các Shark mạo hiểm, các bạn nhở. 

(Shark mạo hiểm” vì mẹ đã dám “đầu tư” vào em và chưa biết có “thu hồi” 

được gì không) 

9. Đám con dại nhà tôi hiểu rõ mình được kỳ vọng làm gì và làm như thế nào. 

Chúng thường tự giác làm việc của mình. Rứa nên bà mẹ lười không những 

rất nhàn mà những ngày tháng ở bên con là những ngày vui vẻ. Đã bẩu rồi, 

nếu các vị thấy làm mẹ khó quá, hãy học đám tinh tinh. Chúng suốt ngày 

chơi đùa vui vẻ với các con của mình. Làm mẹ phải luôn vui như thế mới 

phải chứ. 

An toàn / Không an toàn 

1. Tôi trộm nghĩ may quá là hai vợ chồng đã không lên kế hoạch “rèn” con, nếu 

không thì có lẽ sẽ hỏng bét cả. Nếu có một điều mà chúng tôi “dám” tự tin 

nhận là mình làm được, thì có lẽ đó là chúng tôi đã biết bảo ban nhau, dành 

thời gian bên con đủ nhiều, để quan sát, lắng nghe và kiên nhẫn nhìn con lớn 

lên với tốc độ tự nhiên vốn có của mình.  

2. Một người bẩm sinh hay lo lắng, hay căng thẳng như mình, mà phải buông 

xuống những nỗi khao khát kiểm soát con. Trong “ngân hàng” của mình chứa 

đầy những câu chê bai, chì chiết, nhưng mình ko được xài "Tài khoản" đó.  
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3. Nuôi dạy con là nhiều việc lắm, nên quan điểm của mình là ráng biến việc to 

thành việc nhỏ, việc nhỏ thành không có. Mình cần bớt căng thẳng, dành năng 

lượng tới khi gặp những việc shock hơn cũng còn bình tĩnh tìm cách xử lý cho 

sáng suốt.  

4. Nhưng sau đó tới bác sỹ Đ., bác nói: Đau bụng ko phải vì có cái gì bất thường 

trong bụng, mà vì cái này nè. Bác gõ gõ lên trán X.. X. đau bụng vì mẹ quá lo 

lắng về việc ăn của con.  

5. Chính mình cũng đã qua được khoảng thời gian lúng túng và lo lắng về việc 

bắt đầu nếp sinh hoạt của con như thế nào, vần cần tư vấn về kế hoạch cụ thể 

liên quan tới ăn, chơi, ngủ của con.  

6. D. là cô bé nghịch ngợm ra trò. Nhưng mình thích điều đó vô cùng. Và mình 

sẽ không bao giờ lo lắng với những câu nói: Sao con gái con đứa gì mà nghịch 

thế. Con gái phải hiền chứ.  

7. Có những kì kiểm tra, cả lớp đạt điểm 9,10 còn M. thì chỉ 6,7. Khi ấy, mình 

cũng lo lắng, cũng muốn con sẽ đi học thêm rồi bằng mọi cách để nâng điểm 

số.  

 

Hài lòng / Không hài lòng 

1. Các con bạn sẽ ổn thôi, rồi một ngày, rất gần, bạn sẽ thực sự đánh giá cao việc 

làm cha mẹ của mình và tự hào về những gì mình đã làm để các con bạn trưởng 

thành thành công – như tôi đang cảm thấy, ngay lúc này.  

2. Hôm nay “tình yêu của tôi nỗi buồn của tôi” đã chính thức đi qua tuổi teen. Mặc 

dù cảm xúc đang rất lộn xộn những mẹ thấy rất tự hào về bản thân. Thế là mình 

đã là một bà mẹ thành công!!!  

3. Đám con dại khiến tôi rất tự hào, đến mức đôi khi tôi phải tự cấu mình xem mình 

đang tỉnh hay mơ, nhẽ mình lại là mẹ của những thằng người hay ho như này ư 

4. Tôi đã từng lâng lâng tự hào khi con của mình đoạt học bổng danh giá của một 

trường đại học top đầu thế giới, tự hào vì con của mình thành công! 
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4.2.2. NGÔN NGỮ PHÁN XÉT HÀNH VI 

 

Khả năng 

1. Hên là mình đã vô tình làm đúng với hai con. Từ những ngày đầu tiên, 2 đứa 

đã được học ngoại ngữ với niềm vui, sự nhẹ nhõm và thanh thản.  

2. Mình là mẹ của 2 bạn teen, mỗi ngày mỗi dò dẫm, chưa từng có 1 ngày nào 

dám tự tin rằng tôi đang chắc chắn làm đúng, tôi chắc chắn là mẹ tốt.  

3. Hôm nay “tình yêu của tôi nỗi buồn của tôi” đã chính thức đi qua tuổi teen. 

Mặc dù cảm xúc đang rất lộn xộn những mẹ thấy rất tự hào về bản thân. Thế 

là mình đã là một bà mẹ thành công!!!   

4. Thế đấy, tôi đã thành công trong việc dẫn dụ, hướng dẫn để con thấu hiểu về 

bản năng sinh tồn, về tầm quan trọng của kỷ luật nội tâm, tự giác ngồi ăn không 

chạy nhảy lộn xộn.  

5. Nhưng rồi, tôi thấy thành công hơn, khi được con tin cậy chơi cùng như bạn 

bè.  

6. Vẫn còn đó những nỗi lo lắng, khủng hoảng khi nuôi dạy nhưng dù sao mình 

cũng có kinh nghiệm, đỡ áp lực và đặc biệt là biết “buông bỏ” nhiều hơn.  

7. Cha mẹ nào  mà chẳng từng mắc lỗi. Vậy nên hãy nhẹ lòng tha thứ cho mình 

hoặc sửa lỗi, nếu có thể.  

8. Cảm ơn em bé đã lớn lên bên tôi, cho phép tôi không hoàn hảo, bao dung với 

tất thảy những vấp váp, vụng về, sai lầm của tôi và yêu thương tôi vô điều 

kiện.  

9. Xong con sẽ cười kiểu như rất thông cảm với sự hiểu biết non nớt của mẹ.  

10. Khi mình chấp nhận sai lầm và yếu đuối, là giúp mình bao dung hơn với 

những sai lầm và yếu đuối của con.  

11. Nhưng đó là những lúc mình bị mất trí, bị bất lực, bị cơn giận điều khiển, … 

Mỗi lần lỡ làm vậy mình mắc cỡ lắm.  
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12. Biết là cần kiên nhẫn làm bạn cùng con, nhưng có lúc con mè nheo, dù hiểu 

tâm lý của con, nhưng mình vẫn không thể kiểm soát được, vẫn quát mắng 

con.  

13. Lắng nghe con không chỉ tốt cho con mà mẹ cũng có cơ hội học được những 

điều mới mẻ mà mẹ chưa bao giờ biết tới. Tôi nhớ có lần con kể cho tôi nghe 

một cách giải phương trình, tôi bảo mẹ chưa bao giờ được học điều này khi 

còn ở trường. Con tôi thường cảm thấy sung sướng và hãnh diện khi dạy được 

mẹ tôi một điều gì mới. 

14. Đúng là mẹ đang cố gắng thật, và “cố gắng” nghĩa là mẹ chưa tới đích, còn có 

trúng có trật, có đúng có sai, có hên có xui, là còn cần giúp đỡ... Mong là các 

con cũng kiên nhẫn nhé, nếu ba mẹ lỡ ko may chệch đường đi lạc xa mình, 

hãy chỉ dẫn, hãy kéo tay ba mẹ với nhé!  

Kiên trì 

1. Là một người mẹ, cũng là người nghiên cứu và phát triển các chương trình 

giáo dục về sách thiếu nhi, điều mình luôn nỗ lực và dành trọn tin yêu, là sức 

mạnh của những câu chuyện, của giờ đọc sách và của niềm vui đọc.  

2. Lâu nay, ở vị trí vừa làm mẹ vừa làm cha, mình cố gắng để mạnh mẽ hết sức 

có thể, nỗ lực hết mức có thể.  

3. Đúng là mẹ đang cố gắng thật, và “cố gắng” nghĩa là mẹ chưa tới đích, còn 

có trúng có trật, có đúng có sai, có hên có xui, là còn cần giúp đỡ... (B02.44) 

4. Mình chỉ cố gắng làm 1 người mẹ tốt, chứ ko phấn đấu làm 1 người mẹ hoàn 

hảo.  

5. 14 năm trước, khi biết có con gái, mình buồn và xót vì những bất công con 

mình có thể sẽ phải chịu. Còn bây giờ, mình tự hào vì có 2 con gái, và mình 

đấu tranh bền bỉ chống lại những bất công mà con mình phải chịu. 

4.2.3. NGÔN NGỮ THẨM GIÁ 

Phức tạp 
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1. Càng ngày càng có nhiều những ứng dụng công nghệ giúp cho việc làm cha 

mẹ trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. 

2. Làm gì cũng phải học, kể cả nấu 1 nồi cơm, nhưng làm mẹ, công việc khó 

khăn và nặng nhọc, "bạn bị quy trách nhiệm, mà bạn chẳng được đào tạo"  

3. Làm cha mẹ khó quá, mà đâu được học hành bài bản, đâu được nghỉ giải lao, 

đâu được hôm nay mệt quá thì bỏ qua, rồi đợi khỏe thì làm lại đâu.  

4. Sống trong một xã hội còn tư tưởng gia trưởng nặng nề như Việt Nam, là vợ, 

là mẹ của ai đó là một việc không hề đơn giản.  

5. Mình nghĩ, việc quan trọng nhất mẹ có thể làm, là lắng nghe con. Lắng nghe 

con, dễ mà không dễ, đơn giản mà ko đơn giản. 

Giá trị 

1. Đêm nay, mẹ lại không ngủ được, ngắm bức tranh con vẽ tặng mẹ, mẹ hiểu 

rằng những tháng ngày được làm bạn cùng con thật thiêng liêng và hữu ích 

đến nhường nào.  

2. Nếu bạn nói, bạn rất bận, hãy thử làm phép tính cộng xem thời gian con ở 

trường, thời gian con ngủ, thời gian ở với ông bà, thời gian ở với bạn bè, thời 

gian con chơi với bạn và bạn sẽ thấy, những khoảnh khắc còn lại mà bạn ở bên 

con quý giá thế nào.  

3. Đó, bạn thấy những ngày thứ bảy ở bên con quý giá chưa. 

4. Thật là khó để chia sẻ trọn vẹn với người khác về những ký ức đẹp đẽ và quý giá 

của việc làm mẹ, những ký ức mà có lẽ để hiểu được nó đẹp đẽ và quý giá như thế 

nào thì ta phải thực sự sống trong nó. 

5. Còn tui, mỗi khi ở bên đám con … tôi luôn có cảm giác như đang đi thăm phần 

đẹp đẽ và quý giá nhất của cuộc đời mình. Đối với tôi đó thực sự là một trong 

những khoảnh khắc giá trị nhất, và tôi cảm thấy rất tiếc cho những ai đang 

không cảm nhận được điều này. 
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PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ ẨN DỤ TRONG HAI KHỐI LIỆU 

 

5.1. KHỐI LIỆU TIẾNG ANH 

5.1.1. ẨN DỤ LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH 

1. I hope you find a word that resonates with you and your motherhood 

journey. (EN. 08) 

2. I feel myself moving forward, growing stronger as I navigate this journey of 

grief. (EN.10) 

3. I believe motherhood, toddlerhood, both are a journey, a journey worth 

remembering. (EN.01) 

4. I feel like when you embark on the motherhood journey one of the things 

most people tell you to do is "Read to them always!" (EN.05) 

5. It was such a beautiful day and this video will forever be a treasure. As 

always, thank you for coming along on our journey. (EN.03) 

6. When I see her growing up into her own tiny, extremely happy self I feel 

lucky. My mother of two journey is difficult but very happy. (EN.09) 

7. Things that add ease, capture and help make this motherhood journey an 

incredible one. (EN.04) 

8. Motherhood is one hell of a journey. It looks different on everyone, though 

for everyone it is one journey worth remembering. (EN.03) 

9. Mothers and the journey of motherhood as a whole is very inspiring, and as 

a mother of two I always want to create pieces that mothers can identify. 

(EN.04) 

10. This first month was an emotional one as we navigated this journey with out 

R. by our sides. (EN.03) 

11. Celebrating every step was vital as it showcased our growth. (EN.08) 

12. So, after Mila's 1st birthday I decided to take a step in the direction of self-

care. (EN.04) 
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13. When you let your little lead, magic happens. With ten littles, I did have to 

have a few parents step in which I adored. (EN.02) 

14. Instead of  “You are so lazy.  Get up and help me!”   Try “You work so hard.  

Can you give me a hand?  It will get done so much faster.”   I can (almost) 

guarantee that it will work 100% better than going the negative route.  

Instead of tearing them down, you are building them up and achieving the 

same end result: they are helping you. (EN.06) 

15. It can be a powerful experience and a great step from pregnancy to 

motherhood. I now see why it has become such a time-honored tradition. 

(EN.07) 

16. All the progress I've made, all the smiles I've forced to be real, all the steps 

forward I've taken vanish. (EN.09) 

17. Finally reached that 30week pregnancy milestone and my doctor says "Keep 

up the good work Jacqui we're almost there!". (EN.08) 

18. I came across this: Celebrating EVERY milestone. (EN.01) 

19. I'm literally crying while I type this, what is it with milestones being so 

damn emotional? (EN.08) 

20. Comparison is the thief of joy. It's never truer than when other mom's start 

talking about physical, social or verbal milestones (much less sleeping 

milestones). (EN.02) 

21. A couple weeks ago, I asked for help preparing for a parenting milestone: 

my first trip without my baby. (EN.10) 

22. Even the smallest decisions seemed like insurmountable obstacles, and I was 

quickly moved to tears. (EN.01) 

23. I can’t pretend that being a girl mom is all sunshine and roses all the time, 

though. When you have a strong-willed miniature version of yourself to 

contend with, there are bound to be some challenges. (EN.09) 

24. I realized that instead of fighting the challenge of trying to balance work and 

family, that I just needed to be smarter about finding the balance. (EN.01) 
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25. So there you have it. Can you relate? I'm sure the challenges of mothering 

won't stop there and every age to come will have some difficulties. Bring on 

the next few years, it can't get much worse, can it? (EN.01) 

26. I've been experiencing major guilt, feelings of failure, and overall I just feel 

completely lost. (EN.10) 

27. While we are so thrilled about being pregnant now, it isn't lost on us the loss 

we faced earlier and the struggles others go through. (EN.02) 

28. And I didn't want to admit - even to myself – how lost I suddenly felt. It was 

disorienting and inexplicable, and I felt like it would never end. (EN.02) 

29. I know I've mentioned how extremely easy it is to take the negative path. 

Sometimes the negative path feels so damn good. (EN.06) 

30. S. and I bonded over our common love of chatting up other Moms about 

their pregnancies, birth stories, parenting experiences–basically the path 

they’ve walked since becoming a Mother. (EN.07) 

31. I've seen firsthand many occasions where a mom being a close confidante 

and companion to their child has influenced them to be more secure and 

happy. (EN.04) 

32. So often we as moms are pulled in a million directions, doing things for 

others: taking care of our children, making sure our partners have what they 

need. (EN.05) 

33. It would be a step in the right direction to change the stereotypical 

perception of mothers being needy and reliant and helpless. (EN.03) 

 

5.1.2. ẨN DỤ VỀ TRÁI TIM 

1. This memory makes my heart feel heavy and sad, with a small smile. 

(EN.08) 

2. When my girls met for the first time my heart melted and I just couldn't 

believe how fierce my love for them felt coursing through my body. (EN.02) 
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3. Sweet kisses, and tight hugs around the neck with strong arms make my 

heart melt as easily now as they did back then. (EN.03) 

4. Then, a pause... and then the words that hit my heart: "Mom, look at my 

eyes." My heart melted. (EN.09) 

5. The moments are tender and I feel like my heart has burst wide open. 

6. Ever so often Mila will read to Maya or the two of them will be laughing 

together and my heart bursts and things all feel so beautiful. (EN.07) 

7. The pain is uncomfortable and at times feels so physical. I'm alive, but my 

heart is literally broken. (EN.06) 

8. Because no matter how much you try to protect your kids or give them a 

world of experience, you can stop a little broken heart. (EN.01) 

9. And you learn quickly your heart is forever tied to that little heart and you 

will always feel their pain. (EN.02) 

10. X. gave me something to live for, and my heart was opened again when I 

had her. 

11. I will forever remember those days as the ones that challenged me to open 

my heart in ways I never had before. (EN.03) 

12. Love while waiting for the pieces of your life to fall back in place. Love 

while waiting to heal from a broken heart . Love while waiting to see where 

God where leads you. (EN.07) 

13. Don't think I haven't noticed how much bigger your hand feels in mine. But 

perhaps your growth only matches how my heart has grown in the 12 years 

since becoming your mom. (EN.04) 

14. I feel that we have become closer since we have been separated, perhaps 

absence makes the heart grow fonder and it makes those family moments 

even more special. (EN.09) 

15. She took a few steps towards Minnie and my heart nearly exploded . 

Honest, I felt blood pumping in my ears and it took every fiber in my body to 

not scream "She did it!” (EN.09) 
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16. I feel like blogging was invented to get me through this really difficult time 

in my life. I feel like spilling my heart out may have saved my life or kept 

me from "losing it." (EN.02) 

17. The children we have are the great joys of my life; my heart swells 

whenever they walk into the room, and I find them utterly hilarious and 

beautiful. (EN.05) 

18. Our children are different, our journeys definitely vary however, the 

emotions run the same path and our motherly hearts bleed the same 

unconditional love for our children. (EN.07) 

19. Or when you have to tell them that even though you're typing on the 

computer, you promise you're still listening. My heart always aches a little 

bit during those moments, and I question whether this whole working mom 

thing is even worth it. (EN.03) 

20. Watching her now go through her books and 'read' them makes my heart 

sing. (EN.10) 

21. No, M. is not a cure, though she has proven to mend parts of our broken 

hearts. (EN.06) 

22. My heart mends with every smile my girls show me. I can feel my tension 

ease as I stroke M.'s chubby arm and brush N's red locks.  (EN.08) 

23. I can see my girls showing each other affection and for the first time I can 

feel my heart double in size. (EN.07) 

24. 'Live Loud Live Wild' was something I came up with while my brain was 

deep within fog and my heart shattered in a million pieces. (EN.09) 

25. The baby's cries so desperate that the mother wants to tear her own heart 

out of her chest. (EN.10) 

26. We were simultaneously thrilled and terrified to be pregnant so soon after 

losing the twins. We guarded our hearts closely. (EN.05) 

27. The resentment that nestles into my heart after a long day of parenting is 

there because of unmet expectations. (EN.09) 
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28. Life is more complicated than it looks online, and there are days when I 

clutch my heart with love and worry. (EN.08) 

29. There were parts of 2014 that were really terrible. Parts of 2014 that ripped 

my heart out. (EN.10) 

30. They say that when you have a baby, your heart lives outside you, and that 

phrase has come to mind so many times since T. was born. (EN.01) 

31. I've got to be more self-aware around those little hearts. (EN.09) 

 

5.2. KHỐI LIỆU TIẾNG VIỆT 

5.2.1. ẨN DỤ LÀM MẸ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH 

1. Bài viết của mình nói về cái sai, cái vụng về của mẹ, trong hành trình học 

làm cha mẹ. (VN.02) 

2. Vậy nên, với các ba mẹ đơn thân, việc cơm áo gạo tiền, đưa đón, dạy dỗ con 

dĩ nhiên cũng là việc khó. Nhưng khó hơn những việc khó đó, là hành trình 

vật lộn và làm lành với những tổn thương xưa cũ, kín bưng sâu khuất trong 

mình. (VN.04) 

3. Khi bắt đầu hành trình vui đọc cùng các em bé, điều mình mong đợi không 

phải là các con sẽ thêm thông minh, lanh lợi; sẽ hiểu biết, ham học; càng không 

phải là con sẽ biết đọc, biết viết từ sớm. (VN.06) 

4. Trong một xã hội đầy bất an và nhiều bất cập, hãy luôn mang tư thế của sư tử 

mẹ khi bạn bước vào hành trình làm mẹ! (VN.02) 

5. Câu chuyện về một mệnh đề được đưa ra và cách gợi mở, đào sâu vấn đề để 

viết luận của K., đã dạy cho tôi bài học thấm thía hơn về nhận thức của người 

mẹ, trên hành trình làm bạn cùng con. (VN.08) 

6. Tui nhận được nhiều lời cảm ơn từ các bậc phụ huynh về việc cuốn sách và 

những buổi toạ đàm chia sẻ việc đồng hành cùng con đã giúp họ "thông não" 

như thế nào, hành trình làm cha mẹ của họ trở nên vui vẻ và đỡ áp lực ra sao. 

(VN.07) 
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7. Bài học rút ra là: Nếu bạn muốn sống vui vẻ, muốn hành trình làm cha mẹ 

của mình là một hành trình hạnh phúc hãy chọn góc nhìn tích cực và quẳng 

bớt âu lo đi ạ. (VN.01) 

8. Điều quan trọng nhất giúp các bạn nhỏ học tốt một cái gì đó, vẫn là giúp các 

con có được niềm vui học và dành thời gian đồng hành cùng các con. (VN.10) 

9. Trải qua một chặng đường đồng hành, mình nhận ra rằng, việc quan trọng của 

mỗi người làm cha mẹ là nhìn nhận những điểm mạnh của con. (VN.05) 

10. Vẫn biết rằng phải làm bạn đồng hành, ba mẹ nào mà ko mong thế. Mình đã 

nhìn thấy có rất nhiều ba mẹ đang nỗ lực dò dẫm, nhiều nhóm, nhiều khóa học 

ba mẹ đang theo học để hiểu con hơn. (VN.02) 

11. Để ĐỒNG HÀNH cùng con khó hơn rất nhiều. Đồng hành cần đi với sự chấp 

nhận, thấu hiểu, cảm thông và đóng đúng vai trò của mình. (VN.09) 

12. Liệu mẹ có đủ khoẻ mạnh đi cả một chặng đường dài rộng với con hay con 

lại phải tự mình vùng vẫy giữa cuộc đời. (VN.08) 

13. Thế mới thấy, việc bọn mình kiên định cả một chặng đường dài để tạo cho 

em một môi trường đọc “an toàn” và nhiều cảm hứng để em được tha thẩn, tự 

do trong thế giới đó, chậm rãi đọc, chậm rãi suy ngẫm hoặc có khi là chẳng 

cần ngẫm nghĩ gì giờ có thể nói là đã nhìn thấy chút chút thành quả. (VN.02) 

14. Lựa chọn chấp nhận và trân trọng những gì đang có để có thể vui vẻ trước khi 

bước những bước, mà mình biết là đầy khó khăn, nặng trĩu phía trước trong 

hành trình làm mẹ. (VN.03) 

15. Không, mình tin đi đến thành công phải đi bằng thang bộ! Nhìn lại những khó 

khăn trong việc làm mẹ, thấy nó tạo cho mình sức mạnh. (VN.07) 

16. Làm cha mẹ, cuộc sống của chúng ta có thể sẽ rất dễ dàng hoặc trở nên rất khó 

khăn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào góc nhìn của chúng ta. (VN.06) 

17. Mong là các con cũng kiên nhẫn nhé, nếu ba mẹ lỡ ko may chệch đường đi 

lạc xa mình, hãy chỉ dẫn, hãy kéo tay ba mẹ với nhé!” (VN.09) 

18. Đừng đua chen việc con hàng xóm biết đọc biết viết trước làm gì: Khi chúng 

ta lạc đường, càng tiến tới, chúng ta càng xa đích đến”. (VN.10) 
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19. Vậy thì hãy chầm chậm thôi. Vì nếu ko may mà lạc đường, thì người càng 

tiến nhanh, càng tiến lẹ, càng thông minh “đi tắt đón đầu”, sẽ càng lạc xa. 

(VN.04) 

5.2.2. ẨN DỤ VỀ TRÁI TIM 

1. Mẹ như kiểu một đứa con hư được nuông chiều quá mức. Đấy, con với chả 

cái, nó chẳng nói câu nào ngọt ngào mà mình cứ thấy như được ướp mật trong 

tim. (VN.04) 

2. Người ta nói có con là khi trái tim mẹ lang thang ngoài cơ thể. Đậu chính là 

trái tim lang thang của mẹ. Nó đôi khi cô đơn, đôi khi nhói đau, đôi khi xây 

xước và cả rớm máu nhưng nó lành và trong trẻo. Hãy giữ trái tim đó trong 

đời để biết là con không bao giờ thiếu tình yêu ngút ngàn của mẹ. (VN.10) 

3. Mẹ ơi, thơm, mẹ ơi bế. Cứ gọi là mềm nhũn cả tim. (VN.01) 

4. Ôi đọc xong cứ cảm giác như ánh trăng tràn ngập tim, tràn ngập không gian. 

(VN.01) 

5. Em mỉm cười tràn đầy ấm áp. Và mình thấy trong tim có điều gì đó rưng 

rưng. (VN.09) 

6. Nếu có điều gì mà gieo được vào tim thì Hạt dẻ cười đã gieo vào tim mình sự 

trân trọng, sự tin tưởng và sự yêu mến ... thật nhiều!  (VN.10) 

7. Thế nhưng, một trong những điều oách xà lách nhất nhất nhất em làm được 

từng khiến chân mẹ nhún nhảy và tim mẹ hát ca, đó chính là việc em vượt 

qua bài test đầu vào hệ Cambridge trong kì xét tuyển vào lớp 1 … (VN.08) 

8. Chỉ cần con hu hi nóng sốt là mẹ thấy người mình nhũn ra, trái tim mềm oặt 

đi trong một tình thương không bờ bến. (VN.06) 

9. Rồi như thể cảm thấy trái tim tôi đang loạn nhịp, nó cười híp mắt bảo tôi: " 

Mẹ xem, con cá kia đã béo hơn một chút so với lần con đến đây cùng bố rồi 

đấy!" (VN.06) 

10. Để thêm một lần trái tim làm mẹ rung lên những nhịp đập tha thiết. Thương 

và yêu khúc ruột của mình nhiều lắm và xin lỗi con nhé.  (VN.07) 
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11. Dù mỗi ngày đều dành dụm thời gian để ở bên các em bé thật nhiều, thì vẫn 

không khỏi có những lúc trái tim hẫng một nhịp khi cảm nhận thật rõ đứa trẻ 

bé bỏng lọt thỏm trong một vòng ôm của mình ngày nào nay đã lớn bổng thật 

rồi… (VN.09) 

12. Trí tuệ xúc cảm (EQ) được người mẹ bền lòng bồi đắp cho con trẻ ngay từ 

hành vi cho con bú mẹ, giao cảm bằng lời, bằng ánh mắt, để bé được cảm nhận 

nhịp đập trái tim tràn đầy cảm xúc yêu thương và bình an của mẹ, khi con 

được ôm bầu sữa mẹ. (VN.02) 

13. Nhìn những tấm ảnh này, bạn có thấy trái tim rung động khum? (VN.01) 

14. Đó cũng là một trong nhưng điều làm mẹ thấy trái tim mình tan chảy. Chúc 

mừng con yêu nhân dịp sinh nhật lần thứ 20. (VN.05) 

15. Các bạn ạ, nếu muốn có sự kết nối với con cái mình, hãy hiện cảm xúc của 

bạn với một trái tim rộng mở và lòng trắc ẩn. Bạn sẽ xây dựng được sự tin 

tưởng và mối quan hệ bền chặt với con. (VN.09) 

16. Nghĩ đến đó, thấy lòng ngập tràn trong niềm hạnh phúc dịu dàng.  

17. Mẹ ơi con đau đầu. Thương đến thắt cả lòng. (VN.08) 

18. Mình nhắn tin cho con rất nhiều, nói chuyện với con những thứ linh 

19. tinh. Nhưng trong lòng vẫn cồn lên những lo âu. (VN.10) 

20. Và lòng mình tự nhiên nhẹ nhõm, yên tĩnh vô cùng dù mình chẳng nhận được 

lời khuyên nào. (VN.03) 

21. Đọc những tâm sự trên, thú thực lòng cũng thấy hoang mang. (VN.03) 

22. Cứ đêm về vừa thiêm thiếp vào giấc ngủ là tiếng ho lại nổi lên khọt khẹt . Ho 

khan mà như cứa vào lòng mẹ. (VN.06) 

23. Chỉ cần được đồng hành cùng con thêm một chút để con bớt cảm giác “một 

mình giữa đời” thì hẳn lòng mình sẽ bớt chênh vênh. (VN.04) 

24. Khi con bạn kéo va li ra khỏi nhà để đến một cuộc sống mới, bạn hìn lại căn 

phòng của con, trong lòng bạn ngập tràn những kỉ niệm dấu yêu, sự tươi tắn 

, ấm áp , nhẹ nhõm chứ không phải là nỗi dằn vặt , cảm giác áy náy. (VN.05) 
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25. Đã có quá nhiều lần chia tay mà lần nào cũng là thương nhớ ngập lòng. 

(VN.04) 

26. N. ơi, mùa dịch này, cho con đi xa là tơ vò trăm mối , là lo lắng ngập lòng. 

(VN.01)  

27. Mẹ viết cho em những dòng này khi trong lòng nhẹ nhõm, an vui. (VN.02) 

28. Nhưng rồi sợ con buồn nên mình phải tập vui và tập cười. Nếu trong lòng chưa 

vui được, cứ nhìn vào gương và cười đi. (VN.06) 

29. Con là bông hoa nở ra từ (trong) lòng mẹ. (VN.10) 

30. Và mỗi khi ăn cái gì đó mà nghĩ là ảnh hưởng tới em bé, lòng bạn sẽ tràn 

ngập cảm giác tội lỗi. (VN.07) 

31. Sáng nay mẹ mở máy thấy chuyển khoản từ một người bạn lớn với lời nhắn 

yêu thương đến nghẹn lòng.  (VN.10) 

32. Tuy thế trong lòng vẫn man mác một nỗi buồn gì đó khó gọi thành tên.  

(VN.02) 

33. Đôi khi lòng trào nên nỗi nhớ. Nhớ tuổi thơ N., nhớ Đ. … Những nỗi nhớ 

khiến mình rơi nước mắt. (VN.07) 

34. Những buổi chiều nhạt nắng đôi khi trong lòng trào lên điều gì đó khó gọi 

thành lời. (VN.03) 

35. Viết đến đây lại chùng lòng: Giá mình biết điều này sớm hơn… (VN.06) 

36. Giây phút ấy, lòng mình nhẹ nhõm đi bao nhiêu. (VN.01) 

37. Nhưng chùng lòng nhất là nhìn thấy bao nhiêu cuộc gọi của mẹ mình, của con 

trai mình. (VN.02) 

38. Trong lòng mình dâng lên niềm vui của sự kết nối, yêu thương, như một thứ 

mật ngọt ngào khó cưỡng. (VN.06) 

39. Những điều cho đi trong cuộc đời đôi khi đến từ những điều giản dị, nhưng 

cũng đủ làm ta ấm lòng. (VN.03) 

40. Tự nhiên có gì đó như niềm biết ơn dâng ngập ứ trong lòng. (VN.04) 

41. Khoảnh khắc đó luôn khiến lòng mình nhẹ nhõm để những hân hoan khẽ 

nhen lên thế chỗ vào những lo âu trong lòng. (VN.02) 
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42. Nhưng rồi, tôi thấy thoải mái và hân hoan trong lòng hơn, khi trong tôi, cảm 

xúc hàm ơn ngày càng mãnh liệt và sâu sắc. (VN.08) 

43. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi luôn dành trọn niềm tin vào con và cho 

con thấy điều đó (ngay cả khi trong lòng phấp phỏng) (VN.09) 

 

 

 

 

 

 

 

 


